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1.4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu ......................................................................................... 70 
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1.5.2. Biện pháp thi công xây lắp .................................................................................... 77 

1.6. VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN ........................................................................................... 81 

1.7. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ............................................................................. 81 

Chương 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI 

TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN ................................................................ 82 

2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI ...................................................... 82 
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2.1.2. Điều kiện về khí hậu, khí tượng ............................................................................ 87 
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2.1.4. Điều kiện kinh tế - xã hội ...................................................................................... 91 

2.2. HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC KHU 

VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN............................................................................................ 93 
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3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động ............................................................................ 129 
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Bảng 1-6. Thông số kỹ thuật chính của lò tinh luyện ....................................................... 57 

Bảng 1-7. Thông số kỹ thuật chính đúc liên tục ............................................................... 60 
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do khí thải từ nguồn thải khí của dự án khi đã xử lý ...................................................... 143 
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Bảng 3-42. Các mức AQI tương ứng ảnh hưởng tới sức khỏe con người ...................... 152 
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Hình 3-10. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải ............................................................................. 158 
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MỞ ĐẦU 
 

1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 

1.1. Thông tin chung về dự án  

 Thông tin chung về dự án 

Phát triển ngành thép trở thành một trong những ngành công nghiệp trọng điểm 

của nền kinh tế nước ta, thỏa mãn ngày càng cao nhu cầu tiêu dùng trong nước, xuất 

khẩu, đẩy mạnh sản xuất, tạo nhiều việc làm, góp phần quan trọng trong sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nâng cao khả năng cạnh tranh, hội nhập vững chắc 

kinh tế khu vực và thế giới. Theo số liệu thống kê của Hiệp hội thép Việt Nam và số liệu 

hải quan cũng như thông tin thu thập từ hoạt động thương mại. Tổng dung lượng thị 

trường thép Việt Nam vào khoảng 26 triệu tấn, trong đó các sản phẩm thép dài (Long 

products) chiếm 54% (14 triệu tấn), thép dẹt (Flat products) chiếm 46% (12 triệu tấn). 

Các sản phẩm thép dẹt chia làm nhiều mảng sản phẩm khác nhau, trong đó nhu cầu tiêu 

thụ HRC (Hot Rolled Coil) dùng để cán lại (sản xuất tôn mạ kẽm, mạ lạnh, mạ màu) vào 

khoảng 7.000.000 tấn/năm, chiếm 58% tổng tiêu thụ thép cuộn cán nóng của Việt Nam. 

Với thép xây dựng, năng lực sản xuất trong nước khoảng 14 triệu tấn đảm bảo cho nhu 

cầu tiêu dùng trong nước cũng như đáp ứng được một phần nhu cầu xuất khẩu. Trong đó 

có 42% sản xuất là được sử dụng từ phế liệu thép nhập khẩu; có 58% sản xuất từ lò cao 

sử dụng nguyên liệu là quặng sắt. Việt Nam cũng đã sản xuất và đáp ứng được một phần 

thép cuộn cán nóng HRC (khoảng 8 triệu tấn/năm); còn đối với các loại thép hợp kim thì 

chưa sản xuất được các loại thép đặc biệt. 

Mặc dù có sự tăng trưởng vượt bậc về năng lực sản xuất trong thời gian gần đây, tuy 

nhiên ngành thép Việt Nam có quy mô đa phần là nhỏ, công nghệ lạc hậu trừ ngành sản 

xuất gang lò cao và sản xuất thép tấm mới được đầu tư gần đây. Điều này làm hạn chế 

năng lực cạnh tranh của sản phẩm, đặc biệt thép hợp kim, thép kết cấu chất lượng cao 

sản xuất trong nước còn thiếu, phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. 

Nắm bắt tình hình thực tế này, Công ty Cổ phần Đại Việt PB thực hiện “Dự án Nhà máy 

sản xuất thép hình Đại Việt Phú Bình” viết tắt là ĐVPB được đầu tư tại Cụm công 

nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương, tỉnh Thái Nguyên với mục tiêu đáp ứng nhu cầu của các 

công ty ở các khu công nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận về 

thị trường thép hợp kim, thép kết cấu tăng sức cạnh tranh, tăng thêm sự lựa chọn cho 

khách hàng tại khu vực. 

Dự án sử dụng công nghệ tiên tiến từ các nước G20 với mức độ tự động hóa cao, áp 

dụng thành quả của “Cách mạng công nghiệp 4.0” nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm 
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và hiệu quả kinh tế của dự án trong quá trình vận hành được sử dụng phổ biến trên thế 

giới, có ưu thế về tiết kiệm nguyên nhiên liệu, năng lượng và bảo vệ môi trường. Toàn 

bộ quá trình sản xuất của dự án được giám sát, điều khiển, định lượng tự động, chính 

xác. Do đó, nguyên nhiên liệu được tối ưu hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Nguyên liệu đầu vào chính là thép phế với quy trình sản xuất khép kín, tiết kiệm năng 

lượng, đảm bảo khí thải môi trường. Toàn bộ chất thải từ các quá trình sản xuất của nhà 

máy đều được thu gom và xử lý triệt để đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

Trong đó, toàn bộ nước thải sản xuất được thu gom, xử lý và tuần hoàn sử dụng lại cho 

sản xuất. Chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình sản xuất được thu gom 

và do đơn vị chức năng vận chuyển đi xử lý theo hợp đồng. Đầu tư lắp đặt các hệ thống 

xử lý bụi, khí thải hiện đại cho các công đoạn sản xuất có phát sịnh bụi, khí thải đảm bảo 

quy chuẩn môi trường hiện hành. 

Tuân thủ Luật BVMT số 72/2020/QH14, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quy định về cấu trúc và nội dung 

của báo cáo đánh giá tác động môi trường; Công ty Cổ phần Đại Việt PB tiến hành thực 

hiện đánh giá tác động môi trường và lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 

của Dự án Nhà máy sản xuất thép hình Đại Việt Phú Bình trình Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường thẩm định. 

 Loại hình dự án 

- Dự án thuộc loại hình đầu tư mới (Nhóm I). 

- Phạm vi, quy mô, công suất của Dự án: 

+ Phạm vi: dự án được thực hiện tại Lô CN-01, Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương, 

xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. 

+ Diện tích thực hiện dự án: 105.642 m2. 

+ Công suất của dự án: 500.000 tấn sản phẩm/năm. 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mã số dự án 1024557537 Chứng nhận lần đầu ngày 

18 tháng 4 năm 2025 của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên. 

- Nhóm Dự án: Dự án có tiêu chí như dự án nhóm A (phân loại theo tiêu chí quy định 

của pháp luật về đầu tư công). 

- Dự án có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I theo quy định của Luật Bảo 

vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP. 
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- Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại khoản 4 Điều 25 

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP. 

Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương đã được phê duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết 

định số 1205/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên. 

1.2. Cơ quan phê duyệt dự án  

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mã số dự án 1024557537 Chứng nhận lần đầu ngày 

18 tháng 4 năm 2025 của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên. 

- Cơ quan phê duyệt dự án: Công ty Cổ phần Đại Việt PB. 

+ Địa chỉ: Lô CN-01, Cụm công nghiệp Bảo lý – Xuân Phương, xã Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên, Việt Nam. Điện thoại 0989580902 

1.3. Phạm vi thực hiện ĐTM dự án  

  Phạm vi thực hiện ĐTM dự án bao gồm các hạng mục đầu tư xây dựng Nhà máy 

sản xuất thép hình Đại Việt Phú Bình công suất 500.000 tấn/năm theo quy định của Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 và Thông tư số 07/2025/TT-

BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường). Trong báo cáo ĐTM này, Dự án Nhà máy sản xuất thép hình Đại Việt Phú 

Bình được viết tắt là “dự án”. Các giai đoạn thực hiện dự án bao gồm: 

- Giai đoạn thi công xây dựng: thi công xây dựng các hạng mục công trình và lắp đặt 

máy móc thiết bị công nghệ cùng các hệ thống xử lý môi trường. 

- Giai đoạn vận hành: hoạt động sản xuất của nhà máy trong Cụm công nghiệp Bảo Lý – 

Xuân Phương; quản lý và vận hành các công trình bảo vệ môi trường. 

1.4. Sự phù hợp của dự án với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối quan hệ 

của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên 

quan 

1.4.1. Sự phù hợp của dự án với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch khác có liên quan 

Dự án Nhà máy sản xuất thép hình Đại Việt Phú Bình tại Cụm công nghiệp Bảo 

Lý – Xuân Phương, tỉnh Thái Nguyên được thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư Mã số dự án 1024557537 Chứng nhận lần đầu ngày 18 tháng 4 năm 2025 của Sở Tài 

chính tỉnh Thái Nguyên. Dự án phù hợp với Quyết định số 3289/QĐ-UBND ngày 17 

tháng 7 năm 2020 của UBND huyện Phú Bình Phê duyệt quy hoạch chi tiết Cụm công 
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nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương và Quyết định số 5611/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 

năm 2022 của UBND huyện Phú Bình Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 

Cụm công nghiệp bảo Lý – Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên và các quy 

hoạch liên quan: 

- Chiến lược về bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được 

phê duyệt tại Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm 

nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

- Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2020, định hướng đến 2030 được phê 

duyệt tại Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 08/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 14/03/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái 

Nguyên phê duyệt Quy hoạch vùng huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2040. 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mã số dự án 1024557537 Chứng nhận lần đầu ngày 

18 tháng 4 năm 2025 của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên. 

Các mục tiêu phát triển được nêu trong quy hoạch đã đáp ứng được yêu cầu “Phát triển 

nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng 

xã hội và bảo vệ môi trường” và “Phát triển kinh tế - xã hội gắn chặt với bảo vệ và cải 

thiện môi trường, bảo đảm sự hài hòa giữa môi trường nhân tạo với môi trường tự nhiên, 

giữ gìn đa dạng sinh học” được ghi trong các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc 

Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX và lần thứ X và hoàn toàn phù hợp với các mục tiêu 

về công tác BVMT đã được đề ra trong Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị. 

Theo Quyết định phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ, mục 

tiêu về bảo vệ môi trường như sau: 

- Mục tiêu tổng quát: chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy thoái môi 

trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường; ngăn chặn suy giảm và nâng 

cao chất lượng đa dạng sinh học, nhằm bảo đảm quyền được sống trong môi trường 

trong lành của nhân dân trên cơ sở sắp xếp, định hướng phân bổ hợp lý không gian, phân 

vùng quản lý chất lượng môi trường; định hướng thiết lập các khu bảo vệ, bảo tồn thiên 

nhiên và đa dạng sinh học; hình thành các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp 

vùng, cấp tỉnh; phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần 

hoàn, kinh tế các-bon thấp, hài hòa với tự nhiên và thân thiện với môi trường, chủ động 

ứng phó với biến đổi khí hậu. 
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- Mục tiêu cụ thể: 

+ Đối với phân vùng môi trường: định hướng phân vùng môi trường thống nhất trên 

phạm vi toàn quốc theo tiêu chí yếu tố nhay cảm về môi trường dễ bị tổn thương trước 

tác động của ô nhiễm, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến sự sống và phát triển bình 

thường của con người và sinh vật. 

+ Đối với bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học: định hướng bảo tồn giá trị tự nhiên và 

đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên nhằm phục hồi và duy trì các hệ sinh thái tự nhiên, 

ngăn chặn xu hướng suy giảm đa dạng sinh học trên cơ sở củng cố, mở rộng, thành lập 

mới và quản lý hiệu quả các khu bảo tồn thiên nhiên, hành lang đa dạng sinh học, khu 

vực đa dạng sinh học cao, cảnh quan thiên nhiên quan trọng, vùng đất ngập nước quan 

trọng và cơ sở bảo tồn để lưu giữ, bảo tồn và phát triển nguồn gen đặc hữu, nguy cấp, 

quý, hiếm, mẫu giống cây trồng và vật nuôi. 

+ Đối với khu xử lý chất thải tập trung: định hướng hình thành đồng bộ hệ thống khu xử 

lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh có quy mô công suất và công nghệ 

xử lý phù hợp, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, xử lý được toàn bộ lượng chất thải rắn sinh 

hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại phát sinh trên phạm vi 

cả nước, hạn chế tối đa lượng chất thải rắn chôn lấp trực tiếp, thực hiện phân loại chất 

thải tại nguồn, thúc đẩy hoạt động tái chế, tái sử dụng chất thải. Đồng thời, xây dựng 

được cơ chế, chính sách thuận lợi để đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực 

tư nhân, nước ngoài vào hoạt động xử lý chất thải. 

+ Đối với mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường: định hướng thiết lập mạng lưới 

quan trắc và cảnh báo môi trường cấp quốc gia, cấp tỉnh thống nhất và đồng bộ, hiện đại, 

có tính liên kết trên phạm vi cả nước để chủ động theo dõi hiện trạng và bước đầu xây 

dựng năng lực dự báo diễn biến chất lượng môi trường, cảnh báo ô nhiễm môi trường; 

cung cấp thông tin kịp thời phục vụ công tác quản lý nhà nước về môi trường. 

- Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về môi trường trên các phương tiện thông tin đại 

chúng bảo đảm thường xuyên, thiết thực và hiệu quả; tăng cường và phát huy thế mạnh 

của các công nghệ truyền thông mới, mạng xã hội, diễn đàn trực tuyến... Hình thành và 

phát triển lối sống xanh, chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, xây 

dựng văn hóa về bảo vệ môi trường. 

 

 

 

 

 

 

Bảng 01. Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với các quan điểm mục tiêu trong 

chiến lược, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia và tỉnh Thái Nguyên 
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Quan điểm mục tiêu trong 

Chiến lược, quy hoạch BVMT 
Sự phù hợp của dự án đầu tư 

Các mục tiêu cụ thể đề ra trong Quyết định phê 

duyệt chiến lược BVMT quốc gia đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030 số 

1216/2012/QĐ-TTg như: 

- Hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm. 

- Cải thiện chất lượng môi trường. 

- Bảo đảm cân bằng sinh thái ở mức cao. 

- Đáp ứng các yêu cầu về môi trường để hội 

nhập kinh tế quốc tế. 

- Chú trọng bảo vệ môi trường nước. Kiểm soát ô 

nhiễm nguồn nước mặt các sông suối, nước biển ven 

bờ, không xả nước thải ra bên ngoài. 

- Xử lý triệt để, giảm thiểu tối đa tác động do khí thải từ 

các công đoạn sản xuất tới môi trường không khí xung 

quanh. Giảm thiểu tai biến môi trường, hạn chế ảnh 

hưởng của mùi phát tán ra môi trường xung quanh. Bảo 

vệ cảnh quan môi trường, đảm bảo tỷ lệ diện tích đất 

cây xanh, mặt nước góp phần điều hòa khí hậu và giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường khu vực. 

Chiến lược phát triển bền vững (Agenda 21) 

của Việt Nam: 

Mục tiêu tổng quát của phát triển bền vững là 

đạt được sự đầy đủ về vật chất, sự giàu có về 

tính thần và văn hóa, sự bình đẳng của các 

công dân và sự đồng thuận của xã hội, sự hài 

hòa giữa con người và tự nhiên. Phát triển phải 

kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa được ba 

mặt là phát triển kinh tế, phát triển xã hội và 

bảo vệ môi trường. 

- Tuân thủ Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030 

và Quy hoạch vùng Phú Bình đến năm 2040 đã phê 

duyệt. Đảm bảo phát triển hài hoà, bổ trợ cho nhau, 

đồng thời bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường để 

phát triển bền vững và đảm bảo an ninh, quốc phòng. 

- Góp phần xây dựng vùng Phú Bình có khả năng cạnh 

tranh cao về kinh tế và phát triển công nghiệp. Phục 

hồi, duy trì được các giá trị sinh thái, du lịch sinh thái. 

Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước: 

Bảo vệ, khai thác hiệu quả, phát triển bền vững 

tài nguyên nước quốc gia trên cơ sở quản lý 

tổng hợp, thống nhất tài nguyên nước nhằm 

đáp ứng nhu cầu nước cho dân sinh, phát triển 

kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường trong thời 

kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước. Chủ động phòng chống, hạn chế đến 

mức thấp nhất tác hại do nước gây ra, từng 

bước hình thành ngành kinh tế nước nhiều 

thành phần. 

Đáp ứng mục tiêu quốc gia: 

- Khai thác và bảo vệ tài nguyên nước, quản lý bền 

vững môi trường nước. 

- Các hoạt động của dự án có phát sinh nước thải đều 

có hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

- Xây dựng hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải 

sinh hoạt, nước thải sản xuất. 

- Sử dụng tài nguyên nước tiết kiệm kết hợp với việc tái 

tạo tối đa nguồn nước bằng việc tuần hoàn, tái sử dụng 

lại nước thải cho các hoạt động của dự án. 

Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với 

biến đổi khí hậu: 

Đánh giá được mức độ tác động của biến đổi 

khí hậu đối với các lĩnh vực, ngành và địa 

phương trong từng giai đoạn và xây dựng được 

kế hoạch hành động có tính khả thi để ứng phó 

hiệu quả với biến đổi khí hậu nhằm bảo đảm 

sự phát triển bền vững. 

Đáp ứng mục tiêu quốc gia: 

- Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với 

đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính 

trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tăng cường khả 

năng phòng chống thiên tai, bão lụt. 

- Từng bước triển khai các biện pháp thích ứng với biến 

đổi khí hậu ở vùng Phú Bình và khu vực Cụm công 

nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương, tỉnh Thái Nguyên. 

Đối với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

theo Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 

08/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy 

thoái môi trường; phục hồi và cải thiện chất lượng môi 

trường; quản lý chất lượng môi trường. 

- Góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo 

hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hài hòa với tự 

nhiên và thân thiện với môi trường. 

Theo Quyết định số 3289/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của UBND huyện Phú 

Bình Phê duyệt quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương và Quyết 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất thép hình Đại Việt Phú Bình 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Việt PB             8 

định số 5611/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Phú Bình Phê 

duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp bảo Lý – Xuân Phương, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên: vị trí dự án là Lô đất CN01 thuộc Cụm công nghiệp 

Bảo Lý – Xuân Phương, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên có chức năng công nghiệp sản 

xuất thép. 

1.4.2. Sự phù hợp của dự án với Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Bình và các 

quy định pháp luật khác có liên quan 

Theo Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên 

về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đến năm 

2040: 

- Phạm vi, ranh giới quy hoạch: 

+ Phạm vi quy hoạch: có tổng diện tích là 24.139 ha bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên 

của huyện Phú Bình. 

+ Ranh giới quy hoạch: Phía Bắc giáp huyện Đồng Hỷ; Phía Nam và phía Đông giáp 

tỉnh Bắc Giang; Phía Tây giáp thành phố Thái Nguyên và thành phố Phổ Yên. 

+ Tính chất: Là một trong các khu trung tâm chuyên ngành cấp tỉnh về công nghiệp, kinh 

tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, đầu mối giao 

thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên. 

- Phân vùng phát triển: 

+ Tiểu vùng 1: Vùng phát triển đô thị, dịch vụ, công nghiệp (đến năm 2040 gồm các 

phường: Hương Sơn, Điềm Thụy, Xuân Phương, Kha Sơn, Nhã Lộng, Úc Kỳ, Nga My, 

hà Châu, Thanh Ninh, Thượng Đình, Lương Phú, Tân Đức, Dương Thành và Tân Hòa); 

trọng tâm là phát triển công nghiệp đa ngành, công nghiệp sạch, công nghiệp tiên tiến 

thân thiện với môi trường; phát triển các khu, cụm công nghiệp tập trung là nhân tố động 

lực để phát triển; phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và các chức năng khác. 

+ Tiểu vùng 2: Vùng nông thôn, phát triển nông nghiệp và du lịch (đến năm 2040 gồm 

các xã: Bàn Đạt, Tân Khánh, Tân Kim, Tân Thành, Bảo Lý, Đào Xá); là vùng phát triển 

trọng điểm về nông nghiệp; chuyên canh cây nông nghiệp; phát triển dân cư gắn với 

nông nghiệp chế biến và tiểu thủ công nghiệp, làng nghề. 

- Phát triển công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch, thương mại dịch vụ, bảo tồn: 

+ Công nghiệp, công nghệ cao: Không gian phát triển các khu, cụm công nghiệp, công 

nghệ cao theo các định hướng phát triển trong quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành, gồm: 

Các khu công nghiệp (với tổng diện tích khoảng 1.388 ha; gồm Khu công nghiệp – đô thị 

- dịch vụ Phú Bình; Khu công nghiệp Điềm Thụy; Khu công nghiệp Thượng Đình; Khu 

công nghiệp Yên Bình 2; Khu công nghiệp Yên Bình 3,…); Các cụm công nghiệp (với 

tổng diện tích khoảng 520 ha; gồm Cụm công nghiệp Điềm Thụy; Cụm công nghiệp Kha 
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Sơn; Cụm công nghiệp Hạnh Phúc – Xuân Phương; Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân 

Phương; Cụm công nghiệp Tân Đức; Cụm công nghiệp Lương Phú – Tân Đức; Cụm 

công nghiệp Hà Châu 1; Cụm công nghiệp Hà Châu 2,…); Khu công nghệ thông tin tập 

trung Yên Bình. Phát triển công nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó ưu tiên tập trung 

phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, có khả năng tham gia vào 

chuỗi sản xuất toàn cầu và một số chuyên ngành có giá trị gia tăng lớn. 

+ Nông, lâm nghiệp, thủy lợi: 

* Phát triển các vùng nông nghiệp theo xu hướng ưu tiên nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao, nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao tại xã Tân Đức, Úc Kỳ, Tân Thành. 

* Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng sản xuất gắn với quản lý rừng bền vững, nâng cao 

chất lượng, năng suất rừng trồng, đẩy mạnh tổ chức sản xuất theo hướng hợp tác, liên 

doanh, liên kết nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm hàng hóa, duy trì tỷ lệ che 

phủ rừng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái. 

* Khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nước, sử dụng tổng hợp các công trình trên dòng 

chính phục vụ đa mục tiêu, đảm bảo hài hòa giữa các ngành sử dụng nước và phát triển 

bền vững. Tập trung nâng cấp, xây mới các công trình thủy lợi vừa và nhỏ, cấp nước 

sinh hoạt tập trung nông thôn phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

+ Du lịch: Phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, du lịch cộng 

đồng tại các khu vực có giá trị về cảnh quan, mặt nước, khám phá cảnh quan thiên nhiên 

và nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Sán Dìu ở các xã miền 

núi (Tân Thành, Tân Kim, Tân Hòa, Bnaf Đạt) và hát ví, hát đối đáp quan họ ở các xã 

miền xuôi ven sông Cầu (Kha Sơn, Nga My, Hà Châu)… 

+ Thương mại dịch vụ: Phát triển thương mại dịch vụ (chợ, trung tâm thương mại,… 

mang tính chất cấp vùng) về số lượng, quy mô, diện tích. Quy hoạch các công trình 

thương mại dịch vụ tại các khu vực Hương Sơn, Điềm Thụy, Thượng Đình. 

+ Bảo tồn: Bảo tồn và phát huy các khu vực, công trình di sản văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, các giá trị văn hóa gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan thiên nhiên. 

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 

+ Định hướng thoát nước mặt: Hệ thống thoát nước mặt được tính toán theo chu kỳ lặp 

lại trận mưa đảm bảo đối với đô thị loại IV theo quy định. Các hồ, sông, suối hiện có 

phải bảo vệ để cấp nước cho nông nghiệp… đảm bảo tiêu, thoát nước cho đô thị và các 

khu chức năng không bị ngập lụt. 

+ Giao thông đường bộ (đường huyện): 

* Giai đoạn 2026-2040, mở mới 04 tuyến: Đường ĐH.41 (Thượng Đình – bảo Lý); 

đường ĐH.43 (Bản Đạt – Tân Khánh – Tân Kim); đường ĐH.44 (Thượng Đình – Bản 

Đạt); đường ĐH.48 (Bản Đạt – Hương Sơn). 
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* Giai đoạn 2030-2040, các tuyến đường đi qua khu vực nội thị (đường tỉnh, đường 

huyện) bố trí thành đường đô thị. 

+ Giao thông đường thủy: Khai thông tuyến vận tải trên sông Cầu và hình thành các bến 

thuyền du lịch để phục vụ nhu cầu phát triển du lịch đường sông. 

+ Giao thông đường sắt: Cải tạo tuyến đường sắt Kép – Lưu Xá với khổ đường 1.435 

mm phục vụ vận tải hàng hóa và hành khách; nâng cấp ga Khúc Rồng về quy mô và cơ 

sở vật chất để trở thành đầu môi giao thông quan trọng của Phú Bình và tỉnh Thái 

Nguyên. 

+ Giao thông công cộng: Duy trì hoạt động của tuyến xe buýt (Tân Long – Phú Bình) và 

đề xuất mới 02 tuyến xe buýt (tuyến thành phố Thái Nguyên – Hương Sơn; tuyến Khu 

công nghiệp Samsung – Hương Sơn) nhằm hỗ trợ năng lực vận tải của hệ thống giao 

thông trong huyện. 

+ Hệ thống bến, bãi đỗ xe: Bố trí, xây dựng bến xe khách tại thị trấn Hương Sơn và các 

bãi đỗ xe tập trung phục vụ nhu cầu đỗ xe của huyện trong tương lai. 

+ Nguồn cấp nước và nhu cầu cấp nước: 

* Nguồn nước: Sử dụng nguồn nước mặt hồ Núi Cốc làm nguồn nước thô và nguồn nước 

thô sông Cầu với công nghệ xử lý phù hợp. Trường hợp dùng nước mặt sông Công hay 

nước ngầm làm nguồn nước thô cần khảo sát kỹ và có phương án về công nghệ xử lý. 

* Nhu cầu cấp nước: Tổng nhu cầu toàn huyện Phú Bình giai đoạn 2030-2040 tương ứng 

khoảng 99.000 – 108.000 m3/ngày đêm. 

+ Cấp nước sinh hoạt: 

* Nhà máy nước Phú Bình 2 (tại Hương Sơn), công suất giai đoạn 2030-2040 khoảng 

30.000 m3/ngày đêm phục vụ cho vùng gồm Hương Sơn, Lương Phú, Thanh Ninh. 

* Xây mới nhà máy nước Phú Bình 1 (tại Bảo Lý), công suất giai đoạn 2030-2040 

khoảng 45.000-80.000 m3/ngày đêm phục vụ cho vùng gồm Bảo Lý, Thượng Đình, Nhã 

Lộng, Điềm Thụy. 

+ Cấp nước công nghiệp: 

* Xây mới nhà máy nước cho Khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ Phú Bình (tại Tân 

Hòa), công suất giai đoạn 2030-2040 khoảng 15.000 m3/ngày đêm. 

* Nhà máy nước Yên Bình (Núi Cốc 2, ngoài ranh giới huyện Phú Bình) cấp cho Khu 

công nghiệp Yên Bình 2 và Khu công nghiệp Yên Bình 3. 

* Nhà máy nước sông Công (ngoài ranh giới huyện Phú Bình) cấp cho Khu công nghiệp 

Điềm Thụy. 

+ Nguồn cấp điện: 

* Nguồn điện chính cấp điện cho huyện Phú Bình giai đoạn trước mắt từ các trạm biến 

áp: Trạm 220 kV Phú Bình; trạm 110 kV Phú Bình. Giai đoạn dài hạn trạm được nâng 
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công suất lên (3x63 MVA) cấp điện chính cho Khu công nghiệp Điềm Thụy và hỗ trợ 

cấp điện cho Khu công nghiệp sông Công, Khu công nghiệp Yên Bình. 

* Giai đoạn dài hạn dự kiến xây dựng mới các trạm nguồn sau: Trạm 220 kV Phú Bình 

2; trạm 110 kV Phú Bình 2; trạm 110 kV Phú Bình 3; trạm 110 kV Phú Bình 4; trạm 110 

kV Hương Sơn; trạm 110 kV Yên Bình 4; trạm 110 kV Yên Bình 6. 

+ Lưới điện: 

* Lưới điện cao thế 220 kV: xây dựng mới tuyến 220 kV mạch kép rẽ nhánh trên tuyến 

220 kV Bắc Giang – Thái Nguyên cấp cho trạm 220 kV Phú Bình 2; xây dựng mới tuyến 

220 kV mạch kép từ trạm 500 kV Hiệp Hòa cấp cho trạm 220 kV Phú Bình 2. 

* Lưới điện cao thế 110 kV: xây dựng mới tuyến 110 kV mạch kép từ trạm 220 kV Phú 

Bình 2 kết nối trạm 110 kV Phú Bình cấp điện cho các trạm 110 kV Phú Bình 2, Phú 

Bình 3, Phú Bình 4, Hương Sơn, Yên Bình 4, Yên Bình 6. 

+ Thoát nước thải: 

* Tổng lượng nước thải phát sinh toàn huyện Phú Bình đến năm 2030 là khoảng 67.000 

m3/ngày đêm; đến năm 2040 là khoảng 78.800 m3/ngày đêm. 

* Hệ thống thoát nước của huyện Phú Bình là hệ thống thoát nước hỗ hợp. 

+ Quản lý chất thải rắn: 

* Tổng khối lượng chất thải rắn phát sinh toàn huyện Phú Bình đến năm 2030 khoảng 

1.075 tấn/ngày; đến năm 2040 khoảng 1.150 tấn/ngày. 

* Tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn: chất thải sinh hoạt ≥90%, chất thải nguy hại ≥85%. 

* Khu xử lý rác thải tập trung cấp huyện tại các xã Tân Thành, Tân Khánh, Bảo Lý và thị 

trấn Hương Sơn. 

1.4.3. Sự phù hợp của dự án với Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương và các 

quy định pháp luật khác có liên quan 

Dự án Nhà máy sản xuất thép hình Đại Việt Phú Bình được thực hiện tại Lô CN-01 

Cụm công nghiệp Bảo lý – Xuân Phương. Theo Quyết định số 3289/QĐ-UBND ngày 

17/7/2020 của UBND huyện Phú Bình về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cụm công 

nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; Quyết định số 

5611/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND huyện Phú Bình về việc phê duyệt điều 

chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương, huyện Phú Bình 

(nay là xã Phú Bình) và Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM Cụm công nghiệp Bảo Lý – 

Xuân Phương số 1205/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên: 

- Phạm vi ranh giới: 

Khu đất lập quy hoạch thuộc địa phận xã Xuân Phương, Kha Sơn, Nga My, huyện Phú 

Bình có ranh giới cụ thể như sau: 
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+ Phía Bắc: giáp Khu đô thị Phú Bình 2 và đường Vành đai V – Hà Nội. 

+ Phía Nam: giáp khu ruộng và đồi xóm Mai Kha, xã Kha Sơn. 

+ Phía Đông: giáp khu ruộng và đồi xóm Mai Kha, xã Kha Sơn. 

+ Phía Tây: giáp khu ruộng xóm Đò, xã Nga My. 

- Quy mô diện tích: 26,98 ha 

- Tính chất: 

* Là cụm công nghiệp thu hút các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công 

nghiệp nhẹ, điện tử và các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phù hợp với quy 

hoạch phát triển công nghiệp của địa phương. 

* Có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hoàn chỉnh, đảm bảo kết nối với các khu vực 

xung quanh. 

- Các ngành nghề thu hút đầu tư: 

Theo Biên bản làm việc về nội dung đề nghị chấp thuận chi tiết ngành nghề thu 

hút đầu tư vào Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương ngày 25/6/2025 của Sở Công 

thương với các sở ban ngành tỉnh Thái Nguyên, danh mục các ngành nghề thu hút đầu tư 

vào Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương như sau: 

Bảng 02. Danh mục các ngành nghề thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp 

STT Tên nhóm ngành nghề thu hút đầu tư Mã ngành 

I Công nghiệp chế biến, chế tạo  

1 Sản xuất sản phẩm từ plastic C222 

2 Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh (sử dụng nhiên liệu khí, dầu 

DO không có công đoạn tinh chế silic) 

C231 

3 Sản xuất sắt, thép, gang C241 

4 Đúc sắt, thép C251 

5 Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi C251 

6 Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại C259 

7 Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển; sản xuất 

đồng hồ 

C265 

8 Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển 

điện 

C271 

9 Sản xuất máy thông dụng C281 

10 Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng C325 

11 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu C329 

II Kinh doanh bất động sản  

1 Kinh doanh bất động sản L681 

- Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan: 
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+ Thiết kế không gian kiến trúc cảnh quan khu vực quy hoạch mang tính chất cụm công 

nghiệp mở, các khoảng không gian được thiết kế hài hòa giữa các cụm công trình nhà 

xưởng sản xuất với các công trình phụ trợ và các khu cây xanh cách ly. 

+ Khu đất dịch vụ điều hành tiếp giáp với hai trục đường rộng 25,5m và 15,5m nằm ở 

trung tâm khu vực gần điểm đấu nối vào cụm công nghiệp sẽ góp phần nâng cao mỹ 

quan của khu vực, đóng vai trò là những công trình kiến trúc điểm nhấn, làm nổi bật 

không gian kiến trúc cảnh quan cho toàn khu vực. 

+ Khu vực quy hoạch đất công nghiệp được bố trí trung tâm trong khu vực quy hoạch 

nằm tiếp giáp với các tuyến đường giao thông, hình thành những cụm công trình có kiến 

trúc điển hình, tiêu biểu của cụm công nghiệp. 

+ Dải cây xanh cách ly được bố trí xung quanh cụm công nghiệp, đảm bảo khoảng cách 

theo quy định, góp phần tạo không gian xanh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

- Quy hoạch sử dụng đất: 

Bảng 03. Tổng hợp cơ cấu sử dụng đất sau điều chỉnh 

STT Ký hiệu Chức năng sử dụng đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1  Đất công nghiệp 197.937 73,36 

1.1 CN-01 Đất công nghiệp 01 105.642 39,15 

1.2 CN-02 Đất công nghiệp 02 72.352 26,81 

1.3 CN-03 Đất công nghiệp 03 13.959 5,17 

1.4 CN-04 Đất công nghiệp 04 5.984 2,22 

2  Đất cây xanh, mặt nước 27.135 10,06 

2.1 CXCL Đất cây xanh cách ly 18.486 6,85 

2.2 CXCQ Đất cây xanh cảnh quan 5.624 2,08 

2.3 MN Đất mặt nước 3.025 1,12 

3 DV-DH Đất dịch vụ điều hành 3.095 1,15 

4 GT Đất giao thông, bãi đỗ xe 38.540 12,18 

5 HTKT Đất hạ tầng kỹ thuật 3.120 1,16 

 Tổng cộng 269.827 100,0 

 

- Quy hoạch giao thông: 

Bảng 04. Tổng hợp mạng lưới đường chính và công trình giao thông 

 

Loại đường 

 

Mặt cắt 

Chiều 

dài (m) 

Kích thước hình học mặt cắt ngang đường (m) 
Diện tích 

(m2) 
Mặt 

đường 

Dải phân 

cách 

Vỉa hè Đường 

đỏ 

Khoảng 

lùi 

Đường trục chính Mặt cắt 2-2 544,30 7,58 1,50 4,5 x 2 25,50 5,00 13.879,7 

Đường trục phụ Mặt cắt 3-3 639,77 10,50 0,00 4,5 x 2 19,50 5,00 12.475,5 

Đường dân sinh Mặt cắt 4-4 322,53 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 2.257,7 

Mặt đường + Bãi đỗ xe tập trung: 34.836 + 2.324 37.160,0 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất thép hình Đại Việt Phú Bình 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Việt PB             14 

Giao thông kết nối đường vành đai 5 + Bãi đỗ xe tập trung + Diện tích mặt đường 

(1.380 + 2.324 + 34.836) 

38.540,0 

 

- Quy hoạch san nền: 

+ Cao độ khống chế san nền của khu vực theo cốt quy hoạch của Khu đô thị Phú Bình 2 

và tuyến đường nối Quốc lộ 37 đến cầu vượt sông Cầu kết hợp với cốt nền của các khu 

vực dân cư hiện hữu đã ổn định, đảm bảo khớp nối đồng bộ giữa khu vực quy hoạch xây 

dựng mới và khu dân cư hiện hữu. 

+ Sử dụng phương pháp đường đồng mức. Chênh cao giữa 2 đường đồng mức là 0,15 m. 

+ Xác định lưu vực thoát nước dựa theo địa hình tự nhiên của khu vực quy hoạch chi 

tiết, phương án san nền thực hiện theo lưu vực chính: Dốc từ phía Đông Bắc về phía Tây 

Nam, với độ dốc thiết kế i=0,30%. 

+ Cao độ thiết kế: dựa trên cao độ của Khu đô thị Phú Bình 2 và các khu vực lân cận. 

* Cao độ thấp nhất: +14,50 (phía Tây Nam cụm công nghiệp). 

* Cao độ cao nhất: +15,85 (phía Đông Bắc cụm công nghiệp). 

+ Tại vị trí đồi kết hợp taluy gia cố kè đá để giảm thiểu khối lượng đào nền. 

+ Xây dựng tuyến kè đá hộc VXM M100 gia cố bờ ngòi hiện có. 

- Quy hoạch thoát nước mưa: 

+ Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước thải. 

+ Dựa vào lưu vực san nền bố trí hệ thống cống tròn BTCT đặt trên vỉa hè để thu nước 

của lưu vực này, sau đó đổ ra phía suối tự nhiên nằm ở phía Tây Bắc khu đất quy hoạch. 

+ Bố trí hệ thống đường ống thoát nước BTCT đường kính D600, D800, D1500 với tổng 

chiều dài khoảng 3.457 m thoát nước ra ngòi Đền Quán hiện trạng, hướng toạt nước từ 

phía Đông Nam về phía Tây Bắc cụm công nghiệp. 

+ Bố trí các hố ga thu nước bằng BTCT với khoảng cách trung bình 30 m/hố. Các hố ga 

có nắp đậy đặt trên vỉa hè, thang lên xuống thăm hố ga. 

- Quy hoạch cấp nước: 

+ Tổng nhu cầu dùng nước: 700 m3/ngày đêm. 

+ Nguồn nước: sử dụng nguồn nước từ Nhà máy nước Phú Bình. 

+ Quy hoạch hệ thống cấp nước kiểu kết hợp sản xuất, sinh hoạt, chữa cháy. 

+ Dùng ống cấp nước bằng nhựa HDPE, trên đường ống bố trí trụ cứu hỏa bán kính phục 

vụ từ 100-150 m/trụ. 

- Quy hoạch thoát nước thải và xử lý nước thải: 

+ Tổng lưu lượng thoát nước thải trung bình là 616 m3/ngày đêm. 

+ Xây dựng trạm xử lý nước thải tại lô đất hạ HTKT có diện tích 650 m2, công suất 650 

m3/ngày đêm được xử lý bằng công nghệ hóa lý kết hợp sinh học. Nước thải sua xử lý 
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đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A, Kq=0,9, Kf=1,0) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải công nghiệp. 

+ Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa. 

Toàn bộ nước thải của cụm công nghiệp được thu gom bằng các tuyến cống dẫn về trạm 

xử lý. Nước thải sau khi xử lý chảy theo đường cống BTCT D500, dài khoảng 61 m dẫn 

chảy ra nguồn tiếp nhận là ngòi Đền Quán, sau đó thoát ra sông Cầu. 

+ Công nghệ xử lý nước thải: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 01. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải cụm công nghiệp 
 

Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất của cụm công nghiệp được thu gom dẫn 

về Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 650 m3/ngày đêm để xử lý đạt cột A của 

QCVN 40:2011/BTNMT (nay là QCVN 40:2025/BTNMT cột B), sau đó thoát ra ngòi 

Đền Quán chảy ra sông Cầu. 

+ Công suất thiết kế: 650 m3/ngày đêm. 

+ Quy trình công nghệ: Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất  Bể điều hòa  Bể 

keo tụ, tạo bông  Bể xử lý hóa lý  Bể trung gian  Bể thiếu khí Axonic  Bể sinh học 

MBBR  Bể lắng bùn sinh học  Bể khử trùng  Quan trắc tự động  Ngòi Đền Quán. 

Bể tiếp nhận nước thải sinh 
hoạt và nước thải sản xuất 

Bể keo tụ, tạo bông 

Bể lắng bùn sinh học 

Máy khuấy chìm 

Bể nén bùn 

Bơm 

Bể xử lý hóa lý 

Bể điều hòa 

Bể trung gian 

Acide 

Máy ép bùn 
Chlorine 

Quan trắc tự động 

PAC, PAM 

Không đạt 

Nguồn tiếp nhận ngòi Đền Quán 

Bể thiếu khí Axonic 

Bể sinh học MBBR 

Bể khử trùng 

Thổi khí 

Máy thổi khí 

Hồ sự cố 
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+ Hồ sự cố có nhiệm vụ lưu chứa nước thải trong trường hợp xảy ra sự cố hệ thống xử lý 

nước thải tập trung, đảm bảo lưu chứa nước thải tối thiểu 02 ngày. Hồ sự cố có dung tích 

1.300 m3 kích thước 31m x 21m x 2,5m, bố trí cạnh trạm XLNT, phủ bạt HDPE, đáy hồ 

bố trí các rãnh tiêu ngầm thu gom nước rò rỉ về rãnh nước tập trung. 

Bảng 05. Thông số kỹ thuật của trạm xử lý nước thải 

 

STT 

 

Công trình 

Kích thước 
Thể tích 

(m3) 

 

Kết cấu Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Cao 

(m) 

1 Bể tiếp nhận nước thải 4,0 4,0 2,5 76 BTCT 

2 Bể điều hòa 8,2 7,0 4,5 250 BTCT 

3 Bể keo tụ 1,8 1,5 2,5 14 BTCT 

4 Bể tạo bông 1,9 1,8 4,5 15 BTCT 

5 Bể lắng bùn hóa lý Đường kính 5,3m, cao 4,4m 110 BTCT 

6 Bể trung gian 2,0 5,0 4,0 40 BTCT 

7 Bể sinh học thiếu khí 6,0 5,0 4,0 120 BTCT 

8 Bể sinh học hiếu khí 12,0 5,0 4,0 240 BTCT 

9 Bể lắng bùn sinh học Đường kính 5,3m, cao 4,4m 130 BTCT 

10 Bể khử trùng 1,5 5,0 4,0 30 BTCT 

11 Bể nén bùn 4,0 4,0 4,5 23 BTCT 

12 Hồ sự cố 31,0 21,0 2,5 1.300 Kết cấu đất nén 

 

- Quy hoạch hệ thống cấp điện, chiếu sáng: 

+ Tổng công suất điện tính toán cho toàn khu: 2.900 KVA. 

+ Tổng công suất yêu cầu từ lưới 2.900 KVA, trong đó cho sản xuất 2.720 KVA, cho 

công cộng – dịch vụ - hạ tầng kỹ thuật – chiếu sáng giao thông 180 KVA. 

+ Xây dựng mới 01 trạm biến áp 180 KVA – 22/0,4 kV cấp điện cho khu công cộng – 

dịch vụ - hạ tầng kỹ thuật và toàn bộ hệ thống chiếu sáng. 
 

Hình 02. Trạm xử lý nước thải cụm công nghiệp 
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1.4.4. Đánh giá sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án đầu tư với điều kiện tự 

nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội của khu vực 

Vị trí dự án nằm trong Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương là phù hợp với 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mã số dự án 1024557537 Chứng nhận lần đầu ngày 18 

tháng 4 năm 2025 của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên. Dự án phù hợp với Quyết định số 

3289/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của UBND huyện Phú Bình Phê duyệt quy 

hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương và Quyết định số 5611/QĐ-

UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Phú Bình Phê duyệt điều chỉnh 

cục bộ quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp bảo Lý – Xuân Phương, huyện Phú Bình, 

tỉnh Thái Nguyên. Các tiêu chí được dùng để phân tích, đánh giá tính phù hợp của địa 

điểm thực hiện dự án với điều kiện môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực gồm: 

- Tiêu chí về tác động đến tài nguyên và môi trường đất: 

+ Địa hình và diện tích khu đất: địa hình bằng phẳng, đã được san lấp mặt bằng và xây 

dựng các nhà máy. Diện tích toàn bộ lô đất dự án khoảng 105.642 m2. 

+ Hiện trạng sử dụng đất: khu đất của dự án nằm trong Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân 

Phương đã được đền bù giải phóng mặt bằng. 

+ Hiện trạng chất lượng môi trường đất: theo kết quả phân tích của Trung tâm QTMT 

tỉnh Thái Nguyên, chất lượng đất khá tốt, chưa có biểu hiện ô nhiễm. 

- Tiêu chí đánh giá tác động đến tài nguyên môi trường nước: 

+ Chất lượng môi trường nước mặt: theo kết quả phân tích của Trung tâm Quan trắc môi 

trường tỉnh Thái Nguyên, hiện trạng chất lượng nước mặt không có biểu hiện ô nhiễm. 

+ Chất lượng nước dưới đất: kết quả phân tích nước dưới đất ở khu vực dự án cho thấy, 

nước không có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ. 

- Tiêu chí đánh giá tác động đến môi trường không khí: 

+ Khả năng khuếch tán ô nhiễm của môi trường không khí: khu vực thực hiện dự án nằm 

trong Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương vùng Phú Bình, tuy xung quanh còn có 

một số đồi núi thấp nhưng không gian khá thoáng và có khả năng khuếch tán tốt các chất 

ô nhiễm trong khí thải của các nhà máy công nghiệp trong khu vực. 

+ Chất lượng môi trường không khí: theo kết quả quan trắc môi trường không khí khu 

vực dự án của Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh Thái Nguyên, hiện trạng chất lượng 

môi trường không khí khu vực chưa có biểu hiện ô nhiễm, các thông số phân tích về bụi 

TSP, khí CO, SO2, NO2 nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT. 

- Tiêu chí đánh giá tác động đến đa dạng sinh học: 

+ Hệ động thực vật tại khu vực Phú Bình có số lượng loài cũng như số lượng cá thể 

trong một loài là không lớn, các loài phân bố không đều, tập trung ở những nơi có thảm 

thực vật và có nguồn thức ăn. 
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+ Tác động đến vườn quốc gia, khu bảo tồn: địa điểm thực hiện dự án không nằm trong 

khu vực có vườn quốc gia hoặc khu bảo tồn. 

2. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC 

ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) 

2.1. Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có liên 

quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

 Các văn bản pháp lý 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2024. 

- Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam có hiệu lực từ ngày 17/6/2020. 

- Luật đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2009, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

35/2018/QH14 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019. 

- Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024. 

- Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 của Quốc hội Nước 

cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2025. 

- Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 của Quốc hội Nước 

cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 17/6/2010. 

- Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. 

- Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đa dạng sinh học. 

- Nghị định số 08/2022/NĐ–CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu 

công nghiệp và khu kinh tế. 
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- Nghị định số 35/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Tài nguyên nước. 

- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt hành 

chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. 

- Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động. 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

- Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. 

- Thông tư số 06/TT-BLĐTBXH ngày 20/8/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và xã 

hội ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 

- Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công Thương về việc lập kế 

hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định kỹ thuật quan trắc và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi 

trường. 

 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan 

Các quy chuẩn so sánh đánh giá đối với nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất, 

khí thải công nghiệp, tiếng ồn, rung… áp dụng như sau: 

- QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn KTQG chất lượng không khí. 

- QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn KTQG về chất lượng nước mặt. 

- QCVN 09:2023/BTNMT: Quy chuẩn KTQG về chất lượng nước dưới đất. 
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- QCVN 03:2023/BTNMT: Quy chuẩn KTQG về chất lượng đất. 

- QCVN 14:2025/BTNMT: Quy chuẩn KTQG về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị. 

- QCVN 26:2025/BTNMT: Quy chuẩn KTQG về tiếng ồn. 

- QCVN 27:2025/BTNMT: Quy chuẩn KTQG về độ rung. 

- QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chuẩn KTQG về ngưỡng chất thải nguy hại. 

- QCVN 50:2013/BTNMT: Quy chuẩn KTQG về ngưỡng nguy hại bùn thải xử lý nước. 

- QCVN 31:2018/BTNMT: Quy chuẩn KTQG về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu. 

- QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn KTQG về khí thải công nghiệp. 

- QCVN 40:2025/BTNMT: Quy chuẩn KTQG về nước thải công nghiệp. 

- QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn KTQG về bụi - Giá trị giới hạn tại nơi làm việc. 

- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn KTQG về tiếng ồn - Mức cho phép tại nơi làm việc. 

- QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn KTQG về khí hậu - Mức cho phép tại nơi làm việc. 

- QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn KTQG về rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc. 

- QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn KTQG về quy hoạch xây dựng. 

- QCVN 07-1:2016/BXD: Quy chuẩn KTQG về Công trình cấp nước. 

- QCVN 07-2:2016/BXD: Quy chuẩn KTQG về Công trình thoát nước. 

- QCVN 07-4:2016/BXD: Quy chuẩn KTQG về Công trình giao thông. 

- QCVN 07-2023/BXD: Quy chuẩn KTQG về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật. 

- QCVN 06:2022/BXD: Quy chuẩn an toàn cháy với nhà và công trình của BXD. 

- QCVN 03:2019/BYT: về giới hạn cho phép của 50 hóa chất ở điều kiện làm việc. 

 Các hướng dẫn kỹ thuật có liên quan 

- Tài liệu kỹ thuật về đánh giá môi trường công nghiệp – UNEP, 1997 (sử dụng để đánh 

giá nguyên liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra và chất thải phát sinh từ quá trình sản xuất 

gang thép). 

- Tài liệu kỹ thuật về hướng dẫn xác định tải lượng ô nhiễm – WB, 1997 (sử dụng để xác 

định tải lượng chất ô nhiễm trong khí thải luyện thép). 

- Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện đánh giá tác động môi trường cho dự án sản xuất gang 

thép – Cục Thẩm định và ĐTM, 2017 (sử dụng các phương pháp ĐTM). 

- Văn bản số 3051/BTNMT-TCMT ngày 07/6/2021 của Bộ TN&MT về việc Hướng dẫn 

kỹ thuật xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh. 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định của các cấp có thẩm quyền về dự án 

- Quyết định số 3289/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của UBND huyện Phú Bình 

Phê duyệt quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương. 
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- Quyết định số 5611/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Phú 

Bình Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp bảo Lý – Xuân 

Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. 

- Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Cụm công nghiệp Bảo Lý – 

Xuân Phương”. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mã số dự án 1024557537 Chứng nhận lần đầu ngày 

18 tháng 4 năm 2025 của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số 4601633533 đăng ký 

lần đầu ngày 30/3/2025, thay đổi lần thứ 1 ngày 14/4/2025 do Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên cấp. 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập 

- Báo cáo Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất thép hình Đại Việt Phú Bình do Công ty Cổ 

Đại Việt PB lập tháng 7 năm 2025. 

- Thuyết minh thiết kế cơ sở các hạng mục công trình của dự án, tháng 7 năm 2025. 

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

3.1. Tổ chức thực hiện 

Đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy sản xuất thép hình Đại Việt Phú 

Bình do Công ty Cổ phần Đại Việt PB chủ trì và ký hợp đồng với cơ quan tư vấn là 

Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Môi trường thực hiện. 

- Cơ quan chủ dự án: Công ty Cổ phần Đại Việt PB. 

+ Địa chỉ: Lô CN-01, Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương, xã Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên. Điện thoại 0989580902, Email thepdaivietphubinh@gmail.com 

+ Người đại diện: Ông Trần Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc. 

- Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Môi trường. 

+ Địa chỉ: Số 7 ngõ 178, phố Thái Hà, phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 

+ Điện thoại 0243.537.1811, Fax 0243.537.1811 

+ Người đại diện: Ông Trần Đông Phong, Tổng Giám đốc. 
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Bảng 06. Danh sách tham gia thực hiện 

STT Họ và tên Học vị Chuyên ngành Chữ ký 

Cơ quan chủ dự án: Công ty Cổ phần Đại Việt PB 

1 Trần Mạnh Hùng 

 

 

 

KS Tổng Giám đốc Công ty. 

Chỉ đạo thực hiện và phê 

duyệt nội dung báo cáo ĐTM  

2 Nguyễn Ngọc Tuấn 

 

 

 

KS Ban Quản lý dự án. Chỉ đạo 

thực hiện nội dung báo cáo 

ĐTM và công nghệ sản xuất 
 

3 Vũ Văn Thịnh 

 

 

KS Ban Quản lý dự án. Cung cấp 

tài liệu, dữ liệu dự án 

 

Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phẩn Phát triển Công nghệ và Môi trường 

4 Trần Đông Phong 

 

 

KS.GVC Chủ trì thực hiện đánh giá tác 

động môi trường dự án. Đánh 

giá, dự báo tác động. 
 

5 Nguyễn Sơn Lâm PGS.TS Kỹ thuật luyện kim – Đánh 

giá công nghệ và các tác động 

môi trường  

6 Nguyễn Thị Quỳnh Hương PGS.TS Kỹ thuật môi trường – Xây 

dựng các biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực, 

phòng ngừa ứng phó sự cố 
 

7 Nguyễn Thế Đức ThS Công nghệ và QLMT – Đánh 

giá, dự báo về phát tán khí 

thải từ ống khói lò luyện thép 

vào môi trường không khí 

 

8 Trần Việt Hùng TS Kỹ thuật xây dựng và môi 

trường – Tính toán tải lượng 

chất ô nhiễm từ nguồn thải  

9 Nguyễn Thị Nguyệt Hằng TS Kỹ thuật xây dựng và môi 

trường – Đánh giá tác động 

từ quá trình sử dụng phế liệu 

và chất thải 
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3.2. Quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường 

- Bước 1: Xác định các đối tượng gây tác động dựa theo Báo cáo đầu tư dự án. 

- Bước 2: Nhận dạng các nguồn gây ô nhiễm và các đối tượng có khả năng bị tác động 

bởi dự án; thu thập thông tin về các đối tượng có khả năng bị tác động. 

- Bước 3: Thực hiện quan trắc môi trường khu vực dự án. 

- Bước 4: Thực hiện đánh giá, dự báo các tác động tiêu cực đến môi trường do các hoạt 

động của dự án theo từng giai đoạn thực hiện. Tính toán và đánh giá sự phát tán các chất 

ô nhiễm trong khí thải từ các nguồn thải tới môi trường xung quanh bằng mô hình. 

- Bước 5: Xây dựng các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực do các hoạt 

động và do các rủi ro, sự cố của dự án. 

- Bước 6: Xây dựng chương trình quản lý môi trường và chương trình giám sát môi 

trường của dự án, chương trình giám sát môi trường định kỳ. 

- Bước 7: Xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. 

- Bước 8: Tổ chức tham vấn ý kiến các chuyên gia và nhà khoa học. 

- Bước 9: Hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án và trình nộp Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường thẩm định. 

4. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐTM 

4.1. Các phương pháp ĐTM 

 Các phương pháp sau đã được sử dụng để nhận dạng các tác động và đánh giá, dự 

báo các tác động môi trường của dự án, cụ thể: 

 Các phương pháp để nhận dạng tác động 

- Phương pháp liệt kê (Checklists): để nhận dạng chung các tác động của dự án. 

- Phương pháp chuyên gia (lấy ý kiến nhận sét): xin ý kiến góp ý của các chuyên gia 

nhằm chính xác hóa các tác động đã được nhận dạng (Chương 6). 

- Phương pháp sơ đồ mạng lưới (Networks): để nhận dạng các tác động trực tiếp (sơ cấp) 

và tác động gián tiếp (thứ cấp) từ các hoạt động của dự án và các tác động qua lại lẫn 

nhau giữa các tác động này (Chương 3). 

 Các phương pháp đánh giá, dự báo tác động 

- Phương pháp đánh giá theo hệ số phát thải ô nhiễm: do WHO và/hoặc USEPA thiết 

lập, áp dụng các hệ số phát thải để xác định tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm (C3). 

+ Hệ số phát thải chất ô nhiễm theo US-EPA đối với nhiên liệu dầu diesel. 

+ Hệ số ô nhiễm bụi theo WHO đối với hoạt động bốc xếp nguyên liệu, sản phẩm. 

+ Hệ số phát thải bụi theo WHO đối với hoạt động sản xuất thép. 
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+ Hệ số phát thải chất ô nhiễm từ các nguồn khí thải theo AP-42, US-EPA. 

+ Hệ số phát thải bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông theo hướng dẫn của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường năm 2024. 

- Phương pháp về mô hình hoá: 

+ Sử dụng mô hình khuếch tán chất ô nhiễm AERMOD của US.EPA (Cục Bảo vệ môi 

trường Hoa Kỳ) đã được Area Technologies Co., Cộng hòa Pháp phát triển giao diện phù 

hợp với điều kiện địa hình và khí hậu khu vực dự án để đánh giá, dự báo sự phát tán các 

chất ô nhiễm trong khí thải từ ống khói lò luyện thép vào môi trường không khí xung 

quanh. Đây là mô hình cũng đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khuyến cáo sử dụng 

theo Văn bản số 3051/BTNMT-TCMT ngày 07/6/2021 (Chương 3). 

+ Sử dụng mô hình phát tán bụi, khí thải; lan truyền tiếng ồn ra môi trường xung quanh 

của Phạm Ngọc Đăng (Nhà xuất bản KH&KT năm 2003) để đánh giá tác động do tiếng 

ồn lan truyền ra môi trường xung quanh và tác động tổng hợp do tiếng ồn từ hoạt động 

thi công xây dựng, hoạt động sản xuất công nghiệp và hoạt động giao thông. 

- Phương pháp chồng chập bản đồ: kết quả đánh giá, dự báo tác động theo phương pháp 

mô hình hóa nêu trên được thể hiện trên bản đồ cùng tỷ lệ với bản đồ hiện trạng khu vực 

dự án và được chồng chập lên bản đồ hiện trạng này để xác định phạm vi không gian cụ 

thể bị tác động bởi dự án trên thực tế (Chương 3). Phương pháp này được sử dụng để 

đánh giá khả năng phát tán các chất ô nhiễm từ các nguồn khí thải tới môi trường khu 

vực nơi thực hiện dự án, kết quả thể hiện ở Chương 3 và Phụ lục của báo cáo. 

- Phương pháp đánh giá tác động tổng hợp: được sử dụng để đánh giá, dự báo tác động 

của các nguồn thải và sự phán tán các chất ô nhiễm từ nhiều nguồn thải vào môi trường 

xung quanh (Thể hiện trong toàn bộ báo cáo). 

4.2. Các phương pháp khác 

- Phương pháp thống kê: để thu thập và xử lý các số liệu về khí tượng thuỷ văn, địa hình 

và địa chất, tài nguyên sinh vật và các hệ sinh thái, điều kiện kinh tế - xã hội tại khu vực 

dự án (thể hiện tại Chương 2). 

- Phương pháp kế thừa: sử dụng các kết quả nghiên cứu về công nghệ sản xuất của các 

dự án có các điều kiện tương tự với dự án (thể hiện tại Chương 2, Chương 3). 

- Phương pháp đo và lấy mẫu hiện trường: các phương pháp chuẩn theo các TCVN mà 

Việt Nam ban hành và theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Phương pháp so sánh: dùng để đánh giá các tác động của dự án trên cơ sở các Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành (Chương 2 và Chương 3). 

- Phương pháp tham vấn: Chủ dự án gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án 

tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường (thể hiện tại Chương 6). 
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5. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án 

5.1.1. Thông tin chung 

- Tên dự án: Dự án Nhà máy sản xuất thép hình Đại Việt Phú Bình. 

- Địa điểm thực hiện dự án: Cụm công nghiệp Bảo lý – Xuân Phương, xã Phú Bình, tỉnh 

Thái Nguyên. 

- Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đại Việt PB. 

- Đại diện theo pháp luật của Chủ Dự án: Ông Trần Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc. 

- Địa chỉ: Lô CN-01, Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương, xã Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên, Việt Nam. Điện thoại 0989580902, Email thepdaivietphubinh@gmail.com 

- Loại hình dự án: Dự án mới (Nhóm I). 

- Tiến độ thực hiện Dự án: năm 2025-2026. 

5.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất của Dự án 

- Phạm vi ranh giới dự án: 

Dự án Nhà máy sản xuất thép hình Đại Việt Phú Bình (viết tắt là dự án) nằm tại 

Lô CN-01, Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương (thuộc địa bàn xã Phú Bình, tỉnh 

Thái Nguyên) có diện tích 105.642 m2 (theo Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất gắn với 

cơ sở hạ tầng số 03/2024/HĐTĐ/VC-ĐV ngày 18/9/2024 giữa Công ty TNHH Bê tông 

xây dựng Việt Cường và Công ty CP Đầu tư thương mại thép Đại Việt), có ranh giới: 

- Phía Bắc: giáp đường trục chính cụm công nghiệp. 

- Phía Nam: giáp đường dân sinh. 

- Phía Đông: giáp đường trục phụ cụm công nghiệp. 

- Phía Tây: giáp đường trục phụ cụm công nghiệp. 

Dự án nằm hoàn toàn trong Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương tại Lô CN-01. 

Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương đã được phê duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết 

định số 1250/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên. 

- Quy mô, công suất và sản phẩm của dự án: 

+ Công suất thiết kế: 500.000 tấn sản phẩm/năm. 

+ Sản phẩm cung cấp: 

* Phôi 120 x 120 mm; 130 x 130 mm; 150 x 150 mm; 180 x 180 mm; 165 x 225; chiều 

dài phôi 6.000 mm, 12.000 mm. 

* Thép kết cấu cỡ nhỏ: L25÷L100; C50÷C200; I100÷I200 

* Thép kết cấu cỡ trung: L100÷L250; C200÷C300; I200÷I400 

* Thép hình chữ V, U, I. 
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+ Nhóm Dự án: Dự án có tiêu chí như dự án nhóm A (phân loại theo tiêu chí quy định 

của pháp luật về đầu tư công). 

+ Dự án có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I theo quy định của Luật Bảo 

vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP. 

- Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường 

theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP. 

5.1.3. Công nghệ sản xuất 

- Công nghệ sản xuất chung: 

+ Luyện thép lò cảm ứng (03 cụm lò) công suất 70 tấn/mẻ, lò tinh luyện LF 75 tấn/mẻ. 

+ Máy đúc liên tục 4 dòng. 

+ Cán nóng liên tục (03 dây chuyền), cấp phôi nóng bằng hàng con lăn từ khu vực đúc 

liên tục qua lò gia nhiệt cảm ứng đến máy cán. 

+ Nguyên liệu: thép phế 100%. 

- Công nghệ luyện thép lò cảm ứng: 

 Dự án có 03 cặp lò luyện thép cảm ứng, mỗi lò công suất 70 tấn/mẻ và 02 máy 

đúc liên tục 4 dòng. Sắt thép vụn (thép phế liệu) được nấu chảy và luyện trong lò cảm 

ứng. Khói bụi sinh ra trong quá trình nấu chảy được lọc bụi và xử lý khí thải trước khi 

thải ra bên ngoài. Công nghệ sản xuất: 

Nạp liệu (thép phế liệu, phụ gia)  Lò cảm ứng (nung chảy liệu)  Nấu chảy 

hoàn toàn  Gia nhiệt tới nhiệt độ 1.620oC  Tạo xỉ, gia nhiệt  Ra thép  

Chuyển qua lò tinh luyện LF. 

- Công nghệ của lò tinh luyện LF: 

  Lò tinh luyện có công suất 75 tấn. Trong quá trình luyện thép, hệ thống nạp liệu 

sau lò và cho fero vào để tiến hành khử oxy và thao tác hợp kim hóa nước thép, khi cần 

thiết có thể cho xỉ tổng hợp để giảm hàm lượng lưu huỳnh và tạp chất trong nước thép. 

Khi nấu luyện trong lò điện hoàn thành, xe chở thùng thép sẽ nhận thép lỏng ở lò điện, 

thùng nước thép sẽ được chuyển đến khu vực thao tác của lò tinh luyện để tiến hành 

luyện nước thép. Nước thép ở trong lò tinh luyện được khuấy đảo bằng cách thổi Argon, 

gia nhiệt song song quá trình tạo xỉ lò để hoàn thành việc khử oxy, khử lưu huỳnh và 

điều chỉnh nhiệt độ nước thép, đồng thời cho them fero để điều chỉnh các thành phần hợp 

kim. Sau khi điều chỉnh thành phần và nhiệt độ sẽ tiến hành khử oxy, lưu huỳnh lần cuối 

cho nước thép và làm biến đổi hình thái tạp chất. Công nghệ sản xuất: 

Lò tinh luyện  Khử oxy, lưu huỳnh, tạp chất kim loại  Hợp kim hóa (cấp sợi 

SiCa, C, Al)  Thép lỏng  Máy đúc liên tục. 
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- Công nghệ đúc liên tục: 

Thép lỏng tại lò tinh luyện sau khi nấu luyện đạt thành phần hóa học và nhiệt độ 

đúc theo yêu cầu của mác thép được chuyển đến giá đỡ thùng rót đặt trên sàn đúc của 

máy đúc liên tục. Thùng thép đưa vào vị trí được xả rót qua hệ thống kiểm soát dòng 

chảy của thùng chứa thép xuống thùng trung gian và rót đầy khuôn. Thép lỏng trong 

khuôn đúc được kết tinh tạo vỏ làm nguội gián tiếp bằng nước tuần hoàn (làm mát lần 1), 

được định hình trong vỏ khuôn ống đồng trước khi kéo xuống buồng làm mát lần 2. Tại 

buồng làm mát lần 2, thép lỏng tiếp tục được kết tinh liên tục đi qua hệ thống máy kéo 

nắn tới thiết bị cắt. Phôi tiếp tục được dẫn ra hệ thống máy cắt phân đoạn bằng con lăn 

và được dẫn ra hệ thống chuyển hướng phôi. Tại đây phôi được dẫn tới lò gia nhiệt 

(nung phôi) để ổn định nhiệt độ phôi trước khi nạp vào cán nóng. Công nghệ sản xuất: 

Thùng chứa thép lỏng  Thùng trung gian  Khuôn đúc  Làm mát lần 1  

Làm mát lần 2  Phôi đúc  Lò gia nhiệt nung phôi. 

- Công nghệ cán thép hình: 

 Phôi nóng được đưa vào lò gia nhiệt. Sau khi ra khỏi lò gia nhiệt, phôi được 

chuyển đến máy cán thô để giảm chiều dày xuống 30 mm. Lò gia nhiệt là loại lò dạng 

dầm đáy bước tích nhiệt kép 140 tấn/giờ, nhiệt độ phôi gia nhiệt từ 1.200–1.250oC, sử 

dụng mỏ đốt tích nhiệt kép khí than và không khí. Mỗi lò gia nhiệt có các hệ thống đánh 

lửa sấy lò, hệ thống chuyển hướng khí/khói, hệ thống cấp không khí, hệ thống cấp khí 

LPG và hệ thống thải khói lò riêng biệt. Công nghệ sản xuất: 

Phôi thép  Lò gia nhiệt  Máy cán thô  Máy cắt  Máy cán tinh  Sàn 

nguội  Máy tạo cuộn  Khu vực thành phẩm. 

- Công nghệ kho, bãi nguyên liệu: 

Nguyên liệu (thép phế liệu) được chuyển đến nhà máy bằng ô tô; nguyên liệu 

được lưu trữ, trộn từng đống riêng và phân phối tới các công đoạn sản xuất của nhà máy. 

Nguyên liệu nhập về được chứa tại bãi chứa, sau khi sơ chế được chứa trong nhà kho có 

mái che và tường bao quanh, được tích hợp đầy đủ các chức năng, thiết bị cơ giới máy 

móc và băng tải. Công nghệ sản xuất: 

Thép phế liệu  Bãi chứa  Sơ chế  Kho chứa  Băng tải  Cấp liệu vào lò. 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến 

môi trường 

 Hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

Công nghệ sản xuất thép hình với lưu trình lò điện – đúc liên tục có nhiều ưu 

điểm như thiết bị ít, chu trình sản xuất ngắn, vận hành đơn giản. Các hạng mục công 

trình chính và phụ trợ của dự án gồm có: 
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- Công trình chính: Xưởng chế biến nguyên liệu phế liệu, xưởng luyện thép và đúc phôi, 

xưởng cán thép (xưởng cán #1, xưởng cán #2, xưởng cán #3). 

- Công trình phụ trợ: Khu văn phòng, khu xử lý nước thải, khu xử lý khói bụi, chất thải, 

khu khí trung tâm, hệ thống thủy lực, hệ thống cấp điện, hệ thống tự động hóa và thông 

tin, hệ thống cấp nước, hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn, hệ thống xử lý nước xả 

đáy làm mát tuần hoàn, hệ thống thu gom nước mưa, hệ thống thu gom chất thải sinh 

hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại. 

 Nhận dạng các tác động môi trường chính do khí thải 

- Hoạt động của kho bãi nguyên liệu, phế liệu: 

Các tác động tới môi trường không khí chủ yếu là bụi và tiếng ồn từ hoạt động 

của các thiết bị ở các kho bãi nguyên liệu, phế liệu: 

+ Bụi phát sinh từ các thiết bị bốc xúc và các trạm trung chuyển liệu tại các kho 

chứa nguyên liệu, phế liệu. 

+ Bụi từ bãi chứa phế liệu phát tán ra xung quanh khi có gió thổi. 

+ Tiếng ồn phát sinh tại khu bãi chứa phế liệu, từ các thiết bị bốc xúc và băng 

chuyền vận chuyển liệu. 

- Hoạt động luyện thép lò trung tần, đúc phôi: 

  Các tác động tới môi trường không khí từ quá trình luyện thép lò trung tần chủ 

yếu là bụi, khí thải phát sinh từ công đoạn nạp liệu và luyện thép trong lò. 

+ Bụi (TSP) từ quá trình nạp liệu và luyện thép lò trung tần. 

+ Khí thải đặc trưng (lưu lượng thải, nhiệt độ, CO, CO2) trong khí thải lò luyện. 

- Hoạt động luyện thép lò tinh luyện: 

  Các tác động tới môi trường không khí chủ yếu là bụi từ lò tinh luyện: 

+ Bụi (TSP) từ quá trình rót thép lỏng vào lò tinh luyện. 

+ Bụi (TSP) trong khí thải lò tinh luyện. 

+ Lưu huỳnh trong gang lỏng. 

- Hoạt động cán thép: 

Các tác động tới môi trường chủ yếu đối với quá trình cán thép là những phát thải 

bao gồm các loại khí và hạt sinh ra khi nung phôi thép và từ quá trình cán thép chủ yếu 

là bụi, khí thải từ lò gia nhiệt nung phôi. 

+ Bụi sinh ra do gia nhiệt nung phôi thép. 

+ Lò gia nhiệt sử dụng điện nên sự phát thải là không lớn. 

+ Bụi phát sinh từ máy cán. 

Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị 

định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ. Vị trí các nguồn phát sinh khí 
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thải (các ống khói) đã được quy hoạch khoảng cách theo quy định so với các khu dân cư 

lân cận đảm bảo quy định của QCVN 01:2021/BXD. 

 Nhận dạng các tác động môi trường chính do nước thải 

- Đối với nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt của dự án chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng 

(TSS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (NO3
-, PO4

3-), Amoni 

(NH4
+) và các vi sinh vật. Nước thải loại này nếu không được xử lý cũng sẽ gây các tác 

động nhất định đối với nguồn tiếp nhận và hệ sinh thái khu vực. 

- Đối với nước thải sản xuất: 

Nước thải sản xuất của dự án chủ yếu là nước thải xả đáy từ các hệ thống làm mát 

nước tuần hoàn của các dây chuyền sản xuất và thường có hàm lượng TSS, BOD5, các 

kim loại nặng, hàm lượng dầu mỡ khoáng cao. 

- Đối với nước làm mát tuần hoàn: 

+ Nước làm mát luyện thép, đúc: bao gồm hệ thống làm mát lò trung tần, lò tinh luyện, 

đúc phôi thép; nước làm mát loại này thường có độ màu, hàm lượng sulfur… cao. 

+ Nước làm mát cán thép: chủ yếu là nước làm mát giá cán, máy cán và lò gia nhiệt 

(nung phôi). Nước làm mát từ công đoạn này thường có lẫn váng dầu, độ màu, hàm 

lượng cặn lơ lửng, bụi sắt, sulfur và nhiệt độ cao (35-45oC). 

 Nhận dạng các tác động môi trường chính do chất thải rắn 

- Chất thải rắn sinh hoạt: 

Khi thực hiện dự án, số lượng cán bộ và công nhân khoảng 320 người, với lượng 

rác thải sinh hoạt tính theo đầu người là 0,3 kg/người/ngày; khi đó lượng chất thải rắn 

sinh hoạt sẽ là 320 người x 0,3 kg/người/ngày = 96 kg/ngày. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

+ Chất thải rắn vô cơ: có tính axit và kiềm sinh ra từ quá trình cán thép. Nhóm chất thải 

rắn này thường độc hại do tính chất ăn mòn cao. 

+ Chất thải rắn có chứa dầu: sinh ra từ quá trình sửa chữa thiết bị, động cơ mô tơ, máy 

bơm, máy quạt... 

+ Tại xưởng cán thép: chất thải rắn chủ yếu là vảy sắt phát sinh từ quá trình cán và đầu 

mẩu sau khi cắt thép thành phẩm. 

+ Bùn thải từ hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn và từ trạm xử lý nước thải sinh 

hoạt và nước thải sản xuất. 

- Chất thải nguy hại: 

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất thép hình có thành phần chủ 

yếu là các chất hữu cơ, dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu, cặn dầu thải, bóng đèn huỳnh 
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quang hỏng và các linh kiện, thiết bị điều khiển thải bỏ... được lưu chứa trong kho 

CTNH và hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển đi xử lý. 

 Nhận dạng các sự cố môi trường đối với nước thải và khí thải 

- Sự cố đối với quá trình luyện thép lò trung tần và lò tinh luyện: sự cố mất điện, sự cố 

hỏng thiết bị lọc bụi túi, hỏng quạt hút... dẫn đến phát tán bụi ra bên ngoài. 

- Sự cố đối với quá trình cán thép: Sự cố mất điện cho lò gia nhiệt, sự cố dính phôi trong 

lò gia nhiệt, sự cố bị lỗi không chạy được cần tống phôi ra. 

- Sự cố đối với nước thải: Sự cố từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, xử lý nước thải 

sản xuất và sự cố từ hệ thống làm mát nước tuần hoàn cán thép. 

- Sự cố đối với khí thải: Sự cố do hệ thống xử lý khí thải không hoạt động gây phát tán 

các chất ô nhiễm ra môi trường xung quanh. 

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn 

của dự án 

5.3.1. Giai đoạn thi công xây dựng 

 Nước thải, khí thải 

- Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải phát sinh từ hoạt động xây dựng: 

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh: 15,75 m3/ngày. Kết quả tính toán cho thấy, nước thải 

sinh hoạt của công nhân xây dựng có hàm lượng BOD5 lớn hơn giới hạn cho phép theo 

QCVN 14:2025/BTNMT (cột B) từ 7,5-9,0 lần, TSS lớn hơn từ 4,66-9,66 lần. 

+ Nước thải thi công xây dựng phát sinh: 10.770 m3. Từ số liệu tính toán cho thấy, nước 

thải từ quá trình đổ bê tông có độ pH lớn hơn giới hạn cho phép theo QCVN 

40:2025/BTNMT (cột B) là 1,2 lần và chất lơ lửng lớn hơn giới hạn cho phép 8,28 lần. 

- Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của khí thải: 

+ Bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển vật liệu, thiết bị: Kết quả tính toán cho thấy, 

nồng độ lớn nhất của bụi PM do các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng 

và máy móc thiết bị công nghệ của dự án về mùa Hè cách tim đường 18m và về mùa 

Đông cách tim đường 22m là 0,45 mg/m3, lớn hơn giới hạn cho phép theo QCVN 

05:2023/BTNMT trung bình ngày là 1,5 lần. Các chất khí NOx, CO, HC có giá trị trong 

giới hạn cho phép. 

+ Bụi từ hoạt động bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng: Từ số liệu tính toán cho thấy, nồng 

độ bụi phát sinh trong quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu tại khu vực xây dựng nhà máy về 

mùa hè và mùa đông nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 02:2019/BYT (Quy 

chuẩn KTQG về bụi - Giới hạn cho phép tại nơi làm việc của Bộ Y tế). 
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+ Bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển của dự án: Kết quả tính toán cho thấy, đối với 

hoạt động vận chuyển vật liệu và thiết bị công nghệ cho thi công xây lắp các hạng mục 

công trình của dự án, nồng độ bụi PM lớn hơn giới hạn cho phép ở khoảng cách đến 25 

m và nằm trong giới hạn cho phép ở khoảng cách từ 50 m trở lên, nồng độ khí CO về 

mùa Hè và mùa Đông ứng với lưu lượng xe vận chuyển tính toán nằm trong giới hạn cho 

phép theo QCVN 05:2023/BTNMT. Các chất khí khác có giá trị nhỏ, khí NOx từ 

0,0005-0,0019 mg/Nm3, khi CO từ 0,0009-0,0034 mg/Nm3, khí HC từ 0,00009-0,00034 

mg/Nm3. 

+ Bụi, khí thải từ hoạt động thi công xây lắp: Kết quả tính toán cho thấy, nồng độ bụi 

PM, khí CO, SO2, NO2 về mùa Hè và về mùa Đông phát sinh từ hoạt động của các thiết 

bị thi công xây lắp nằm trong giới hạn cho phép đối với môi trường xung quanh theo quy 

định của QCVN 05:2023/BTNMT trung bình giờ ở khoảng cách từ 200 m trở lên. 

+ Tổng hợp tác động của bụi phát sinh khi thi công xây lắp: Kết quả tính toán cho thấy, 

nồng độ bụi tổng cộng ở khu vực dự án khi thi công xây lắp là 0,68 mg/Nm3 nằm trong 

giới hạn cho phép đối với khu vực sản xuất là 8 mg/m3 theo QCVN 02:2019/BYT của 

Bộ Y tế. 

+ Khí thải do hàn nối đường ống công nghệ và thiết bị: Từ số liệu tính toán cho thấy, tác 

động tiêu cực đối với môi trường xung quanh do khói hàn lớn hơn giới hạn cho phép 2,7 

lần trong phạm vi khoảng 12 m2. Các chất khí CO và NOx nằm trong giới hạn cho phép 

theo Quy chuẩn 02:2019/BYT của Bộ Y tế. Tuy nhiên, các loại hóa chất chứa trong que 

hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại có khả năng gây ô nhiễm môi 

trường cục bộ tại khu vực thi công xây lắp và gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của 

người thợ hàn. 

 Chất thải rắn, chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh, quy mô của chất thải rắn sinh hoạt: 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ công tác lắp đặt máy móc, thiết bị công nghệ: 

Với lực lượng công nhân xây dựng nhà xưởng là 350 người sẽ thải ra khoảng 350 người 

x 0,3 kg/người/ngày = 105 kg/ngày, với thời gian thi công của dự án khoảng 360 ngày 

thì tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 105 kg/ngày x 360 ngày = 37.800 

kg. Lượng chất thải này nếu không được thu gom xử lý sẽ gây các tác động không nhỏ 

tới môi trường đất, môi trường nước mặt, nước dưới đất ở khu vực. 

- Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường: 

+ Lượng đất lẫn bentonite phát sinh từ hoạt động thi công cọc khoảng 4.700 m3. 

+ Chất thải rắn xây dựng thông thường từ công tác thi công xây dựng nhà xưởng: tổng 

khối lượng khoảng 13.800 tấn. 
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+ Chất thải rắn xây dựng thông thường từ công tác lắp đặt máy móc, thiết bị công nghệ: 

khối lượng khoảng 500 tấn. 

- Nguồn phát sinh, quy mô của chất thải nguy hại: 

Chất thải nguy hại phát sinh từ công tác lắp đặt máy móc, thiết bị công nghệ: tổng 

lượng chất thải nguy hại phát sinh khoảng 89.882 kg. 

 Tiếng ồn, độ rung 

- Tác động do tiếng ồn từ hoạt động vận chuyển: Kết quả tính toán cho thấy, mức ồn của 

dòng xe lưu thông trong cụm công nghiệp nằm trong giới hạn cho phép ở khoảng cách từ 

10 m trở lên theo QCVN 26:2025/BTNMT. 

- Tác động do tiếng ồn từ hoạt động thi công xây lắp: Mức ồn nằm trong giới hạn cho 

phép ở khoảng cách từ 100 m trở lên. 

- Tác động do rung từ hoạt động thi công xây lắp: Kết quả tính toán cho thấy, mức rung 

từ các máy móc, thiết bị thi công xây lắp không đảm bảo giới hạn cho phép đối với khu 

vực thi công trong khoảng 30 m trở lại, nhưng nằm trong giới hạn cho phép đối với khu 

vực xung quanh ở khoảng cách từ 60 m trở lên. Đối chiếu với mức rung cho phép theo 

QCVN 27:2025/BTNMT là 75 dB (0,055 m/s2) thì khoảng cách an toàn rung tính từ thiết 

bị thi công 60 m trở lên là 69 dB (0,051 m/s2) không gây ảnh hưởng gì lớn đến các công 

trình lân cận. 

 Tác động khác 

Tác động do các rủi ro, sự cố môi trường trong quá trình thi công xây lắp các 

hạng mục công trình của dự án gồm: 

- Sự cố tai nạn lao động. 

- Sự cố tai nạn giao thông. 

- Sự cố về điện. 

- Sự cố do cháy nổ. 

- Sự cố do thiên tai, bão lụt. 

- Sự cố do động đất. 

5.3.2. Giai đoạn vận hành 

 Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất nước thải 

- Nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt của nhà máy chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng 

(TSS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (NO3
-, PO4

3-), Amoni 

(NH4
+) và các vi sinh vật. Nước thải loại này nếu không được xử lý cũng sẽ gây các tác 
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động nhất định đối với nguồn tiếp nhận và hệ sinh thái khu vực. Tổng lượng nước thải 

sinh hoạt của nhà máy khoảng 1,6 m3/giờ. 

- Nước thải sản xuất: 

Nước thải sản xuất của dự án chủ yếu là nước thải xả đáy từ các hệ thống làm mát 

nước tuần hoàn của các công đoạn sản xuất. Với lưu lượng tính toán là 29,10 m3/giờ và 

thường có nhiệt độ và hàm lượng TSS cao. 

- Nước làm mát tuần hoàn: 

Nước làm mát thiết bị công nghệ chủ yếu là nước tuần hoàn làm mát máy móc, 

thiết bị công nghệ. Lượng nước làm mát tuần hoàn của các công đoạn sản xuất của nhà 

máy khoảng 4.218 m3/giờ. 

 Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất khí thải 

 Nguồn phát sinh khí thải của dự án là các nguồn khí thải từ các lò điện trung tần 

(lưu lượng khoảng 900.000 m3/h), lò tinh luyện LF (lưu lượng khoảng 250.000 m3/h), bệ 

hồi chuyển thùng thép đúc (lưu lượng khoảng 250.000 m3/h). Tổng lưu lượng khí thải 

lớn nhất của hệ thống xử lý bụi, khí thải là 1.400.000 m3/giờ. 

- Đánh giá, dự báo nồng độ phát thải các chất ô nhiễm từ nguồn thải của dự án 

trong trường hợp khí thải đã được xử lý: 

Kết quả tính toán mô hình cho thấy: nồng độ phát thải các chất khí SO2, NO2, CO 

và bụi PM trong ống khói của nhà máy khi các thiết bị xử lý khí thải làm việc đạt hiệu 

suất xử lý 98,0%, nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 19:2024/BTNMT cột B. 

- Đánh giá, dự báo nồng độ phát tán các chất ô nhiễm từ nguồn thải của dự án vào 

môi trường không khí xung quanh khi khí thải đã xử lý: 

Kết quả tính toán mô hình cho thấy: Nồng độ phát tán lớn nhất của bụi TSP và 

các chất khí CO, SO2, NO2 từ ống khói của nhà máy vào môi trường không khí nằm 

trong giới hạn cho phép theo quy định của QCVN 05:2023/BTNMT về mùa Hè và mùa 

Đông. 

 Chất thải rắn, chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh, quy mô của chất thải rắn: 

Các loại chất thải phát sinh kèm theo khối lượng các loại chất thải phát sinh, bao 

gồm: chất thải tái chế (ký hiệu TT-R, chất thải thu hồi hợp chuẩn, hợp quy làm nguyên 

liệu sản xuất); chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải công 

nghiệp phải kiểm soát và cập nhật theo các mã chất thải quy định tại Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT. Tổng hợp chủng loại và khối lượng chất thải phát sinh từ các công 

đoạn sản xuất của khu liên hợp như sau: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt: 35 tấn/năm (96 kg/ngày). 
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+ Chất thải rắn công nghiệp thông thường: 30.387.600 kg/năm. 

- Nguồn phát sinh, quy mô của chất thải nguy hại: 

+ Chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phát sinh thường xuyên: 2.510 kg/năm. 

+ Chất thải công nghiệp phải kiểm soát: 7.257.700 kg/năm. 

 Tiếng ồn, độ rung 

- Kết quả tính toán cho thấy: Tiếng ồn phát sinh từ các hoạt động sản xuất của dự án lớn 

hơn giới hạn cho phép ở khoảng cách tới 100 m tại khu vực làm việc theo quy định của 

QCVN 24:2016/BYT và nằm trong giới hạn cho phép đối với khu vực xung quanh ở 

khoảng cách từ 150 m trở lên theo quy định của QCVN 26:2025/BTNMT. 

- Đối với mức ồn tổng của các hoạt động sản xuất của các xưởng sản xuất trong nhà máy 

tới môi trường xung quanh: Kết quả tính toán cho thấy, mức ồn tổng hợp từ các hoạt 

động sản xuất của các nhà máy lớn hơn giới hạn cho phép ở khoảng cách đến 100 m theo 

quy định của QCVN 24:2016/BYT, nằm trong giới hạn cho phép đối với khu vực xung 

quanh ở khoảng cách từ 200 m trở lên theo QCVN 26:2025/BTNMT. 

 Tác động khác 

- Đánh giá, dự báo tác động do ô nhiễm nhiệt: 

Nhiệt tỏa vào môi trường không khí từ lò nung, lò luyện thép… sẽ gây ô nhiễm 

nhiệt trước hết đối với môi trường không khí bên trong nhà xưởng, gây ảnh hưởng trực 

tiếp đến người công nhân vận hành làm việc trong môi trường lao động có nhiệt độ 

không khí cao. Với lượng nhiệt tính toán ở các khu vực trên cho thấy khả năng gây ô 

nhiễm nhiệt ở các khu vực này là lớn: làm gia tăng nhiệt độ không khí tại các nhà xưởng, 

gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người công nhân sản xuất. 

- Đánh giá, dự báo tác động từ quá trình phân loại thép phế: 

Với nhu cầu sử dụng khoảng 517.701 tấn phế liệu cho sản xuất, có khoảng 20% 

phế liệu cần gia công ép, cắt nhỏ tương đương với 103.540 tấn phế liệu. Quá trình phân 

loại, sơ chế thép phát sinh chủ yếu là bụi đất, bụi kim loại có kích thước lớn và dễ thu 

gom, chỉ phát tán trong khu vực chế biến của nhà máy. Theo kinh nghiệm từ thực tế sản 

xuất của các nhà máy tương tự, kết quả quan trắc môi trường lao động cho thấy nồng độ 

bụi phát sinh từ hoạt động phân loại, sơ chế phế liệu trung bình từ 0,39 - 3,3 mg/m3, nằm 

trong giới hạn cho phép đối với môi trường lao động (theo QCVN 02:2019/BYT, giới 

hạn cho phép bụi tổng là 8 mg/m3). Mặt khác, việc bốc dỡ phế liệu được thực hiện bằng 

nam châm điện (công nhân điều khiển nam châm), việc băm, ép được thực hiện bằng 

máy chuyên dụng. Do vậy, bụi từ hoạt động bốc dỡ, băm, ép phế liệu chỉ ảnh hưởng cục 

bộ ở khu vực chế biến phế liệu. 
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- Đánh giá, dự báo tác động từ quá trình phối liệu và nạp liệu vào lò: 

Với lượng nguyên liệu thép phế liệu sử dụng cho sản xuất khoảng 517.701 

tấn/năm, lượng bụi phát sinh từ quá trình phối liệu khoảng 20,37 kg/giờ, nồng độ bụi 

phát sinh khi nạp liệu vào lò khoảng 0,39 mg/m3. Kết quả tính toán cho thấy: nồng độ 

bụi phát sinh khi nạp liệu vào lò 0,39 mg/m3 nằm trong giới hạn cho phép đối với môi 

trường lao động (theo QCVN 02:2019/BYT, giới hạn cho phép bụi tổng là 8 mg/m3). 

- Đánh giá, dự báo tác động tổng hợp do nguồn thải giao thông từ hoạt động vận chuyển 

nguyên liệu và sản phẩm: 

Khối lượng nguyên liệu và sản phẩm vận chuyển bằng đường bộ của dự án 

khoảng 1.041.414 tấn/năm. Kết quả tính toán cho thấy: nồng độ bụi TSP xấp xỉ giới hạn 

cho phép ở khoảng cách đến 25m và nằm trong giới hạn cho phép ở khoảng cách từ 25 m 

trở lên, nồng độ khí SO2 về mùa Hè và mùa Đông ứng với lưu lượng xe tính toán vận 

chuyển bằng đường bộ nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT. 

- Đánh giá, dự báo tác động tổng hợp tới môi trường sinh thái và kinh tế - xã hội khu vực 

dự án: 

+ Các tác động chủ yếu đến hệ sinh thái trên cạn. Hệ thực vật trên cạn ở khu vực dự án 

chủ yếu là lúa và hoa màu, cây trồng trong vườn nhà, mức độ đa dạng thấp. Các thành 

phần có khả năng gây tác động gồm: kim loại nặng, các chất độc hữu cơ và đầu mỡ,… 

có trong chất thải từ hoạt động của nhà máy trong cụm công nghiệp. 

+ Chất lượng môi trường không khí (TSP, SO2, NO2) và tiếng ồn (LAeq) tại các khu lân 

cận ở cuối hướng gió chủ đạo của khu vực qua các lần quan trắc cho thấy đều nằm trong 

giới hạn cho phép theo quy định của QCVN 05:2023/BTNMT. 

+ Kết quả tính toán Chỉ số chất lượng không khí AQI cho thấy: Chất lượng môi trường 

không khí ở các khu vực xung quanh dự án ở mức trung bình, không gây tác động gì lớn 

tới sức khỏe cộng đồng. 

+ Kết quả tổng hợp cho thấy hoạt động của dự án trong vùng quy hoạch có tính phù hợp 

với các điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Cụm công nghiệp Báo Lý – Xuân 

Phương, xã Phú Bình. 

- Đánh giá, dự báo tác động do sự cố môi trường từ hoạt động của nhà máy: 

+ Sự cố từ các hệ thống xử lý bụi, khí thải: 

 Kết quả tính toán mô hình cho thấy: khi hệ thống xử lý bụi, khí thải không hoạt 

động, khí thải ra môi trường không được xử lý có nồng độ phát tán bụi về mùa hè và 

mùa đông lớn hơn giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT nhiều lần, riêng 

nồng độ khí SO2, NO2, CO nằm trong giới hạn cho phép. Cụ thể: 
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* Nồng độ bụi TSP max 1 giờ lớn nhất về mùa Hè là 1.037 µg/Nm3 ở khoảng cách 950 

m (lớn hơn giới hạn cho phép 3,5 lần) và max 24 giờ là 268 µg/Nm3 ở khoảng cách 650 

m (lớn hơn giới hạn cho phép 1,3 lần) tính từ ống thải theo hướng gió Đông Nam. Về 

mùa Đông nồng độ bụi TSP max 1 giờ là 1.004 µg/Nm3 ở khoảng cách 880 m (lớn hơn 

giới hạn cho phép 3,3 lần) và max 24 giờ là 246 µg/Nm3 ở khoảng cách 600 m (lớn hơn 

giới hạn cho phép 1,2 lần) tính từ ống thải theo gió Đông Bắc. 

* Nồng độ khí CO max 1 giờ lớn nhất về mùa Hè là 130 µg/Nm3 ở khoảng cách 550 m 

và nồng độ max 24 giờ là 33,5 µg/Nm3 ở khoảng cách 410 m tính từ ống thải theo hướng 

gió Đông Nam nằm trong giới hạn cho phép. Về mùa Đông nồng độ khí CO max 1 giờ là 

125,5 µg/Nm3 ở khoảng cách 495 m và nồng độ max 24 giờ là 30,8 µg/Nm3 ở khoảng 

cách 330 m tính từ ống thải theo hướng gió Đông Bắc nằm trong giới hạn cho phép theo 

quy định của QCVN 05:2023/BTNMT. 

* Nồng độ khí SO2 max 1 giờ lớn nhất về mùa Hè là 13,0 µg/Nm3 ở khoảng cách 550 m 

và nồng độ max 24 giờ là 3,35 µg/Nm3 ở khoảng cách 410 m tính từ ống thải theo hướng 

gió Đông Nam nằm trong giới hạn cho phép. Về mùa Đông nồng độ khí SO2 max 1 giờ 

là 12,55 µg/Nm3 ở khoảng cách 495 m và nồng độ max 24 giờ là 3,08 µg/Nm3 ở khoảng 

cách 330 m tính từ ống thải theo hướng gió Đông Bắc nằm trong giới hạn cho phép theo 

quy định của QCVN 05:2023/BTNMT. 

* Nồng độ khí NO2 max 1 giờ lớn nhất về mùa Hè là 22,0 µg/Nm3 ở khoảng cách 550 m 

và nồng độ max 24 giờ là 5,89 µg/Nm3 ở khoảng cách 410 m tính từ ống thải theo hướng 

gió Đông Nam nằm trong giới hạn cho phép. Về mùa Đông nồng độ khí NO2 max 1 giờ 

là 21,3 µg/Nm3 ở khoảng cách 495 m và nồng độ max 24 giờ là 5,24 µg/Nm3 ở khoảng 

cách 330 m tính từ ống thải theo hướng gió Đông Bắc nằm trong giới hạn cho phép theo 

quy định của QCVN 05:2023/BTNMT. 

+ Sự cố khi nước thải không xử lý đạt yêu cầu: 

  Sự cố hiệu suất xử lý nước thải không đạt quy chuẩn môi trường theo quy định 

của QCVN 14:2025/BTNMT (đối với nước thải sinh hoạt) và QCVN 40:2025/BTNMT 

(đối với nước thải công nghiệp) sẽ gây tác động không nhỏ ảnh hưởng tới nguồn tiếp 

nhận. Nguyên nhân có thể gây sự cố là do mất điện, do không thực hiện đúng quy trình 

vận hành trạm xử lý nước thải. 

+ Sự cố do rò rỉ, tràn đổ hóa chất: 

* Hóa chất thường ở thể lỏng, khi vận chuyển, bốc xếp nếu không được bảo quản cẩn 

thận đúng quy định sẽ có khả năng bị rò rỉ hoặc tràn đổ gây ô nhiễm môi trường. 

* Trong quá trình lưu chứa và sử dụng hóa chất, nếu không quản lý tốt hoặc sử dụng 

không đúng quy trình kỹ thuật an toàn sẽ gây tràn đổ ra bên ngoài hoặc gây độc cho 

người công nhận vận hành. 
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5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

5.4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải 

- Công trình xử lý nước thải: 

Nước thải sinh hoạt từ các khu chức năng, các xưởng sản xuất trong nhà máy (lưu 

lượng khoảng 1,6 m3/giờ) được xử lý sơ bộ qua các bể tự hoại 3 ngăn trước khi theo 

đường ống riêng biệt dẫn về Trạm XLNT sinh hoạt tập trung của nhà máy, cùng với 

nước thải sản xuất chủ yếu là nước thải xả đáy từ các hệ thống xử lý nước làm mát trực 

tiếp, nước làm mát gián tiếp của các công đoạn sản xuất (lưu lượng khoảng 29,1 m3/giờ) 

được thu gom dẫn về trạm XLNT tập trung của nhà máy công suất 32 m3/giờ để xử lý, 

sau đó dẫn tới trạm XLNT tập trung của cụm công nghiệp công suất 650 m3/ngày đêm. 

+ Quy trình công nghệ: Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất  Bể thu gom  Bể 

điều hòa  Bể thiếu khí có máy khuấy trộn chìm  Bể hiếu khí MBBR  Bể lắng  

Bể chứa nước sau xử lý  Trạm XLNT tập trung của CCN. 

+ Công suất thiết kế: 32 m3/giờ. 

- Công trình xử lý nước làm mát tuần hoàn: 

+ Nước làm mát tuần hoàn cho luyện thép, đúc phôi: 

* Hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn trực tiếp (tuần hoàn đục): 

Công suất thiết kế: 900 m3/giờ. 

Tỷ lệ nước tuần hoàn: 98%. 

Quy trình công nghệ xử lý: Nước cấp tuần hoàn  Bơm nước làm mát thiết bị công 

nghệ  Bể lắng sơ cấp  Bể tách dầu và lắng thứ cấp  Tháp làm mát  Bể nước lạnh 

 Tuần hoàn sử dụng lại. 

* Hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn gián tiếp (tuần hoàn sạch): 

Hệ thống nước tuần hoàn sạch luyện thép: 

Công suất thiết kế: 1.400 m3/giờ. 

Tỷ lệ nước tuần hoàn: 99%. 

Quy trình công nghệ xử lý: Bể nước lạnh  Làm mát thiết bị công nghệ  Tháp làm 

mát  Bể nước lạnh  Tuần hoàn tái sử dụng lại. 

Hệ thống nước tuần hoàn sạch đúc phôi: 

Công suất thiết kế: 1.100 m3/giờ. 

Tỷ lệ nước tuần hoàn: 99%. 

Quy trình công nghệ xử lý: Bể nước lạnh  Làm mát khuôn đúc  Tháp làm mát  Bể 

nước lạnh  Tuần hoàn tái sử dụng lại. 

+ Nước làm mát tuần hoàn cho cán thép: 

* Hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn trực tiếp (tuần hoàn đục) xưởng cán #1: 
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Công suất thiết kế: 870 m3/giờ. 

Tỷ lệ nước tuần hoàn 98%. 

Quy trình công nghệ xử lý: Bể chứa nước làm mát  Làm mát thiết bị và sục rửa mương 

xỉ  Bể lắng kết hợp tách dầu  Bộ lọc tốc độ cao  Tháp làm mát  Bể chứa nước 

làm mát  Tuần hoàn sử dụng lại. 

* Hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn gián tiếp (tuần hoàn sạch) xưởng cán #1: 

Công suất thiết kế: 493 m3/giờ. 

Tỷ lệ nước tuần hoàn: 99%. 

Quy trình công nghệ xử lý: Bể nước làm mát  Thiết bị làm mát  Tháp làm mát  Bể 

chứa nước tuần hoàn sạch sau xử lý  Bộ lọc cát  Tuần hoàn sử dụng lại. 

* Hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn trực tiếp (tuần hoàn đục) xưởng cán #2: 

Công suất thiết kế: 1.570 m3/giờ. 

Tỷ lệ nước tuần hoàn 97%. 

Quy trình công nghệ xử lý: Bể chứa nước làm mát  Làm mát thiết bị và sục rửa mương 

xỉ  Bể lắng kết hợp tách dầu  Bộ lọc tốc độ cao  Tháp làm mát  Bể chứa nước 

làm mát  Tuần hoàn sử dụng lại. 

* Hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn gián tiếp (tuần hoàn sạch) xưởng cán #2: 

Công suất thiết kế: 1.000 m3/giờ. 

Tỷ lệ nước tuần hoàn: 99%. 

Quy trình công nghệ xử lý: Bể nước làm mát  Thiết bị làm mát  Tháp làm mát  Bể 

chứa nước tuần hoàn sạch sau xử lý  Bộ lọc cát  Tuần hoàn sử dụng lại. 

* Hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn trực tiếp (tuần hoàn đục) xưởng cán #3: 

Công suất thiết kế: 878 m3/giờ. 

Tỷ lệ nước tuần hoàn 98%. 

Quy trình công nghệ xử lý: Bể chứa nước làm mát  Làm mát thiết bị và sục rửa mương 

xỉ  Bể lắng kết hợp tách dầu  Bộ lọc tốc độ cao  Tháp làm mát  Bể chứa nước 

làm mát  Tuần hoàn sử dụng lại. 

* Hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn gián tiếp (tuần hoàn sạch) xưởng cán #3: 

Công suất thiết kế: 403 m3/giờ. 

Tỷ lệ nước tuần hoàn: 99%. 

Quy trình công nghệ xử lý: Bể nước làm mát  Thiết bị làm mát  Tháp làm mát  Bể 

chứa nước tuần hoàn sạch sau xử lý  Bộ lọc cát  Tuần hoàn sử dụng lại. 

5.4.2. Công trình và biện pháp xử lý khí thải 

  Trong quá trình luyện thép của lò điện trung tần, nguyên liệu là thép phế có lẫn 

các tạp chất như dầu, hợp chất oxyt… bị oxy hóa và phân hủy ở nhiệt độ cao tạo ra một 

lượng khí thải lớn chứa bụi. Hệ thống thu gom, xử lý bụi của nhà máy bao gồm khí thải 
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từ các lò trung tần (lưu lượng khoảng 900.000 m3/h), lò tinh luyện LF (lưu lượng khoảng 

250.000 m3/h) và bệ hồi chuyển thùng thép đúc (lưu lượng khoảng 250.000 m3/h). Tổng 

lưu lượng khí thải của hệ thống là 1.400.000 m3/h. 

- Quy trình công nghệ xử lý: Khí thải (từ các lò trung tần, lò tinh luyện, bệ hồi chuyển 

thùng thép đúc)  Chụp hút khí thải  Hệ thống phun ẩm giảm nhiệt trên đường ống  

Bộ lọc bụi túi vải  Quạt hút  Ống khói. 

- Công suất thiết kế của hệ thống: 1.400.000 m3/giờ. 

- Vật liệu sử dụng: Bộ lọc bụi túi vải.  

- Nhiệt độ khí thải: 100oC. 

- Chiều cao ống khói 27,5 m; đường kính ống khói 5,5 m. 

- Bụi sau xử lý đạt QCVN 19:2024/BTNMT (Bảng 2, cột B, mục 4.3). 

5.4.3. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

- Rác thải sinh hoạt được lưu chứa trong các thùng đựng rác chuyên dùng tại các bộ 

phận/nhà xưởng và do đơn vị chức năng vận chuyển đi xử lý hàng ngày theo hợp đồng. 

- Kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường có diện tích khoảng 500 m2 được 

chia làm 2 gian, gian chứa chất thải tái chế diện tích 250 m2 và gian chứa chất thải thông 

thường 250 m2. 

- Các chất thải rắn phát sinh trong quá trình sản xuất đều được tái sử dụng lại cho luyện 

thép. Các loại chất thải công nghiệp không tái sử dụng được, Công ty ký hợp đồng với 

đơn vị chức năng vận chuyển đi xử lý. 

- Kho chứa chất thải nguy hại có diện tích khoảng 200 m2 được chia thành các ngăn chứa 

giẻ lau dính dầu, găng tay dính dầu mỡ, thủy tinh, linh kiện điện tử thải.. 

- Các loại chất thải nguy hại được Công ty ký hợp đồng với đơn vị chức năng vận 

chuyển đi xử lý. 

- Thiết kế, cấu tạo của các kho: nền bằng bê tông cốt thép chịu lực, không thẩm thấu, 

tường gạch xung quanh, phía trên giáp với mái bắn tôn kín; xung quanh kho có hệ thống 

thu nước mưa chảy tràn; trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy. 

5.4.4. Phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất 

Khi vận hành nhà máy, tổng khối lượng phế liệu dùng cho sản xuất khoảng 517.701 

tấn/năm, trong đó nhu cầu phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (80%) là 

414.161 tấn/năm. 

- Phế liệu nhập khẩu được lưu chứa và sơ chế trong khu chế biến có diện tích 8.775 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo kho lưu giữ phế liệu nhập khẩu: Kho lưu giữ phế liệu có tường bê 

tông cốt thép bao quanh, có nền bê tông cốt thép đảm bảo chống thấm, có mái bằng thép, 

có cao độ nền cao hơn so với mặt đường xung quanh. 
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5.4.5. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

- Biện pháp trồng cây xanh: dự án quy hoạch trồng cây xanh với diện tích 31.445 m2 

(chiếm 29,80% tổng diện tích khu đất) đảm bảo quy định của QCVN 01:2021/BXD. 

- Thực hiện các biện pháp khống chế ô nhiễm tiếng ồn, nhiệt từ hoạt động sản xuất đối 

với khu chế biến và phối liệu, xưởng luyện thép và đúc liên tục, xưởng cán thép. 

5.4.6. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

- Biện pháp giảm thiểu tác động do hoạt động vận chuyển của nhà máy. 

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình hoạt động của nhà 

máy: phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với 

nước thải, phòng ngừa ứng phó sự cố đối với khí thải... 

- Lắp đặt hệ thống camera công nghiệp: gồm các camera đặt ở các công đoạn sản xuất, lò 

điện trung tần, lò tinh luyện, lò gia nhiệt, hệ thống xử lý bụi và khí thải... 

- Lắp đặt hệ thống giám sát khí thải tự động, liên tục cho ống khói dòng khí thải: các 

thông số giám sát gồm Lưu lượng khí thải đầu ra, Nhiệt độ khí thải, Áp suất, Bụi, Khí 

CO, SO2, NOx, O2. 

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án 

5.5.1. Chương trình quản lý môi trường 

Nội dung cơ bản của chương trình quản lý môi trường của chủ dự án bao gồm: 

các hoạt động của dự án; các tác động môi trường của dự án trong quá trình thi công xây 

dựng các hạng mục công trình; các tác động của dự án trong quá trình vận hành và các 

công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; thời gian thực hiện và hoàn thành. 

5.5.2. Giám sát môi trường 

- Chương trình giám sát môi trường giai đoạn thi công xây dựng: 

Chương trình giám sát môi trường giai đoạn thi công xây dựng nhằm kiểm soát 

các tác động tới môi trường trong quá trình thi công xây dựng của dự án đã được dự báo 

trong báo cáo ĐTM để đề xuất phương án giảm thiểu tương ứng (nếu có phát sinh). 

- Điểm quan trắc: 

+ Khu vực phía Đông Bắc dự án. 

+ Khu vực phía Tây Nam dự án. 

- Thông số quan trắc: TSP, CO, SO2, NO2. 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần. 

5.2.2. Chương trình giám sát môi trường giai đoạn vận hành 

 Giám sát nước thải định kỳ 
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- Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: 

+ Vị trí: Bể chứa nước thải sinh hoạt sau xử lý.  

+ Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần. 

+ Thông số quan trắc: TDS, Sunfua, NO3
-, Phosphat, Tổng các chất hoạt động bề 

mặt, Dầu mỡ động thực vật, Tổng Coliforms.  

+ Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2025/BTNMT cột B. 

 Giám sát môi trường xung quanh 

Do Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương đã có chương trình quan trắc môi 

trường xung quanh nên dự án không thực hiện giám sát môi trường xung quanh. 

 Giám sát khí thải định kỳ 

Bảng 07. Điểm quan trắc và thông số quan trắc khí thải 

Dòng 

khí thải 
Vị trí quan trắc Thông số phân tích Tần suất Quy chuẩn áp dụng 

Dòng khí 

thải OK 

Ống khói sau hệ thống xử lý 

bụi, khí thải (từ các lò trung 

tần, lò tinh luyện, bệ hồi 

chuyển thùng thép đúc) 

Lưu lượng, bụi tổng, 

CO, NOx, SO2 
03 tháng/lần 

QCVN 

19:2024/BTNMT 

Bảng 2, cột B, mục 4.3 Sb, VOC, Cd, Cu, Pb, 

Zn, Ni, Cr 
06 tháng/lần 

 

 Giám sát khí thải tự động, liên tục 

Hệ thống, thiết bị giám sát khí thải tự động, liên tục tại ống khói của Nhà máy sản 

xuất thép hình thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 08. Thông số giám sát bụi, khí thải tự động, liên tục 

Điểm giám sát Thông số giám sát 
Tần suất 
giám sát 

Quy chuẩn áp dụng 

Ống khói thải khí thải lò điện trung 

tần, lò tinh luyện LF, bệ hồi chuyển 

thùng đúc thép 

Lưu lượng, Áp suất, Nhiệt 

độ, Bụi, CO, SO2, NOx, 

O2. 

24/24h QCVN 

19:2024/BTNMT 

(Bảng 2 cột B, mục 4.3) 

 

Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục: hệ thống quan trắc bụi, khí thải tự 

động, liên tục được lắp đặt đồng bộ với công trình xử lý khí thải lò điện trung tần, lò tinh 

luyện và thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định, thử nghiệm, kiểm soát hệ thống, kết nối truyền 

số liệu về Sở NN&MT tỉnh Thái Nguyên theo quy định. 
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Chương 1. 

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 
 

1.1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1.1. Tên dự án 

DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT THÉP HÌNH ĐẠI VIỆT PHÚ BÌNH 

1.1.2. Tên Chủ dự án 

- Tên Chủ Dự án: Công ty Cổ phần Đại Việt PB. 

- Địa chỉ: Lô CN-01, Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương, xã Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên, Việt Nam. Điện thoại 0989580902, Email thepdaivietphubinh@gmail.com 

- Địa điểm thực hiện dự án: CCN Bảo Lý–Xuân Phương, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 

- Đại diện theo pháp luật của Chủ Dự án: Ông Trần Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc. 

- Tiến độ thực hiện Dự án: năm 2025-2026. 

1.1.3. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án 

Dự án Nhà máy sản xuất thép hình Đại Việt Phú Bình (viết tắt là dự án) nằm tại 

Lô CN-01, Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương (thuộc địa bàn xã Phú Bình, tỉnh 

Thái Nguyên) có diện tích 105.642 m2 (theo Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất gắn với 

cơ sở hạ tầng số 03/2024/HĐTĐ/VC-ĐV ngày 18/9/2024 giữa Công ty TNHH Bê tông 

xây dựng Việt Cường và Công ty CP Đầu tư thương mại thép Đại Việt), có ranh giới: 

- Phía Bắc: giáp đường trục chính cụm công nghiệp. 

- Phía Nam: giáp đường dân sinh. 

- Phía Đông: giáp đường trục phụ cụm công nghiệp. 

- Phía Tây: giáp đường trục phụ cụm công nghiệp. 

Dự án nằm hoàn toàn trong Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương tại Lô CN-01 

(Hình 1-1). Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương đã được phê duyệt báo cáo ĐTM 

tại Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên. 

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của dự án 

 Cơ cấu sử dụng đất 

Khu đất của dự án là Lô CN-01 có diện tích 105.642 m2 nằm trong Cụm công 

nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương đã được san nền và xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ 

thuật, trạm xử lý nước thải theo Hợp đồng thuê đất số 03/2024/HĐTĐ/VC-ĐV ngày 

18/9/2024. Cơ cấu sử dụng đất của dự án như sau: 
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Hình 1-1. Vị trí khu đất dự án trong cụm công nghiệp

CCN Bảo Lý – 

Xuân Phương 

Lô đất dự án 

(CN-01) 
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Bảng 1-1. Cơ cấu sử dụng đất của dự án 

STT Hạng mục công trình 
Diện tích đất 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

I KHU VĂN PHÒNG 1.890 1,79 

II KHU NHÀ XƯỞNG   

2.1 Xưởng luyện đúc 20.178 19,13 

2.2 Xưởng chế biến phế liệu 8.775 8,32 

2.3 Xưởng cán 1 13.662 12,95 

2.4 Xưởng cán 2 11.385 10,79 

2.5 Xưởng cán 3 9.315 8,83 

Iii KHU PHỤ TRỢ   

3.1 Khu bể nước làm mát 2.016 1,91 

3.2 Khu xử lý khói bụi, chất thải 726 0,69 

3.3 Khu khí trung tâm 300 0,28 

IV ĐẤT GIAO THÔNG NỘI BỘ   

4.1 Đường giao thông trục chính 3.900 3,69 

4.2 Đường giao thông trục phụ 11.621 11,02 

4.3 Cổng 240 0,23 

V ĐẤT CÂY XANH 31.445 29,80 

Tổng cộng 105.642 100 

 

Bảng 1-2. Tọa độ ranh giới khu đất dự án 

(Tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106º30’, múi chiếu 3º) 

Tên mốc 
Tọa độ mốc giới Tên mốc Tọa độ mốc giới 

X(m) Y(m) X(m) Y(m) 

CN1.1 

CN1.2 

CN1.3 

CN1.4 

443861.6222 

444112.3446 

444119.1072 

444294.6181 

2372071.1427 

2372223.6153 

2372221.9707 

2371922.6620 

CN1.5 

CN1.6 

CN1.7 

CN1.8 

444296.3469 

444294.8126 

444290.6475 

444045.7493 

2371927.6993 

2371921.6391 

2371917.3326 

2371768.6694 

 

Quy hoạch tổng mặt bằng của dự án chủ yếu gồm xưởng cán 1, xưởng cán 2 và 

xưởng cán 3; khu vực chứa phôi; khu vực đúc; khu vực luyện thép và kho phế liệu; khu 

vực chế biến phế liệu; khu bể nước làm mát; khu xử lý khí thải, chất thải; khu vực văn 

phòng; khu xử lý nước thải; trạm khí trung tâm; khu văn phòng điều hành sản xuất và 

khu cây xanh. Mặt bằng phân khu chức năng của dự án thể hiện ở Hình 1-2. 
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Hình 1- 2. Tổng mặt bằng dự án 
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 Hệ thống giao thông 

Địa điểm thực hiện dự án là Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương, thuộc xã 

Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt theo Quyết 

định số 1205/QĐ-UBND ngày 20/4/2021. Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương 

nằm bên đường giao thông Vành đai 5 đi xuyên qua thành phố Phổ Yên và vùng Phú 

Bình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nối liền các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên và Phú 

Thọ cách đường Quốc lộ 3 mới khoảng 10 km. Hệ thống giao thông đa dạng và thuận 

tiện kết nối với các khu công nghiệp như Khu công nghiệp Sông Công I và II; Khu công 

nghiệp Yên Bình; Khu công nghiệp Điềm Thụy và 02 cụm công nghiệp là Cụm công 

nghiệp Tân Phú và Cụm công nghiệp Lemont. Từ Quốc lộ 3 mới và cũ có thể dễ dàng 

kết nối với các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội và cụm cảng Đa Phúc, cảng hàng không Nội Bài 

rất thuận tiện cho việc giao thương hàng hóa với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Đông 

Bắc Bộ, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. 

 Cơ sở hạ tầng 

Dự án nằm trong Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương mới được xây dựng 

hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Địa điểm thực hiện dự án có sẵn nguồn cung cấp điện trung 

thế 22 kV, nước sạch và có đầy đủ điểm đấu nối nước mưa, nước thải dẫn đến trạm xử lý 

nước thải cụm công nghiệp. Xung quanh khu vực không có các công trình văn hóa, tôn 

giáo, các di tích lịch sử và công trình quân sự. 

 Điều kiện kinh tế - xã hội 

Dự án được thực hiện tại Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương thuộc vùng 

Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, phù hợp với quy hoạch tỉnh Thái Nguyên tại Quyết định số 

222/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch 

tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và phù hợp với quy hoạch 

vùng tại Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên 

về Phê duyệt Quy hoạch vùng Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2040. 
 

Hình 1-3. Hiện trạng khu đất dự án 
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Phú Bình hiện đang hướng đến quy hoạch thành thị xã của tỉnh Thái Nguyên, đang được 

quan tâm phát triển thành trung tâm công nghiệp với Khu công nghiệp Điềm Thụy đã đi 

vào hoạt động và 02 cụm công nghiệp mới. Hiện tại Phú Bình vẫn có một phần lớn dân 

số dựa vào canh tác nông nghiệp, một phần lao động địa phương làm việc trong các nhà 

máy, xí nghiệp đóng trên địa bàn và một bộ phận nhỏ kinh doanh dịch vụ thương mại. 

1.1.5. Mục tiêu, quy mô, công suất, công nghệ của dự án 

 Mục tiêu của dự án 

           Dự án Nhà máy sản xuất thép hình Đại Việt Phú Bình đáp ứng nhu cầu đang còn 

thiếu về sản phẩm thép kết cấu với quy mô lớn trên dây chuyền sản xuất liên tục, nhằm 

nâng cao hiệu suất, giảm giá thành phục vụ gia công cơ khí và kết cấu trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên với mục tiêu chính là: 

- Đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp ở những khu công nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên và các tỉnh lân cận về thị trường thép hợp kim, thép kết cấu tăng sức cạnh 

tranh, tăng thêm sự lựa chọn cho khách hàng tại khu vực. 

- Phát triển các ngành luyện kim, chế tạo cơ khí tại khu vực tỉnh Thái Nguyên nói riêng 

và ở các tỉnh lân cận nói chung, nhằm cung cấp sản phẩm thép kết cấu chất lượng cao 

chuyên nghiệp tại khu vực tỉnh Thái Nguyên. 

- Tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động vùng Phú Bình. 

 Quy mô và công suất của dự án 

- Công suất thiết kế: 500.000 tấn sản phẩm/năm. 

- Sản phẩm cung cấp: 

+ Phôi 120 x 120 mm; 130 x 130 mm; 150 x 150 mm; 180 x 180 mm; 165 x 225; chiều 

dài phôi 6.000 mm, 12.000 mm. 

+ Thép kết cấu cỡ nhỏ: L25÷L100; C50÷C200; I100÷I200 

+ Thép kết cấu cỡ trung: L100÷L250; C200÷C300; I200÷I400 

+ Thép hình chữ V, U, I. 

 Công nghệ sản xuất 

- Công nghệ sản xuất chung: 

+ Luyện thép lò cảm ứng (03 cụm lò) công suất 70 tấn/mẻ, lò tinh luyện LF 75 tấn/mẻ, 

sục khí Ar để đồng đều thành phần và khử tạp chất phi kim loại. 

+ Máy đúc liên tục 4 dòng. 

+ Cán nóng liên tục (03 dây chuyền), cấp phôi nóng bằng hàng con lăn từ khu vực đúc 

liên tục qua lò gia nhiệt cảm ứng đến máy cán. 

+ Nguyên liệu: thép phế 100%. 
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- Công nghệ luyện thép lò cảm ứng: 

 Dự án có 03 cặp lò luyện thép cảm ứng, mỗi lò công suất 70 tấn/mẻ và 01 máy 

đúc liên tục 4 dòng. Sắt thép vụn (thép phế liệu) được nấu chảy và luyện trong lò cảm 

ứng. Khói bụi sinh ra trong quá trình nấu chảy được lọc bụi và xử lý khí thải trước khi 

thải ra bên ngoài. Công nghệ sản xuất: 

Nạp liệu (thép phế liệu, phụ gia)  Lò cảm ứng (nung chảy liệu)  Nấu chảy 

hoàn toàn  Gia nhiệt tới nhiệt độ 1.620oC  Tạo xỉ, gia nhiệt  Ra thép  

Chuyển qua lò tinh luyện LF. 

- Công nghệ của lò tinh luyện LF: 

  Lò tinh luyện có công suất 75 tấn. Trong quá trình luyện thép, hệ thống nạp liệu 

sau lò và cho fero vào để tiến hành khử oxy và thao tác hợp kim hóa nước thép, khi cần 

thiết có thể cho xỉ tổng hợp để giảm hàm lượng lưu huỳnh và tạp chất trong nước thép. 

Khi nấu luyện trong lò điện hoàn thành, xe chở thùng thép sẽ nhận thép lỏng ở lò điện, 

thùng nước thép sẽ được chuyển đến khu vực thao tác của lò tinh luyện để tiến hành 

luyện nước thép. Nước thép ở trong lò tinh luyện được khuấy đảo bằng cách thổi Argon, 

gia nhiệt song song quá trình tạo xỉ lò để hoàn thành việc khử oxy, khử lưu huỳnh và 

điều chỉnh nhiệt độ nước thép, đồng thời cho them fero để điều chỉnh các thành phần hợp 

kim. Sau khi điều chỉnh thành phần và nhiệt độ sẽ tiến hành khử oxy, lưu huỳnh lần cuối 

cho nước thép và làm biến đổi hình thái tạp chất. Công nghệ sản xuất: 

Lò tinh luyện  Khử oxy, lưu huỳnh, tạp chất kim loại  Hợp kim hóa (cấp sợi 

SiCa, C, Al)  Thép lỏng  Máy đúc liên tục. 

- Công nghệ đúc liên tục: 

Thép lỏng tại lò tinh luyện sau khi nấu luyện đạt thành phần hóa học và nhiệt độ 

đúc theo yêu cầu của mác thép được chuyển đến giá đỡ thùng rót đặt trên sàn đúc của 

máy đúc liên tục. Thùng thép đưa vào vị trí được xả rót qua hệ thống kiểm soát dòng 

chảy của thùng chứa thép xuống thùng trung gian và rót đầy khuôn. Thép lỏng trong 

khuôn đúc được kết tinh tạo vỏ làm nguội gián tiếp bằng nước tuần hoàn (làm mát lần 1), 

được định hình trong vỏ khuôn ống đồng trước khi kéo xuống buồng làm mát lần 2. Tại 

buồng làm mát lần 2, thép lỏng tiếp tục được kết tinh liên tục đi qua hệ thống máy kéo 

nắn tới thiết bị cắt. Phôi tiếp tục được dẫn ra hệ thống máy cắt phân đoạn bằng con lăn 

và được dẫn ra hệ thống chuyển hướng phôi. Tại đây phôi được dẫn tới lò gia nhiệt 

(nung phôi) để ổn định nhiệt độ phôi trước khi nạp vào cán nóng. Công nghệ sản xuất: 

Thùng chứa thép lỏng  Thùng trung gian  Khuôn đúc  Làm mát lần 1  

Làm mát lần 2  Phôi đúc  Lò gia nhiệt nung phôi. 

- Công nghệ cán thép hình: 
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 Phôi nóng được đưa vào lò gia nhiệt. Sau khi ra khỏi lò gia nhiệt, phôi được 

chuyển đến máy cán thô để giảm chiều dày xuống 30 mm. Lò gia nhiệt là loại lò dạng 

dầm đáy bước tích nhiệt kép 140 tấn/giờ, nhiệt độ phôi gia nhiệt từ 1.200–1.250oC, sử 

dụng mỏ đốt tích nhiệt kép khí than và không khí. Mỗi lò gia nhiệt có các hệ thống đánh 

lửa sấy lò, hệ thống chuyển hướng khí/khói, hệ thống cấp không khí, hệ thống cấp khí 

LPG và hệ thống thải khói lò riêng biệt. Công nghệ sản xuất: 

Phôi thép  Lò gia nhiệt  Máy cán thô  Máy cắt  Máy cán tinh  Sàn 

nguội  Máy tạo cuộn  Khu vực thành phẩm. 

- Công nghệ kho, bãi nguyên liệu: 

Nguyên liệu (thép phế liệu) được chuyển đến nhà máy bằng ô tô; nguyên liệu 

được lưu trữ, trộn từng đống riêng và phân phối tới các công đoạn sản xuất của nhà máy. 

Nguyên liệu nhập về được chứa tại bãi chứa, sau khi sơ chế được chứa trong nhà kho có 

mái che và tường bao quanh, được tích hợp đầy đủ các chức năng, thiết bị cơ giới máy 

móc và băng tải. Công nghệ sản xuất: 

Thép phế liệu  Bãi chứa  Sơ chế  Kho chứa  Băng tải  Cấp liệu vào lò. 

1.2. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 

Dự án Nhà máy sản xuất  thép hình Đại Việt Phú Bình đáp ứng nhu cầu đang còn 

thiếu về sản phẩm thép kết cấu với quy mô lớn trên dây chuyền sản xuất liên tục, nhằm 

nâng cao hiệu suât, giảm giá thành phục vụ gia công cơ khí và kết cấu. Khối lượng và 

quy mô các hạng mục công trình của dự án được phân theo các hạng mục công trình 

chính, các hạng mục công trình phụ trợ và các hạng mục công trình bảo vệ môi trường. 

Bảng 1-3. Hạng mục thiết bị đầu tư 

STT Hạng mục ĐVT SLG Tình trạng Xuất xứ 

1 Lò điện cảm ứng 70 tấn/mẻ Bộ 3 Mới 100% G20 

2 Lò tinh luyện 75 tấn, 9MVA Bộ 1 Mới 100% G20 

3 Trạm thổi oxy, khí Ar, N Bộ 1 Mới 100% G20 

4 Máy đúc liên tục 4 dòng Máy 1 Mới 100% G20 

5 Xưởng cán Dây chuyền 3 Mới 100% G20 

6 Cầu trục Cái 50 Mới 100% G20 

7 Hệ thống xử lý bụi 1.400.000 m3/h Bộ 1 Mới 100% G20 

8 Thiết bị phụ trợ   Mới 100% G20 

9 Thiết bị vận chuyển Chiếc 10 Mới 100% G20 

Nguồn: Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất thép hình Đại Việt Phú Bình, năm 2025. 
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Công nghệ sản xuất thép hình với lưu trình lò điện – đúc liên tục có nhiều ưu 

điểm như thiết bị ít, chu trình sản xuất ngắn, vận hành đơn giản. Các hạng mục công 

trình chính và phụ trợ của dự án được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 1-4. Tổng hợp các hạng mục công trình chính và phụ trợ 

STT Công trình Tính năng kỹ thuật 

I Công trình chính 

1 Xưởng chế biến 

nguyên liệu phế 

liệu 

- Xưởng chế biến phế liệu có diện tích 8.775 m2. 

- Lượng sử dụng thép phế liệu đầu vào: 517.701 tấn/năm. 

2 Xưởng luyện 

thép, đúc phôi 

Xưởng luyện đúc có diện tích 20.178 m2, bao gồm: 

- 03 cặp lò luyện thép trung tần, mỗi lò công suất 70 tấn/mẻ. 

- 01 lò tinh luyện LF công suất 75 tấn. 

- 01 máy đúc liên tục 4 dòng. 

- Sản lượng thép lỏng: 170.858 tấn/lò. 

3 Xưởng cán thép  

3.1 Xưởng cán #1 Xưởng cán thép 1 có diện tích 13.662 m2, bao gồm: 

- Hệ thống cắt phôi theo yêu cầu của sản phẩm. 

- Hệ thống con lăn. 

- Lò gia nhiệt nung phôi công suất 140 tấn/giờ, nhiệt độ 1150-1250oC. 

- Hệ thống cán thô, trung, tinh. 

- Hệ thống làm nguội trên sàn ray trượt. 

- Hệ thống kiểm tra chất lượng sản phẩm. 

- Hệ thống đóng gói sản phẩm nhập kho. 

3.2 Xưởng cán #2 Xưởng cán thép 1 có diện tích 11.385 m2, bao gồm: 

- Hệ thống cắt phôi theo yêu cầu của sản phẩm. 

- Hệ thống con lăn. 

- Lò gia nhiệt nung phôi công suất 140 tấn/giờ, nhiệt độ 1150-1250oC. 

- Hệ thống cán thô, trung, tinh. 

- Hệ thống làm nguội trên sàn ray trượt. 

- Hệ thống kiểm tra chất lượng sản phẩm. 

- Hệ thống đóng gói sản phẩm nhập kho. 

3.3 Xưởng cán #3 Xưởng cán thép 1 có diện tích 9.315 m2, bao gồm: 

- Hệ thống cắt phôi theo yêu cầu của sản phẩm. 

- Hệ thống con lăn. 

- Lò gia nhiệt nung phôi công suất 140 tấn/giờ, nhiệt độ 1150-1250oC. 

- Hệ thống cán thô, trung, tinh. 

- Hệ thống làm nguội trên sàn ray trượt. 

- Hệ thống kiểm tra chất lượng sản phẩm. 

- Hệ thống đóng gói sản phẩm nhập kho. 

II Công trình phụ trợ 

1 Khu văn phòng Khu văn phòng có diện tích 1.890 m2. Nhà xây 03 Tầng, kết cấu bê tông 

cốt thép. 
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STT Công trình Tính năng kỹ thuật 

2 Khu xử lý nước 

thải 

Khu bể nước làm mát có diện tích 2.016 m2, kết cấu bê tông cốt thép. 

- Khu xử lý nước thải sinh hoạt, công suất 1,6 m3/h. 

- Khu xử lý nước làm mát tuần hoàn: 

+ Xưởng luyện thép và đúc: 900 m3/h. 

+ Xưởng cán #1: 870 m3/h. 

+ Xưởng cán #2: 1.570 m3/h. 

+ Xưởng cán #3: 878 m3/h. 

3 Khu xử lý khói 

bụi, chất thải 

Khu xử lý khói bụi, chất thải có diện tích 726 m2, bao gồm: 

- Hệ thống xử lý khí thải các lò điện trung tần, lò tinh luyện và đúc phôi: 

lưu lượng khí thải 1.400.000 Nm3/h, nhiệt độ khí thải 100oC, chiều cao ống 

khói 27,5 m, đường kính ống khói 5,5 m. 

- Kho chứa chất thải thông thường có diện tích khoảng 500 m2. 

- Kho chứa chất thải nguy hại có diện tích khoảng 200 m2. 

4 Khu khí trung 

tâm 

Khu khí trung tâm có diện tích 300 m2, bao gồm khí Argon và khí nén. 

5 Hệ thống thủy lực - Hệ thống thủy lực xưởng luyện thép, đúc. 

- Hệ thống thủy lực xưởng cán thép. 

6 Hệ thống cấp 

điện 

- Nguồn cấp điện: Nguồn điện 3 pha của cụm công nghiệp. 

- Công suất điện sử dụng: 345 triệu kWh/năm. 

7 Hệ thống tự động 

hóa và thông tin 

Các lò điện trung tần, lò tinh luyện, máy đúc liên tục, lò gia nhiệt cảm ứng 

cán thép sử dụng hệ thống điều khiển tự động hoá PLC cấp độ cao level 2; 

các bộ phận khác sử dụng hệ thống điều khiển phổ thông. 

8 Hệ thống cấp 

nước 

- Tổng lượng nước dùng cho sản xuất của dự án là 4.305,06 m3/giờ, trong 

đó lượng nước tuần hoàn là 4.218 m3/giờ, lượng nước cấp bổ sung là 87,06 

m3/giờ. Lượng nước dùng cho sinh hoạt là 1,6 m3/giờ. 

- Nước được cung cấp bởi Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương. 

9 Hệ thống xử lý 

nước làm mát 

tuần hoàn 

Hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn bao gồm: 

- Nước làm mát tuần hoàn xưởng luyện thép và đúc: 900 m3/h. 

- Nước làm mát tuần hoàn xưởng cán #1: 870 m3/h. 

- Nước làm mát tuần hoàn xưởng cán #2: 1.570  m3/h. 

- Nước làm mát tuần hoàn xưởng cán #3: 878 m3/h. 

10 Hệ thống xử lý 

nước xả đáy làm 

mát tuần hoàn 

- Nước thải sinh hoạt lưu lượng 1,6 m3/giờ sau xử lý sơ bộ tại bể tự hoại 

được dẫn về trạm xử lý nước thải của cụm công nghiệp. 

- Nước thải sản xuất (chủ yếu là nước xả đáy của hệ thống làm mát nước 

tuần hoàn) với lưu lượng tổng cộng là 29,1 m3/giờ được dẫn về trạm xử lý 

nước thải của cụm công nghiệp công suất 650 m3/ngày đêm. 

13 Hệ thống thu 

gom nước mưa 

Hệ thống đường ống thu gom nước mưa của nhà máy dẫn vào hệ thống 

đường ống thoát nước mưa của cụm công nghiệp. 

14 Hệ thống thu 

gom chất thải 

sinh hoạt, chất 

thải công nghiệp 

và CTNH 

- Kho chứa chất thải công nghiệp thông thường, diện tích 500 m2. 

- Kho chứa chất thải nguy hại, diện tích khoảng 200 m2. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: được lưu chứa tại các thùng rác bố trí ở các bộ 

phận, các nhà xưởng và được đơn vị chức năng vận chuyển đi xử lý hàng 

ngày theo hợp đồng. 
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1.3. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 

1.3.1. Công nghệ nhập liệu và kho bãi phế liệu 

Phế liệu được nhập về và bốc dỡ tại bãi chứa phế liệu của nhà máy, sau đó được 

chế biến tại Xưởng chế biến phế liệu có diện tích 8.775 m2. Công nghệ như sau: 

Phế liệu  Hệ thống băng tải/ô tô  Bãi chứa/Kho chứa  Chế biến phế liệu  Hệ 

thống băng tải  Cấp liệu cho các lò điện trung tần. 

1.3.2. Công nghệ luyện thép lò điện trung tần 

 Nhiệm vụ của công đoạn luyện thép: từ thép phế nấu luyện tại lò điện trung tần 

thành thép lỏng; thép lỏng sau khi được hợp kim hóa đạt mác thép chuyển sang máy đúc 

liên tục đúc thép lỏng thành phôi để sản xuất thép cán. 

 Công nghệ chế biến phế liệu 

 Thép phế liệu nhập về được vận chuyển đến bãi chứa liệu diện tích ........ m2 và 

được phân loại sơ bộ. Phế liệu nhập về là phế liệu sạch, không lẫn tạp chất, rõ nguồn 

gốc, đảm bảo chất lượng theo đúng yêu cầu. Ngoài ra phế liệu yêu cầu phải khô ráo, 

không có dầu, đầu đạn, vật liệu nổ và bình chứa bịt kín lẫn vào. Thép phế được gia công 

chế biến theo kích thước và phân loại phù hợp tại khu chế biến liệu, sau đó được vận 

chuyển đến gian lò, nạp vào lò điện bằng cầu trục từ các xe nạp liệu. Trong điều kiện 

bình thường, nguyên liệu dùng để nấu luyện được nạp theo từng đợt, mỗi đợt từ 15-20% 

lượng thép vụn yêu cầu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1-4. Công nghệ chế biến phế liệu 
 

Phân loại 

Thép phế liệu 

nhập về 

Vật liệu mỏng Vật liệu cồng kềnh 

Ép cán Băm chặt 

Tạo thành cục Tạo thành vụn 

Sử dụng nam châm điện 

Nạp liệu vào lò nấu luyện 
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Bãi chứa phế liệu và quá trình phân loại được thực hiện trong khu chế biến có mái che, 

nên không bị ảnh hưởng bởi nước mưa chảy tràn. Trong quá trình phân loại phát sinh 

chủ yếu là bụi đất và một lượng nhỏ tạp chất, vật liệu không đạt yêu cầu (chiếm khoảng 

1%). Ngoài ra, quá trình phân loại và sơ chế phế liệu (ép cán, băm chặt) phát sinh tiếng 

ồn. Quá trình phân loại được thực hiện bằng máy gắp theo 3 khu vực: khu vực chứa 

nguyên liệu nhập về, khu vực chứa phế liệu cồng kềnh và khu vực chứa phế liệu mỏng. 

Đối với phế liệu cồng kềnh, sau khi phân loại sẽ được đưa vào máy chặt bằng máy cẩu 

nhóp, phế liệu sau khi chặt có kích thước khoảng 40-60 cm. Quá trình này phát sinh chủ 

yếu là bụi và gây ra tiếng ồn. Đối với phế liệu mỏng, sau khi phân loại được đưa vào 

máy ép cán bằng máy cẩu nhóp, cục phế liệu sau ép có khích thước khoảng 50 cm x 100 

cm x 50 cm thuận tiện cho quá trình nạp liệu vào lò. 

Nguyên liệu sau khi phân loại và chế biến được cấp vào các lò điện trung tần 70 tấn/mẻ 

bằng hệ thống điều khiển tự động. 

 Công nghệ luyện thép lò cảm ứng 

 Dự án có 03 cặp lò luyện thép điện trung tần, mỗi lò công suất 70 tấn/mẻ và 01 

máy đúc liên tục 4 dòng. Sắt thép vụn (thép phế liệu) được nấu chảy và luyện trong lò 

cảm ứng. Khói bụi sinh ra trong quá trình nấu chảy được lọc bụi và xử lý khí thải trước 

khi thải ra bên ngoài. Công nghệ sản xuất: 

Nạp liệu (thép phế liệu, phụ gia)  Lò cảm ứng (nung chảy liệu)  Nấu chảy 

hoàn toàn  Gia nhiệt tới nhiệt độ 1.620oC  Tạo xỉ, gia nhiệt  Ra thép  

Chuyển qua lò tinh luyện LF. 

Nguyên lý của lò điện trung tần: Lò luyện thép trung tần hoạt động dựa vào hiện tượng 

cảm ứng điện từ. Khi đặt một khối kim loại vào trong một từ trường biến thiên thì trong 

khối kim loại sẽ xuất hiện (cảm ứng) các dòng điện xoáy (dòng Foucault). Nhiệt năng 

của dòng điện xoáy sẽ đốt nóng chảy khối kim loại. 

Lò điện trung tần được cấu tạo dựa trên nguyên lý của máy biến áp không khí cuộn cảm 

ứng được chế tạo bằng ống đồng điện phân theo dạng xoắn ốc bọc xung quanh tường lò. 

Cuộn cảm ứng được coi như là cuộn sơ cấp, kim loại chứa trong lò được coi như là cuộn 

thứ cấp máy biến áp. Khi cho dòng điện xoay chiều đi qua cuộn cảm ứng thì sẽ sinh ra từ 

thông biến thiên. Từ thông đi qua kim loại sinh ra một suất điện động cảm ứng, kim loại 

ở đây coi như là một dây dẫn, khép kín và thẳng góc với từ thông biến thiên. Xuất hiện 

trong kim loại một dòng điện cảm ứng và năng lượng của dòng điện cảm ứng sinh ra một 

lượng nhiệt lớn để nung chảy kim loại. 

Trong quá trình nấu chảy, ống đồng lò dẫn điện nằm trong vỏ lò trung tần sẽ được làm 

mát để đảm bảo an toàn. Quá trình làm mát vỏ lò sử dụng nước sạch bơm vào trong ống 

đồng bố trí xung quanh thân lò để làm mát (gián tiếp). Ngoài ra, để đảm bảo lọc sạch 
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lượng xỉ trong lò, sử dụng công cụ hỗ trợ nghiên lò và chắt xỉ trên miệng lò vào hố chứa 

xỉ 5 m3 được làm nguội tự nhiên (hết ca sản xuất xỉ được thu gom, vận chuyển về kho 

bãi chứa xỉ). Nước làm mát ở công đoạn này được bơm đến tháp giải nhiệt để hạ nhiệt độ 

xuống khoảng 29-32oC sau đó tuần hoàn sử dụng lại. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1-5. Công nghệ luyện thép lò cảm ứng 
 

Thép lỏng tại lò điện trung tần sau khi nấu chảy, chuyển sang lò tinh luyện và luyện đạt 

thành phần hóa học và nhiệt độ đúc theo yêu cầu của mác thép sẽ được chuyển đến giá 

đỡ thùng rót đặt trên sàn đúc của máy đúc liên tục 3 dòng. Giá đỡ thùng rót được thiết kế 

theo kiểu xoay để cho phép chuyển đổi nhanh thùng rót nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc đúc liên tục nhiều mẻ liên tiếp. Số thùng rót cho mỗi dây chuyền là 7 thùng. Đặc 

điểm kỹ thuật chính của lò điện trung tần như sau: 

Nạp liệu vào lò Từng đợt 15-20% 

phế liệu 

LÒ ĐIỆN 

TRUNG TẦN 

Nấu chảy hoàn toàn 

Bổ sung liệu còn lại 

 

Lọc bụi 

Ferro hợp kim 

Bổ sung gia nhiệt tới 
nhiệt dộ 1.620oC 

Cào xỉ lò 

Thử mẫu, đo nhiệt độ 

Tạo xỉ, gia nhiệt 

Thử mẫu, đo nhiệt độ 

Ra thép 

Chuyển qua lò tinh luyện LF 
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- Lò cảm ứng trung tần không có điện cực graphic nên không tăng carbon trong quá trình 

nấu luyện. Hàm lượng khí có hại trong thép thấp do không có quá trình phát hồ quang 

điện và xỉ bao bọc trên bề mặt kim loại lỏng ngăn cản sự hấp thụ khí từ bên ngoài. 

- Đối với hoạt động sản xuất phôi thép bằng lò cảm ứng, suất tiêu hao năng lượng cho 

phép là 2.500 MJ/tấn. Như vậy lò luyện thép của dự án có định mức sử dụng năng lượng 

hoàn toàn phù hợp với các quy định suất tiêu hao năng lượng trong ngành sản xuất thép 

ban hành tại Thông tư số 20/2016/TT-BCT ngày 20/9/2026 của Bộ Công thương. 

Bảng 1-5. Thông số kỹ thuật chính của lò điện trung tần 

STT Hạng mục Thông số Xuất xứ, tình trạng 

1 Công suất 70 tấn/mẻ G20, mới 100% 

2 Thời gian mẻ tiếp theo 85 – 90 phút/mẻ  

3 Kiểu cảm ứng điện Cộng hưởng song song G20, mới 100% 

4 Công suất máy biến áp 30.000 kVA G20, mới 100% 

5 Bộ tụ và cuộn cảm ứng thân lò Làm mát bằng nước G20, mới 100% 

6 Hệ thống nghiêng lò Bằng thủy lực G20, mới 100% 

7 Tần số hoạt động trung bình 500 – 1.000 Hz  

8 Điện áp hoạt động 1.500 – 2.000 V  

9 Tiêu hao điện 490 – 510 kWh/tấn  

10 Tần số trung tần 150 Hz  

11 Nhiệt độ luyện thép 1.600 – 1.620 oC  

12 Điện thế đầu ra 1.500 – 2.000 V  

13 Điện áp trung tần 22.000 V  

Nguồn: Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất thép hình Đại Việt Phú Bình, năm 2025. 

 

Thiết bị chính bao gồm: 03 bộ máy biến áp chỉnh lưu một chiếc 24 mạch xung 30 MVA, 

03 bộ nguồn điện trung tần, công suất 15.000 kW*2 (hệ thống chỉnh lưu và nghịch biến), 

tần số 150 Hz; 06 bộ lò cảm ứng trung tần 70 tấn, 03 bộ hệ thống thủy lực, 03 bộ phân 

phối làm mát bằng nước và các thiêt bị phụ trợ liên quan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1-6. Sơ đồ hệ thống điện 
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Hệ thống thủy lực nghiêng lò bao gồm một trạm thủy lực, một xi lanh thủy lực và một 

bàn vận hành phía trước lò. Trạm thủy lực là hệ thống thủy lực bao gồm hộp, bơm thủy 

lực, các van và dụng cụ đo áp suất. Thân lò có thể nghiêng, dừng và đặt lại bằng các nút 

và tay cầm trên bàn vận hành phía trước lò. Thân lò có thể nghiêng 93o bằng lực đẩy của 

xi lanh thủy lực để đổ hết kim loại nóng chảy ra ngoài và có thể dừng ở bất kỳ vị trí nào 

trong quá trình nghiêng khi cần thiết. 

 Công nghệ lò tinh luyện LF (Ladle Furnace) 

  Trong quá trình luyện thép, hệ thống nạp liệu sau lò và cho fero vào để tiến hành 

khử oxy và thao tác hợp kim hóa nước thép, khi cần thiết có thể cho xỉ tổng hợp để giảm 

hàm lượng lưu huỳnh và tạp chất trong nước thép. Khi nấu luyện trong lò điện hoàn 

thành, xe chở thùng thép sẽ nhận thép lỏng ở lò điện, thùng nước thép sẽ được chuyển 

đến khu vực thao tác của lò tinh luyện để tiến hành luyện nước thép. Nước thép ở trong 

lò tinh luyện được khuấy đảo bằng cách thổi Argon, gia nhiệt song song quá trình tạo xỉ 

lò để hoàn thành việc khử oxy, khử lưu huỳnh và điều chỉnh nhiệt độ nước thép, đồng 

thời cho them fero để điều chỉnh các thành phần hợp kim. Sau khi điều chỉnh thành phần 

và nhiệt độ sẽ tiến hành khử oxy, lưu huỳnh lần cuối cho nước thép và làm biến đổi hình 

thái tạp chất. Công nghệ sản xuất: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1-7. Công nghệ lò tinh luyện LF 
 

Thùng rót thép 

Ferro hợp kim 

Thử mẫu, đo nhiệt độ 

Đưa thùng tới vị trí 
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Khí thải đi vào 
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Đưa thùng vào vị trí 
tinh luyện 

Thử mẫu, đo nhiệt độ 

Cấp sợi SiCa, C, Al 

Đúc liên tục 

Hệ thống cung 

cấp Ferro 

Phụ gia 

Gạch thấu kính 

Khí Argon 
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Lò tinh luyện  Khử oxy, lưu huỳnh, tạp chất kim loại  Hợp kim hóa (cấp sợi 

SiCa, C, Al)  Thép lỏng  Máy đúc liên tục. 

Bảng 1-6. Thông số kỹ thuật chính của lò tinh luyện 

STT Hạng mục Thông số Xuất xứ, tình trạng 

1 Số lượng thiết bị 01 lò G20, mới 100% 

2 Loại lò tinh luyện LF Lò đơn G20, mới 100% 

3 Khối lượng thép lỏng 75 tấn/mẻ  

4 Thông số lò tinh luyện LF:   

 Đường kính của miệng trên lò LF 2.800 mm  

 Tổng chiều cao của thùng 9bao gồm cả 

chiều cao chân thùng) 

3.000 mm  

 Độ dày của lớp vật liệu chịu lửa Thành thùng 250 mm 

Đáy thùng 350 mm 

G20, mới 100% 

 Chiều cao lưu không 808 mm  

5 Trọng lượng tối thiểu của thép lỏng 

được nấu trong thùng 

45 tấn  

6 Trọng lượng thông thường của thép 

lỏng được nấu trong thùng 

75 tấn  

7 Công suất nguồn lắp đặt lò LF 30 MVA  

8 Điện áp sơ cấp của lò LF 35 kV  

9 Nhiệt độ nâng nhiệt 4,5 oC/phút  

10 Đường kính phân bố vòng tròn điện cực 700 mm  

11 Đường kính của điện cực 400 mm  

12 Cánh tay điện cực Cánh tay dẫn điện G20, mới 100% 

13 Tốc độ nâng và hạ điện cưc tối đa 150 mm/s  

14 Hành trình nâng hạ điện cực 2.700 mm  

15 Chế độ kẹp điện cực Kẹp lò xo, thủy lực G20, mới 100% 

16 Làm mát nắp lò Bằng nước kiểu ống G20, mới 100% 

17 Hành trình nâng nắp lò 500 mm  

Nguồn: Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất thép hình Đại Việt Phú Bình, năm 2025. 

 

Lò tinh luyện dạng thùng LF công suất 75 tấn kết cấu khung đế độc lập, bao gồm thùng 

thép, xe chở thùng thép, nắp lò được làm mát bằng nước và thiết bị nâng nắp lò, thiết bị 

cột nâng hạ điện cực, cánh tay ngang dẫn điện đồng-thép, đường dây dòng điện cao (hệ 

thống mạng ngắn), hệ thống nước làm mát, hệ thống thủy lực, hệ thống argon thổi đáy, 

hệ thống khí nén…; thiết bị điện bao gồm máy biến áp lò tinh luyện LF, hệ thống nâng 

hạ và điều chỉnh điện cực, hệ thống cung cấp và điều khiển điện áp thấp và hệ thống 

giám sát máy tính…; hệ thống phụ trợ bao gồm máy cấp liệu dây đôi, thiết bị kéo dài và 

lưu trữ điện cực, hệ thống bôi trơn tập trung… 
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Mạng ngắn là thiết bị dây ra thứ cấp của máy biến áp, được cấu thành từ thiết bị đường 

dây dòng điện lớn như: bộ bù, ống đồng xuyên tường, cáp làm mát bằng nước tiết diện 

lớn, một cánh tay ngang dẫn điện và điện cực than chì. Bộ bù cáp mềm xoắn được sử 

dụng giữa đầu bắt đầu của ống đồng làm mát bằng nước và ống đồng đầu ra thứ cấp của 

máy biến áp để loại bỏ ảnh hưởng của sự giãn nở nhiệt và lực điện trên bộ phận cố định. 

Lò tinh luyện LF có chức năng gia nhiệt để bổ sung nhiệt độ giảm của thép nóng chảy từ 

lò tinh luyện sơ cấp đến trước khi rót, đồng thời thực hiện tinh chỉnh hợp kim trong quá 

trình tinh luyện để kiểm soát thành phần của thép nóng chảy trong phạm vi thông số kỹ 

thuật nhất định. Lò tinh luyện LF khuấy thép nóng chảy bằng cách thổi khí argon từ đáy 

thùng. Các bong bóng argon nổi trong thép nóng chảy cung cấp các điều kiện nhiệt động 

lực học tốt cho quá trình khử khí. Hiệu ứng khuấy của các bong bóng argon trên thép 

nóng chảy và sự đổi mới liên tục của giao diện khí-lỏng trong quá trình nổi tạo ra các 

điều kiện động học tốt cho quá trình khử khí, có thể đẩy nhanh phản ứng khử oxy hóa và 

khử lưu huỳnh tại giao diện xỉ, thúc đẩy quá trình kết tụ và nổi các tạp chất, loại bỏ khí, 

làm sạch thép nóng chảy, cải thiện độ tinh khiết của thép và cũng làm cho thành phần và 

nhiệt độ của thép nóng chảy đồng đều. 

1.3.3. Công nghệ đúc liên tục 

Thép lỏng đạt yêu cầu từ lò luyện thép được chuyển qua thùng nước thép để sang 

công đoạn đúc liên tục. Các thành phần chính của máy đúc liên tục bao gồm: hệ thống 

tiếp nhận và phân phối thép lỏng (thùng trung gian), khuôn kết tinh được làm nguội bằng 

nước, vùng làm nguội thứ cấp kết hợp với bộ phận khống chế dòng thép, các con lăn uốn 

cong, bộ phận máy kéo nắn thẳng, thiết bị cắt và hệ thống đường con lăn để đưa sản 

phẩm phôi thép đến sàn làm nguội. 

Thép lỏng tại lò tinh luyện sau khi nấu luyện đạt thành phần hóa học và nhiệt độ đúc 

theo yêu cầu của mác thép, được chuyển đến giá đỡ thùng rót đặt trên sàn đúc của máy 

đúc liên tục. Giá đỡ được thiết kế theo kiểu xoay cho phép chuyển đổi nhanh thùng rót 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đúc liên tục nhiều mẻ liên tiếp. 

Để bắt đầu quá trình đúc, thanh dẫn giả cứng (được nối với hệ thống kéo cơ khí bên 

ngoài) được đưa vào trong khuôn và được định vị sao cho đầu thanh dẫn tiếp sát với đáy 

khuôn. Thép lỏng được đưa đến sàn đúc trong thùng rót, tại đó thép lỏng sẽ được rót vào 

trong thùng trung gian với tốc độ điều chỉnh được. Kim loại lỏng chảy qua các lỗ xả đặt 

dưới đáy thùng trung gian và rót đầy khuôn. 

Khi kim loại lỏng trong khuôn đạt định mức, thanh dẫn giả sẽ tự động kéo đi. Tốc độ kéo 

thanh dẫn giả được định trước trên cơ sở tốc độ đúc yêu cầu hay tốc độ chảy của kim loại 

từ thùng trung gian. Khi đầu thanh dẫn giả, mà lúc này đã kết nối với sản phẩm đã kết 

tinh, đi đến vị trí xác định trong hệ thống kéo, được tách rời khỏi sản phẩm đã kết tinh và 
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thanh dẫn được đưa về vị trí ban đầu. các dòng thép được kết tinh liên tục đi qua hệ 

thống máy kéo nắn để tới thiết bị cắt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1-8. Công nghệ đúc liên tục 
 

Sự kết tinh thép lỏng bắt đầu trong khuôn có nước làm nguội liên tục khi dòng thép di 

chuyển qua máy đúc, mức kim loại dâng trong khuôn và tạo nên lớp vỏ tiếp xúc với 

thành khuôn. Điều kiện đúc được thiết lập sao cho lớp vỏ kết tinh sau khi rời khuôn có 

đủ độ bền để khỏi bị vỡ khi di chuyển. Để tránh tình trạng dính lớp vỏ kết tinh vào thành 

khuôn, khuôn được rung theo phương pháp thẳng đứng. Ma sát giữa vỏ kim loại kết tinh 

và thanh khuôn được giảm thiểu nhờ sử dụng chất bôi trơn. Bên dưới khuôn và trong 

vùng làm nguội thứ cấp có các vòi phun nước để làm nguội trực tiếp lên bề mạt dòng 

thép và nhờ đó dòng thép dần dần kết tinh hoàn toàn. 

Tốc độ đúc tối đa không tạo ra khuyết tật bên trong phôi bị ảnh hưởng bởi loại thép đúc, 

kích thước phôi, chiều dài luyện kim và đặc điểm cấu trúc của máy đúc liên tục. Tốc độ 

đúc phôi thích hợp được lựa chọn trên phương án sản phẩm, cấu hình thiết bị luyện kim 

và thiết bị luyện kim – phối hợp đúc và rót liên tục để lựa chọn tốc độ đúc thích hợp. 

Khi cắt phôi thành chiều dài cố định được đưa đến tấm chặn cố định con lăn ra phôi bằng 

con lăn cấp, phôi nóng được chuyển ngang đến sàn nguội bằng xe di chuyển ngang và sử 

Thép nóng từ lò luyện 

Giữ nhiệt, nổi xỉ Thùng trung gian và 

xe đỡ thùng 

Khuôn kết tinh 

Dẫn hướng phôi và 

làm nguội 

Máy kéo và nắn thẳng 

Máy cắt 

Bàn dẫn phôi ra 

Bàn lăn 

Kho thành phẩm 

Chuyển qua cán 

Nước làm mát 
tuần hoàn 

Nước phun trực 

tiếp 

Động cơ điện 

Oxy – Khí gas 

Động cơ điện 

Động cơ điện 
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dụng cần trục ngang để dỡ phôi, xếp chồng làm mát rồi vận chuyển ra ngoài. Phôi cấp 

nóng trực tiếp được vận chuyển bằng con lăn ra phôi đến con lăn cấp nóng vào máy cán. 

Bảng 1-7. Thông số kỹ thuật chính đúc liên tục 

STT Hạng mục Thông số Xuất xứ, tình trạng 

1 Loại máy Đúc vòng cung G20, mới 100% 

2 Số dòng đúc 04 dòng G20, mới 100% 

3 Bán kính cong R10.5 m  

4 Phương pháp nắn Duỗi thẳng liên tục G20, mới 100% 

5 Chiều dài máy 26,3 m  

6 Khoảng cách giữa các dòng 1.350 mm  

7 Máy cắt công suất 150x150; 180x280 mm G20, mới 100% 

8 Chiều dài phân đoạn 6 - 12 m  

9 Loại phôi 150x150; 180x280 mm  

10 Tốc độ máy nắn 0,3 – 4,2 m/ph  

11 Đúc Đúc kín  

12 Đài luân hồi Quay 360o G20, mới 100% 

13 Ống rót Ống rót kín G20, mới 100% 

14 Thùng trung gian Dung tích lớn G20, mới 100% 

15 Kiểm soát lưu lượng Ống bao dòng định cỡ G20, mới 100% 

16 Xe chở thùng trung gian Di chuyển bằng động cơ G20, mới 100% 

17 Hộp kết tinh Hình ống, độ côn Parabol G20, mới 100% 

18 Thiết bị rung khuôn Dao động hình sin G20, mới 100% 

19 Kiểm soát kim loại lỏng Nguồn Cesium G20, mới 100% 

20 Thiết bị làm mát thứ cấp Nước G20, mới 100% 

21 Máy nắn thẳng Con lăn G20, mới 100% 

22 Thanh dẫn giả Thanh cứng G20, mới 100% 

23 Cắt phôi Đèn cắt khí ga G20, mới 100% 

24 Chiều dài cắt Điều chỉnh theo sản xuất  

25 Vận chuyển phôi Bàn con lăn G20, mới 100% 

26 Nước làm mát hồi Bể lắng tuần hoàn Xây mới 100% 

27 Cao độ bề mặt con lăn Cos 0.000 m  

28 Nước hồi Khu vực xử lý nước Xây mới 100% 

Nguồn: Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất thép hình Đại Việt Phú Bình, năm 2025. 

 

1.3.4. Công nghệ cán thép 

- Chuẩn bị nguyên liệu (phôi): 

Phôi được nấu luyện, đúc theo yêu cầu thành phần hóa học mác thép, chất lượng 

của sản phẩm đạt các yêu cầu kỹ thuật, tiến độ, tác nghiệp sản xuất. 
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- Cắt đoạn phôi: 

Căn cứ vào yêu cầu chất lượng của sản phẩm, chủng loại phôi, tính toán chiều dài, 

số lượng phôi, đặt hành trình cắt phôi tự động tại sàn con lăn làm mát khu vực đúc. Cắt 

đoạn phôi có chiều dài đảm bảo phù hợp với chiều dài sản phẩm và chiều rộng lò gia 

nhiệt nung phôi. Cắt phôi phải đảm bảo: 

+ Mặt cắt đúng khoảng cách đặt chiều dài, chiều rộng mặt cắt ≤10 mm. 

+ Độ vát mặt cắt ≤10% cạnh phôi cắt. 

+ Dung sai chiều dài phôi cắt 5 – 10 mm. 

+ Ba via mặt cắt ≤5 mm. 

Phôi sau khi cắt đoạn được vận chuyển bằng hàng con lăn chuyển tiếp qua lò gia nhiệt và 

đưa thẳng vào xưởng cán. 

- Cán thép (cán trên 02 giá cán thô 850, 750): 

+ Nhiệt độ bắt đầu cán: (1.150 – 1.250)oC. 

+ Cán giá I: Cán 3 đến 5 lần từ lỗ hình số 1 đến lỗ hình số 5 (tùy theo kích thước sản 

phẩm mà có các lần cán khác nhau). 

+ Cán giá II: Cán 3 lần từ lỗ hình số 4 đến lỗ hình số 8 (tùy theo kích thước sản phẩm mà 

có các lần cán khác nhau). 

- Cán thép (cán trên 07 giá cán trung, tinh A970): 

+ Nhiệt độ vào cán trung, tinh: (1.000 – 1.050)oC. 

+ Nhiệt độ kết thúc cán: (850 – 900)oC. 

+ Nhiệt độ cưa nóng: >750oC. 

+ Trong thời gian cán, cán từng thanh một ở mỗi giá. Đảm bảo sản phảm cán ra đạt yêu 

cầu kỹ thuật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, quá trình sản xuất nhanh chóng ổn định, 

đạt hiệu quả kinh tế cao. 

+ Trong quá trình sản xuất: định kỳ tiến hành kiểm tra, điều chỉnh hệ thống lỗ hình, khe 

hở trục, phân bố lượng ép, hộp dẫn đỡ, tấm kẹp để máy chạy ổn định. Thường xuyên 

kiểm tra các chi tiết dễ long lỏng (30-40 phút/lần) như bulông ốp dọc trục, bulông bắt 

tấm dẫn nắp nêm máy cán, nêm trục giữa. 

- Cưa đoạn sản phẩm: 

Căn cứ vào quy cách sản phẩm để điều chỉnh tốc độ tiến lưỡi cưa cho phù hợp, 

chạy con lăn đưa thép đến vị trí cưa, dừng con lăn cho tiến lưỡi cưa, cưa xong lùi lưỡi 

cưa về vị trí ban đầu (cưa dài từ 100-300 mm). Cưa đoạn sau khi cưa đầu xong chạy con 

lăn chuyển sản phẩm đến máy định kích thước, dừng con lăn cho tiến lưỡi cưa, cưa xong 

lùi lưỡi cưa về vị trí cũ, nâng tấm chắn, con lăn chuyển sản phẩm đến sàn làm nguội. 

- Làm nguội sản phẩm: 
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Làm nguội trên sàn ray trượt đỡ: Công nhân điều khiển và thao tác ở khu vực, 

nắm vững được tính năng hướng dẫn vận hành thiết bị khu vực sàn làm nguội theo kiểu 

ray trượt. Nhiệt độ thép sau khi làm nguội ≤150oC. Sản phẩm làm nguội trên sàn phải 

dàn đều, ngay ngắn không so le, chồng chéo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1-9. Công nghệ cán thép 
 

- Tinh chỉnh nắn thẳng: 

Nắn thẳng là công đoạn hoàn chỉnh hình dạng sản phẩm sau khi làm nguội. Chuẩn 

bị trục nắn: lắp trục nắn vào máy nắn, điều chỉnh tĩnh và nắn thử. Điều chỉnh trục nắn 

trên dưới thẳng hàng, tâm rãnh nắn hàng trên trùng với tâm rãnh nắn hàng dưới, áp lực 

Máy đúc liên tục 

Cắt phôi 

Hàng con lăn 

Nạp lò gia nhiệt 

Lò gia nhiệt nung phôi 

Giá cán I, II 

Giá cán liên tục 

Cưa đoạn 

Kiểm tra 

Làm nguội 

Nắn thẳng 

Kiểm tra 

Bao gói, nhập kho 

Kiểm tra Báo lỗi 

Kiểm tra Báo lỗi 

Xếp riêng xử lý 

Làm nguội xử lý 
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nắn bằng 0 (khe hở giữa hàng trục trên và hàng trục dưới bằng chiều dày của sản phẩm 

nắn), điều chỉnh tĩnh theo phương pháp ngắm bằng mát, dung dây căng và dọi, dùng 

thanh mẫu. Khi điều chỉnh xong nắn thử đến khi đạt độ thẳng của sản phẩm. 

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm: 

+ Kiểm tra thành phần hóa học của phôi liệu. 

+ Kiểm tra các kích thước, hình dáng hình học theo tiêu chuẩn quy định. 

+ Kiểm tra tính năng công nghệ cỉa vật liệu (tính cơ lý theo tiêu chuẩn cho sản phẩm). 

- Bao gói sản phẩm nhập kho: 

+ Nguyên tắc chung: 

* Quy định cách thức bao gói nhập kho, bảo quản bốc xếp, vận chuyển, lưu kho, đảm 

bảo thuận tiện quản lý chặt chẽ mác thép và giao nhận hàng. 

* Bao gói chung từng loại của lô sản phẩm. Mỗi lô sản phẩm được báo rõ số lượng đã 

bao gói ghi vào hồ sơ lô thép cán. 

* Mỗi bó thép sau khi bao gói xong đều được gắn Eteket, mặt chữ của Eteket hướng ra 

phía ngoài để dễ nhận biết, dễ đọc. 

+ Cách thức bao gói: 

* Sản phẩm dài từ 12 m (mỗi bó đóng 05 đai). 

* Sản phẩm dài từ 6-9 m (mỗi bó đóng 03 đai). 

* Sản phẩm dài >9 m (mỗi bó đóng 03 đai), các đai cách đều nhau và cách hai đầu bó 

sản phẩm từ 350-400 mm. 

Bảng 1-8. Cấu hình và thông số của thiết bị gia nhiệt xưởng cán #1 

STT Thiết bị Quy cách SLG Tính năng kỹ thuật 

1 Tủ điện KGPS4000K 

W/1000 Hz 

1 cái Nguồn điện 6 pha 820V, chỉnh lưu 12 xung, máy 

cắt Chint, Thyristor Taijii, thanh cái bằng đồng 

thiếc, kênh dẫn nước bằng thép không gỉ, thiết bị 

bảo vệ nhiệt độ được lắp trên các thành phần 

chính, đọc dữ liệu thông minh, kết nối từ xa, hiển 

thị lỗi và lưu giữ lại. 

2 Lò gia nhiệt 

cảm ứng 

GTR150*150 4 cái Mỗi bộ 4 đoạn lò cấu trúc thay đổi nhanh, vật liệu 

nhiệt độ cao tổng thể được thắt nút, lắp đặt toàn bộ 

tấm đồng ở đầu vào và đầu ra của thân lò để tăng 

cường cấu trúc và giảm rò rỉ từ tính hiệu quả. 

GTR180*180 4 cái 

GTR165*225 4 cái 

3 Dây liên kết 

thiết bị 

Ống đồng 

≤1,5m 

1 bộ Gồm thiết bị luồn bảo vệ cách điện (tủ điện dung 

và tủ thể lò). 

4 Dây liên kết 

thiết bị 

Ống đồng ≤3m 1 bộ Gồm thiết bị luồn bảo vệ cách điện (tủ điện dung 

và tủ thể lò). 

5 Tủ bản thể lò  4 cái Sàn lắp đặt thân lò, bên trong là đường ống làm 

mát thép thép không gỉ. 

6 Tủ điện dung  1 cái Dạng bịt kín, đường ống nước bằng thép không gỉ, 

gồm thanh cái đồng. 
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7 Bàn điều 

khiển từ xa 

Simen PLC-

SMART 200 

1 cái Thực hiện đo lường mức tiêu thụ điện và đo lường 

điện tích lũy cho từng vật liệu, ghi lại dữ liệu vận 

hành thiết bị, nhiệt độ… và thực hiện vận hành 

theo chương trình tự động. 

8 Đo lường điện 

tự động 

 1 bộ Đo lượng điện tiêu thụ trong mỗi ca làm việc và 

lượng điện tiêu thụ tích lũy, đồng thời truyền dữ 

liệu theo thời gian thực tế. 

9 Đo nhiệt độ 

hồng ngoại 

 2 bộ Có màn hình hiển thị kỹ thuật số dduwwocj lắp đặt 

ở đầu cấp nguồn và đầu xả của mỗi nguồn điện. 

10 Thiết bị kiểm 

tra nhiệt 

 1 bộ Ngăn chặn vật liệu bị kẹt và thiết bị báo động. 

11 Hệ thống bộ 

trao đổi nhiệt 

dạng tấm 

50 m 1 cái Hệ thống trao đổi nhiệt làm mát tủ điện và tụ điện, 

bao gồm bộ trao đổi nhiệt bằng thép không gỉ, bể 

cung cấp nước, bơm đường ống, van, bộ giảm xóc 

cao su, ống kết nối bên trong bằng thép không gỉ 

và hộp điều khiển. 

 

Bảng 1-9. Cấu hình và thông số của thiết bị gia nhiệt xưởng cán #2 

STT Thiết bị Quy cách SLG Tính năng kỹ thuật 

1 Tủ nguồn điện KGPS4000K 

W/1000 Hz 

1 cái Nguồn điện 6 pha 820V, chỉnh lưu 12 xung, máy 

cắt Chint, Thyristor Taijii, thanh cái bằng đồng 

thiếc, kênh dẫn nước bằng thép không gỉ, thiết bị 

bảo vệ nhiệt độ được lắp trên các thành phần 

chính, đọc dữ liệu thông minh, kết nối từ xa, hiển 

thị lỗi và lưu giữ lại. 

2 Lò gia nhiệt 

cảm ứng 

GTR150*150 4 cái Mỗi bộ 4 đoạn lò cấu trúc thay đổi nhanh, vật liệu 

nhiệt độ cao tổng thể được thắt nút, lắp đặt toàn bộ 

tấm đồng ở đầu vào và đầu ra của thân lò để tăng 

cường cấu trúc và giảm rò rỉ từ tính hiệu quả. 

GTR130*130 4 cái 

3 Dây liên kết 

thiết bị 

Ống đồng 

≤1,5m 

1 bộ Gồm thiết bị luồn bảo vệ cách điện (tủ điện dung 

và tủ thể lò). 

4 Dây liên kết 

thiết bị 

Ống đồng ≤3m 1 bộ Gồm thiết bị luồn bảo vệ cách điện (tủ điện dung 

và tủ thể lò). 

5 Tủ bản thể lò  4 cái Sàn lắp đặt thân lò, bên trong là đường ống làm 

mát thép thép không gỉ. 

6 Tủ điện dung  1 cái Dạng bịt kín, đường ống nước bằng thép không gỉ, 

gồm thanh cái đồng. 

7 Bàn điều 

khiển từ xa 

Simen PLC-

SMART 200 

1 cái Thực hiện đo lường mức tiêu thụ điện và đo lường 

điện tích lũy cho từng vật liệu, ghi lại dữ liệu vận 

hành thiết bị, nhiệt độ… và thực hiện vận hành 

theo chương trình tự động. 

8 Đo lường điện 

tự động 

 1 bộ Đo lượng điện tiêu thụ trong mỗi ca làm việc và 

lượng điện tiêu thụ tích lũy, đồng thời truyền dữ 

liệu theo thời gian thực tế. 

9 Đo nhiệt độ 

hồng ngoại 

 2 bộ Có màn hình hiển thị kỹ thuật số dduwwocj lắp đặt 

ở đầu cấp nguồn và đầu xả của mỗi nguồn điện. 
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10 Thiết bị kiểm 

tra nhiệt 

 1 bộ Ngăn chặn vật liệu bị kẹt và thiết bị báo động. 

11 Hệ thống bộ 

trao đổi nhiệt 

dạng tấm 

50 m 1 cái Hệ thống trao đổi nhiệt làm mát tủ điện và tụ điện, 

bao gồm bộ trao đổi nhiệt bằng thép không gỉ, bể 

cung cấp nước, bơm đường ống, van, bộ giảm xóc 

cao su, ống kết nối bên trong bằng thép không gỉ 

và hộp điều khiển. 

 

Bảng 1-10. Cấu hình và thông số của thiết bị gia nhiệt xưởng cán #3 

STT Thiết bị Quy cách SLG Tính năng kỹ thuật 

1 Tủ nguồn điện KGPS4000K 

W/1000 Hz 

1 cái Nguồn điện 6 pha 820V, chỉnh lưu 12 xung, máy 

cắt Chint, Thyristor Taijii, thanh cái bằng đồng 

thiếc, kênh dẫn nước bằng thép không gỉ, thiết bị 

bảo vệ nhiệt độ được lắp trên các thành phần 

chính, đọc dữ liệu thông minh, kết nối từ xa, hiển 

thị lỗi và lưu giữ lại. 

2 Lò gia nhiệt cảm 

ứng 

GTR150*150 4 cái Mỗi bộ 4 đoạn lò cấu trúc thay đổi nhanh, vật liệu 

nhiệt độ cao tổng thể được thắt nút, lắp đặt toàn bộ 

tấm đồng ở đầu vào và đầu ra của thân lò để tăng 

cường cấu trúc và giảm rò rỉ từ tính hiệu quả. 

GTR180*280 4 cái 

3 Dây liên kết thiết 

bị 

Ống đồng 

≤1,5m 

1 bộ Gồm thiết bị luồn bảo vệ cách điện (tủ điện dung 

và tủ thể lò). 

4 Dây liên kết thiết 

bị 

Ống đồng ≤3m 1 bộ Gồm thiết bị luồn bảo vệ cách điện (tủ điện dung 

và tủ thể lò). 

5 Tủ bản thể lò  4 cái Sàn lắp đặt thân lò, bên trong là đường ống làm 

mát thép thép không gỉ. 

6 Tủ điện dung  1 cái Dạng bịt kín, đường ống nước bằng thép không gỉ, 

gồm thanh cái đồng. 

7 Bàn điều khiển từ 

xa 

Simen PLC-

SMART 200 

1 cái Thực hiện đo lường mức tiêu thụ điện và đo lường 

điện tích lũy cho từng vật liệu, ghi lại dữ liệu vận 

hành thiết bị, nhiệt độ… và thực hiện vận hành 

theo chương trình tự động. 

8 Đo lường điện tự 

động 

 1 bộ Đo lượng điện tiêu thụ trong mỗi ca làm việc và 

lượng điện tiêu thụ tích lũy, đồng thời truyền dữ 

liệu theo thời gian thực tế. 

9 Đo nhiệt độ hồng 

ngoại 

 2 bộ Có màn hình hiển thị kỹ thuật số dduwwocj lắp đặt 

ở đầu cấp nguồn và đầu xả của mỗi nguồn điện. 

10 Thiết bị đo nhiệt  1 bộ Ngăn chặn vật liệu bị kẹt và thiết bị báo động. 

11 Hệ thống bộ trao 

đổi nhiệt dạng 

tấm 

50 m 1 cái Hệ thống trao đổi nhiệt làm mát tủ điện và tụ điện, 

bao gồm bộ trao đổi nhiệt bằng thép không gỉ, bể 

cung cấp nước, bơm đường ống, van, bộ giảm xóc 

cao su, ống kết nối bên trong bằng thép không gỉ 

và hộp điều khiển. 
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Bảng 1-11. Thông số kỹ thuật chính của máy cán 

 

Khu vực 

 

Máy cán 

Thông số kỹ thuật 
Xuất 

xứ 
Đường 

kính trục 

(mm) 

Đường 

kính trục 

max (mm) 

Chiều dài 

trục (mm) 

Công suất 

động cơ 

(kWh) 

Tốc độ 

(r/min) 

Loại 

động cơ 

Cán thô KP 850 1.000 2.200 4.000 500 AC G20 

 

 

 

Cán 

trung, 

tinh 

K1 1.000 1.050 500 2.500 400-800 DC G20 

K2 650 720 1.400 2.500 400-800 DC G20 

K3 1.000 1.050 500 2.500 400-800 DC G20 

K4 1.000 1.050 500 2.000 415-1000 DC G20 

K5 650 720 1.400 1.500 450-1000 DC G20 

K6 1.000 1.050 500 2.000 415-1000 DC G20 

K7 1.000 1.050 500 2.000 415-1000 DC G20 

K8 1.000 1.050 500 2.000 415-1000 DC G20 

K9 650 720 1.400 1.500 450-1000 DC G20 

Nguồn: Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất thép hình Đại Việt Phú Bình, năm 2025. 
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Hình 1-10. Mặt bằng bố trí thiết bị công nghệ 
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1.3.5. Công trình, hệ thống kỹ thuật của dự án 

 Hệ thống vận tải 

- Hàng nhập: Thép phế liệu, vật liệu chịu lửa, máy móc thiết bị, ferro và các loại nguyên 

liệu khác phục vụ hoạt động sản xuất, khối lượng hàng nhập 529.414 tấn/năm. 

- Hàng xuất: Thép thành phẩm, khối lượng 500.000 tấn/năm; xỉ 12.000 tấn/năm. Tổng 

cộng 512.000 tấn/năm. 

- Hệ thống vận tải: ô tô chuyên dùng. 

 Hệ thống phòng cháy, chữa cháy 

Hệ thống PCCC cho các công trình được thiết kế theo Tiêu chuấn Việt Nam 

TCVN 2622:1995 "Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình-Tiêu chuẩn thiết kế " 

và các tiêu chuẩn liên quan khác. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy như sau: 

- Hệ thống báo cháy tự động: 

Hệ thống báo cháy tự động được lắp đặt tại tất cả các khu vực có nguy cơ cháy 

của các công trình bằng hệ thống báo cháy địa chỉ. Với hệ thống báo cháy địa chỉ, ngoài 

chức năng báo cháy thông thường hệ thống còn có khả năng kết nối và điều khiển các hệ 

thống kỹ thuật bằng các đường điều khiển chuyên dụng và phần mềm điều khiển. 

- Hệ thống chữa cháy: 

+ Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler với khả năng chữa cháy bằng các đầu phun tự 

động Sprinkler. Hệ thống tự động chữa cháy khi nhiệt độ tại khu vực bảo vệ đặt đến 

ngưỡng làm việc mà không cần tác động của con người. 

+ Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà là hệ thống chữa cháy cơ bản cho các công 

trình và có khả năng chữa cháy hiệu quả cao. 

+ Hệ thống chữa cháy ngoài nhà được đầu tư và trang bị mới toàn bộ khu vực dự án với 

hệ thống trụ chữa cháy bên ngoài công trình. 

+ Phương tiện chữa cháy ban đầu: Ngoài các hệ thống chữa cháy, trên công trình còn 

được trang bị các bình chữa cháy di động, xách tay (như bình bột chữa cháy xách tay 

MFZ8 loại 8kg) phục vụ dập tắt đám cháy mới phát sinh chưa đủ thông số để hệ thống 

chữa cháy tự động làm việc. 

 Hệ thống cơ điện 

Xưởng bảo trì, sửa chữa thiết bị điện: có chức năng bảo dưỡng, sửa chữa các thiết 

bị điện, động cơ máy móc, máy biến áp, thiết bị đóng cắt… Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị 

điều hòa, thiết bị chiếu sáng, hệ thống điện, máy tính, mạng internet trong khu liên hợp 

để phục vụ sản xuất. Các công cụ chủ yếu gồm máy cuốn dây động cơ, máy sấy động cơ, 

máy thổi bụi, thiết bị đo ampe kế, vôn kế, đồng hồ M… 
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 Hệ thống cấp điện 

Tổng công suất điện tiêu thụ khoảng 345 triệu kWh/năm. Nguồn điện là điện lưới 

được cấp từ trạm điện tổng của cụm công nghiệp. 

 Hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước 

Tổng lượng nước dùng cho sản xuất của dự án là 4.305,06 m3/giờ, trong đó lượng 

nước tuần hoàn là 4.218 m3/giờ, lượng nước cấp bổ sung cho sản xuất là 87,06 m3/giờ. 

Lượng nước dùng cho sinh hoạt là 1,6 m3/giờ. 

- Nguồn cấp nước: 

Nước sử dụng được cấp từ mạng lưới cấp nước của cụm công nghiệp với 02 trạm 

bơm nước (01 dự phòng), tuyến ống dẫn nước tới các điểm dùng của dự án. 

- Công trình cấp thoát nước: 

+ Cấp thoát nước xưởng chế biến phế liệu. 

+ Cấp thoát nước xưởng luyện thép và đúc. 

+ Cấp thoát nước cho xưởng cán #1, xưởng cán #2 và xưởng cán #3. 

+ Cấp thoát nước khu vực phụ trợ và nhu cầu khác. 

- Công trình thoát nước mưa: 

 Hệ thống thoát nước mưa trên toàn bộ mặt bằng dự án là hệ thống thoát nước 

riêng biệt (Phụ lục 5) được thiết kế với hệ thống các mương cống thoát nước mưa trước 

khi dẫn vào hệ thống thoát nước mưa của cụm công nghiệp. 
 

 
 

 
 
 
 

Hình 1-11. Sơ đồ tổ chức thoát nước mưa 
 

- Công trình thu gom và thoát nước thải: 

+ Hệ thống thu gom và thoát nước thải sinh hoạt: nước thải sinh hoạt được dẫn từ các bể 

tự hoại đến trạm xử lý nước thải tập trung của nhà máy để xử lý, sau đó dẫn về trạm xử 

lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp. 

+ Hệ thống thu gom và thoát nước thải sản xuất: chủ yếu là nước xả đáy từ các bể nước 

làm mát tuần hoàn của dự án được dẫn đến trạm xử lý nước thải tập trung của nhà máy 

để xử lý, sau đó dẫn đến trạm XLNT tập trung của cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân 

Phương công suất 650 m3/ngày đêm, không thải ra bên ngoài. 

+ Mặt bằng hệ thống thu gom, thoát nước thải thể hiện ở Phụ lục 5. 
 

Nước 
mưa trên 

bề mặt 

Nước mưa 
trên mái 

công trình 

Nước mưa mặt 
đường giao 

thông 

Hệ thống thoát nước mưa 

của cụm công nghiệp 
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Hình 1-12. Hệ thống thu gom và thoát nước thải 
 

 Hệ thống xử lý bụi, khí thải 

- Bụi, khí thải phát sinh từ các lò điện trung tần, lò tinh luyện được thu gom xử lý đáp 

ứng QCVN 19:2024/BTNMT Quy chuẩn về khí thải công nghiệp. 

- Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục: hệ thống quan trắc bụi, khí thải tự 

động, liên tục được lắp đặt đồng bộ với công trình xử lý khí thải lò điện trung tấn, lò tinh 

luyện và thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định, thử nghiệm, kiểm soát hệ thống, kết nối truyền 

số liệu về Sở NN&MT tỉnh Thái Nguyên theo quy định. 
 

 
 

 

Hình 1-13. Sơ đồ công nghệ thu gom, xử lý khí thải 
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 Công trình lưu chứa, xử lý chất thải rắn 

- Toàn bộ các loại chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động sản xuất được lưu 

chứa tại kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường có diện tích khoảng 500 m2. 

Kho chứa chất thải nguy hại có diện tích khoảng 200 m2 được chia thành các ngăn chứa 

giẻ lau dính dầu, gang tay dính dầu mỡ, thiết bị điều khiển thải bỏ, bóng đèn huỳnh 

quang thải… 

- Phế liệu nhập về được lưu chứa trong kho bãi có diện tích 8.775 m2. 

1.4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, PHẾ LIỆU, HÓA CHẤT 

1.4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu 

Nguồn nguyên liệu chính cho sản xuất của dự án là thép phế liệu được thu mua 

trong nước và nhập khẩu từ nước ngoài, cụ thể: 

- Thép phế liệu: khối lượng khoảng 517.701 tấn/năm. 

- Khí Argon: lưu lượng khoảng 117.486 m3. 

- Khí nén: lưu lượng khoảng 10.509.530 m3. 

- Khí tự nhiên: lưu lượng khoảng 335.515 m3. 

- Vật liệu chịu lửa: khối lượng khoảng 435 tấn. 

- Hợp kim: khối lượng khoảng 5.126 tấn. 

1.4.2. Phế liệu 

Nguyên liệu đầu vào phục vụ cho dây chuyền luyện phôi thép của dự án là thép 

phế liệu. Trong đó khoảng 80% nguồn nguyên liệu nhập khẩu và 20% nguyên liệu mua 

trong nước và tái hồi từ quá trình sản xuất của nhà máy. Nguồn cung cấp thép phế liệu 

nhập khẩu từ nước ngoài như Mỹ, Trung Quốc, Úc, EU, Nam Mỹ, Nam Phi,… Lượng 

thép phế liệu thu mua và nhập khẩu từ bên ngoài đều đảm bảo yêu cầu về chất lượng 

trước khi vận chuyển về nhà máy và phục vụ cho hoạt động sản xuất. 

- Nhu cầu phế liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất của dự án: 

+ Sản lượng thép thành phẩm: 500.000 tấn/năm. 

+ Tiêu hao/tấn thép thành phẩm: 1.035,40 

+ Tỷ lệ dùng thép phế: 100%, trong đó phế liệu nhập khẩu là 80%, mua trong nước 20%. 

Bảng 1-12. Nhu cầu thép phế liệu nhập khẩu 

Sản lượng thép thành 

phẩm (tấn/năm) 

Khối lượng thép phế liệu sử 

dụng (tấn/năm) 

Khối lượng thép phế liệu nhập 

khẩu (tấn/năm) 

[1] [2] = [1] x 1.035,40 [3] = [2] x 80% 

500.000 517.701 414.161 
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Bảng 1-13. Tổng hợp nhu cầu phế liệu nhập khẩu cho sản xuất 

STT Loại phế liệu Mã HS 
Khối lượng nhập khẩu 

(Tấn/năm) 

1 Phế liệu và mảnh vụn của thép hợp kim: 

Loại khác 

7204 29 00  

414.161 

2 Phế liệu và mảnh vụn khác: Loại khác 7204 49 00 

 

1.4.3. Yêu cầu về chất lượng thép phế 

- Thành phần thép phế: 

+ Mật độ thể tích: ≥1,0 t/m3. 

+ Kích thước: độ dài tối đa ≤1,0 m. 

+ Mặt cắt tối đa: ≤400 x 400 mm. 

+ Trọng lượng mỗi miếng thép phế tối đa: ≤1.000 kg. 

Bảng 1-14. Thành phần thép phế 

Thành phần Cu As + Sb Pb Ni Cr S P 

Hàm lượng % 0,1-0,3 0,01-0,005 ≤0,04 ≤0,1 ≤0,1 ≤0,1 ≤0,1 

 

- Tạp chất lẫn trong thép phế: 

Các tạp chất lẫn trong thép phế đáp ứng đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 

trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Cụ thể: 

+ Tạp chất, vật phẩm, vật liệu không được lẫn trong phế liệu sắt, thép nhập khẩu: 

*  Hóa chất, chất dễ cháy, chất dễ nổ, chất thải y tế nguy hại. 

* Vũ khí, bom, mìn, đạn, bình kín, bình ga mà chưa được cắt phá, tháo dỡ tại nước ngoài 

hoặc lãnh thổ xuất khẩu để loại bỏ nguy cơ về an toàn cháy, nổ. 

* Vật liệu chứa hoặc nhiễm chất phóng xạ vượt quá mức miễn trừ quy định tại QCVN 

05:2010/BKHCN – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - miễn trừ khai báo, 

cấp giấy phép ban hành kèm theo Thông tư số 15/2010/TT-BKHCN ngày 14 tháng 9 

năm 2010 của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ. 

+ Tạp chất nguy hại. 

- Tạp chất không mong muốn được phép còn lẫn trong phế liệu sắt, thép nhập khẩu: 

+ Các tạp chất bám dính như: gỉ sắt, bụi, đất, cát. 

+ Các vật liệu còn sót lại sau khi sử dụng, còn bám dính vào sắt, thép như: dầu, mỡ, sơn, 

lớp mạ vật liệu khác không phải là sắt, thép hoặc gang. 

+ Tạp chất khác còn sót lại không phải là sắt, thép, gang bị rời ra từ phế liệu sắt, thép, 

gang nhập khẩu đáp ứng yêu cầu. Trong mỗi lô hàng, tổng khối lượng các loại tạp chất 

quy định không vượt quá 1% khối lượng lô hàng. 

 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất thép hình Đại Việt Phú Bình 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Việt PB  72 

Các tạp chất có lẫn trong phế liệu sắt, thép nhật khẩu của dự án đều đáp ứng đúng theo 

QCVN 31:2018/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu 

sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất về tạp chất có lẫn trong phế liệu sắt, thép. 

- Tỷ lệ tạp chất trung bình lẫn trong phế liệu sắt, thép nhập khẩu là 1%. 

- Định mức sản xuất là 1,1 tấn nguyên liệu/1 tấn sản phẩm. 

1.4.4. Phụ liệu 

            Phụ liệu chủ yếu cung cấp cho nhà máy được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1-15. Nhu cầu một số phụ liệu chính và tiêu hao 

STT Hạng mục 

Tiêu hao/tấn sản 

phẩm công đoạn 
Lượng sử dụng/năm 

Tiêu hao/ tấn thép 

thành phẩm 

Đơn vị Dữ liệu Đơn vị Dữ liệu Đơn vị Dữ liệu 

  Sản lượng thép thành phẩm Tấn 500.000         

I Khu chế biến thép phế             

1 Thép phế liệu đầu vào kg/tấn 1010 tấn      517.701  kg/tấn  1.035,40  

II Lò cảm ứng trung tần IF             

  Sản lượng thép lỏng/01 lò tấn 170.858 tấn 170.858 tấn   

  Số lò lò 3 tấn/năm 512.575 lò   

1 Vật liệu chịu lửa kg/tấn 0,6 tấn 308 kg/tấn 0,62 

2 Chất tạo xỉ kg/tấn 0,5 tấn 256 kg/tấn 0,51 

3 Điện năng kwh/tấn 540 kwh 276.790.500 kwh/tấn 553,58 

4 Oxy m3/tấn 0,1 m3 51.258 m3/tấn 0,10 

5 Argon m3/tấn 0,08 m3 41.006 m3/tấn 0,08 

6 Khí nén m3/tấn 0,4 m3 205.030 m3/tấn 0,41 

7 Khí tự nhiên m3/tấn 0,2 m3 102.515 m3/tấn 0,21 

8 Nước bổ sung m3/tấn 0,4 m3 205.030 m3/tấn 0,41 

III Lò tinh luyện LF             

1 Vôi nung kg/tấn 10,0 tấn 5.126 kg/tấn 10,25 

2 Huỳnh thạch kg/tấn 1,8 tấn 897 kg/tấn 1,79 

3 Hợp kim  kg/tấn 10 tấn 5.126 kg/tấn 10,25 

4 Điện cực kg/tấn 0,41 tấn 210 kg/tấn 0,42 

5 Điện năng kwh/tấn 43,1 kwh 22.091.983 kwh/tấn 44,18 

6 Argon m3/tấn 0,07 m3 35.880 m3/tấn 0,07 

IV Công đoạn đúc             

1 Thép lỏng kg/tấn 1010 tấn 512.575 kg/tấn   

2 Sản lượng phôi đúc     tấn 507.500     

 3 Ống bao dòng kg/tấn 0,002         

4 Xỉ bảo ôn thùng trung gian kg/tấn 0,08 tấn 41 kg/tấn 0,08 

5 Xỉ tách khuôn kg/tấn 0,05 tấn 25 kg/tấn 0,05 
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6 Vật liệu chịu lửa kg/tấn 0,2 tấn 102 kg/tấn 0,20 

7 Cốc rót kg/tấn 0,005 tấn 3 kg/tấn 0,01 

8 Oxy m3/tấn 0,06 m3 30.450 m3/tấn 0,06 

9 Khí nén m3/tấn 0,6 m3 304.500 m3/tấn 0,61 

10 Argon m3/tấn 0,08 m3 40.600 m3/tấn 0,08 

11 Điện kwh/tấn 7,50 kWh 3.806.250 kwh/tấn 7,61 

12 Nước bổ sung m3/tấn 0,06 m3 30.450 m3/tấn 0,06 

13 Khí tự nhiên m3/tấn 0,40 m3 203.000 m3/tấn 0,41 

V Công đoạn cán             

1 Tiêu hao phôi đúc kg/tấn 1015 tấn 507.500     

2 Nước bổ sung m3/tấn 0,80 m3 400.000 m3/tấn 0,80 

3 Khí tự nhiên m3/tấn 0,06 m3 30.000 m3/tấn 0,06 

4 Điện  kwh/tấn 100 kwh 50.000.000 kwh/tấn 100,00 

5 Trục cán kg/tấn 0,8 tấn 400 kg/tấn 0,80 

7 Dầu các loại kg/tấn 0,2 tấn 100 kg/tấn 0,20 

9 Vật liệu chịu lửa kg/tấn 0,05 tấn 25 kg/tấn 0,05 

10 Khí nén m3/tấn 20 m3 10.000.000 m3/tấn 20,00 

11 Oxy m3/tấn 0,2 m3 100.000 m3/tấn 0,20 

 

1.4.5. Hóa chất 

Các chủng loại hóa chất sử dụng cho xử lý nước thải được xác định cho quá trình 

vận hành trạm xử lý nước thải của dự án trình bày trong bảng sau : 

Bảng 1-16. Hóa chất sử dụng cho xử lý nước thải 

STT Loại hóa chất sử dụng Công thức Khối lượng (kg/ngày) 

1 Hóa chất trung hòa nước thải NaOH 30 

2 Dinh dưỡng Methanol 30 

3 Phèn nhôm Al2(SO4)3 225 

4 Polymer PAC 5 

5 Javen (10% clo hoạt tính) - 100 

Tổng cộng  390 

 

1.5. TỔ CHỨC THI CÔNG VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG XÂY DỰNG 

1.5.1. Tổ chức thi công xây lắp 

 An toàn lao động và giám sát thi công xây lắp 
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- An toàn lao động: trong quá trình thi công xây lắp các hạng mục công trình dự án, công 

tác an toàn lao động tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 5308-1991 (Quy phạm kỹ thuật an toàn 

trong xây dựng). Các khu vực thi công nguy hiểm được rào chắn, có biển báo. 

- Tổ chức giám sát nghiệm thu thi công xây lắp: công tác quản lý chất lượng đối với thiết 

kế, thi công xây dựng, bảo hành và bảo trì, quản lý công trình xây dựng được thực hiện 

theo Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về Quản lý hoạt động xây 

dựng. 

 Bố trí tổ chức thi công xây lắp 

Căn cứ vào quy hoạch phân khu chức năng các hạng mục xây dựng và lắp đặt 

thiết bị công nghệ, trên khu đất xây dựng Nhà máy sản xuất thép hình có diện tích 

105.492 m2, bố trí khu điều hành làm việc của Ban QLDA, chuyên gia, các tổ chức tư 

vấn làm việc tại văn phòng điều hành ở phía Bắc dự án. 

- Khu cho các nhà thầu thi công xây lắp: Nằm ở phía Nam và phía Tây của dự án. Tại 

khu này bố trí trạm điện thi công, bể nước thi công và công trình phụ trợ phục vụ thi 

công của các nhà thầu. 

- Đường thi công: Đường thi công bám theo trục mạng đường giao thông chính của cụm 

công nghiệp. Đường vận tải ngoài phục vụ vận chuyển vật tư, thiết bị và phương tiện thi 

công của các nhà thầu sử dụng đường giao thông Vành đai 5. 

- Nguồn cung cấp điện, nước cho thi công: 

+ Nguồn điện cho thi công lấy từ đường dây thuộc trạm biến áp của cụm công nghiệp 

được hạ áp xuống cấp điện áp 0,4 kV. Trạm biến áp thi công có nhiệm vụ cung cấp 

nguồn điện ổn định trong quá trình thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và cung cấp nguồn 

hạ áp tạm thời trong quá trình chạy thử thiết bị.. 

+ Đường nước tới các bể nước thi công được cung cấp bởi hệ thống cấp nước của cụm 

công nghiệp, họng nước thi công sẽ do các nhà thầu thực hiện theo thiết kế mặt bằng tổ 

chức thi công của dự án. 

- Cung cấp vật tư xây dựng : 

Để đảm bảo vật tư cung cấp cho công trình, đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ; 

công trình sẽ sử dụng vật tư, vật liệu xây dựng từ các nguồn cung cấp là các công ty liên 

doanh, các cơ sở nhà máy sản xuất sẵn có tại địa phương và các vùng lân cận. Các loại 

vật tư, vật liệu xây dựng như đá cho bê tông, cát xây dựng, bê tông tươi, xi măng, gạch 

ốp lát, tấm lợp các loại... được mua đến chân công trình. 

+ Bê tông tươi được mua từ cơ sở sản xuất bê tông và kết cấu xây dựng Thái Nguyên. 

+ Đá phục vụ cho bê tông là các loại đá sạch được mua từ các cơ sở sản xuất đá của địa 

phương và cung cấp đến chân công trình. 
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+ Cát vàng, cát đen, gạch xây sử dụng các nguồn cung cấp ở địa phương và lân cận. 

+ Xi măng, gạch ốp lát, tấm lợp các loại mua tại thị trường trong tỉnh Thái Nguyên hoặc 

các tỉnh lân cận.  

+ Thép xây dựng các loại: gồm thép tròn dùng cho kết cấu bê tông cốt thép và thép hình 

gia công chế tạo kết cấu thép… mua của các đơn vị cung ứng đến chân công trình. 

Bảng 1-17. Tổng hợp khối lượng vật tư, thiết bị chính 

STT Hạng mục 

Khối lượng vật tư chính Khối lượng 

thiết bị 

(tấn) 

Xi măng 

(tấn) 

Cát 

(tấn) 

Đá 

(tấn) 

Thép 

(tấn) 

1 Công trình xưởng luyện thép, khu chế 

biến phế liệu 

54.270 56.640 373.520 12.130 72.670 

2 Công trình xưởng cán thép và các công 

trình phụ trợ 

25.980 27.110 268.790 5.000 47.020 

3 Công trình hạ tầng kỹ thuật, khu văn 

phòng 

9.320 9.730 70.090 510 2.490 

 Cộng 89.570 93.480 712.400 17.640 122.180 

 Tổng cộng 1.035.270 tấn 

Nguồn: Công ty cổ phần Đại Việt PB, năm 2025. 

- Tỷ trọng của cát là 1 m3 = 1,2 tấn và tỷ trọng của đá xây dựng là 1 m3 = 1,6 tấn. 

 

 Thiết bị thi công xây lắp 

Để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, đặc điểm kết cấu các hạng mục công trình, giải pháp 

xử lý nền móng và tiến độ thi công công trình, phương tiện thiết bị, máy thi công chính 

của các nhà thầu gồm có: 

- Thiết bị phương tiện phục vụ vận chuyển vật tư, thiết bị: cần cẩu bốc dỡ, đầu kéo, xe 

tải các loại… 

- Thiết bị, máy phục vụ công tác nền móng: máy bơm bê tông, máy xúc, máy ủi, máy 

đầm, máy khoan... 

- Thiết bị, máy phục vụ công tác bê tông, xây trát: trạm trộn tự động 90-120 m3/giờ, máy 

bơm bê tông 60 m3/giờ H=60 m, máy bơm vữa, ô tô vận chuyển bê tông tươi, máy trộn 

vữa di động, đầm dùi, đầm bàn, cốp pha thép, cốp pha trượt, giàn giáo kim loại... 

- Thiết bị, máy phục vụ công tác gia công cốt thép, kết cấu thép: máy cắt, máy uốn, máy 

hàn, máy nén khí, thiết bị phun sơn... 

- Thiết bị, máy phục vụ công tác lắp kết cấu thép, máy móc công nghệ: cần cẩu tháp 

H=110-120 m, cần cẩu tự hành sức nâng từ 12-100T, chiều cao nâng tới 60 m. 

- Thiết bị, máy phục vụ công tác trượt, luồn, kéo căng cáp và thiết bị phục vụ công tác đo 

đạc, thí nghiệm, thử nghiệm. 
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- Máy móc thi công lắp đặt thiết bị tại nhà xưởng: sử dụng các thiết bị cầm tay và thiết bị 

đo như cale, búa, kích, pa lăng, máy trắc đạc, máy hàn điện hồ quang, máy hàn tig… 

Bảng 1-18. Danh mục máy móc, thiết bị chính thi công xây lắp 

STT Thiết bị thi công Tính năng kỹ thuật Số lượng Xuất xứ Tình trạng 

1 Máy khoan 1,5-2,5 kW 5 Nhật Bản Tốt 

2 Máy nén khí Diezel 360 m3/h 3 Nhật Bản Tốt 

3 Máy bơm bê tông 60 m3/h 5 Trung Quốc Tốt 

4 Máy đầm bê tông 2,5 tấn 3 Trung Quốc Tốt 

5 Máy hàn 1 kW 5 Trung Quốc Tốt 

6 Cần cẩu tự hành 12-100 tấn 2 Hàn Quốc Tốt 

7 Cần cẩu tháp 110-120 m 2 Hàn Quốc Tốt 

8 Cần trục bánh hơi 16 tấn 2 Nhật Bản Tốt 

9 Cần trục bánh xích 25 tấn 2 Nhật Bản Tốt 

10 Cẩu 10 tấn 2 Hàn Quốc Tốt 

11 Cẩu 30 tấn 1 Hàn Quốc Tốt 

12 Xe nâng 15-25 MT 5 Hàn Quốc Tốt 

13 Cầu trục 30-500 MT 2 Hàn Quốc Tốt 

14 Kích căng thép 250 tấn 5 Trung Quốc Tốt 

15 Kích nâng 500 tấn 5 Trung Quốc Tốt 

16 Máy đào gầu xúc 1,6 m3 3 Nhật Bản Tốt 

17 Máy xúc Komatsu PC120 4 Nhật Bản Tốt 

18 Máy ủi Komatsu PC120 3 Nhật Bản Tốt 

19 Máy xúc lật 1,65 m3 3 Nhật Bản Tốt 

20 Máy xúc lật 1,25m3 1,25 m3 3 Nhật Bản Tốt 

21 Máy cắt thép JE 5 Hàn Quốc Tốt 

22 Máy cắt ống thép JE 485AT-S 5 Hàn Quốc Tốt 

23 Máy uốn thép U16-63 5 Hàn Quốc Tốt 

24 Máy mài 1 kW 5 Trung Quốc Tốt 

25 Máy mài 2,7 kW 5 Trung Quốc Tốt 

 

 Khối lượng và nhân lực cho thi công xây lắp chính 

Theo Thiết kế cơ sở của dự án: 

- Khối lượng thi công đổ bê tông khoảng 179.500 m3. 

- Khối lượng lắp đặt máy móc, thiết bị công nghệ khoảng 122.180 tấn. 

- Khối lượng que hàn đường kính 3,25 mm sử dụng khoảng 2.740 tấn. 

- Số lượng cán bộ, công nhân thi công xây lắp của các nhà thầu là 350 người. 
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1.5.2. Biện pháp thi công xây lắp 

            Biện pháp thi công xây lắp các công trình đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của bản 

vẽ thiết kế thi công. Ván khuôn dùng cho các cấu kiện được sử dụng ván khuôn thép 

định hình. Thép cấu kiện được gia công và khuếch đại dưới mặt đất, cẩu lắp vào vị trí 

bằng cần trục. Bê tông tươi được nhà cung ứng vận chuyển trực tiếp đến chân các công 

trình. Vận chuyển các vật liệu khác lên cao bằng cần trục hoặc vận thăng. Sử dụng hệ 

thống giáo PAL đảm bảo tiện lợi, dễ thao tác lắp dựng và ổn định dưới tải trọng làm việc 

và tải trọng gió. Các chi tiết bu lông, bản mã chôn sẵn trong các cấu kiện được thi công 

theo đúng yêu cầu thiết kế. 

 Biện pháp thi công nền móng 

Nền móng công trình được thi công bằng cọc khoan nhồi. Công tác thi công cọc 

được thực hiện theo các bước: gia công cốt thép, khoan các lỗ cọc, lắp dựng cốt thép vào 

giá đỡ và định hướng, kiểm tra độ thẳng đứng đặt cốt thép và phun bê tông. Quá trình thi 

công cọc, kiểm tra chất lượng công tác khoan, nhồi cọc đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. 

Quá trình thi công cọc, kiểm tra chất lượng công tác khoan, nhồi cọc đáp ứng các yêu 

cầu kỹ thuật của thiết kế, tiêu chuẩn TCXD 190:1996. Trước khi khoan nhồi cọc đại trà, 

sẽ khoan nhồi thử cọc và thí nghiệm cọc bằng tải trọng động hoặc tải trọng tĩnh để thiết 

lập quy trình khoan thích hợp. Nền móng công trình tuân thủ yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn 

TCVN 4447:1997 và TCXD 79:1980. Công tác thi công cọc nhồi thực hiện như sau: 

- Các ống vách tạm thời không cho phép có những méo mó và khuyết tật, có tiết diện 

ngang đồng đều và tuân thủ các yêu cầu thiết kế kỹ thuật. Trong quá trình đổ bê tông, ống 

vách có biến dạng lồi ra và dính bê tông đã đông kết có thể gây biến dạng cọc. 

- Vật liệu Bentonite được trộn trong nước sạch để tạo ra huyền phù, duy trì độ ổn định 

của công tác khoan cọc trong thời gian cần thiết để đổ bê tông và hoàn thiện thi công. 

Nhiệt độ của nước được dùng để trộn thể vẩn bentonite và trộn thể vẩn khi dùng trong 

hố khoan không được dưới 5C. Sử dụng quy trình kín để tách bentonite trong thùng 

lắng. Mùn khoan được vận chuyển bằng đường ống đưa thẳng vào các thùng lắng để xử lý.  

- Đối với công đoạn bịt đáy trụ phun vữa bê tông, sử dụng các loại phụ gia không độc hại 

làm vữa bịt đáy trụ cọc sẽ giảm tác động tiêu cực tới nước dưới đất. 

 Biện pháp thi công công trình nhà xưởng và lắp đặt thiết bị 

Biện pháp thi công công trình nhà xưởng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của tiêu 

chuẩn TCXD 202:1997 và các tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan. 

- Ván khuôn dùng cho các cấu kiện được sử dụng ván khuôn thép định hình. 

- Thép các cấu kiện được gia công và khuyếch đại dưới mặt đất, cẩu lắp vào vị trí. 
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- Sử dụng bê tông tươi cho công tác bê tông và vận chuyển bằng xe chuyên dùng. Vận 

chuyển các vật liệu khác lên cao bằng cần trục hoặc vận thăng. 

- Hệ thống giáo dùng giáo PAL. Giàn giáo sử dụng đảm bảo tiện lợi, dễ thao tác lắp 

dựng và độ ổn định dưới tải trọng làm việc và tải trọng gió. 

- Tuân thủ đúng trình tự thi công theo tầng, các mạch ngừng thi công, các điểm nối giữa 

dầm, cột, sàn đảm bảo tính liền khối. 

- Lắp dựng khung chính cho nhà xưởng: 

+ Lắp dựng gian khóa cứng: sử dụng cần cẩu có trọng lượng lớn để lắp đặt 4 cột biên 

đầu tiên. Tiến hành lắp đặt giàn giáo thi công tại từng vị trí cột biên, dùng các thiết bị 

nâng hạ để lắp đặt khung xà gồ và cũng cố định bằng bulông. 

+ Lắp dựng khung kèo: khung kèo khi được lắp dựng thực hiện theo trình tự từ trong ra 

ngoài, ưu tiên bắt đầu từ gian có giằng gió (cột và mái) trước. Sau khi lắp xong, dùng 

dây đai quấn quanh cấu kiện tại 2 điểm, cách phần đầu khoảng 1/4 chiều dài và cũng 

dùng bulông để cố định lại. 

+ Hoàn thành giàn khóa: thực hiện lắp dựng các cáp giằng chéo vĩnh cửu của cột và dầm 

kèo, sau đó dùng bulông để cố định lại. 

+ Lắp dựng khung kèo và xà gồ: bước tiếp theo là lắp dựng toàn bộ khung kèo, xà gồ 

vào cột biên và cột giữa. Điều chỉnh vị trí, độ cao của cột và độ thẳng đứng sao cho phù 

hợp với thiết kế bản vẽ. Sau đó dùng bulông để cố định lại cho chắc chắn, đồng thời vệ 

sinh sạch sẽ và sơn lại các vết trầy xước, nhám cho toàn bộ khung kèo và xà gồ. 

+ Lắp dựng kèo đầu hồi: dùng dây thừng để kéo xà gồ lên mái rồi tiến hành cố định lại 

bằng bulông, đảm bảo độ chắc chắn cho công trình. Hoàn thành công đoạn lắp dựng xà 

gồ và chống xà gồ. Dùng thiết bị nâng hạ để nâng thanh giằng bụng dầm kèo lên mái, 

còn xà gồ thì dùng dây thừng kéo lên và cố định lại bằng bulông. Toàn bộ giằng chéo 

vĩnh cữu của cột và dầm kèo cho giàn khóa cũng cần được lắp dựng hoàn tất. 

- Lợp tôn mái, tôn vách: 

+ Lợp tôn: tiến hành lắp dựng hệ thống dây cáp bảo vệ an toàn trên mái. Tiến hành định 

vị và lắp đặt từng tấm tôn sao cho đúng vị trí cũng như đảm bảo tính thẩm mỹ. 

+ Lắp dựng xà gồ vách, máng xối, ống xối, tôn vách: tiến hành lắp dựng toàn bộ hệ 

thống xà gồ vách, xà gồ giữa và tất cả tôn vách, máng xối, tấm thông gió. 

 Biện pháp thi công công trình hạ tầng kỹ thuật 

- Công tác thi công hệ thống ga kỹ thuật: với mục đích sử dụng kiểm tra và sửa chữa khi 

sự cố, khi vận hành cũng như khi thi công. Ga kỹ thuật có cốt mặt ga bằng cốt cao độ 

thiết kế vỉa hè đường. Đáy ga có hệ thống thoát nước đọng với độ dốc 0,05%. Ga kỹ 

thuật dùng cho đường cáp điện trung thế có kích thước 1,44x1,22x1,5 m; ga kỹ thuật 
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dùng cho đường cáp thông tin có kích thước 1,56x1,19x1,2 m; các ga được bố trí ở hai 

bên vỉa hè với khoảng cách từ 40-60 m. 

- Công tác thi công hệ thống hào cáp kỹ thuật: hào cáp kỹ thuật có tác dụng ngầm hóa 

toàn bộ hệ thống đường dây điện, đường dây thông tin liên lạc... Hào cáp đảm bảo mỹ 

quan công nghiệp, an toàn khi khai thác và vận hành hệ thống. Đối với loại dùng cho 

đường cáp điện trung thế có tiết diện 0,6x0,4x1,3 m, bên trong hào cáp đặt sẵn đường 

ống nhựa xoắn chịu lực D160 và cách cao độ hoàn thiện 1,2 m, phủ bao quanh đường 

ống là một lớp cát mịn, trên lớp cát được đặt hàng gạch bảo vệ cáp, trên lớp gạch được 

đắp một lớp đất mịn và lưới báo hiệu cáp ngầm, trên mặt vỉa hè có đặt các mặt sứ báo 

hiệu có cáp ngầm và hướng tuyến cáp. Đối với loại dùng cho đường cáp điện chiếu sáng 

và thông tin liên lạc có tiết diện 0,6x0,4x0,9 m, bên trong hào cáp đặt sẵn đường ống 

nhựa xoắn chịu lực D65, D125 cách cao độ hoàn thiện 0,8 m, phủ bao quanh đường ống 

là một lớp cát mịn và hàng gạch bảo vệ cáp và lưới báo hiệu cáp ngầm. 

 Biện pháp thi công đường 

- Thi công nền đường: 

+ Công tác đào nền đường: lên ga cắm cọc, định vị giới hạn khu vực thi công. Máy ủi kết 

hợp nhân lực, máy xúc, thi công đào xúc đất yếu đúng hồ sơ thiết kế. Sau khi thi công xử 

lý đất yếu và đắp đất nền đường, phần đất thừa sẽ được dùng để đắp gia tải, lề đường và 

những chỗ khác theo chỉ dẫn của Tư vấn giám sát. 

+ Đắp nền đường: đắp đất và cát đến cao độ thiết kế và nghỉ chờ cố kết theo thời gian 

được quy định trong tiến trình thi công. 

+ Quan trắc lún: bố trí quan trắc ngang với cự ly khoảng 100 m một trắc ngang. Mỗi trắc 

ngang quan trắc lún có 3 bàn đo lún. 

- Thi công móng đường cấp phối đá dăm: 

+ Tuân thủ theo quy trình, kỹ thuật thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm 

trong kết cấu áo đường ô tô TCVN 8859:2011. Đắp đất lề đường dày 15(20) cm. Sử 

dụng ô tô tự đổ vận chuyển vật liệu đổ thành từng đống trên lòng đường dùng máy san tự 

hành san gạt cấp phối đều khắp mặt đường đúng độ dốc ngang mặt đường thiết kế chiều 

dày lớp rải hx1,3=19,5(26) cm. 

+ Biện pháp lu lèn: dùng lu 6T lu sơ bộ tốc độ 1-1,5 km/giờ sau 3-4 lượt cho nhân lực 

theo lu bù phụ và sửa chữa cho móng đường có độ dốc dọc và độ dốc ngang theo đúng 

thiết kế, sau khi lu đủ 6-8 lượt kết thúc đợt 1 tiếp tục lu đợt 2 (dùng lu rung bánh sắt cỡ 

3-6T tốc độ lu đi 2-3 km/giờ, số lần lu 8-10 lần/điểm), lu đợt 3 dùng lu bánh lốp, số lượt 

lu 20-25 lượt/điểm (hoặc dùng lu bánh sắt nặng loại 10—12T). Kết thúc đợt 3 quan sát 

không thấy vệt bánh lu là đạt yêu cầu. Trong quá trình lu tưới ẩm nhẹ để bù lại lượng ẩm 

bị bốc hơi và luôn giữ ẩm bề mặt lớp cấp phối đá dăm bằng hệ thống tưới nước. 
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+ Sau khi thi công xong lớp cấp phối đá dăm lớp trên đã đầm chặt được bảo dưỡng. Nhà 

thầu sẽ không cho xe cộ qua lại trên lớp cấp phối đá dăm chưa được tưới nhựa thấm giữ 

độ ẩm trên mặt nền. Sau khi tưới nhựa thấm với tiêu chuẩn 1,0 kg/m2, rải một lớp đá mạt 

kích thước 0,5x1 cm và lu lèn theo quy định. 

- Thi công tưới nhựa thấm bám và dính bám: 

+ Trước khi tưới nhựa thấm bám, dính bám mọi vật liệu rời được đưa ra khỏi bề mặt tưới 

và bề mặt được làm sạch bằng các máy quét sau đó sử dụng máy thổi bụi thổi sạch bề 

mặt. Không cho phép các phương tiện, thiết bị nào được đi trên bề mặt sau khi đã chuẩn 

bị xong để chờ tưới lớp thấm bám. 

+ Lớp nhựa lót được rải trong một lần phun đảm bảo tiêu chuẩn cần phun và đảm bảo vệt 

tưới trước một dải rộng 20cm dọc theo mép tiếp giáp của các làn đường. Bề rộng phun 

lớn hơn bề rộng quy định cho việc xử lý tại mép của mặt đường hoặc mép của lề đường 

có tính đến tỷ lệ rải thảm giảm đi do không có lớp phủ chờm. 

+ Việc thi công tưới nhựa được tiến hành ở từng phạm vi mặt đường tùy theo mặt lớp 

móng cấp phối đá dăm loại 1 hoặc bê tông nhựa và Nhà thầu cung cấp các phương tiện 

hướng dẫn giao thông theo yêu cầu của Tư vấn giám sát. 

- Thi công mặt đường bê tông nhựa: 

+ Kỹ thuật áp dụng quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa 

theo TCVN 8819:2011. Tất cả các loại vật liệu để chế tạo thành hỗn hợp bê tông như đá 

dăm, cát, bột khoáng, nhựa đường được yêu cầu đạt kỹ thuật. 

+ Chuẩn bị mặt bằng đo đạc định vị các điểm tim đường, mép đường, lắp ghép thép góc 

7,5x7,5 cm dọc theo mép đường và luân chuyển thi công toàn bộ mặt đường. 

+ Trước khi thi công lớp bê tông nhựa hạt trung dày 7 cm tiến hành tưới nhựa dính bám 

phủ kín mặt đường cấp phối đá dăm loại 1 mới được nghiệm thu xong. 

+ Vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa từ nơi cung ứng đến mặt đường. Xe vận chuyển hỗn 

hợp bê tông nhựa có bạt che phủ tránh mưa đảm bảo nhiệt độ rải 120oC. 

+ Rải hỗn hợp bê tông nhựa bằng máy rải chuyên dùng. Trước khi đổ hỗn hợp bê tông 

nhựa vào phễu máy rải kiểm tra nhiệt độ, trong quá trình rải bố trí nhân lực theo máy để 

sửa cho đúng với thiết kế, dốc dọc, dốc ngang và độ bằng phẳng. 

+ Thực hiện lu lèn theo đúng yêu cầu quy trình theo TCVN 8819:2011, dùng thiết bị lu 

8T, 10T. Trước khi thi công mặt đường bê tông nhựa, nhà thầu thi công một đoạn thử 

chiều dài 150 m trên toàn bộ diện tích mặt đường để điều chỉnh công nghệ lu cho đến khi 

đạt được chất lượng yêu cầu. 
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 Tổ chức giám sát nghiệm thu thi công xây lắp 

Để thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác 

giám sát thi công và nghiệm thu công trình xây dựng nhằm đảm bảo chất lượng công 

trình. Chủ đầu tư tổ chức việc giám sát như sau: 

- Thẩm định, phê duyệt các bản vẽ thiết kế thi công xây lắp để phát hiện các sai sót và 

yêu cầu nhà thiết kế có biện pháp xử lý sớm trước khi đưa vào thi công. 

- Thuê tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình bên cạnh lực lượng giám sát của các 

đơn vị thiết kế, nhà thầu. 

- Công tác quản lý chất lượng đối với khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, bảo hành và 

bảo trì, quản lý công trình xây dựng thực hiện theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 

12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 

1.6. VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

Tổng vốn đầu tư của dự án là 2.199.600.000.000 đồng Việt Nam. Trong đó: 

- Vốn tự có của nhà đầu tư: 440.000.000.000 đồng (chiếm 20% tổng vốn đầu tư dự án). 

- Vốn vay: 1.759.600.000.000 đồng (chiếm 80% tổng vốn đầu tư dự án). 

1.7. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Bảng 1-19. Tiến độ thực hiện dự án 

Nội dung 
Quý 

3/2025 

Quý 

4/2025 

Quý 

1-2/2026 

Quý 

3/2026 

Quý  

4/2026 

Hoàn thiện thủ tục đầu tư       

Thi công XDCB      

Thi công lắp máy      

Vận hành thử nghiệm      

Nghiệm thu và bàn giao công 

trình 

     

Nguồn: Công ty cổ phần Đại Việt PB, năm 2025. 
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Chương 2. 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ 

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 
 

2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 

2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa hình, địa chất 

 Vị trí địa lý 

Dự án Nhà máy sản xuất thép hình Đại Việt Phú Bình (viết tắt là dự án) nằm tại 

Lô CN-01, Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương (thuộc địa bàn xã Phú Bình, tỉnh 

Thái Nguyên) có diện tích 105.642 m2 (theo Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất gắn với 

cơ sở hạ tầng số 03/2024/HĐTĐ/VC-ĐV ngày 18/9/2024 giữa Công ty TNHH Bê tông 

xây dựng Việt Cường và Công ty CP Đầu tư thương mại thép Đại Việt), có ranh giới: 

- Phía Bắc: giáp đường trục chính cụm công nghiệp. 

- Phía Nam: giáp đường dân sinh. 

- Phía Đông: giáp đường trục phụ cụm công nghiệp. 

- Phía Tây: giáp đường trục phụ cụm công nghiệp. 

Dự án nằm hoàn toàn trong Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương tại Lô CN-01 

(Hình 1-1). Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương đã được phê duyệt báo cáo ĐTM 

tại Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 20/4/2021. Hiện Cụm công nghiệp Bảo Lý – 

Xuân Phương đã được san lấp mặt bằng và đã xây dựng hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật, trạm xử lý nước thải. 

 Đặc điểm địa hình, địa mạo 

Địa hình tại khu vực dự án có các dạng như sau: 

- Dạng địa hình đồi: đồi thấp dọc thung lũng kiến tạo do phân cắt các sườn bề mặt 

Pediment tuổi Pleistoxen rửa trôi xâm thực dốc 5-8o. 

- Dạng địa hình thung lũng: xâm thực – tích tụ với phức hệ bãi bồi ven sông Cầu và thềm 

lục địa thấp cấu tạo bởi bột sét lẫn cát màu xám vàng, địa hình gò đồi thoải. 

- Dạng địa hình đồng bằng: khu đất của dự án có dạng địa hình đồng bằng hơi trũng, 

hướng dốc ra sông Cầu, có thành phần bùn sét pha lẫn hữu cơ, màu xám nâu, xám đen, 

trạng thái dẻo chảy – chảy, độ dốc địa hình trung bình khoảng 0,4-8%. 

 Đặc điểm về địa chất công trình 

 Theo báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình của dự án do Công ty TNHH 

Đầu tư và phát triển Đăng Quang thực hiện năm 2025 và báo cáo ĐTM Cụm công 
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nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương đã được phê duyệt, cho thấy đặc điểm địa tầng và tính 

chất cơ lý các lớp đất như sau: 

- Lớp Đ: Đất lấp. 

Lớp này gặp ở toàn bộ hố khoan và nằm phía trên cùng trong phạm vi khu đất dự 

án. Thành phần là Đất lấp. Bề dày lớp biến đổi từ 3,5-4,9 m, trung bình 4,20 m. 

- Lớp 1: Sét-Á sét màu nâu vàng, xám ghi, đốm đen, trạng thái dẻo mềm. 

Lớp này nằm dưới lớp Đ. Thành phần Sét-Á sét màu nâu vàng, xám ghi, đốm đen 

trạng thái dẻo mềm. Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 3,6-4,9 m. Độ sâu kết thúc lớp biến đổi 

từ 6,9-11,9 m. Bề dày lớp biến đổi từ 2,5-8,2 m, trung bình 5,86 m. 

Bảng 2-1. Chỉ tiêu cơ lý của lớp 1 

Các chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Giá trị trung bình 

 

 

 

 

 

 

Thành phần 

hạt 

>10 mm  

 

 

 

 

 

P 

 

 

 

 

 

 

% 

 

5-10 mm  

2-5 mm  

1-2 mm  

0,5-1 mm 0,47 

0,25-0,5 mm 1,17 

0,1-0,25 mm 1,66 

0,05-0,1 mm 24,66 

0,01-0,05 mm 25,56 

0,005-0,01 mm 12,09 

<0,005 mm 34,39 

Độ ẩm tự nhiên W % 37,78 

Khối lượng thể tích tự nhiên w g/cm3 1,83 

Khối lượng thể tích khô c g/cm3 1,34 

Khối lượng riêng  g/cm3 2,69 

Độ bão hòa S % 98,32 

Độ lỗ rỗng N % 50,38 

Hệ số rỗng tự nhiên o - 1,033 

Giới hạn chảy WL % 44,41 

Giới hạn dẻo Wp % 24,98 

Chỉ số dẻo Ip - 19,44 

Độ sệt IL - 0,66 

Hệ số nén lún (nén nhanh) A1-2 cm2/kG 0,055 

Sức chịu tải quy ước Ro kG/cm2 0,856 

Mô đun tổng biến dạng Eo kG/cm2 48,1 
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+ Lớp 2: Á sét-sét màu nâu vàng, xám ghi, có sạn trạng thái dẻo cứng-nửa cứng. 

Lớp này nằm dưới lớp 1. Thành phần Á sét – sét màu nâu vàng, xám ghi, có sạn 

trạng thái dẻo cứng – nửa cứng. Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 3,5-7,5 m, độ sâu kết thúc 

lớp biến đổi từ 8,6-9,8 m. Bề dày lớp biến đổi từ 1,1-5,8 m, trung bình 4,75 m. 

Bảng 2-2. Chỉ tiêu cơ lý của lớp 2 

Các chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Giá trị trung bình 

 

 

 

 

 

 

Thành phần 

hạt 

>10 mm  

 

 

 

 

 

P 

 

 

 

 

 

 

% 

 

5-10 mm 0,87 

2-5 mm 1,25 

1-2 mm 0,78 

0,5-1 mm 0,72 

0,25-0,5 mm 1,16 

0,1-0,25 mm 1,86 

0,05-0,1 mm 23,89 

0,01-0,05 mm 23,70 

0,005-0,01 mm 12,10 

<0,005 mm 33,66 

Độ ẩm tự nhiên W % 27,88 

Khối lượng thể tích tự nhiên w g/cm3 1,95 

Khối lượng thể tích khô c g/cm3 1,53 

Khối lượng riêng  g/cm3 2,72 

Độ bão hòa S % 95,89 

Độ lỗ rỗng N % 43,95 

Hệ số rỗng tự nhiên o - 0,789 

Giới hạn chảy WL % 44,36 

Giới hạn dẻo Wp % 25,27 

Chỉ số dẻo Ip - 19,09 

Độ sệt IL - 0,14 

Hệ số nén lún (nén nhanh) A1-2 cm2/kG 0,029 

Sức chịu tải quy ước Ro kG/cm2 2,108 

Mô đun tổng biến dạng Eo kG/cm2 137,7 

 

+ Lớp 3: Đất cuội, lẫn sỏi, sạn, đa sắc kết cấu rất chặt.  

Lớp này nằm dưới lớp 2. Thành phần là Đất cuội, lẫn sỏi, sạn, đa sắc kết cấu rất 

chặt. Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 8,6-11,9 m, độ sâu kết thúc lớp biến đổi từ 10,2-15,3 m. 

Bề dày lớp biến đổi từ 1,4-4,3 m, trung bình 2,53 m. 
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Bảng 2-3. Chỉ tiêu cơ lý của lớp 3 

Các chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Giá trị trung bình 

 

 

 

Thành phần 

hạt 

>10 mm  

 

 

P 

 

 

 

% 

59,00 

5-10 mm 10,66 

2-5 mm 10,69 

1-2 mm 5,97 

0,5-1 mm 5,06 

0,25-0,5 mm 4,55 

0,1-0,25 mm 2,39 

0,05-0,1 mm 1,68 

0,01-0,05 mm  

0,005-0,01 mm  

<0,005 mm  

Độ ẩm tự nhiên W % 6,93 

Khối lượng thể tích tự nhiên w g/cm3 2,67 

Sức chịu tải quy ước Ro kG/cm2 7,53 

Mô đun tổng biến dạng Eo kG/cm2 1468,0 

 

+ Lớp 4: Á sét màu nâu tím, có dăm sạn trạng thái cứng. 

Lớp này nằm dưới lớp 3. Thành phần là Á sét màu nâu tím, có dăm sạn trạng thái 

cứng. Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 10,2-10,7 m, độ sâu kết thúc lớp là 15,0. Bề dày lớp 

biến đổi từ 4,3-4,8 m, trung bình 4,57 m. 

Bảng 2-4. Chỉ tiêu cơ lý của lớp 4 

Các chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Giá trị trung bình 

 

 

 

 

 

 

Thành phần 

hạt 

>10 mm  

 

 

 

 

 

P 

 

 

 

 

 

 

% 

4,56 

5-10 mm 7,94 

2-5 mm 8,93 

1-2 mm 5,42 

0,5-1 mm 4,75 

0,25-0,5 mm 5,32 

0,1-0,25 mm 5,62 

0,05-0,1 mm 16,64 

0,01-0,05 mm 16,24 

0,005-0,01 mm 7,79 

<0,005 mm 16,79 

Độ ẩm tự nhiên W % 15,30 

Khối lượng thể tích tự nhiên w g/cm3 2,00 

Khối lượng thể tích khô c g/cm3 1,74 
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Khối lượng riêng  g/cm3 2,71 

Độ bão hòa S % 73,99 

Độ lỗ rỗng N % 35,84 

Hệ số rỗng tự nhiên o - 0,559 

Giới hạn chảy WL % 27,96 

Giới hạn dẻo Wp % 16,08 

Chỉ số dẻo Ip - 11,88 

Độ sệt IL - -0,07 

Hệ số nén lún (nén nhanh) A1-2 cm2/kG 0,018 

Sức chịu tải quy ước Ro kG/cm2 3,021 

Mô đun tổng biến dạng Eo kG/cm2 268,5 

 

+ Lớp 5: Đất dăm, lẫn sạn kẹp sét pha, nâu xám, xám đen trạng thái rất cứng. 

Lớp này nằm dưới lớp 4. Thành phần là Đất dăm, lẫn sạn kẹp sét pha, nâu xám, xám đen 

trạng thái rất cứng. Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 10,4-15,3 m, độ sâu kết thúc lớp biến đôiẻ từ 

15,0-17,0 m. Bề dày lớp biến đổi từ -7,0-4,6 m, trung bình 2,85 m. 

Bảng 2-5. Chỉ tiêu cơ lý của lớp 5 

Các chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Giá trị trung bình 

 

 

 

 

 

 

Thành phần 

hạt 

>10 mm  

 

 

 

 

 

P 

 

 

 

 

 

 

% 

59,39 

5-10 mm 10,34 

2-5 mm 8,55 

1-2 mm 6,30 

0,5-1 mm 5,28 

0,25-0,5 mm 4,29 

0,1-0,25 mm 3,92 

0,05-0,1 mm 1,92 

0,01-0,05 mm  

0,005-0,01 mm  

<0,005 mm  

Độ ẩm tự nhiên W % 8,97 

Khối lượng riêng  g/cm3 2,67 

 

 Đặc điểm về địa chất thủy văn 

 Theo báo cáo kết quả khảo sát địa chất thủy văn ở khu vực dự án do Công ty 

TNHH Đầu tư và phát triển Đăng Quang thực hiện năm 2025, cho thấy: 

- Mực nước dưới đất dao động từ 1,1-1,8 m.  

- Địa chất động lực công trình:  
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+ Trong khu vực dự án chưa phát hiện thấy các hoạt động địa chất động lực công trình 

gây bất ổn cho công trình. 

+ Theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN 9386:2012, khu vực dự án nằm trong vùng 

có động đất cấp VII (thang MSK-64). 

2.1.2. Điều kiện về khí hậu, khí tượng 

 Nhiệt độ không khí 

Tại khu vực dự án, nhiệt độ không khí trung bình năm là 24,2oC, nhiệt độ cao nhất 

đạt giá trị khoảng 30,5oC (tháng VI), nhiệt độ thấp nhất khoảng 14,5oC (tháng II). 

Bảng 2-6. Nhiệt độ trung bình tháng các năm tại khu vực dự án 

Đơn vị tính: oC 

Tháng 

Năm 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2022 17,6 14,5 22,1 23,7 25,7 29,6 29,4 28,9 28,0 25,2 16,5 23,8 

2023 17,0 19,9 21,9 24,7 28,3 29,5 30,1 28,5 28,3 26,6 18,7 24,7 

2024 17,0 18,5 20,8 26,6 27,4 28,6 29,1 28,4 27,2 25,1 22,2 17,5 

Trung bình 17,2 17,6 21,6 25,0 27,1 29,2 29,5 28,6 27,8 25,6 19,1 22,0 

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Thái Nguyên. 

 

 Độ ẩm không khí 

Độ ẩm tương đối của không khí trung bình năm ở khu vực là 79,3%. Độ ẩm 

không khí trung bình tháng lớn nhất khoảng 85% (tháng IV), trung bình tháng thấp nhất 

khoảng 69,7% (tháng XII). 

Bảng 2-7. Độ ẩm tương đối trung bình tháng các năm tại khu vực dự án 

Đơn vị tính: % 

Tháng 

Năm 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2022 82 83 86 84 82 76 76 83 83 74 75 67 

2023 67 80 86 85 78 76 76 80 80 81 74 71 

2024 83,6 84 83,4 84,4 93,5 93,7 95,9 90,1 84,1 74,6 77,3 70,3 

Trung bình 77,6 82,3 85,1 84,5 84,5 81,9 82,6 84,4 82,4 76,5 75,4 69,4 

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Thái Nguyên. 

 

 Chế độ gió 

Khu vực dự án nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa. 

Mùa đông chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, mùa hè chịu ảnh hưởng của gió Đông 

Nam; tốc độ gió trung bình về mùa hè 1,4 m/s và về mùa đông là 1,1 m/s. 
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Bảng 2-8. Tốc độ gió trung bình tháng các năm tại khu vực dự án 

Đơn vị tính: m/s 
Tháng 

Năm 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2022 0,6 1,2 1,4 1,2 2,4 1,6 1,3 0,7 0,5 0,9 1,1 0,6 

2023 1,0 1,6 1,6 1,64 1,89 1,63 1,62 1,01 1,02 0,74 0,79 0,93 

2024 1,14 1,69 1,19 1,81 1,4 1,38 1,67 1,29 1,23 0,92 0,92 0,82 

Trung bình 0,9 1,5 1,4 1,6 1,9 1,5 1,5 1,0 0,9 0,8 0,9 0,8 

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Thái Nguyên. 

 

 Lượng mưa 

Tại khu vực dự án, lượng mưa trung bình đạt khoảng 1.763 mm. Tháng VIII có 

lượng mưa trung bình tháng lớn nhất 370,4 mm, lượng mưa ngày lớn nhất đo được là 

420 mm; tháng XII có lượng mưa trung bình tháng nhỏ nhất 4,9 mm. 

Bảng 2-9. Lượng mưa trung bình tháng các năm tại khu vực dự án 

Đơn vị tính: mm 
Tháng 

Năm 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2022 59,3 39,3 135,1 182,4 207,6 165,7 86,3 395,9 328,4 119,5 19,9 1,0 

2023 1,5 68,0 40,8 86,7 226,6 101,2 206,9 401,8 231,1 262,5 28,8 2,0 

2024 96,0 16,9 73,6 47,4 341,1 240,1 434,5 358,6 509,7 42,8 1,3 10,5 

Trung bình 52,3 41,4 83,2 105,5 258,4 169,0 242,6 385,4 356,4 141,6 16,7 4,5 

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Thái Nguyên. 

 

 Nắng và bức xạ 

Tại khu vực dự án, tổng số giờ nắng trung bình năm là 905 giờ, tháng có số giờ 

nắng trung bình lớn nhất (tháng VII) là 120,3 giờ, tháng có số giờ nắng trung bình tháng 

thấp nhất (tháng I) là 21,3 giờ. Tổng lượng bức xạ cả năm đạt khoảng 140 kcal/cm2. 

Bảng 2-10. Số giờ nắng trung bình tháng các năm tại khu vực dự án 

Đơn vị tính: giờ 
Tháng 

Năm 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2022 40 51 26 52 152 206 485 150 126 134 125 79 

2023 80 64 20 45 162 193 211 182 193 105 104 128 

2024 43 32 65 25 102 111 120 117 120 106 123 103 

Trung bình 54,3 49,0 37,0 10,7 138,7 170,0 272,0 149,7 146,3 115,0 117,3 103,3 

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Thái Nguyên. 

 

 Độ bền vững khí quyển 
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Độ bền vững khí quyển được xác định theo tốc độ gió và bức xạ mặt trời vào ban 

ngày và độ che phủ mây vào ban đêm. Khu vực dự án có độ bền vững khí quyển thuộc 

loại E vào ban đêm và loại B vào ban ngày. 

Bảng 2-11. Phân loại độ bền vững khí quyển 

Tốc độ gió tại 

độ cao 10m 

(m/s) 

Bức xạ mặt trời ban ngày Độ mây ban đêm 

Mạnh Trung bình Yếu 
It mây 

< 4/8 

Nhiều mây 

> 4/8 

< 2 

2 – 3 

3 – 5 

5 – 6 

> 6 

A 

A – B 

B 

C 

C 

A – B 

B 

B – C 

C – D 

D 

B 

C 

C 

D 

D 

- 

E 

D 

D 

D 

- 

F 

E 

D 

D 

Ghi chú: A – Rất không bền vững    D – Trung hoà 

  B – Không bền vững loại trung bình  E – Bền vững trung bình 

  C – Không bền vững loại yếu   F – Bền vững 

 

 Các hiện tượng thời tiết bất thường 

- Sương muối: thường vào tháng 12 và tháng 1 năm sau, khi kết thúc các đợt gió mùa 

Đông Bắc, trời nắng hanh, đêm không mây, trời lặng gió gây bức xạ mặt đất rất mạnh. 

Hơi nước trong không khí sát mặt đất ngưng kết dạng tinh thể muối. Sương muối có thể 

làm ngưng trệ quá trình trao đổi chất của thực vật và cây trồng. 

- Nồm ẩm: Vào mùa đông xen giữa các đợt lạnh, có những ngày nóng bức bất thường 

hay xảy ra làm cho độ ẩm không khí trên 90% gây hiện tượng ẩm ướt nền nhà. 

- Sương mù: Váo cuối mùa xuân (khoảng từ tháng 3 đến tháng 4, ở những thung lũng 

kín, sườn núi khuất gió hay có hiện tượng mây mù gây tầm nhìn bằng mắt thường không 

quá 5 m. Theo số liệu thống kê, trung bình có 4,3 ngày có sương mù. 

- Dông sét: thường xuất hiện vào mùa mưa bão (tháng 4-8). Dông sét là hiện tượng của 

thiên nhiên. Hiện tượng phóng điện của dông sét gồm 2 loại chính là phóng điện giữa 

các đám mây tích điện và phóng điện giữa các đám mây tích điện với mặt đất. 

2.1.3. Điều kiện về thủy văn 

 Sông Cầu 

  Sông Cầu là sông chính trong hệ thống sông Thái Bình, lưu vực chiếm khoảng 

47% diện tích của hệ thống. Sông Cầu bắt nguồn từ vùng núi Tam Đảo (đỉnh cao 1.590 

m), chảy qua Chợ Đồn, Bắc Kạn, Chợ Mới, Thái Nguyên tới Phả Lại với chiều dài dòng 

chính là 288 km. Thung lũng phía thượng lưu và trung lưu nằm giữa hai cánh cung: cánh 

cung sông Gâm và cánh cung Ngân Sơn. Đường phân thủy của lưu vực sông Cầu được 

xác định về phía thượng lưu sông Cầu chảy trong vùng núi gần theo hướng Bắc – Nam, 

độ cao trung bình 300-400 m; long sông hẹp và rất dốc, nhiều thác ghềnh; dòng sông uốn 
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khúc quanh co, hệ số uốn khúc lớn đạt 2.0, độ dốc đáy sông trung bình trên 10%. Trung 

lưu sông Cầu kể từ Chợ Mới, nới sông Cầu cắt qua cánh cung Ngân Sơn chảy dọc theo 

hướng Tây Bắc – Đông Nam trên một đoạn khá dài rồi lại trở lại hướng cũ cho tới Thái 

Nguyên. Đoạn này long sông mở rộng, núi thấp và ở xa bờ sông, độ cao bình quân chỉ 

khoảng 100-200 m, độ dốc đáy sông cũng giảm chỉ khoảng 0,5%, hệ số uốn khúc là 1.9. 

hạ lưu kể từ Thác Huống cho tới cửa sông (Phả Lại), hướng chảy của dòng sông lại 

chuyển theo hướng Tây Bắc – Đông Nam. Địa hình hai bên sông cao trung bình 10-25 m 

và độ dốc đáy sông chỉ còn 0,1%, lòng sông rộng từ 70-150 m, độ sâu từ 2-7 m. 

 Ngòi Đền Quán 

Ngòi Đền Quán (nguồn tiếp nhận nước mưa của cụm công nghiệp) bắt nguồn từ 

khu vực cánh đồng xã Xuân Phương (nay là xã Phú Bình), có chiều dài khoảng 4 km, 

chảy qua địa phận Xuân Phương, Nga My trước khi hợp lưu với sông Cầu. Đoạn ngòi 

chảy qua địa phận cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương có chiều rộng trung bình 3-

5 m, độ sâu lòng ngòi khoảng 0,5-0,7 m. Vào mùa mưa mực nước ngòi có thể dân cao 

đến 2-3 m, mùa cạn mực nước xấp xỉ 0,4-0,6 m, tốc độ dòng chảy trung bình khoảng 4 

m/phút. Lưu lượng ngòi về mùa cạn khoảng 1 m3/s, về mùa lũ khoảng 8-10 m3/s. 
 

Hình 2-1. Hệ thống sông ngòi ở khu vực dự án 

 

Hình 2-2. Ngòi Đền Quán 
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2.1.4. Điều kiện kinh tế - xã hội 

2.1.4.1. Điều kiện kinh tế - xã hội xã Nga My (nay là xã Phú Bình) 

 Điều kiện về kinh tế 

- Về đất đai và cơ sở hạ tầng: 

+ Tổng diện tích đất là 1.242,4 ha, trong đó đất nông nghiệp 1.009,32 ha và đất phi nông 

nghiệp là 233,08 ha. 

+ Thu nhập bình quân đầu người trung bình từ 700-900 nghìn đồng/người.tháng chủ yếu 

từ trồng trọt và chăn nuôi. 

- Cơ sở hạ tầng: 

+ Hệ thống điện: Mạng điện lưới quốc gia đã kéo đến các thôn xóm, 100% số hộ thuộc 

Nga My được cấp điện từ lưới điện quốc gia. 

+ Hệ thống cấp nước: Trên địa bàn đều có hệ thống cấp nước sạch. Các hộ dân chủ yếu 

sử dụng nước sạch, ngoài ra còn sử dụng thêm giếng đào cho hoạt động sinh hoạt và 

chăn nuôi. 

+ Hệ thống thông tin liên lạc và truyền thông: Mạng lưới viễn thông di động đã và đang 

được đầu tư đồng bộ hoàn chỉnh, cáp điện thoại đã đến tận các thôn xóm, mạng điện 

thoại di động như Vinaphone, Mobifone, Viettel đã phủ sóng toàn bộ vùng. 

 Điều kiện về văn hóa - xã hội 

- Về dân số: 

+ Dân cư khu vực dự án chủ yếu dân tộc chính là Kinh, Tày tập trung ở trung tâm xã, 

dọc hai bên đường liên thôn, liên xã, đường tỉnh lộ. Dân cư của các thành phần dân tộc 

được phân bố dưới hình thức cư trú theo thôn xóm và có sự đan xen giữa các dân tộc. 

+ Tổng số dân là 11.076 người, số hộ dân là 2.671 hộ. 

- Về văn hóa, xã hội: 

+ Các tổ chức, đoàn thể như hội Phụ nữ, hội Người cao tuổi, hội Cựu chiến binh, Đoàn 

thanh niên, hội Chữ thập đỏ, Y tế, Mặt trận tổ quốc... hoạt động thường xuyên và hiệu 

quả. Công tác Đảng phối hợp với các tổ chức xã hội thwucj sự đi vào đời sống của nhân 

dân, nâng cao nhận thức của người dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. 

+ Đời sống văn hóa, xã hội của nhân dân địa phương mang đậm bản sắc của dân cư vùng 

đồng bằng Bắc Bộ. Dân cư sống tập trung thành các xóm, vùng. 

- Công tác y tế, giáo dục: 

+ Tuyên truyền công tác phòng chống dịch; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Trạm y 

tế trực thường xuyên đảm bảo cho việc khám, chữa bệnh, sơ cấp cứu cho người dân. 

+ Giáo dục: Trên địa bàn có các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS; sự nghiệp giáo dục đào 

tạo được chính quyền các cấp quan tâm. Cơ sở vật chất và trang thiết bị của các trường 
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học cơ bản đáp ứng nhiệm vụ dạy và học. Công tác phổ cập giáo dục bậc học mầm non 

cho trẻ 5 tuổi được duy trì thực hiện. 

2.1.4.2. Điều kiện kinh tế - xã hội xã Xuân Phương (nay là xã Phú Bình) 

 Điều kiện về kinh tế 

- Về đất đai và nông nghiệp: 

+ Đất đai: Tổng diện tích đất tự nhiên là 775,33 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 

604,6 ha. 

+ Nông nghiệp, chăn nuôi và tiểu thủ công nghiệp: 

* Diện tích lúa chiêm xuân là 253,88 ha, trong đó diện tích lúa lai 83,1 ha, còn lại là các 

giống lúa thuần, năng suất bình quân đạt 53,7 tạ/ha; sản lượng đạt 1.363,3 tấn. Ngô đồng 

diện tích 57 ha, năng suất đạt 43 tạ/ha, sản lượng đạt 245,1 tấn. Ngô xuân diện tích 51,3 

ha, năng suất đạt 43 tạ/ha, sản lượng đạt 220,5 tấn. 

* Chăn nuôi: Tổng đàn gia cầm đạt 28.000 con; tổng đàn trâu, bò là 1.150 con; tổng đàn 

lợn đạt 2.600 con. 

* Tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại phát triển tốt như nghề mộc mỹ nghệ, gia 

công cơ khí, dịch vụ vận tải, san lấp mặt bằng. 

- Cơ sở hạ tầng: 

Tổ chức triển khai xây dựng 4 phòng học chức năng trường tiểu học, xây dựng các tuyến 

đường bê tông trong khu dân cư. Các tuyến đường chính nối các thôn xóm đã bê tông 

hóa đồng bộ với hệ thống mương rãnh thoát nước. 

 Điều kiện về văn hóa - xã hội 

- Về dân số: 

+ Tổng số dân của Xuân Phương là 8.590 người, tổng số hộ dân là 2.114 hộ, bình quân 

4,06 người/hộ; trong đó chủ yếu là người Kinh chiếm 90%, ngoài ra còn có người Sán 

Dìu, người Tày, người Dao, người Nùng, người Mường chiếm khoảng 10% dân số. 

+ Tình hình dân số tại địa phương tương đối ổn định, tỷ lệ tăng dân số 1,1%; trong đó tỷ 

lệ người trong độ tuổi lao động chiếm khoảng 50% dân số. 

- Về văn hóa, xã hội: 

Tổ chức các sự kiện trọng đại, các chủ trương chính sách pháp luật của Đảnh và Nhà 

nước cũng như các quy định của địa phương. Phong trào văn hóa – văn nghệ - thể thao 

luôn được duy trì và phát triển rộng khắp ở các xóm, các khu dân cư. 

- Công tác y tế, giáo dục: 

+ Trạm y tế duy trì chế độ trực 24/24 giờ đảm bảo tốt công tác khám, chữa bệnh ban đầu 

cho nhân dân. Đã khám và điều trị cho 3.518 lượt người; Y học cổ truyền khám và chữa 

bệnh cho 850 lượt người. 
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+ Các nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, đón chuẩn mức độ II trường mầm 

non, đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn II trường tiểu học. 

+ Cuối năm học hội đồng thi đua khen thưởng đã công nhận Trường THCS đạt danh 

hiệu lao động tiên tiến, trường trung học, trường mầm non đạt tiên tiến xuất sắc. 

2.2. HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC 

KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

Theo kết quả quan trắc môi trường khu vực dự án của Trung tâm Quan trắc tài 

nguyên và môi trường Thái Nguyên mã số VIMCERTS 024, Công ty TNHH Môi trường 

ENT Thái Nguyên và Công ty cổ phần tập đoàn FEC mã số VIMCERTS 279 cho thấy: 

 Môi trường nước mặt 

Bảng 2-12. Kết quả phân tích nước mặt khu vực dự án 

STT 
Thông số phân tích 

ĐVT 

Điểm 

NM-12.08-1 

Điểm 

NM-12.08-2 

QCVN 

08:2023/BTNMT 

(cột C) 

1 pH - 6,6 6,6 6,0 – 8,5 

2 Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) mg/l 19,2 10,7 ≤10 

3 Nhu cầu oxy hóa học (COD) mg/l 36,6 22,9 ≤20 

4 Chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 14 14,3 >100 

5 Asen (As) mg/l 0,0025 0,0025 0,01 

6 Cadimi (Cd) mg/l <0,0005 <0,0005 0,005 

7 Chì (Pb) mg/l 0,0018 <0,0005 0,02 

8 Tổng Crom (Cr) mg/l 0,0014 0,0023 0,05 

9 Đồng (Cu) mg/l 0,0036 0,0018 0,1 

10 Thủy ngân (Hg) mg/l <0,0005 <0,0005 0,001 

11 Kẽm (Zn) mg/l <0,01 <0,01 0,5 

12 Mangan (Mn) mg/l 1,052 0,992 0,1 

13 Sắt (Fe) mg/l 0,432 0,469 0,5 

14 Nitrate (N-NO3
-) mg/l 3,44 2,47 - 

15 Amoni (N-NH4
+) mg/l 0,47 0,53 0,3 

16 Photphat (P-PO4
3-) mg/l <0,1 <0,1 - 

17 Tổng Dầu mỡ khoáng mg/l <0,3 <0,3 5,0 

18 
Coliform MPN/ 

100ml 
2.300 

3.200 ≤7.500 

Ghi chú: Số liệu phân tích của Trung tâm Quan trắc TN&MT Thái Nguyên. 

- Điểm NM-12.08-1: Ngòi Đền Quán trước điểm tiếp nhận nước thải của cụm công nghiệp khoảng 200 m 

về phía thượng lưu. 

- Điểm NM-12.08-2: Ngòi đền Quán sau điểm tiếp nhận nước thải của cụm công nghiệp khoảng 200 m 

về phía hạ lưu. 
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Kết quả phân tích trong bảng trên cho thấy: Hầu hết các chỉ tiêu phân tích tại 02 vị trí lấy 

mẫu nằm trong giới hạn cho phép theo quy định của QCVN 08:2023/BTNMT cột C. 

Riêng mẫu trước điểm tiếp nhận nước thải có giá trị cao hơn quy chuẩn là do Ngòi Đền 

Quán là nguồn tiếp nhận nước thải sinh hoạt của các khu dân cư trong khu vực, nên chỉ 

tiêu COD, BOD5, NH4
+ cao hơn so với quy chuẩn so sánh. 

 Môi trường nước dưới đất 

Bảng 2-13. Kết quả phân tích nước dưới đất khu vực dự án 

STT Thông số phân tích ĐVT 
Điểm 

NN-12.08-1 

Điểm 

NN-12.08-2 

QCVN 

09:2023/BTNMT 

1 pH - 5,4 5,9 5,8 – 8,5 

2 Độ cứng mg/l 102 90,3 500 

3 TDS mg/l 162,3 125,7 1500 

4 Asen (As) mg/l <0,0005 <0,0005 0,05 

5 Chì (Pb) mg/l 0,0016 <0,0005 0,01 

6 Đồng (Cu) mg/l 0,0014 <0,0005 1 

7 Thủy ngân (Hg) mg/l <0,0005 <0,0005 0,001 

8 Kẽm (Zn) mg/l <0,01 <0,01 3 

9 Mangan (Mn) mg/l <0,01 0,034 0,5 

10 Sắt (Fe) mg/l 0,299 <0,3 5 

11 Nitrate (NO3
--N) mg/l 2,81 1,29 15 

12 Amoni (N-NH4
+) mg/l <0,05 <0,05 1 

13 
Coliform MPN/100

ml 
<3 

<3 3 

Ghi chú: Số liệu phân tích của Trung tâm Quan trắc TN&MT Thái Nguyên. 

- Điểm NN-12.08-1: Giếng khơi nhà ông Dương Nghĩa Thông, xóm Núi, Xuân Phương, Phú Bình. 

- Điểm NN-12.08-2: Giếng khoan nhà ông Dương Nghĩa Phước, xóm Núi, Xuân Phương, Phú Bình. 

 

Kết quả phân tích trong bảng trên cho thấy: các chỉ tiêu phân tích nước dưới đất tại 02 vị 

trí khu dân cư nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 09:2023/BTNMT. 

 Môi trường đất 

Bảng 2-14. Kết quả phân tích đất khu vực dự án 

Điểm quan trắc 
Zn 

(mg/kg) 

As 

(mg/kg) 

Cd 

(mg/kg) 

Pb 

(mg/kg) 

Cu 

(mg/kg) 

pH 

(mg/kg) 

Điểm MĐ-12.08-1 41,7 3,1 <1,5 42,5 13,4 5,3 

Điểm NĐ-12.08-2 30,4 <2,5 <1,5 18,7 10,9 5,4 

QCVN 03:2023/BTNMT 2000 200 60 700 2000 - 

Ghi chú: Số liệu phân tích của Trung tâm Quan trắc TN&MT Thái Nguyên. 

- Điểm MĐ-12.08-1: Đất ruộng tại khu vực trung tâm dự án. 

- Điểm MĐ-12.08.2: Đất khu vực ven ngòi Đền Quán tại điểm xả nước thải của CCN. 
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Kết quả phân tích trong bảng trên cho thấy: Các chỉ tiêu phân tích đất tại khu vực dự án 

nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 03:2023/BTNMT loại 3 (đối với đất CCN). 

Bảng 2-15. Kết quả phân tích trầm tích 

Điểm quan trắc 
Zn 

(mg/kg) 

As 

(mg/kg) 

Tổng Cr 

(mg/kg) 

Pb 

(mg/kg) 

Cu 

(mg/kg) 

Cr6+ 

(mg/kg) 

Điểm TT <0,01 2,39 14,1 33,6 8,46 <1,6 

QCVN 43:2017/BTNMT 315 17 90 91,3 197 - 

Ghi chú: Số liệu phân tích của Công ty TNHH Môi trường ENT Thái Nguyên. 

- Điểm TT: Trầm tích ngòi Đền Quán tại điểm xả nước thải của CCN. 

 

Kết quả phân tích trong bảng trên cho thấy: Các chỉ tiêu phân tích trầm tích tại khu vực 

dự án nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 43:2017/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng trầm tích (đối với trầm tích nước ngọt). 

 Môi trường không khí xung quanh 

Bảng 2-16. Kết quả phân tích không khí xung quanh – Đợt 1 

Điểm quan trắc 
TSP 

(mg/m3) 

CO 

(mg/m3) 

SO2 

(mg/m3) 

NO2 

(mg/m3) 

LAeq 

(dBA) 

Điểm KK-12.08-1 0,150 <5 <0,026 <0,08 60,1 

Điểm KK-12.08-2 0,140 <5 <0,026 <0,08 60,8 

Điểm KK-12.08-3 0,110 <5 <0,026 <0,08 60,5 

Điểm KK-12.08-4 0,100 <5 <0,026 <0,08 59,2 

QCVN 05:2023/BTNMT (1h) 0,300 30,000 0,350 0,200  

QCVN 26:2010/BTNMT     70 

Ghi chú: Số liệu phân tích của Trung tâm Quan trắc TN&MT Thái Nguyên. 

- Điểm KK-12.08-1: Khu vực trung tâm dự án. 

- Điểm KK-12.08-2: Khu vực phía Tây Bắc dự án. 

- Điểm KK-12.08-3: Khu vực dân cư phía Đông Bắc dự án. 

- Điểm KK-12.08-4: Khu vực phía Tây Nam dự án. 

 

Kết quả phân tích trong bảng trên cho thấy: nồng độ trung bình của bụi TSP, các chất khí 

CO, SO2, NO2 và tiếng ồn nằm trong giới hạn cho phép theo quy định của QCVN 

05:2023/BTNMT trung bình 1 giờ đối với môi trường không khí xung quanh và QCVN 

26:2010/BTNMT đối với tiếng ồn khu vực thông thường. 

Bảng 2-17. Kết quả phân tích không khí xung quanh – Đợt 2 

Điểm quan trắc 
TSP 

(mg/m3) 

CO 

(mg/m3) 

SO2 

(mg/m3) 

NO2 

(mg/m3) 

LAeq 

(dBA) 

Điểm KXQ.01 0,185 4,290 0,045 <0,025 62,4 

Điểm KXQ.02 0,194 3,714 0,039 KPH 63,3 

Điểm KXQ.03 0,229 3,999 0,038 KPH 58,4 

Điểm KXQ.04 0,236 4,083 0,040 <0,025 60,8 
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Điểm KXQ.05 0,185 3,794 0,032 <0,025 60,3 

QCVN 05:2023/BTNMT (1h) 0,300 30,000 0,350 0,200  

QCVN 26:2010/BTNMT     70 

Ghi chú: Số liệu phân tích của Công ty TNHH Môi trường ENT Thái Nguyên. 

- Điểm KXQ.01: Khu vực trung tâm dự án (Tọa độ X=2372053, Y=443939). 

- Điểm KXQ.02: Khu dân cư phía Đông Bắc dự án (Tọa độ X=2372607, Y=444582). 

- Điểm KXQ.03: Nút giao với đường vành đai 5 (Tọa độ X=2372550, Y=444214). 

- Điểm KXQ.04: Tuyến đường vận chuyển thi công CCN (Tọa độ X=2372542, Y=444689). 

- Điểm KXQ.05: Khu dân cư phía Tây Nam dự án (Tọa độ X=2371673, Y=444060). 

 

Kết quả phân tích trong bảng trên cho thấy: nồng độ trung bình của bụi TSP, các chất khí 

CO, SO2, NO2 và tiếng ồn nằm trong giới hạn cho phép theo quy định của QCVN 

05:2023/BTNMT trung bình 1 giờ đối với môi trường không khí xung quanh và QCVN 

26:2010/BTNMT đối với tiếng ồn khu vực thông thường. 

Bảng 2-18. Kết quả phân tích không khí xung quanh – Đợt 3 

Điểm quan trắc 
TSP 

(mg/m3) 

CO 

(mg/m3) 

SO2 

(mg/m3) 

NO2 

(mg/m3) 

Tiếng ồn 

(dBA) 

Độ rung 

(dB) 

Điểm KXQ.01 0,201 5,093 0,041 <0,025 65,2 37,7 

Điểm KXQ.02 0,197 4,017 0,042 KPH 62,4 35,4 

Điểm KXQ.03 0,218 3,641 0,041 <0,025 62,6 47,7 

Điểm KXQ.04 0,232 3,863 0,036 <0,025 63,9 43,8 

Điểm KXQ.05 0,189 3,690 0,038 <0,025 60,6 45,2 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

0,300 30,000 0,350 0,200   

QCVN 26:2010/BTNMT    70  

QCVN 27:2010/BTNMT     75 

Ghi chú: Số liệu phân tích của Công ty CP Tập đoàn FEC. 

- Điểm KXQ.01: Khu vực trung tâm dự án (Tọa độ X=2372053, Y=443939). 

- Điểm KXQ.02: Khu dân cư phía Đông Bắc dự án (Tọa độ X=2372607, Y=444582). 

- Điểm KXQ.03: Nút giao với đường vành đai 5 (Tọa độ X=2372550, Y=444214). 

- Điểm KXQ.04: Tuyến đường vận chuyển thi công CCN (Tọa độ X=2372542, Y=444689). 

- Điểm KXQ.05: Khu dân cư phía Tây Nam dự án (Tọa độ X=2371673, Y=444060). 

 

Kết quả phân tích trong bảng trên cho thấy: nồng độ trung bình của bụi TSP, các chất khí 

CO, SO2, NO2 và tiếng ồn nằm trong giới hạn cho phép theo quy định của QCVN 

05:2023/BTNMT trung bình 1 giờ đối với môi trường không khí xung quanh và QCVN 

26:2010/BTNMT đối với tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT đối với độ rung. 
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2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học 

Theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Cụm công nghiệp Bảo Lý – 

Xuân Phương và điều tra, khảo sát, đánh giá đặc điểm tài nguyên sinh vật và hệ sinh thái 

vùng dự án cho thấy: 

 Hệ sinh thái trên cạn 

- Nhìn chung, hệ sinh thái khu vực khá nghèo nàn, đơn điệu và không có giá trị bảo tồn. 

Thảm thực vật tự nhiên chủ yếu là thảm cỏ và cây bụi như cỏ dại, vông, dứa gai, sim, 

mua và một số loại cỏ dại khác… có độ cao không quá 1,5 m. 

- Thảm thực vật là rừng trồng và cỏ quắm xanh (Fimbristylis sericea), cây lâm nghiệp 

chủ yếu là cây keo lá tràm, phi lao (Casuarina equisetifolia), bạch đàn (Eucalyptus 

globulus). 

- Hệ sinh thái lúa nước, rau màu: xen kẽ đồi núi và xóm làng, trên dải trũng là ruộng rau 

màu và lúa nước. Các loại cây trong khu vực này có lúa, khoai lang, ngô, sắn, lạc, đậu 

đũa, cà, tỏi, dưa leo, cà chua, mía… 

- Hệ sinh thái cây trồng khu dân cư: gồm các loài cây trồng và các loài cây dại, các loại 

phi lao (Casuarina equisetifolia), bạch đàn (Eucalyptus globulus), cỏ chân vịt 

(Dactyloctenium), cỏ chỉ (Digitaria barbata). Khu vực các làng xóm có đào lộn hột 

(Anacardium occidental), tre gai (Bambusa arundinacea), một số loại cây ăn quả như na, 

nhãn, vải, xoài, bưởi, chanh, chuối… 

- Hệ động vật trên cạn chủ yếu là các loài động vật nuôi trong gia đình như trâu, bò, lợn, 

gà, vịt, chó,… và một số loài chim nhỏ, chuột bọ, rắn, ếch nhái. 

 Hệ sinh thái dưới nước 

Mạng lưới sông suối khu vực dự án khá thưa thớt, có sông Cầu và ngòi Đền 

Quán, ngoài ra là các ao, mương, kênh rạch thoát nước. Hệ sinh thái dưới nước khá 

nghèo nàn, các loài thực vật thủy sinh chủ yếu là các loại bèo, rong rêu, tảo,… Các loài 

động vật nước chủ yếu là cá nuôi trong ao của người dân như trôi, trắm, chép, roophi, cá 

chim,… Các loài động vật dưới nước tự nhiên chỉ có một số loài cá nhỏ (diếc, mài mại), 

trai, ốc, hến và một số loài động vật trôi nổi khác. 

2.3. NHẬN DẠNG CÁC ĐỐI TƯỢNG BỊ TÁC ĐỘNG, CÁC YẾU TỐ NHẠY 

CẢM VỀ MÔI TRƯỜNG KHU VỰC KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH 

NÂNG CÔNG SUẤT 

2.3.1. Đặc điểm nhận dạng các tác động 

Dự án Nhà máy sản xuất thép hình Đại Việt Phú Bình nằm tại Lô CN-01, Cụm 

công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương (thuộc địa bàn xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) có 
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diện tích 105.642 m2. Theo quy mô các hạng mục công trình của dự án đầu tư, việc nhận 

dạng và dự báo các tác động môi trường chính của dự án được xác định như sau: 

Bảng 2-19. Nguồn phát sinh chất thải và tác động môi trường 

Công đoạn sản xuất Chất ô nhiễm Tác động môi trường 

Chế biến nguyên liệu, 

phế liệu 

Bụi (TSP), nước mưa chảy tràn kéo 

theo các chất bẩn độc hại 

Tác động tới môi trường không khí, tác 

động do nước mưa chảy tràn 

Luyện thép lò trung tần 

và đúc phôi 

Bụi (TSP), Kim loại (Zn, Pb), nước 

thải, xỉ lò từ quá trình luyện thép lò 

trung tần, lò tinh luyện 

Tác động tới môi trường không khí do 

bụi, khí thải và tiếng ồn; tác động do 

nước thải làm mát 

Cán thép Bụi (TSP), Khí SO2, NO2, nước 

thải, vẩy sắt từ quá trình nung phôi 

lò gia nhiệt và cán thép 

Tác động tới môi trường không khí do 

khí thải từ lò gia nhiệt nung phôi, do 

nước thải làm mát. 

 

2.3.2. Nhận dạng các tác động môi trường chính do khí thải 

- Hoạt động của kho bãi nguyên liệu, phế liệu: 

Các tác động tới môi trường không khí chủ yếu là bụi và tiếng ồn từ hoạt động 

của các thiết bị ở các kho bãi nguyên liệu, phế liệu: 

+ Bụi phát sinh từ các thiết bị bốc xúc và các trạm trung chuyển liệu tại các kho 

chứa nguyên liệu, phế liệu. 

+ Bụi từ bãi chứa phế liệu phát tán ra xung quanh khi có gió thổi. 

+ Tiếng ồn phát sinh tại khu bãi chứa phế liệu, từ các thiết bị bốc xúc và băng 

chuyền vận chuyển liệu. 

- Hoạt động luyện thép lò trung tần, đúc phôi: 

  Các tác động tới môi trường không khí từ quá trình luyện thép lò trung tần chủ 

yếu là bụi, khí thải phát sinh từ công đoạn nạp liệu và luyện thép trong lò. 

+ Bụi (TSP) từ quá trình nạp liệu và luyện thép lò trung tần. 

+ Khí thải đặc trưng (lưu lượng thải, nhiệt độ, CO, SO2, NO2). 

- Hoạt động luyện thép lò tinh luyện: 

  Các tác động tới môi trường không khí chủ yếu là bụi từ lò tinh luyện: 

+ Bụi (TSP) từ quá trình rót thép lỏng vào lò tinh luyện. 

+ Bụi (TSP) trong khí thải lò tinh luyện. 

+ Lưu huỳnh trong gang lỏng. 

- Hoạt động cán thép: 

Các tác động tới môi trường chủ yếu đối với quá trình cán thép là những phát thải 

bao gồm các loại khí và hạt sinh ra khi nung phôi thép và từ quá trình cán thép chủ yếu 

là bụi, khí thải từ lò gia nhiệt nung phôi. 

+ Bụi sinh ra do gia nhiệt nung phôi thép. 
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+ Lò gia nhiệt sử dụng điện nên sự phát thải là không lớn. 

+ Bụi phát sinh từ máy cán. 

Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị 

định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ. Vị trí các nguồn phát sinh khí 

thải (các ống khói) đã được quy hoạch khoảng cách theo quy định so với các khu dân cư 

lân cận đảm bảo quy định của QCVN 01:2021/BXD. 

2.3.3. Nhận dạng các tác động môi trường chính do nước thải 

 Nguồn phát sinh nước thải 

- Nước thải sinh hoạt của dự án được xử lý sơ bộ tại các bể tự hoại trước khi dẫn đến 

trạm xử lý nước thải. Nước thải loại này thường có thành phần các chất lơ lửng (TSS), 

chất dinh dưỡng (N, P), BOD cao. 

- Nước thải sản xuất (chủ yếu là nước xả đáy từ các hệ thống làm mát nước tuần hoàn 

của dây chuyền sản xuất) thường có hàm lượng các kim loại nặng, cặn lơ lửng cao. 

- Nước mưa chảy tràn trên khu vực nhà máy: cuốn theo bụi đất cát và bụi liệu. 

 Nhận dạng tác động môi trường chính do nước thải 

- Tác động tổng hợp do nước thải tới môi trường khi thực hiện dự án: 

+ Tác động do nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất. 

+ Tác động do nước xả đáy từ các bể nước làm mát tuần hoàn. 

- Tác động của các thành phần ô nhiễm trong nước thải: 

+ Tác động của chất rắn lơ lửng (TSS): là tác nhân gây ảnh hưởng tiêu cực đến tài 

nguyên thuỷ sinh do làm tăng độ đục của nguồn nước, làm giảm năng suất sinh học và 

gây bồi lắng cho nguồn tiếp nhận. Theo QCVN 40:2025/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải công nghiệp) thì nồng độ các chất lơ lửng trong nước thải được 

phép thải ra môi trường cột B là ≤80 mg/L. 

+ Tác động của chất hữu cơ (COD và BOD5): hàm lượng các chất hữu cơ dễ bị vi sinh 

vật phân huỷ được xác định bởi BOD5 và COD. Ô nhiễm hữu cơ sẽ dẫn đến suy giảm 

oxy hoà tan trong nước do vi sinh vật sử dụng oxy hoà tan để phân huỷ các chất hữu cơ. 

Theo QCVN 40:2025/BTNMT, nồng độ BOD5 trong nước thải được phép thải ra môi 

trường cột B là ≤60 mg/L và nồng độ COD cột B là ≤90 mg/L. 

+ Tác động của các kim loại nặng và dầu mỡ: 

* Cadmi (Cd) thường có độc tính cao với thuỷ sinh và đối với con người, gây các bệnh 

về thận. Nồng độ cho phép của Cd trong nước thải công nghiệp theo QCVN 

40:2025/BTNMT cột B là ≤0,1 mg/L. 
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* Crom VI (Cr6+) có độc tính cao với thuỷ sinh và đối với con người. Nồng độ cho phép 

của Crom VI trong nước thải công nghiệp theo QCVN 40:2025/BTNMT cột B là ≤0,5 

mg/L 

* Dầu mỡ có độc tính cao và tương đối bền vững trong môi trường nước. Các loài thuỷ 

sinh và cây ngập nước dễ bị chết do dầu mỡ ngăn cản quá trình hô hấp và quang hợp. 

Hàm lượng cho phép của dầu mỡ trong nước thải công nghiệp theo QCVN 

40:2025/BTNMT cột B là ≤5,0 mg/L. 

+ Tác động của nhiệt độ nước thải: việc gia tăng nhiệt độ nước có thể làm thay đổi cấu 

trúc hệ sinh thái nông nghiệp, nhất là đối với nước thải có nhiệt độ cao thải trực tiếp ra 

môi trường. Giá trị cho phép của nhiệt độ trong nước thải công nghiệp khi thải ra môi 

trường theo QCVN 40:2025/BTNMT cột B là ≤40oC. 

- Đối với nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt của dự án chủ yếu chứa các chất cặn 

bã, các chất lơ lửng (TSS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (NO3
-

, PO4
3-), Amoni (NH4

+) và các vi sinh vật. Nước thải loại này nếu không được xử lý cũng 

sẽ gây các tác động nhất định đối với nguồn tiếp nhận và hệ sinh thái khu vực. 

- Đối với nước thải sản xuất: Nước thải sản xuất của dự án chủ yếu là nước thải xả đáy từ 

các hệ thống làm mát nước tuần hoàn của các dây chuyền sản xuất và thường có hàm 

lượng TSS, BOD5, các kim loại nặng, hàm lượng dầu mỡ khoáng cao. 

- Đối với nước làm mát tuần hoàn: 

+ Nước làm mát luyện thép, đúc: bao gồm hệ thống làm mát lò trung tần, lò tinh luyện, 

đúc phôi thép; nước làm mát loại này thường có độ màu, hàm lượng sulfur… cao. 

+ Nước làm mát cán thép: chủ yếu là nước làm mát giá cán, máy cán và lò gia nhiệt 

(nung phôi). Nước làm mát từ công đoạn này thường có lẫn váng dầu, độ màu, hàm 

lượng cặn lơ lửng, bụi sắt, sulfur và nhiệt độ cao (35-45oC). 

- Đối với nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy tràn trên khu vực dự án, thường cuốn 

theo bụi đất cát có trong thép phế liệu... gây tác động tới nguồn tiếp nhận. 

2.3.4. Nhận dạng các tác động môi trường chính do chất thải rắn 

 Nguồn phát sinh chất thải rắn 

- Chất thải rắn sinh hoạt: 

Khi thực hiện dự án, số lượng cán bộ và công nhân khoảng 320 người, với lượng 

rác thải sinh hoạt tính theo đầu người là 0,3 kg/người/ngày; khi đó lượng chất thải rắn 

sinh hoạt sẽ là 320 người x 0,3 kg/người/ngày = 96 kg/ngày. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

+ Chất thải rắn vô cơ: có tính axit và kiềm sinh ra từ quá trình cán thép. Nhóm chất thải 

rắn này thường độc hại do tính chất ăn mòn cao. 
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+ Chất thải rắn có chứa dầu: sinh ra từ quá trình sửa chữa thiết bị, động cơ mô tơ, máy 

bơm, máy quạt... 

+ Tại xưởng cán thép: chất thải rắn chủ yếu là vảy sắt phát sinh từ quá trình cán và đầu 

mẩu sau khi cắt thép thành phẩm. 

+ Bùn thải từ hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn và từ trạm xử lý nước thải sinh 

hoạt và nước thải sản xuất. 

- Chất thải nguy hại: 

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất thép hình có thành phần chủ 

yếu là các chất hữu cơ, dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu, cặn dầu thải, bóng đèn huỳnh 

quang hỏng và các linh kiện, thiết bị điều khiển thải bỏ... được lưu chứa trong kho 

CTNH và hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển đi xử lý. 

 Nhận dạng tác động của chất thải rắn tới môi trường 

- Chất thải rắn sinh hoạt: bao gồm các chất hữu cơ, giấy các loại, nylon, nhựa, kim loại, 

các vật dụng sinh hoạt hàng ngày bị hư hỏng từ trung tâm điều hành và từ các xưởng sản 

xuất thải ra mà không được thu gom xử lý sẽ gây nhiều tác hại cho môi trường sống. Khi 

thải vào môi trường, các chất thải này sẽ phân huỷ hoặc không phân huỷ làm gia tăng 

nồng độ chất dinh dưỡng, tạo ra các hợp chất vô cơ, hữu cơ độc hại... 

- Chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại: các chất thải rắn công nghiệp như xỉ 

lò, vảy sắt, bụi thu hồi từ hệ thống lọc bụi và các chất thải nguy hại khác khi thải ra môi 

trường mà không có biện pháp lưu chứa, xử lý thích hợp sẽ gây ảnh hưởng tới hệ sinh 

thái của đất và nguồn nước trong khu vực. 

2.3.5. Nhận dạng các sự cố môi trường đối với nước thải và khí thải 

- Sự cố đối với quá trình luyện thép lò trung tần và lò tinh luyện: sự cố mất điện, sự cố 

hỏng thiết bị lọc bụi túi, hỏng quạt hút... dẫn đến phát tán bụi ra bên ngoài. 

- Sự cố đối với quá trình cán thép: Sự cố mất điện cho lò gia nhiệt, sự cố dính phôi trong 

lò gia nhiệt, sự cố bị lỗi không chạy được cần tống phôi ra. 

- Sự cố đối với nước thải: Sự cố từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, xử lý nước thải 

sản xuất và sự cố từ hệ thống làm mát nước tuần hoàn cán thép. 

- Sự cố đối với khí thải: Sự cố do hệ thống xử lý khí thải không hoạt động gây phát tán 

các chất ô nhiễm ra môi trường xung quanh. 

2.4. SỰ PHÙ HỢP CỦA ĐỊA ĐIỂM LỰA CHỌN THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Vị trí dự án nằm trong Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương là phù hợp với 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mã số dự án 1024557537 Chứng nhận lần đầu ngày 18 

tháng 4 năm 2025 của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên. Dự án phù hợp với Quyết định số 
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3289/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của UBND huyện Phú Bình Phê duyệt quy 

hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương và Quyết định số 5611/QĐ-

UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Phú Bình Phê duyệt điều chỉnh 

cục bộ quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp bảo Lý – Xuân Phương, huyện Phú Bình, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên). Các tiêu chí được dùng để 

phân tích, đánh giá tính phù hợp của địa điểm thực hiện dự án với điều kiện môi trường 

tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực bao gồm: 

- Tiêu chí về tác động đến tài nguyên và môi trường đất: 

+ Địa hình và diện tích khu đất: địa hình bằng phẳng, đã được san lấp mặt bằng và xây 

dựng các nhà máy. Diện tích toàn bộ lô đất dự án khoảng 105.642 m2. 

+ Hiện trạng sử dụng đất: khu đất của dự án nằm trong Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân 

Phương đã được đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng hoàn thành. 

+ Hiện trạng chất lượng môi trường đất: theo kết quả phân tích của Trung tâm QTMT 

tỉnh Thái Nguyên, chất lượng đất khá tốt, chưa có biểu hiện ô nhiễm. 

- Tiêu chí đánh giá tác động đến tài nguyên môi trường nước: 

+ Chất lượng môi trường nước mặt: theo kết quả phân tích của Trung tâm Quan trắc môi 

trường tỉnh Thái Nguyên, hiện trạng chất lượng nước mặt không có biểu hiện ô nhiễm. 

+ Chất lượng nước dưới đất: kết quả phân tích nước dưới đất ở khu vực dự án cho thấy, 

nước không có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ. 

- Tiêu chí đánh giá tác động đến môi trường không khí: 

+ Khả năng khuếch tán ô nhiễm của môi trường không khí: khu vực thực hiện dự án nằm 

trong Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương vùng Phú Bình, tuy xung quanh còn có 

một số đồi núi thấp nhưng không gian khá thoáng và có khả năng khuếch tán tốt các chất 

ô nhiễm trong khí thải của các nhà máy công nghiệp trong cụm công nghiệp. 

+ Chất lượng môi trường không khí: theo kết quả quan trắc môi trường không khí khu 

vực dự án của Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh Thái Nguyên, hiện trạng chất lượng 

môi trường không khí khu vực chưa có biểu hiện ô nhiễm, các thông số phân tích về bụi 

TSP, khí CO, SO2, NO2 nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT. 

- Tiêu chí đánh giá tác động đến đa dạng sinh học: 

+ Hệ động thực vật tại khu vực Phú Bình có số lượng loài nghèo nàn cũng như số lượng 

cá thể trong một loài là không lớn, các loài phân bố không đều, tập trung ở những nơi có 

thảm thực vật và có nguồn thức ăn. 

+ Tác động đến vườn quốc gia, khu bảo tồn: địa điểm thực hiện dự án không nằm trong 

khu vực có vườn quốc gia hoặc khu bảo tồn. 
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Chương 3. 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 
 

3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.1.1.1. Đánh giá, dự báo tác động từ quá trình thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị 

công nghệ của dự án 

 Đánh giá, dự báo tác động từ hoạt động vận chuyển vật liệu, thiết bị 

- Tác động do bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển vật liệu, thiết bị: 

Các chủng loại nguyên vật liệu chính cho thi công xây lắp các hạng mục công 

trình của dự án được các đơn vị cung ứng vận chuyển đến chân công trình, riêng máy 

móc thiết bị công nghệ được nhập khẩu và vận chuyển bằng ô tô trọng tải 32 tấn bằng 

đường nội bộ đến các vị trí lắp đặt. Khối lượng vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng 

chính là 913.090 tấn và khối lượng vận chuyển máy móc thiết bị công nghệ là 122.180 

tấn (Bảng 1-17 Chương 1), thời gian thực hiện khoảng 450 ngày. Lượng xe quy chuẩn để 

vận chuyển xác định như sau: 

Bảng 3 1. Lưu lượng xe vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng và máy móc thiết bị 

Loại hàng hóa 
Khối lượng vận 

chuyển (tấn) 

Lưu lượng 

(lượt xe) 

Thời gian 

(ngày) 

Lưu lượng 

(lượt xe/ngày) 

Nguyên vật liệu xây dựng 913.090 28.534 x 2* 450 126 

Máy móc thiết bị công nghệ 122.180 3.818 x 2* 450 16 

Tổng cộng   142 

Ghi chú: (*) Lưu lượng xe đã được tính cho cả lượt chạy không tải. 

- Thời gian làm việc là 8 giờ/ngày. 

 

Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào các yếu tố như vận tốc xe chạy, phân khối 

động cơ, chất lượng động cơ, nhiên liệu tiêu thụ, quãng đường xe chạy... Theo QCVN 

86:2015/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô sản xuất, lắp ráp và 

nhập khẩu mới của Bộ Giao thông vận tải, giá trị giới hạn khí thải của động cơ xe ô tô 

chạy dầu diesel như sau: 
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Bảng 3-2. Giá trị giới hạn của động cơ xe chạy bằng dầu diesel 

Loại phương tiện 
Giá trị giới hạn khí thải (g/km) 

CO HC NOx Bụi (PM) 

Xe tải trọng tải 24-34T 0,74 0,07 0,39 0,06 

Nguồn: QCVN 86:2015/BGTVT - Giá trị giới hạn khí thải động cơ xe ô tô chạy dầu diesel. 

 

Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây 

dựng và thiết bị công nghệ với lưu lượng xe là 142 lượt xe/ngày (6 lượt xe/h) sẽ là: 

+ Tải lượng Bụi PM: EPM = 6 xe/h x 0,06 g/km/xe = 0,10 mg/ms. 

+ Tải lượng CO: ECO = 6 xe/h x 0,74 g/km/xe = 1,23 mg/ms. 

+ Tải lượng NOx: ENOx = 6 xe/h x 0,39 g/km/xe = 0,65 mg/ms. 

+ Tải lượng HC: EHC = 6 xe/h x 0,07 g/km/xe = 0,12 mg/ms. 
 

Từ tải lượng các chất ô nhiễm tính toán ở trên, áp dụng phương trình Sutton tính toán 

nồng độ trung bình của bụi PM trên tuyến đường vận chuyển trong khu vực dự án như 

sau [Theo “Môi trường không khí” - Phạm Ngọc Đăng, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ 

thuật năm 2004]: 
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Trong đó: 

E - Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/ms). 

z - Độ cao của điểm tính toán (z=0,5m). 

h - Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (h=0,2m). 

u - Tốc độ gió trung bình tại khu vực (1,4m/s về mùa Hè và 1,1m/s về mùa Đông) 

z - Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương z(m). 
 

Hình 3-1. Biểu đồ phân bố nồng độ bụi PM về mùa hè 
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Hình 3-2. Biểu đồ phân bố nồng độ bụi PM về mùa đông 
 

Giá trị của hệ số khuếch tán chất ô nhiễm được tính toán theo Slade với sự ổn định của 

khí quyển ở khu vực dự án là B: z=0,53 x0,73, trong đó x - Khoảng cách của điểm tính 

toán so với nguồn thải, theo chiều gió thổi (m). Kết quả tính toán cho thấy, nồng độ lớn 

nhất của bụi PM do các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng và máy móc 

thiết bị công nghệ của dự án về mùa Hè cách tim đường 18m và về mùa Đông cách tim 

đường 22m là 0,45 mg/m3, lớn hơn giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT 

trung bình ngày là 1,5 lần. Các chất khí NOx, CO, HC có giá trị trong giới hạn cho phép. 

- Tác động do bụi từ hoạt động bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng: 

Nguyên vật liệu xây dựng được tập kết tại chân các công trình (không có khu tập 

kết tạm thời). Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu 

xây dựng được tính dựa theo khối lượng và hệ số ô nhiễm bụi [Theo ”Rapid Inventory 

Technique in Environmental Pollution” - WHO, 1993] là 0,10 kg bụi/tấn nguyên liệu). 

Bảng 3-3. Tải lượng bụi phát sinh do bốc dỡ nguyên vật liệu 

Nguồn phát sinh bụi 
Khối lượng 

(tấn) 

Hệ số 

(kg/tấn) 

Tải lượng bụi 

kg/năm kg/ngày g/s 

Bốc xếp nguyên vật liệu thi công 913.090 0,10 91.309 253,64 2,94 

Ghi chú: Số ngày làm việc là 450 ngày. 

 

Sử dụng công thức Gifford & Hanna để xác định nồng độ bụi phát sinh trong quá trình 

bốc dỡ nguyên liệu tại khu vực xây dựng nhà máy có diện tích S = 105.492 m2 = bxl = 

354.000 m x 298.000 m [Theo “Môi trường không khí” - Phạm Ngọc Đăng, Nhà xuất 

bản Khoa học và Kỹ thuật, năm 2003] như sau: 
3
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Trong đó: 
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C – Nồng độ chất ô nhiễm, mg/m3. 

Co – Nồng độ bụi nền trong không khí vùng tính toán, mg/m3. 

E – Tải lượng phát thải chất ô nhiễm, g/s.  

b – Chiều rộng của vùng tính toán, m  

u - Tốc độ gió trung bình tại khu vực, m/s 

H - Độ cao hòa trộn khí quyển, m. 

Từ tải lượng bụi đã tính toán trong bảng trên, tốc độ gió trung bình ở khu vực về mùa hè 

là 1,4 m/s và về mùa đông là 1,1 m/s, độ cao hòa trộn của khí quyển 10m, nổng độ bụi 

nền trong không khí ở khu vực là 0,148 mg/Nm3. Vậy nồng độ bụi do hoạt động bốc dỡ 

nguyên vật liệu xây dựng tại khu vực xây dựng xác định như sau: 

Bảng 3-4. Nồng độ bụi phát sinh do bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng 

Chế độ 

tính toán 

Các thông số tính toán Nồng độ bụi 

(mg/m3) 

QCVN 02 

(mg/m3) Co (mg/Nm3) E (g/s) b (m) u (m/s) H (m) 

Mùa hè 0,148 2,94 298.000 1,4 10 0,80 8 

Mùa đông 0,148 2,94 298.000 1,1 10 0,75 8 

Ghi chú: QCVN 02:2019/BYT Quy chuẩn KTQG về bụi - Giới hạn cho phép nơi làm việc của Bộ Y tế. 

 

Từ số liệu tính toán trong bảng trên cho thấy, nồng độ bụi phát sinh trong quá trình bốc 

dỡ nguyên vật liệu tại khu vực xây dựng nhà máy về mùa hè và mùa đông nằm trong 

giới hạn cho phép theo QCVN 02:2019/BYT (Quy chuẩn KTQG về bụi - Giới hạn cho 

phép tại nơi làm việc của Bộ Y tế). 

- Tác động tổng hợp do bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển của dự án: 

Theo dự án, hoạt động vận chuyển vật liệu, thiết bị công nghệ cho thi công xây 

lắp chủ yếu là ô tô chạy trên các tuyến đường nội bộ của cụm công nghiệp (mặt đường 

chính rộng 9 m, kết cấu đường bằng bê tông dày 25 cm) với khối lượng tổng cộng 

khoảng 1.035.270 tấn. Như vậy, với khối lượng vận chuyển là 1.035.270 tấn; sử dụng xe 

trọng tải 32 tấn quy ra khoảng 32.352 lượt xe hay 72 lượt xe/ngày hay khoảng 1 lượt 

xe/h. Trong quá trình hoạt động, các phương tiện giao thông này với nhiên liệu chủ yếu 

là dầu diesel sẽ thải vào môi trường khu vực một lượng khói thải chứa các chất ô nhiễm 

như bụi PM, khí NOx, SO2, CO... Từ giá trị giới hạn của động cơ xe chạy bằng dầu diesel 

theo QCVN 86:2015/BGTVT, tải lượng chất ô nhiễm tính toán như sau: 

* Tải lượng Bụi PM: EPM = 1 lượt xe/h x 0,06 g/km/xe = 0,02 mg/ms. 

* Tải lượng CO: ECO = 1 lượt xe/h x 0,74 g/km/xe = 0,21 mg/ms. 

* Tải lượng NOx: ENOx = 1 lượt xe/h x 0,39 g/km/xe = 0,11 mg/ms. 

Từ tải lượng của các chất ô nhiễm đã tính toán ở trên, áp dụng phương trình tính toán 

Sutton xác định nồng độ trung bình của chất ô nhiễm trên tuyến đường vận chuyển như 
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sau [Theo “Môi trường không khí” - Phạm Ngọc Đăng, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ 

thuật năm 2004]: 
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Trong đó: 

C - Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3). 

E - Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/ms). Ở khu vực dự án, do hướng 

gió chủ đạo về mùa hè là Đông Nam và mùa đông là Đông Bắc đều tạo với tuyến 

đường đường vận chuyển góc 450 nên tải lượng được tính E*=E.sin450.  

z - Độ cao của điểm tính toán lấy z=0,5 m. 

h - Độ cao mặt đường so với mặt đất xung quanh (lấy trung bình h=0,2 m). 

u - Tốc độ gió trung bình tại khu vực (1,4m/s về mùa Hè và 1,1m/s về mùa Đông) 

z - Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương z (m). 

x – Khoảng cách từ điểm tính đến nguồn thải theo chiều gió thổi. 

Giá trị của hệ số khuếch tán chất ô nhiễm được tính toán theo Slade với sự ổn định của 

khí quyển ở khu vực dự án là B: z=0,53 x0,73, trong đó x - Khoảng cách của điểm tính 

toán so với nguồn thải, theo chiều gió thổi (m). 
 

 

 

 

Hình 3-3. Biểu đồ xác định hệ số khuếch tán chất ô 

nhiễm z 
A – Khí quyển không ổn định mạnh 

 B – Khí quyển không ổn định vừa 

C – Khí quyển không ổn định   

 D – Khí quyển trung tính 

E – Khí quyển ổn định nhẹ    

 F – Khí quyển ổn định vừa 

 
 

Từ biểu đồ xác định hệ số khuếch tán chất ô nhiễm z ở hình trên, cấp ổn định của khí 

quyển ở khu vực dự án được xác định như sau: 

+ Về mùa Hè, ở khu vực dự án cấp ổn định của khí quyển được xác định dựa trên tốc độ 

gió trung bình, cường độ bức xạ mặt trời và độ mây (cấp B). 

+ Về mùa Đông, ở khu vực dự án cấp ổn định của khí quyển được xác định dựa trên tốc 

độ gió trung bình, cường độ bức xạ mặt trời và độ mây (cấp B). 
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Bảng 3-5. Số liệu khí tượng dùng để tính toán 

 

Khu vực 

Mùa hè Mùa đông 

Hướng 

gió 

Vận 

tốc TB 

Nhiệt 

độ 

Độ ổn 

định kq 

Hướng 

gió 

Vận 

tốc TB 

Nhiệt 

độ 

Độ ổn 

định kq 

Phú Bình ĐN 1,4 m/s 27,8oC B TB 1,1 m/s 20,5oC B 

Ghi chú: Số liệu nhiệt độ, vận tốc gió về mùa hè và mùa đông lấy theo Chương 2. 

 

Bảng 3-6. Kết quả tính toán nồng độ bụi và khí thải giao thông 

 

Thời gian 

Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/m3) theo khoảng cách 

10m 25m 50m 

CO PM CO PM CO PM 

Mùa Hè 9,56 0,38 7,18 0,36 6,19 0,29 

Mùa Đông 7,38 0,36 6,24 0,29 4,68 0,27 

QCVN 05:2023 30 0,30 0,35 0,30 0,35 0,30 

 

Hình 3-4. Biểu đồ nồng độ bụi PM phân bố theo khoảng cách 
 

Kết quả tính toán cho thấy: đối với hoạt động vận chuyển vật liệu và thiết bị công nghệ 

cho thi công xây lắp các hạng mục công trình của dự án, nồng độ bụi PM lớn hơn giới 

hạn cho phép ở khoảng cách đến 25 m và nằm trong giới hạn cho phép ở khoảng cách từ 

50 m trở lên, nồng độ khí CO về mùa Hè và mùa Đông ứng với lưu lượng xe vận chuyển 

tính toán nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT. Các chất khí khác 

có giá trị nhỏ, khí NOx từ 0,0005-0,0019 mg/Nm3, khi CO từ 0,0009-0,0034 mg/Nm3, 

khí HC từ 0,00009-0,00034 mg/Nm3. 

Quá trình vận chuyển sẽ làm phát sinh bụi từ vật liệu rơi vãi và bụi cuốn theo xe từ mặt 

đường, trong đó đặc biệt là lượng bụi cuốn theo xe từ mặt đường. Tải lượng bụi phát sinh 

phụ thuộc nhiều đến chất lượng mặt đường và loại vật liệu chuyên chở. Để xác định tải 

lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển, sử dụng công thức tính theo “Air Chief - 

Cục Môi trường Mỹ, 1995” như sau: 

E=1,7k x (s/12) x (S/48) x (W/2,7)0,7 x (w/4)0,5 x [(365-P)/365] 

Trong đó: 

E - Lượng phát thải bụi, kg/xe.km 

k - Hệ số kể đến kích thước bụi (k=0,8 đối với bụi có kích thước <30 micron). 

0

0.2

0.4

10m 25m 50m QCVN 05-2023

mg/m3 

Đông 

Hè 
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s - Hệ số kể đến loại mặt đường (s=6,4). 

S - Tốc độ trung bình của xe tải (S=30 km/h). 

W - Tải trọng của xe (32 tấn). 

w - Số lốp xe của ô tô (4 lốp). 

P - Số ngày mưa trung bình trong năm (154 ngày). 

Thay số vào công thức trên tính được E=1,15 kg/xe.km. Tuyến đường vận chuyển trong 

cụm công nghiệp trung bình khoảng 6 km, ước tính lượng bụi phát sinh trên đoạn đường 

này khoảng E=6,4x1,15=7,36 kg/xe. Như vậy sự phân bố lượng xe trên 1m chiều dài của 

đường trong thời gian 1 giờ là: 38 lượt xe/h/6000m = 0,006 xe/m.h  Tải lượng bụi phát 

sinh từ lốp xe là 7,36 kg/xe x 0,006 xe/m.h = 0,0442 kg/m.h = 12,3 mg/m.s. 

Để xác định nồng độ phát thải bụi từ lốp xe ma sát với mặt đường, áp dụng công thức 

tính phát thải từ nguồn đường như trên xác định được nồng độ bụi ở các khoảng cách 

khác nhau so với nguồn thải, kết quả tính thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3-7. Nồng độ bụi do lốp xe ma sát với mặt đường từ phương tiện vận chuyển 

STT Khoảng cách X(m) σz (m) Nồng độ (mg/m3) 

1 10 2,85 2,4 

2 20 4,72 1,3 

3 30 6,35 1,1 

4 50 9,22 0,9 

5 100 15,29 0,4 

6 150 20,55 0,1 

QCVN 05:2023/BTNMT (Trung bình 1h) 0,3 

 

Từ số liệu tính toán trong bảng trên cho thấy: nồng độ bụi phát sinh do lốp xe ma sát với 

mặt đường lớn hơn giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT từ 8 lần ở khoảng 

cách 10 m đến 1,3 lần ở khoảng cách 100 m theo bánh xe và luồng gió khi xe chạy qua. 

- Tác động do tiếng ồn: 

Tác động do tiếng ồn từ các phương tiện vận chuyển được xác định trên cơ sở số 

lượng xe lưu thông trong khu liên hợp. Trị số mức ồn tương đương trung bình tích phân 

trong một khoảng thời gian được dùng để đánh giá mức ồn nguồn từ dòng xe [Theo 

”Môi trường không khí” - Phạm Ngọc Đăng, Nhà xuất bản KH&KT năm 2004]. 

LA7 = LA7TC  + ∑LAi , (dB) 
Trong đó: 

LA7 - Mức ồn tương đương trung bình của dòng xe, dBA. 

LA7TC  - Mức ồn tương đương trung bình của dòng xe ở độ cao 1,5 m và cách trục 

dòng xe 7,5 m trong điều kiện chuẩn (dBA). 
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∑LAi - Tổng các số hiệu chỉnh cho các trường hợp khác nhau.  

Từ số liệu dòng xe và mức ồn tương đương trung bình của dòng xe ở điều kiện chuẩn, dự 

báo mức ồn nguồn của dòng xe ở khu vực dự án như sau: 

Bảng 3-8. Mức ồn trung bình của dòng xe ở điều kiện chuẩn 

Lưu lượng 

dòng xe (xe/h) 
40 50 60 80 100 150 200 300 400 500 700 900 1000 

Mức ồn 

LA7TC(dBA) 
68 68,5 69 69,5 70 71 72 73 73,5 74 75 75,5 76 

Nguồn: Môi trường không khí - Phạm Ngọc Đăng, Nhà xuất bản KHKT, 2004. 

 

Bảng 3-9. Mức ồn nguồn từ dòng xe 

Lưu lượng (lượt xe/h) Mức ồn nguồn (dBA) 

1 68 

 

Tính toán mức ồn suy giảm theo khoảng cách dựa vào công thức [Theo ”Môi trường 

không khí” - Phạm Ngọc Đăng, Nhà xuất bản KH&KT năm 2004]: 

1

2

1

10lg ( )

a

r
L dB

r



 
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 
 

Trong đó: L - Mức ồn suy giảm ở khoảng cách r2 so với nguồn ồn. 

r1 - Khoảng cách của mức âm đặc trưng cho nguồn gây ồn (r1=8 m). 

a - Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất (a=0,1). 

Bảng 3-10. Mức giảm tiếng ồn theo khoảng cách 

Mức ồn nguồn 

(dBA) 

Khoảng cách 

1,5m 10m 15m 25m 50m 100m 

68 68 67,5 66,3 65,4 65,1 64,8 

QCVN 26:2025 70 

Ghi chú: QCVN 26:2025/BTNMT là Quy chuẩn KTQG về tiếng ồn. 

 

Kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy, mức ồn của dòng xe lưu thông trong khu liên hợp 

nằm trong giới hạn cho phép ở khoảng cách từ 10 m trở lên theo QCVN 

26:2025/BTNMT. 

 Đánh giá, dự báo tác động từ hoạt động thi công xây lắp 

- Đánh giá, dự báo tác động do bụi, khí thải từ hoạt động thi công xây lắp: 

Tổng khối lượng nguyên vật liệu cho thi công xây dựng các nhà xưởng của dự án 

khoảng 913.090 tấn và khối lượng thiết bị lắp đặt khoảng 122.180 tấn (Bảng 1-17 

Chương 1). Với chủng loại các máy móc thi công xây dựng (Bảng 1-18 Chương 1) và 
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thời gian xây lắp khoảng 450 ngày; tải lượng bụi, khí thải được xác định bằng công thức 

[Theo “Môi trường không khí” - Phạm Ngọc Đăng, Nhà xuất bản KH&KT năm 2004]: 

E = 1000 x [(L x k)/(3600 x t)] 

Trong đó: 

E – Tải lượng các chất ô nhiễm, mg/ms. 

L - Lượng nhiên liệu tiêu thụ trong 1 ca làm việc, lít/ca (lấy theo Thông tư số 

11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng - Hướng dẫn xác định giá 

ca máy và Thiết bị thi công xây dựng). 

k – Hệ số phát thải chất ô nhiễm ứng với lượng nhiên liệu tiêu thụ, g/l (lấy theo 

US-EPA với nhiên liệu là dầu diesel thì VOC 2,83 g/l, CO 7,25 g/l, NOx 3,40 g/l, 

SO2 2,80 g/l; PM 1,80 g/l). 

t – Thời gian 1 ca làm việc, h (Thời gian 1 ca làm việc là 8 giờ). 

Từ công thức trên, kết quả tính toán tải lượng bụi và các chất khí phát thải vào môi 

trường trong quá trình thi công xây lắp đối với thiết bị thi công như sau: 

Bảng 3-11. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ thiết bị thi công 

Máy thi công 
Nhiên liệu 

(lít/ca) 

Tải lượng chất ô nhiễm (mg/ms) 

PM CO SO2 NO2 VOC 

 Máy nén khí diesel 110 CV 35 2,19 8,81 3,40 4,13 3,44 

 Cần cẩu tự hành 12-100 tấn 118 7,37 29,70 11,47 13,93 11,59 

 Máy nâng 15-25 MT 29 1,81 7,30 2,82 3,42 2,85 

 Cẩu 30 tấn 50 3,12 12,58 4,86 5,90 4,91 

 Cần trục bánh hơi 16 tấn 43 2,68 10,82 4,18 5,08 4,22 

 Cần trục bánh xích 25 tấn 50 3,12 12,58 4,86 5,90 4,91 

 Máy đào gầu xúc 1,6 m3 113 7,06 28,45 10,98 13,34 11,10 

 Máy ủi PC120 46 2,87 11,58 4,47 5,43 4,52 

 Máy xúc PC120 75 4,68 18,88 7,29 8,85 7,37 

 Máy xúc lật 1,25 m3 47 2,94 11,83 4,57 5,55 4,62 

 Xe tải 18-32 tấn 77 4,81 19,38 7,48 9,09 7,56 

 Xe tưới nước 3-5 m3 23 1,44 5,79 2,24 2,72 2,26 

Tổng cộng (mg/ms) 46,15 186,01 71,83 87,23 72,59 

Tổng cộng (g/ms) 0,046 0,186 0,072 0,087 0,073 

Ghi chú: Tỷ trọng của dầu diezen là 0,8g/cm3= 0,8kg/l. 

 

Đối với các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động của các thiết bị thi công xây lắp, nồng 

độ chất ô nhiễm ở cuối hướng gió được xác định như sau [Theo “Môi trường không khí” 

- Phạm Ngọc Đăng, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật năm 2004]: 
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u

E
Cx

z 2/1)2(

2
 , mg/m3 

Trong đó: 

E – Tải lượng chất ô nhiễm, g/ms. 

z – Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương z, m. 

u – Tốc độ gió trung bình ở khu vực dự án, m/s. 

Từ tải lượng các chất ô nhiễm đã tính toán trong bảng trên, nồng độ chất ô nhiễm ở 

khoảng cách 50m, 100m và 200m theo chiều gió thổi được xác định như sau: 

Bảng 3-12. Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ thiết bị thi công xây lắp 

Chế độ 

tính toán 

Khoảng 

cách (m) 
Hệ số z 

(m) 

Tải lượng (g/ms)/Nồng độ chất ô nhiễm (mg/m3) 

TSP CO SO2 NO2 VOC 

 

Mùa hè 

 

50 10 0,046 

1,25 

0,186 

3,54 

0,072 

2,18 

0,087 

1,68 

0,073 

1,94 

100 15 0,044 

0,97 

0,061 

1,35 

0,018 

0,39 

0,019 

0,42 

0,016 

0,35 

200 30 0,026 

0,22 

0,031 

0,64 

0,018 

0,09 

0,008 

0,07 

0,006 

0,04 

Mùa đông 

50 10 0,046 

1,36 

0,186 

4,59 

0,072 

2,54 

0,087 

2,18 

0,073 

1,57 

100 15 0,044 

0,68 

0,061 

1,29 

0,018 

0,42 

0,019 

0,34 

0,016 

0,28 

200 30 0,026 

0,24 

0,032 

0,28 

0,012 

0,06 

0,008 

0,04 

0,006 

0,03 

QCVN 05:2023/BTNMT (mg/m3) 0,3 30 0,35 0,2 - 

 

Kết quả tính toán trong bảng trên cho thấy: nồng độ bụi PM, khí CO, SO2, NO2 về mùa 

Hè và về mùa Đông phát sinh từ hoạt động của các thiết bị thi công xây lắp nằm trong 

giới hạn cho phép đối với môi trường xung quanh theo quy định của QCVN 

05:2023/BTNMT trung bình giờ ở khoảng cách từ 200 m trở lên. 

- Đánh giá, dự báo tác động do thi công nền móng công trình: 

Nền móng công trình xây dựng các nhà xưởng được thi công bằng cọc khoan 

nhồi. Công tác thi công cọc được thực hiện theo các bước: gia công cốt thép, khoan các 

lỗ cọc, lắp dựng cốt thép vào giá đỡ và định hướng, kiểm tra độ thẳng đứng đặt cốt thép 

và phun bê tông. Quá trình thi công cọc, kiểm tra chất lượng công tác khoan, nhồi cọc 

đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. 

Khi thi công cọc nhồi sẽ tạo nên những chấn động có thể gây ảnh hưởng đến những công 

trình xung quanh (khối lượng thi công cọc khoan nhồi khoảng 25.000 m). Theo kinh 

nghiệm thực tế khi thi công các nhà máy thép và kết quả đo đạc rung chấn ở một số công 
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trình đã thi công cọc nhồi cho thấy, trong thời gian khoan, hạ cốt thép và đổ bê tông thì 

mức độ rung động nhỏ, không gây ra hiện tượng phá hoại và làm gãy nứt công trình lân 

cận. Chỉ khi cắm và rút ống định hướng lỗ khoan, chấn động lúc này có thể gây nên sự 

phá hoại các công trình gần hố khoan. Thời gian cần để cắm ống định hướng xuống đất 

khoảng 230 giây và thời gian rút ống khoảng 150 giây. Từ các số liệu trong quá trình 

khoan thử nghiệm cho thấy những chấn động ở khoảng cách 20 m tính từ tâm điểm 

khoan có độ chấn động cấp III. Tại các vị trí thi công cọc nhồi của dự án không có công 

trình liền kề, nên tác động này là không đáng kể. 

Khi thi công cọc khoan nhồi sẽ sử dụng bentonite. Theo kinh nghiệm thực tế thi công thì 

lượng bentonite sử dụng cho mỗi cọc bằng 2 lần thể tích cọc. Tuy nhiên, trong thi công 

cọc khoan nhồi bentonite được tái sử dụng lại nhiều lần, lượng bentonite thải thường 

chiếm khoảng 1,6 lần thể tích cọc. Như vậy, khi thi công cọc khoan nhồi của dự án, 

lượng đất lẫn bentonite phát sinh từ hoạt động thi công cọc sẽ vào khoảng 4.700 m3. 

Khối lượng chất thải này dễ khuếch tán trong nước, dẫn đến làm tăng lượng chất rắn lơ 

lửng trong nước khi lắng đọng. Mặc dù không độc theo tính hoá lý, nhưng với độ mịn 

cao, bentonite sẽ ảnh hưởng tới sự hô hấp của sinh vật khi nó phủ lên. 

Nước ngầm ở khu vực dự án thường là mạch nông và vận động trong đới nứt nẻ của các 

lớp đá sét bột kết, nước dưới đất thuộc loại nghèo có hệ số thấm k=2,2 m/ngày đêm, 

quan hệ thủy lực không theo chiều sâu địa tầng. Khi nước mưa hoặc nước vữa xi măng 

ngấm xuống dưới đất sẽ được lọc qua các lớp đá sét bột kết nên nồng độ các chất ô 

nhiễm sẽ giảm. Dự án áp dụng biện pháp kỹ thuật và quản lý để ngăn tới mức tối đa khả 

năng thấm xuống các mạch nước ngầm như: 

+ Hạn chế thấp nhất hiện tượng xâm thực nước ngầm vào các hố khoan để khống chế ô 

nhiễm nguồn nước ngầm trong quá trình thi công. 

+ Thường xuyên kiểm tra, giám sát nguồn nước ngầm, kịp thời phát hiện các rò rỉ để có 

biện pháp xử lý thích hợp. 

+ Do quan hệ thủy lực ở khu vực dự án không theo chiều sâu địa tầng nên hoạt động thi 

công cọc khoan nhồi không làm hạ thấp mực nước ngầm vùng xung quanh. 

- Đánh giá, dự báo tác động tổng hợp do bụi khi thi công xây lắp: 

 Theo số liệu đo đạc và phân tích môi trường, nồng độ bụi nền ở cụm công nghiệp 

là 0,148 mg/Nm3 và tải lượng tính toán của bụi đối với hoạt động thi công xây lắp của dự 

án là 0,46 g/s. Vậy nồng độ bụi tổng cộng ở khu vực khi thi công xây lắp công trình là 

[Theo “Môi trường không khí” - Phạm Ngọc Đăng, Nhà xuất bản KH&KT năm 2003]: 

Ct = Co + 103E/u.b.H = 0,148 + 103 x 0,46/2,4 x 298.000 x 10 = 0,68 mg/Nm3 

Trong đó: 

Co – Nồng độ bụi tại khu vực cụm công nghiệp (Co=0,148 mg/Nm3). 
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E – Tải lượng bụi phát sinh từ quá trình thi công xây lắp (E=0,46 g/s). 

u – Tốc độ gió trung bình tại khu vực dự án (u=1,4 m/s). 

b – Chiều rộng của vùng tính toán (b=298.000 m). 

H – Độ cao hòa trộn của khí quyển vùng dự án (H=10 m). 

Kết quả tính toán ở trên cho thấy, nồng độ bụi tổng cộng ở khu vực dự án khi thi công 

xây lắp là 0,68 mg/Nm3 nằm trong giới hạn cho phép đối với khu vực sản xuất là 8 

mg/m3 theo QCVN 02:2019/BYT của Bộ Y tế. 

- Đánh giá, dự báo tác động do tiếng ồn từ hoạt động thi công xây lắp: 

Trong quá trình thi công xây lắp, tiếng ồn gây ra chủ yếu do máy móc thi công và 

từ quá trình lắp đặt thiết bị công nghệ. Khả năng tiếng ồn tại khu vực thi công lan truyền 

tới khu vực xung quanh được xác định như sau [Theo “Môi trường không khí” - Phạm 

Ngọc Đăng, Nhà xuất bản KH&KT năm 2003]: 

Li = Lp - Ld - Lc (dBA) 
Trong đó: 

Li - Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn gây ồn khoảng cách d (m). 

Lp - Mức ồn tại nguồn gây ồn (cách 1,5 m). 

Ld - Mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i (Ld=20 lg [(r2/r1)1+a]), dBA. 

r1 - Khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp (m). 

r2 - Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với Li (m). 

a - Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất (a=0). 

Lc - Độ giảm mức ồn qua vật cản. Trong cụm công nghiệp, xung quanh vị trí 

xây dựng nhà máy là các nhà xưởng của các dự án khác; vì vậy độ giảm mức ồn 

qua các vật chắn này được xác định bằng công thức Lc=Lc+. Trong đó: 

Lc là độ giảm mức ồn tại điểm tính sau vật chắn. 

 là số hiệu chỉnh phụ thuộc vào hiệu số Lc2 và Lc1 theo các góc 1 và 

2 từ điểm tính tới tường chắn. 

Kết quả tính toán cho Lc=4,6 dB. 

Từ công thức trên, tính toán mức độ gây ồn của các loại thiết bị thi công xây lắp (Bảng 

1-18 Chương 1) tới môi trường xung quanh ở khoảng cách 100 m và 200 m như sau: 

Bảng 3-13. Mức ồn thi công lan truyền ra môi trường xung quanh 

STT Thiết bị, máy móc thi công 

Mức ồn cách 

máy r1=1,5m 

(dBA) 

Mức ồn cách 

máy r2=100m 

(dBA) 

Mức ồn cách 

máy r2=200m 

(dBA 

1 Máy khoan 1,5-2,5 kW 87 68,5 63,5 

2 Máy nén khí Diezel 360 m3/h 80 65,5 60,5 

3 Máy bơm bê tông 60 m3/h 84 62,5 57,5 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất thép hình Đại Việt Phú Bình 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Việt PB  115 

4 Máy đầm bê tông 2,5 tấn 80 65,5 60,5 

5 Máy hàn 1 kW 72 57,5 52,5 

6 Cần cẩu tự hành 12-100 tấn 78 64,7 58,5 

7 Cần cẩu tháp 110-120 m 78 64,7 58,5 

8 Cần trục bánh hơi 16 tấn 87 68,5 63,5 

9 Cần trục bánh xích 25 tấn 97 80,3 68,8 

10 Cẩu 10 tấn 73 65,9 62,5 

11 Cẩu 30 tấn 78 69,1 61,7 

12 Xe nâng 15-25 MT 72 61,5 53,5 

13 Cầu trục 30-500 MT 78 64,5 58,5 

14 Kích căng thép 250 tấn 57 51,9 43,7 

15 Kích nâng 500 tấn 63 57,9 51,5 

16 Máy đào gầu xúc 1,6 m3 85 69,3 63,7 

17 Máy xúc Komatsu PC120 93 73,5 68,5 

18 Máy ủi Komatsu PC120 91 71,5 66.5 

19 Máy xúc lật 1,65 m3 83 68,5 63,9 

20 Máy xúc lật 1,25 m3 81 69,7 63,5 

21 Máy cắt thép JE 67 63,2 57,3 

22 Máy cắt ống thép JE 485AT-S 75 59,5 54,5 

23 Máy uốn thép U16-63 75 59,5 54.5 

24 Máy mài 1 kW 62 55,7 49,6 

25 Máy mài 2,7 kW 67 57,9 53,3 

QCVN 24:2016/BYT 85 85 85 

Nguồn: Uỷ ban bảo vệ môi trường U.S. Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng NJID, 

300.1, 31–12–1971. 

Ghi chú: QCVN 24:2016/BYT, Quy chuẩn KTQG về tiếng ồn đối với khu vực sản xuất. 

 

- Đánh giá, dự báo tác động do rung từ hoạt động thi công xây lắp: 

          Mức rung biến thiên lớn phụ thuộc vào các yếu tố như tải trọng thiết bị, mức rung 

của thiết bị khi hoạt động, bản chất của môi trường lan truyền sóng âm. Tác động của 

rung có thể làm hư hại đến các công trình lân cận. Tính toán dự báo mức rung do hoạt 

động thi công xây lắp của dự án sử dụng công thức [Theo “Môi trường không khí” - 

Phạm Ngọc Đăng, Nhà xuất bản KH&KT, năm 2003]: 

L= 20log (a/a0), dB 
Trong đó: 

a – RMS của biên độ gia tốc (m/s2). 

a0 – RMS tiêu chuẩn (a0=0,00001 m/s2). 

Kết quả tính toán mức rung từ hoạt động của các thiết bị thi công xây lắp (Bảng 1-15 

Chương 1) tới môi trường xung quanh được thể hiện trong bảng sau: 
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Bảng 3-14. Mức rung do các phương tiện thi công xây lắp 

STT Thiết bị thi công 
Mức rung cách 

máy 10m (dB) 

Mức rung cách 

máy 30m (dB) 

Mức rung cách 

máy 60m (dB) 

1 Máy khoan 1,5-2,5 kW 75 65 55 

2 Máy nén khí Diezel 360 m3/h 81 71 61 

3 Máy bơm bê tông 60 m3/h 73 63 53 

4 Máy đầm bê tông 2,5 tấn 82 72 62 

5 Cần cẩu tự hành 12-100 tấn 76 66 56 

6 Cần cẩu tháp 110-120 m 76 66 56 

7 Cần trục bánh hơi 16 tấn 79 69 58 

8 Cần trục bánh xích 25 tấn 83 65 59 

9 Cẩu 10 tấn 83 75 63 

10 Cẩu 30 tấn 91 86 69 

11 Máy nâng 15-25 MT 71 61 51 

12 Cầu trục 30-500 MT 75 65 55 

13 Máy đào gầu xúc 1,6 m3 79 69 59 

14 Máy xúc Komatsu PC120 77 67 57 

15 Máy ủi Komatsu PC120 79 69 59 

16 Máy xúc lật 1,65 m3 75 65 57 

17 Máy xúc lật 1,25 m3 71 63 55 

18 Máy cắt ống thép JE 485AT 68 58 48 

19 Máy cắt ống thép 5 kW 69 59 53 

20 Máy mài 1 kW 59 53 46 

21 Máy mài 2,7 kW 65 57 51 

QCVN 27:2025/BTNMT 75 75 

Ghi chú: QCVN 27:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung. 

Nguồn: Uỷ ban BVMT U.S. Mức rung của thiết bị xây dựng NJID, 300.1, 31–12–1971. 

 

Kết quả tính toán cho thấy, mức rung từ các máy móc, thiết bị thi công xây lắp không 

đảm bảo giới hạn cho phép đối với khu vực thi công trong khoảng 30 m trở lại, nhưng 

nằm trong giới hạn cho phép đối với khu vực xung quanh ở khoảng cách từ 60 m trở lên. 

Đối chiếu với mức rung cho phép theo QCVN 27:2025/BTNMT là 75 dB (0,055 m/s2) 

thì khoảng cách an toàn rung tính từ thiết bị thi công 60m trở lên là 69 dB (0,051 m/s2) 

không gây ảnh hưởng gì lớn đến các công trình lân cận. 

- Đánh giá, dự báo tác động do nước thải từ hoạt động thi công xây lắp: 

Trong quá trình thi công xây lắp các hạng mục công trình của dự án, nguồn phát 

sinh nước thải chủ yếu là từ quá trình đổ bê tông xây dựng các nhà xưởng, nước thải sinh 

hoạt của công nhân xây dựng. Do các loại vật liệu như đá xây dựng được mua đến chân 

công trình đã được rửa sạch nên không có hoạt động rửa đá xây dựng trên công trường; 
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thiết bị máy móc công nghệ nhập khẩu về đã được lắp nguyên kiện đặt trong nhà xưởng 

và chỉ phải đấu nối đường ống, không phải vệ sinh nên không phát sinh nước thải. 

+ Đối với nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng chủ yếu chứa các chất cặn bã, các 

chất lơ lửng (TSS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N,P) và các 

vi sinh vật. Số lượng cán bộ công nhân thi công xây lắp của các nhà thầu khoảng 350 

người, với định mức dùng nước là 45 lít/người/ngày [Theo ”TCVN 13606:2023 - Cấp 

nước - Mạng lưới đường ống và công trình yêu cầu thiết kế; Bộ Xây dựng”], lượng nước 

thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình thi công xây lắp của dự án là (350 người x 45 

lít/người/ngày)/1000 = 15,75 m3/ngày. Căn cứ vào tải lượng các chất ô nhiễm và lưu 

lượng nước thải phát sinh trong quá trình thi công xây lắp, nồng độ các chất ô nhiễm 

trong nước thải sinh hoạt được xác định như sau: C (g/m3) = E (g/s) / Q (m3/s) [Theo 

“Thoát nước và xử lý nước thải - Trần Hiếu Nhuệ, Nhà xuất bản KH&KT năm 1998”]: 

Bảng 3-15. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

Chất ô nhiễm 
Tải lượng theo định 

mức (g/người/ngày) 

Tải lượng tính 

toán (g/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 

14:2025 (cột B) 

BOD5 

TSS 

Tổng N 

Tổng P 

45x0,3 – 54x0,3 

70x0,3 – 145x0,3 

6x0,3 – 12x0,3 

0,8x0,3 - 4,0x0,3 

4.725 – 5.670 

7.350 – 15.225 

630 – 1.260 

84 – 420 

300 – 360 

466 – 966 

40 – 80 

5,3 – 26,7 

≤30 

≤100 

≤30 

≤3,0 

Ghi chú: QCVN 14:2025/BTNMT (cột B), Quy chuẩn KTQG về nước thải sinh hoạt. 

- Thời gian làm việc là 8 giờ/ngày. 

 

Từ kết quả tính toán trong bảng trên cho thấy, nước thải sinh hoạt của công nhân xây 

dựng có hàm lượng BOD5 lớn hơn giới hạn cho phép theo QCVN 14:2025/BTNMT (cột 

B) từ 7,5-9,0 lần, TSS lớn hơn giới hạn cho phép từ 4,66-9,66 lần. 

+ Đối với nước thải thi công xây dựng: 

Nước thải từ quá trình thi công xây lắp chủ yếu là nước dưỡng hộ bê tông và nước 

thải phát sinh từ quá trình đổ bê tông, trong đó nước dưỡng hộ bê tông sẽ ngấm vào bê 

tông và bay hơi hết, nước thải từ quá trình đổ bê tông phát sinh khoảng 0,6 m3/10m3 bê 

tông [Theo “Tổ chức thi công xây dựng” - Lê Hồng Thái, Nhà xuất bản Xây dựng năm 

2007]; loại nước thải này có độ pH, hàm lượng chất lơ lửng cao có thể gây ô nhiễm đất 

khi bị ngấm xuống. Khối lượng thi công đổ bê tông chủ yếu là cho các công trình xây 

dựng nhà xưởng sản xuất thép theo Mục 1.5.1, Chương 1 là 179.500 m3 nên sẽ phát sinh 

khoảng 179.500 m3 x 0,6 m3/10m3 bê tông = 10.770 m3 nước thải. Tính chất của nước 

thải phát sinh từ quá trình đổ bê tông như sau: 
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Bảng 3-16. Hàm lượng chất ô nhiễm trong nước thải đổ bê tông 

STT Thông số Đơn vị Hàm lượng QCVN 40:2025/BTNMT (B) 

1 pH - 9 - 11 6 – 9 

2 TSS mg/l 663 ≤80 

Nguồn: Tổ chức thi công xây dựng – Lê Hồng Thái, Nhà xuất bản xây dựng năm 2007. 

Ghi chú: QCVN 40:2025/BTNMT Quy chuẩn KTQG về nước thải công nghiệp (cột B). 

 

Từ số liệu trong bảng trên cho thấy, nước thải từ quá trình đổ bê tông có độ pH lớn hơn 

giới hạn cho phép theo QCVN 40:2025/BTNMT (cột B) là 1,2 lần và chất lơ lửng (TSS) 

lớn hơn giới hạn cho phép 8,28 lần. 

- Đánh giá, dự báo tác động do hàn nối đường ống công nghệ và thiết bị: 

+ Tác động do khói hàn: 

 Trong quá trình thi công xây lắp, dự án sử dụng thiết bị hàn cho thi công lắp dựng 

kết cấu thép và lắp đặt thiết bị với công nghệ hàn như sau: 

+ Công nghệ hàn hồ quang chìm: sử dụng máy hàn hồ quang điện 500A, hồ quang làm 

nóng chảy từ thông để tạo ra lá chắn nóng chảy bảo vệ vùng hàn. Khối lượng que hàn sử 

dụng khoảng 910 tấn, đường kính 3,25mm. 

+ Công nghệ hàn TIG (Tungsten Inert Gas): sử dụng máy hàn hồ quang TIG bằng điện 

cực Vonfram nóng chảy trong môi trường khí trơ Ar, He (MIG) và máy hàn TIG hàn hồ 

quang điện cực không nóng chảy trong môi trường khí trơ. Khối lượng que hàn sử dụng 

khoảng 910 tấn, đường kính 3,25mm. 

+ Công nghệ hàn dây cuộn chảy MAG: sử dụng máy hàn hồ quang bằng điện cực nóng 

chảy trong môi trường khí CO2. Khối lượng que hàn khoảng 460 tấn, đường kính 

3,25mm. 

+ Công nghệ hàn hồ quang kim loại có vỏ bọc SMAC: sử dụng máy hàn hồ quang kim 

loại bằng điện cực nóng chảy được bao quanh bởi một lớp phủ thông lượng. Khối lượng 

que hàn sử dụng khoảng 460 tấn, đường kính 3,25mm. 

Đặc trưng phát sinh khí thải từ hoạt động thi công gia nhiệt như hàn, cắt, đốt nóng... chủ 

yếu là các khí độc (CO, NO2, SO2...) và bụi có trong khói hàn. Khi các loại hóa chất 

trong que hàn bị đốt cháy sẽ phát sinh khói có chứa các chất độc hại có khả năng gây ô 

nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe của người lao động mà trực tiếp là người 

thợ hàn. Hệ số ô nhiễm của các loại que hàn được xác định như sau [Theo “Môi trường 

không khí” - Phạm Ngọc Đăng, Nhà xuất bản KH&KT, năm 2003]: 
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Bảng 3-17. Hệ số ô nhiễm của các loại que hàn 

Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (có chứa các chất ô nhiễm 

khác), mg/1 que hàn 
285 508 706 1.100 1.578 

CO (mg/1 que hàn) 10 15 25 35 50 

NOx (mg/1 que hàn) 12 20 30 45 70 

Ghi chú: Dự án sử dụng que hàn đường kính 3,25mm. 

 

Tổng khối lượng que hàn sử dụng của dự án là 2.740 tấn (Mục 1.6.1 Chương 1), đường 

kính que hàn 3,25 mm, với hệ số ô nhiễm của loại que hàn trong bảng trên và thời gian 

thi công lắp đặt thiết bị công nghệ là 180 ngày, xác định tải lượng và nồng độ các chất ô 

nhiễm phát sinh trong quá trình hàn kim loại được tính toán từ công thức: 

Ci (µg/m3) = Tải lượng chất ô nhiễm i (kg/ngày) x 106/16/V 

Trong đó: 

 V - Thể tích khu vực bị tác động trên bề mặt (V=SxH, m3). 

 S - Diện tích khu vực chịu ảnh hưởng của khói hàn (khoảng 12 m2). 

 H - Chiều cao đo các thông số khí tượng (H=10 m). 

 106 - Hệ số quy đổi đơn vị từ kg sang µg. 

 16 - Thời gian làm việc (02 ca/ngày, mỗi ca 8 giờ làm việc). 

Bảng 3-18. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong quá trình hàn kim loại 

Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm 

(mg/1 que hàn) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

Nồng độ 

(mg/Nm3) 

QCVN 02:2019/BYT 

(mg/m3) 

Khói hàn 508 41,543 21,64 8 

CO 15 1,227 0,64 20 

NOx 20 1,635 0,85 10 

Ghi chú: QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn KTQG về bụi, khí tại nơi làm việc của Bộ Y tế, 2019. 

Số lượng que hàn sử dụng: 2.740.000 kg / 25 que/kg = 109.600 que hàn. 

 

Từ số liệu tính toán trong bảng trên cho thấy, tác động tiêu cực đối với môi trường xung 

quanh do khói hàn lớn hơn giới hạn cho phép 2,7 lần trong phạm vi khoảng 12 m2. Các 

chất khí CO và NOx nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn 02:2019/BYT của Bộ 

Y tế. Tuy nhiên, các loại hóa chất chứa trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa 

các chất độc hại có khả năng gây ô nhiễm môi trường cục bộ tại khu vực thi công xây lắp 

và gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người thợ hàn. 

+ Tác động do chất thải từ hàn kim loại: 

Đối với hoạt động hàn kim loại, chất thải phát sinh chủ yếu là đầu mẩu que hàn 

thải. Với tổng khối lượng que hàn sử dụng để hàn nối đường ống, thiết bị công nghệ của 

dự án là 2.740 tấn (2.740.000 kg). Theo Định mức hao hụt vật liệu xây dựng trong thi 
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công, khối lượng đầu mẩu que hàn thải là 3% lượng que hàn sử dụng. Như vậy khối 

lượng đầu mẩu que hàn thải bỏ là 2.740.000 kg x 3% = 82.200 kg. 

- Đánh giá, dự báo tác động do chất thải rắn và chất thải nguy hại từ hoạt động thi 

công xây lắp: 

+ Chất thải rắn xây dựng thông thường từ công tác thi công xây dựng nhà xưởng: 

Chất thải rắn thông thường phát sinh trong quá trình thi công xây dựng nhà xưởng 

là các loại chất thải từ công tác xây dựng công trình như gạch, đá, xi măng, sắt thép, gỗ 

và công tác hoàn thiện công trình. Lượng chất thải phát sinh được tính theo tỷ lệ hao hụt 

bằng % so với khối lượng vật liệu sử dụng trong Bảng 1-17 Chương 1 (tỷ lệ hao hụt thi 

công này đã tính bình quân cho mọi biện pháp thi công). Theo “Văn bản số 1784/BXD-

VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức vật tư trong xây dựng - 

Phần II. Định mức hao hụt vật liệu xây dựng trong thi công”, lượng chất thải phát sinh từ 

hoạt động thi công xây dựng nhà xưởng được xác định như sau: 

Bảng 3-19. Lượng chất thải phát sinh trong thi công xây dựng 

Số hiệu Vật liệu chính 
Khối lượng 

(tấn) 

Mức hao hụt 

(%) 

Lượng chất thải 

(tấn) 

00.0137 Xi măng các loại 89.570 1,0 896 

00.0012 Cát vàng 93.480 2,0 1.869 

00.0035 Đá các loại 712.400 1,5 10.686 

00.0107 Thép xây dựng 17.640 2,0 353 

Tổng cộng   13.800 

Nguồn: Định mức hao hụt vật liệu xây dựng trong thi công - Văn bản số 1784/BXD-VP, 8/2007. 

 

+ Chất thải rắn xây dựng thông thường từ công tác lắp đặt máy móc, thiết bị công nghệ: 

 Máy móc, thiết bị công nghệ nhập khẩu về được máy cẩu, cần trục đưa vào vị trí 

móng máy đã xây dựng không phải lắp ráp chi tiết nên không phát sinh chất thải ở công 

đoạn này, chỉ có công việc tháo dỡ bao bì gỗ, thùng bao thiết bị sinh ra chất thải là gỗ 

palet, bìa carton, xốp, nilon... Theo dự án đầu tư, khối lượng chất thải này được ước tính 

đối với thiết bị cùng loại đã lắp đặt là khoảng 500 tấn. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt: Với lực lượng công nhân xây dựng nhà xưởng là 350 người sẽ 

thải ra khoảng 350 người x 0,3 kg/người/ngày = 105 kg/ngày. [Theo “Quản lý chất thải 

rắn” - Trần Hiếu Nhuệ, Nhà xuất bản KH&KT, năm 2016], với thời gian thi công của dự 

án khoảng 360 ngày thì tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 105 kg/ngày 

x 360 ngày = 37.800 kg. Lượng chất thải này nếu không được thu gom xử lý sẽ gây các 

tác động không nhỏ tới môi trường đất, môi trường nước mặt, nước dưới đất ở khu vực. 
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+ Chất thải nguy hại: Trong quá trình thi công xây lắp sẽ phát sinh các chất thải nguy hại 

như phế liệu chứa kiềm hoặc axit/kiềm, chất thải có chứa dầu như giẻ lau và găng tay 

dính dầu, pin và ăcquy thải, bóng đèn huỳnh quang thải... những loại chất thải này sẽ gây 

hại cho môi trường đất và môi trường nước nếu không được thu gom và kiểm soát chặt 

chẽ. Theo kinh nghiệm thực tế thi công xây dựng các nhà máy sản xuất thép, lượng 

CTNH phát sinh trong quá trình thi công xây lắp (với thời gian thi công xây dựng là 450 

ngày) được xác định như sau: 

* Giẻ lau và găng tay dính dầu: 1,4 kg/ngày x 450 ngày = 630 kg. 

* Bao bì dính dầu: 6 kg/ngày x 450 ngày = 2.700 kg. 

* Pin, ăcquy thải: 8 kg/ngày x 450 ngày = 3.600 kg. 

* Bóng đèn huỳnh quang thải: 1,67 kg/ngày x 450 ngày = 752 kg. 

* Đầu mẩu que hàn thải: 82.200 kg. 

Bảng 3-20. Lượng chất thải nguy hại phát sinh từ thi công xây lắp 

STT Thành phần CTNH Lượng CTNH (kg) 

1 Giẻ lau và gang tay dính dầu 630 

2 Bao bì dính dầu 2.700 

3 Pin, ăcquy thải 3.600 

4 Bóng đèn huỳnh quang thải 752 

5 Đầu mẫu que hàn thải 82.200 

Tổng cộng 89.882 

 

Như vậy, tổng lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công xây lắp của dự 

án là 89.882 kg. Các chất thải nguy hại trên nếu không được thu gom và xử lý theo quy 

định về quản lý CTNH sẽ gây tác động đến môi trường nước và đất ở khu vực. 

3.1.1.2. Đánh giá, dự báo tác động do các rủi ro, sự cố môi trường trong quá trình 

thi công xây lắp các hạng mục công trình của dự án 

Quá trình thi công xây dựng của dự án luôn có những rủi ro, sự cố môi trường 

tiềm ẩn. Việc xảy ra các rủi ro, sự cố sẽ gây ra những hậu quả không thể lường trước 

được đối với con người, cơ sở vật chất cũng như môi trường sinh thái. Các sự cố có khả 

năng xảy ra trong quá trình thi công xây dựng của dự án gồm: 

- Sự cố tai nạn lao động: 

Các tai nạn lao động là một trong những sự cố thường xuyên xảy ra gây thiệt hại 

về tài sản, tính mạng của người lao động. Nguyên nhân xảy ra thường là: 

+ Do tổ chức thi công: là một trong những nguyên nhân cơ bản gây ra sự cố và tai nạn 

lao động ở công trường xây dựng. Việc tổ chức thi công một cách khoa học không 
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những góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng công trình mà còn liên quan rất 

nhiều đến vấn đề an toàn - vệ sinh lao động thể hiện ở công tác: 

* Bố trí ca, kíp không hợp lý hay kéo dài thời gian làm việc của công nhân dẫn đến tình 

trạng sức khỏe giảm sút, thao tác mất chính xác, xử lý tình huống và sự cố không tốt dẫn 

đến gây ra tai nạn lao động. 

* Không thực hiện đúng theo yêu cầu về an toàn lao động trong thi công. 

* Công nhân làm sai quy trình dẫn đến sự cố gây tai nạn lao động. 

* Bố trí công việc không đúng trình tự, chồng chéo nhau, hạn chế tầm nhìn quan sát và 

hoạt động của người công nhân. 

* Ý thức trách nhiệm không cao, làm ẩu, sử dụng nguyên vật liệu không đúng tiêu 

chuẩn, cắt bớt quy trình thi công. 

+ Do vấn đề kỹ thuật: 

* Các dụng cụ, phương tiện thi công, thiết bị máy móc thi công sử dụng không hoàn 

chỉnh như máy móc, phương tiện, dụng cụ thiếu, không hoàn chỉnh hay hư hỏng thiếu cơ 

cấu an toàn, thiếu che chắn, thiếu hệ thống báo hiệu phòng ngừa… 

* Vi phạm quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn trong thi công như làm việc trên cao 

không có dây an toàn, sử dụng phương tiện chuyên chở vật liệu để chở người. 

+ Do vấn đề quản lý: 

* Thiếu kiểm tra giám sát thường xuyên: việc kiểm tra giám sát nhằm mục đích phát hiện 

và xử lý những sai phạm trong quá trình thi công, nếu không làm thường xuyên sẽ dẫn 

đến thiếu ý thức trách nhiệm thực hiện các yêu cầu về công tác an toàn hay các sai phạm 

kỹ thuật sẽ dẫn đến sự cố gây tai nạn lao động. 

* Không thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ bảo hộ lao động như chế độ làm việc, chế 

độ nghỉ ngơi, trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân, chế độ bồi dưỡng độc hại… nếu 

không thực hiện một cách nghiêm túc sẽ làm giảm sức khỏe người lao động, không hạn 

chế được tai nạn và mức độ nguy hiểm. 

+ Do môi trường và điều kiện làm việc: 

* Làm việc trong tư thế gò bó, chênh vênh nguy hiểm, sập giàn giáo thi công. 

* Công việc đơn điệu, nhịp độ lao động quá khẩn trương, căng thẳng vượt quá khả năng 

của các giác quan người lao động. 

+ Do bản thân người lao động: 

* Thao tác vận hành không đúng kỹ thuật, không đúng quy trình, người công nhân làm 

việc không đúng chuyên môn đào tạo dẫn đến thao tác sai. 

* Vi phạm kỷ luật lao động: ngoài việc vi phạm các quy định về an toàn trong quá trình 

thi công xây dựng, người công nhân thiếu ý thức, đùa nghịch trong khi làm việc, không 
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sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân, tự ý làm những công việc không phải nhiệm vụ 

của mình… sẽ gây ra sự cố tai nạn lao động. 

+ Do sức khỏe và trạng thái tâm lý: tuổi tác, trạng thái sức khỏe không tốt, trạng thái 

thần kinh tâm lý có ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề an toàn, vì khi đó khả năng làm chủ 

thao tác kém, thao tác sai hoặc nhầm lẫn, làm liệu, làm ẩu… 

Nếu để xảy ra các sự cố về tai nạn lao động bởi các nguyên nhân như trên sẽ xảy ra các 

hậu quả như làm tổn thương đến sức khỏe người lao động, thậm chí dẫn đến chết người, 

gây thiệt hại về tài sản, làm hư hỏng tài sản… 

- Sự cố tai nạn giao thông: 

+ Sự cố tai nạn giao thông đường bộ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong quá trình thi công 

xây dựng. Nguyên nhân có thể do phương tiện vận chuyển không đảm bảo kỹ thuật hoặc 

do công nhân điều khiển không chú ý hoặc không tuân thủ các nguyên tắc an toàn giao 

thông. Sự cố này có thể phòng tránh được bằng cách luôn kiểm tra tình trạng kỹ thuật 

các phương tiện vận tải trước khi đi vào công trường để đảm bảo an toàn giao thông, 

nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông cho công nhân điều khiển. 

+ Sự cố tai nạn giao thông sẽ gây thiệt hại về tài sản và tính mạng của người lao động 

trên công trường, lái xe, người tham gia giao thông trên tuyến đường vận chuyển. 

- Sự cố về điện: 

+ Sử dụng các thiết bị không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn dễ gây tai nạn đối với hệ thống 

dây dẫn điện như quá trình hoạt động của thiết bị thi công tiếp xúc với dây điện trên cao. 

+ Tai nạn khi vận hành thiết bị điện: khi sử dụng thiết bị điện trong môi trường ẩm ướt 

nếu không sử dụng các thiết bị bảo vệ thì nguy cơ xảy ra tai nạn về điện là rất cao, sự va 

đập dụng cụ kim loại đang cầm tay vào các bộ phận có điện cũng gây nguy hiểm. 

+ Tai nạn xảy ra trong quá trình hàn cắt: trong quá trình hàn, đầu que hàn hoặc mỏ hàn 

phát ra ánh sáng hồ quang đồng thời phát ra các tia hồng ngoại và tia cực tím. Ánh sáng 

hồ quang và các loại tia hồng ngoại, tia cực tím làm hại mắt và da của cơ thể người. Kim 

loại bị cháy, nóng chảy do nhiệt độ cao dưới tác động của dòng điện hoặc khói hàn làm 

văng ra xỉ hàn (gọi là tia lửa hàn) có thể gây bỏng và cháy. Dây dẫn điện hàn thường trải 

ngay trên mặt sàn đi lại vì máy hàn và vị trí vật được hàn không cố định. Do đó thường 

xuyên phải kiểm tra độ cách điện của dây dẫn dòng điện hàn, nếu có dấu hiệu bị bong 

tróc, xước phải băng cách điện kịp thời, không để điện rò rỉ ra bên ngoài. 

- Sự cố do cháy nổ: 

Sự cố do cháy nổ thường xảy ra ở các bãi chứa nguyên vật liệu, nhiên liệu (sơn, 

xăng, dầu DO, dầu FO...) hoặc do hệ thống điện tạm thời cung cấp điện cho máy móc 

thiết bị thi công có thể gây cháy nổ. Nguyên nhân của các sự cố cháy nổ trên công 

trường thi công xây dựng là: 
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+ Cháy nổ xảy ra trên công trường thi công xây dựng đều liên quan đến các thiết bị điện 

và công tác hàn cắt trong thi công. Các sự cố về điện có thể xảy ra trên hệ thống dẫn điện 

và các thiết bị dùng điện gây nguy hiểm tới tính mạng con người và thiệt hại tài sản. 

+ Phần lớn các công trình trong quá trình thi công xây dựng chưa đảm bảo tốt công tác 

phòng chống cháy nổ bởi trong quá trình thi công các loại vật liệu dễ cháy như sơn, 

nhựa, gỗ, mút xốp… được sử dụng nhiều và thường xuyên để lộn xộn. Trong quá trình 

thi công đặc biệt là hoạt động gia công làm phát sinh các nguồn nhiệt hoặc do thiếu ý 

thức của người lao động sẽ gây nên cháy nổ. 

+ Trong quá trình thi công, hệ thống dây điện tạm, mắc tùy tiện không tuân thủ các quy 

định về phòng cháy, chữa cháy nên dễ gây ra chập điện, quá tải xảy ra hỏa hoạn. 

+ Công tác giám sát, quản lý thi công công trình còn lỏng và sự chủ quan của người công 

nhân đều là những nguyên nhân gây ra cháy. Ý thức chấp hành an toàn phòng chống 

cháy nổ của người lao động trên công trường là rất hạn chế. 

- Sự cố do thiên tai, bão lụt: 

Thiên tai, bão lụt xảy ra là bất khả kháng và gây ảnh hưởng lớn tới môi trường 

khu vực. Mưa bão, lốc xoáy, áp thấp nhiệt đới có thể cản trở quá trình thi công xây dựng 

của dự án, gây sập công trình đang thi công, làm bay mái tôn, sập các khung vì kèo 

thép... gây các sự cố về giao thông, gây chập điện, gây thiệt hại về người và tài sản của 

dự án cũng như các đối tượng xung quanh dự án. Vì vậy, các hoạt động của dự án tuân 

thủ kế hoạch thi công xây dựng gắn với chương trình quản lý và giám sát môi trường đối 

với từng hạng mục để giảm thiểu các tác động tới môi trường do thiên tai, bão lụt gây ra. 

- Sự cố do động đất: 

Theo số liệu dự báo thì khu vực dự án nằm trong vùng chấn động cấp 7 (thang 

MSK) với tần suất lặp lại B1≥0,005 (chu kỳ T1=200 năm) và khả năng xảy ra động đất là 

rất thấp. Tuy nhiên, nếu sự cố động đất xảy ra sẽ gây tác động rất lớn tới môi trường, dự 

án lưu ý đến vấn đề này trong thiết kế xây dựng công trình. 

- Sự cố đối với sức khỏe cộng đồng và ngộ độc thực phẩm: 

Với lực lượng thi công xây dựng của dự án lúc cao điểm khoảng 350 người, nên 

nếu không tổ chức đảm bảo tốt môi trường làm việc cho họ thì vấn đề ảnh hưởng tới sức 

khoẻ, bệnh dịch có thể xảy ra và ảnh hưởng tới khu vực và người dân xung quanh. 

+ Do các nhà thầu xây dựng không tổ chức sinh hoạt ăn ở cho công nhân trên công 

trường nên không gây tác động lớn tới sức khỏe người lao động và khả năng ngộ độc 

thực phẩm không xảy ra. 

+ Việc tập trung một lực lượng lớn công nhân trong giai đoạn thi công xây dựng của dự 

án có thể sẽ phát sinh dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động. 
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Các sự cố trên có thể xảy ra chủ yếu ở khu vực thi công xây lắp các công trình của dự án. 

Các yếu tố môi trường, cường độ lao động, mức độ ô nhiễm môi trường có khả năng ảnh 

hưởng xấu đến sức khoẻ người công nhân như gây mệt mỏi, choáng váng. Công việc lắp 

ráp, thi công và quá trình vận chuyển nguyên vật liệu với mật độ cao có thể gây tai nạn 

lao động, tai nạn giao thông trong khu vực. 

3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu 

tác động tiêu cực khác, sự cố môi trường trong giai đoạn thi công 

Chủ dự án và các nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm trong việc thực hiện 

các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường trong quá trình thi công xây 

lắp các hạng mục công trình của dự án. Các trách nhiệm có liên quan được thể hiện cụ 

thể trong hợp đồng xây lắp giữa Chủ dự án và các Nhà thầu thi công xây dựng. Các biện 

pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực tới môi trường cụ thể trong giai đoạn này được 

thực hiện như sau: 

 Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải 

Trong quá trình thi công xây dựng, các biện pháp được áp dụng cụ thể sau đây sẽ 

góp phần giảm thiểu ô nhiễm do nước thải: 

- Nước mưa chảy tràn được thu gom vào hố lắng tạm thời (ở khu vực thi công) trước khi 

chảy vào kênh mương thoát nước mưa của cụm công nghiệp. 

- Nước thải sinh hoạt: sử dụng nhà vệ sinh di động. 

- Nước thải thi công xây dựng: bố trí hố lắng tạm thời tại khu vực thi công xây dựng với 

tần suất nạo vét cặn lắng 1 tuần/lần. Nước thải sau lắng cặn được dẫn về trạm xử lý nước 

thải của cụm công nghiệp. 

- Thiết bị, máy móc công nghệ nhập khẩu được nhà sản xuất lắp nguyên cấu kiện, bao 

gói sạch không phải lau rửa nên không phát sinh nước thải ở công đoạn này. 

- Hoạt động thi công xây dựng của dự án sử dụng bê tông tươi, không có hoạt động rửa 

đá cát sỏi xây dựng, không có hoạt động lau rửa các thiết bị mới được đưa về lắp đặt. 

 Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải 

Trong quá trình thi công xây dựng, các biện pháp được áp dụng cụ thể sau đây sẽ 

góp phần giảm thiểu ô nhiễm bụi tới môi trường xung quanh: 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi lập đồ án tổ chức thi công như các biện 

pháp thi công, biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động. 

- Lập kế hoạch thi công và nhân lực chính xác để tránh chồng chéo giữa các quy trình 

thực hiện, áp dụng phương pháp thi công hiện đại, các hoạt động cơ giới hoá và tối ưu 

hoá quy trình thi công xây dựng. 
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- Người lao động được cung cấp đầy đủ trang bị bảo hộ lao động như quần áo, găng tay, 

kính, mũ bảo hiểm, dụng cụ làm việc... 

- Bố trí hợp lý đường vận chuyển và đi lại. Quy định đối với xe chạy trong cụm công 

nghiệp với tốc độ tối đa là 25 km/h. 

- Bụi sinh ra từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, vận chuyển chất thải rắn xây dựng 

thông thường được phun nước dập bụi với tần suất 2 lần/ngày trên tuyến đường vận 

chuyển, nguồn nước được lấy từ đường ống cấp nước của cụm công nghiệp hoặc ngòi 

Đến Quán. Đất thừa từ công tác xây dựng móng nhà xưởng được san lấp trở lại cho các 

hố móng, không thải ra bên ngoài. Nhà thầu sẽ bố trí công nhân quét dọn vệ sinh mặt 

đường hàng ngày với tần suất 2 lần/ngày vào cuối buổi sáng và cuối buổi chiều. 

- Ô tô vận chuyển ra khỏi công trường được rửa lốp xe để không gây bụi bẩn. Nhà thầu 

bố trí khu vực rửa xe tại cổng ra vào khu vực dự án để tránh phát tán bụi ra môi trường 

và làm bẩn đường do các xe vận tải thi công gây ra. Hệ thống rửa xe là một quy trình 

khép kín và tuần hoàn: Nước -> Hệ thống rửa xe -> Thu gom -> Tách váng dầu -> Lắng 

cặn -> Bơm tuần hoàn trở lại cho hệ thống rửa xe. 

- Bụi phát sinh từ quá trình thi công xây dựng sẽ được cách ly bằng hàng rào che chắn 

xung quanh các khu vực phát sinh bụi và khống chế bằng cách phun nước dập bụi bề mặt 

với tần suất 2 lần/ngày. Trong mọi trường hợp, các khu vực thi công được làm vệ sinh và 

giữ được trạng thái tự nhiên sau khi công việc thi công được hoàn thiện. 

- Đối với máy móc, thiết bị thi công gây bụi làm ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao 

động, gây tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh, nhà thầu áp dụng các biện pháp 

phòng tránh như khoanh vùng thi công, tưới nước thường xuyên với tần suất 2 lần/ngày. 

- Đối với công tác hàn nối đường ống, thiết bị công nghệ; nhà thầu thi công sẽ yêu cầu 

thợ hàn thực hiện đúng quy trình thao tác, trang bị bảo hộ lao động như quần áo, găng 

tay, kính hàn, kính mắt, mũ bảo hiểm, dụng cụ làm việc đầy đủ. 

- Đối với công tác thi công cọc khoan nhồi: khi tiến hành khoan, máy khoan sẽ được 

định vị vào đúng vị trí và được kiểm tra thăng bằng, cần khoan được kiểm tra độ thẳng 

đứng bằng máy kinh vĩ hoặc quả rọi để không làm phát sinh bụi ra xung quanh. 

- Thép các cấu kiện được gia công và khuếch đại dưới mặt đất, cẩu lắp vào vị trí bằng 

cần trục. Thiết bị công nghệ được cẩu lắp vào vị trí bằng cần cẩu. 

- Hoạt động gia công, tổ hợp, lắp dựng kết cấu thép tuân thủ quy trình gia công lắp dựng 

kết cấu thép. Trình tự lắp dựng theo tầng từ dưới lên và đồng thời với lắp đặt thiết bị. 

- Sử dụng các tín hiệu báo sáng như tín hiệu nhấp nháy thay thế cho còi hoặc chuông để 

thông báo việc thay ca, việc đổ bê tông, biển báo an toàn. 

- Tuân thủ các quy định về biển báo chỉ dẫn tại các nút giao thông trong cụm công 

nghiệp nhằm bảo đảm an toàn giao thông và đảm bảo cho công tác ứng cứu sự cố xảy ra. 
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 Giảm thiểu tác động của tiếng ồn, rung 

Trong quá trình thi công xây dựng, các biện pháp được áp dụng cụ thể sau đây sẽ 

góp phần giảm thiểu tác động do tiếng ồn, rung: 

- Kiểm soát việc bố trí các thiết bị gây ồn: tính toán để đặt các thiết bị gây ồn cố định 

hoặc gần cố định không ảnh hưởng tới các khu vực xung quanh. 

- Hạn chế vận hành đồng thời các thiết bị gây ồn: chủ dự án yêu cầu các nhà thầu bố trí 

thời gian và sắp xếp các hoạt động thi công hợp lý nhằm hạn chế việc diễn ra đồng thời 

các hoạt động gây ồn để giảm mức ồn tổng số. 

- Giám sát ô nhiễm tiếng ồn trong thi công xây dựng: việc giám sát sẽ được yêu cầu thực 

hiện ở các khu vực có các thiết bị gây ồn ở mức cao trong suốt thời gian thi công. 

- Sử dụng các kết cấu đàn hồi giảm rung như hộp dầu giảm chấn, gối đàn hồi kim loại, 

đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su, đệm đàn hồi cao su… được lắp giữa máy và bệ 

máy đồng thời định kỳ kiểm tra hoặc thay thế hoặc lắp cố định trên máy. 

 Giảm thiểu tác động do chất thải rắn xây dựng và chất thải nguy hại 

Trong quá trình thi công xây dựng, các biện pháp được áp dụng cụ thể sau đây sẽ 

góp phần giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn xây dựng và chất thải nguy hại: 

- Các phế liệu là các chất trơ, không gây độc như gạch vỡ, đất cát dư thừa (khoảng 100 

m3) được tận dụng cho việc san lấp đủ các hố móng công trình (mỗi hố móng khoảng 2,5 

m3 x 40 hố = 100 m3), không lưu chứa đất thừa và không phải vận chuyển đi đổ thải. 

- Đối với chất thải rắn xây dựng như các phế liệu có thể tái chế hoặc tái sử dụng được 

gồm bao bì xi măng, bao bì thùng gỗ, hộp xốp… được các nhà thầu thu gom, tái sử dụng 

hoặc bán phế liệu. Riêng sắt thép dư thừa, đầu mẩu sắt được lưu chứa tại kho phế liệu để 

tái sử dụng lại cho luyện thép. 

- Đối với chất thải rắn nguy hại như giẻ lau dính dầu, găng tay dính dầu, bóng đèn huỳnh 

quang hỏng, pin và ăcquy thải... (khối lượng khoảng 89.882 kg) sẽ được các nhà thầu sẽ 

thu gom và hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý. 

- Dự án không bố trí thực hiện việc sửa chữa và bảo dưỡng xe, máy thi công công trình 

tại khu vực dự án nên không phát sinh dầu mỡ thải. 

- Dự kiến phương tiện thu gom chất thải rắn sinh hoạt 01 chiếc, chất thải rắn xây dựng 

thông thường 01 chiếc và chất thải nguy hại 01 chiếc. 

 Giảm thiểu tác động do dịch bệnh lây lan 

- Đảm bảo vệ sinh môi trường lao động cho các khu vực thi công. 

- Người lao động được trang bị bảo hộ lao động đúng quy chuẩn như quần áo, mũ, khẩu 

trang, kính, ủng, găng tay. 
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- Do thời gian thi công xây dựng trong khoảng 450 ngày, nên nhà thầu thi công sẽ tổ 

chức khám sức khoẻ định kỳ mỗi quý/lần cho người lao động theo quy định của Bộ Y tế. 

 Các công trình, biện pháp ứng phó sự cố môi trường 

- Đối với sự cố do tai nạn lao động: 

+ Tổ chức thi công một cách khoa học không những góp phần nâng cao năng suất lao 

động, chất lượng công trình mà còn đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động, nâng cao ý thức 

trách nhiệm của người công nhân, không cắt bớt quy trình thi công. 

+ Đảm bảo các dụng cụ, phương tiện thi công, thiết bị máy móc thi công sử dụng như 

máy móc, phương tiện, dụng cụ thi công, hệ thống báo hiệu phòng ngừa hoàn chỉnh. 

+ Thực hiện đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn trong thi công như làm việc trên 

cao phải có dây an toàn, không sử dụng phương tiện chuyên chở vật liệu để chở người. 

+ Thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ bảo hộ lao động như chế độ làm việc, chế độ nghỉ 

ngơi, trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân, chế độ bồi dưỡng độc hại… 

+ Khi có sự cố tai nạn lao động xảy ra, bộ phận y tế sẽ tổ chức sơ cứu, cấp cứu kịp thời, 

đối với trường hợp nặng sẽ đưa đến Trung tâm y tế xã Phú Bình hoặc Bệnh viên đa khoa 

Thái nguyên để chữa trị. 

- Đối với sự cố tai nạn giao thông: 

+ Luôn kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các phương tiện vận tải trước khi đi vào công 

trường để đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông cho 

công nhân điều khiển. 

+ Tuân thủ các quy định về trang bị biển báo chỉ dẫn tại các nút giao thông trong khu 

liên hợp nhằm bảo đảm an toàn giao thông và đảm bảo công tác ứng cứu sự cố xảy ra. 

- Đối với sự cố về điện: 

+ Sử dụng các thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn an toàn đối với hệ thống dây dẫn điện cho các 

máy móc, thiết bị thi công. 

+ Thường xuyên kiểm tra độ cách điện của dây dẫn dòng điện hàn, nếu có dấu hiệu bị 

bong tróc, xước phải băng cách điện kịp thời, không để điện rò rỉ ra bên ngoài. 

+ Khi xảy ra sự cố về điện như chập điện, quá tải điện, cán bộ trực sẽ ngắt điện tổng của 

khu vực xảy ra sự cố, kiểm tra và khắc phục sự cố sau đó đóng điện để khôi phục lại hoạt 

động sản xuất và thi công xây dựng. 

- Đối với sự cố do cháy nổ: 

+ Các loại vật liệu dễ cháy như nhựa, gỗ, mút xốp… được bố trí ở khu vực riêng biệt, 

cách ly với các nguồn nhiệt để không gây cháy nổ. 

+ Trong quá trình thi công, hệ thống dây điện tạm tuân thủ các quy định về phòng cháy, 

chữa cháy để không gây ra chập điện, quá tải. 
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Các biện pháp giảm thiểu trên sẽ được ghi nhận và cam kết trong hợp đồng thầu để đảm 

bảo việc thực thi có hiệu quả các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực trong quá 

trình thi công xây dựng của dự án. Việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, 

nước thải, tiếng ồn và rung… nêu trên sẽ cho phép môi trường tại khu vực dự án nằm 

trong các giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về môi trường không khí), QCVN 40:2025/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải công nghiệp), QCVN 26:2025/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn) và QCVN 27:2025/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung). 

3.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH DỰ ÁN 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động do nước thải 

 Nguồn phát sinh nước thải 

- Nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt từ các công trình của dự án được xử lý sơ bộ tại các bể tự 

hoại trước khi dẫn đến trạm xử lý nước thải tập trung của nhà máy. Nước thải loại này 

thường có thành phần các chất lơ lửng (TSS), chất dinh dưỡng (N, P), BOD cao. Theo 

Sơ đồ cân bằng nước của dự án, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là 1,6 m3/giờ. 

- Nước thải sản xuất: 

Nước thải sản xuất (chủ yếu là nước xả đáy từ các hệ thống làm mát nước tuần 

hoàn của các công đoạn sản xuất với khối lượng khoảng 29,10 m3/giờ và thường có hàm 

lượng cặn lơ lửng cao. 

- Nước làm mát tuần hoàn: 

Nước làm mát thiết bị công nghệ chủ yếu là nước tuần hoàn làm mát máy móc, 

thiết bị công nghệ. Lượng nước làm mát tuần hoàn cho các công đoạn sản xuất như sau: 

Bảng 3-21. Nước làm mát tuần hoàn của các công đoạn sản xuất 

Công đoạn sản xuất 
Lưu lượng nước làm 

mát (m3/h) 

Lưu lượng nước xả đáy 

(m3/h) 

Xưởng luyện thép và đúc 900 6,0 

Xưởng cán #1 870 5,8 

Xưởng cán #2 1.570 11,4 

Xưởng cán #3 878 5,9 

Tổng cộng 4.218 29,1 
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+ Nước làm mát luyện thép, đúc: bao gồm hệ thống làm mát lò trung tần, hệ thống làm 

mát lò tinh luyện, hệ thống đúc phôi thép; nước làm mát loại này thường có độ màu, 

nhiệt độ… cao. Lượng nước xả đáy được xác định như sau: 

B = E / (C-1) = 18 / (4-1) = 6,0 m3/giờ 

Trong đó: 

 B – Lưu lượng nước xả đáy, m3/giờ. 

 E – Lưu lượng nước rò rỉ, bay hơi (E=18 m3/giờ). 

 C – Hệ số cô đặc (C=4-8). 

Như vậy, tổng lượng nước tuần hoàn của hệ thống là 900 m3/giờ và tổng lượng nước xả 

đáy từ các bể nước làm mát tuần hoàn là 6,0 m3/giờ. 

+ Nước làm mát cán thép: chủ yếu là nước làm mát giá cán, máy cán và lò gia nhiệt cảm 

ứng (nung phôi). Nước làm mát từ công đoạn này thường có lẫn váng dầu, độ màu, hàm 

lượng cặn lơ lửng, bụi sắt và nhiệt độ cao (35-45oC). Lượng nước tuần hoàn làm mát 

xưởng cán #1 là 870 m3/h, xưởng cán #2 là 1.570 m3/h và xưởng cán #3 là 878 m3/h 

trong đó bao gồm nước tuần hoàn trực tiếp (nước tuần hoàn đục) và nước tuần hoàn gián 

tiếp (nước tuần hoàn sạch). Lượng nước xả đáy được xác định như sau: 

B1 = [E / (C-1)] = 17,4 / (4-1) = 5,8 m3/giờ 

B2 = [E / (C-1)] = 34,1 / (4-1) = 11,4 m3/giờ 

B3 = [E / (C-1)] = 17,56 / (4-1) = 5,9 m3/giờ 

Như vậy, tổng lượng nước xả đáy từ các bể chứa nước làm mát tuần hoàn của các xưởng 

cán thép là 23,1 m3/giờ. 

 Đánh giá tác động tổng hợp của nước thải 

Nước thải từ quá trình sản xuất gang thép thường có hàm lượng cặn lơ lửng, các 

chất hữu cơ, các kim loại nặng và nhiệt độ cao, có váng dầu dễ gây nguy hại đối với chất 

lượng nước, các hệ sinh thái của nguồn tiếp nhận [Theo “Thoát nước và xử lý nước thải” 

- Trần Hiếu Nhuệ, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, năm 1998]: 

- Tác động của chất rắn lơ lửng (TSS): là tác nhân gây ảnh hưởng tiêu cực đến tài 

nguyên thuỷ sinh do làm tăng độ đục của nguồn nước, làm giảm năng suất sinh học và 

gây bồi lắng cho nguồn tiếp nhận. 

- Tác động của chất hữu cơ (COD và BOD5): hàm lượng các chất hữu cơ dễ bị vi sinh 

vật phân huỷ được xác định bởi BOD5 và COD, các đại lượng này thể hiện nồng độ oxy 

hoà tan cần thiết để các vi sinh vật trong nước phân huỷ hoàn toàn chất hữu cơ. Ô nhiễm 

hữu cơ sẽ dẫn đến suy giảm nồng độ oxy hoà tan trong nước do vi sinh vật sử dụng oxy 

hoà tan để phân huỷ các chất hữu cơ. 
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- Tác động của các kim loại nặng và dầu mỡ: 

+ Cadmi (Cd) và Crom VI (Cr6+) thường có độc tính cao với thuỷ sinh và đối với con 

người, gây các bệnh về thận. 

+ Dầu mỡ có độc tính cao và tương đối bền vững trong môi trường nước. Các loài thuỷ 

sinh và cây ngập nước dễ bị chết do dầu mỡ ngăn cản quá trình hô hấp và quang hợp. 

+ Tác động của nhiệt độ nước thải: việc gia tăng nhiệt độ nước có thể làm thay đổi cấu 

trúc hệ sinh thái nông nghiệp, nhất là đối với nước thải có nhiệt độ cao thải trực tiếp ra 

môi trường. 

- Đối với nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt của nhà máy chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng 

(TSS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (NO3
-, PO4

3-), Amoni 

(NH4
+) và các vi sinh vật. Nước thải loại này nếu không được xử lý cũng sẽ gây các tác 

động nhất định đối với nguồn tiếp nhận và hệ sinh thái khu vực. Tổng lượng nước thải 

sinh hoạt của nhà máy là 1,6 m3/giờ. 

Bảng 3-22. Thành phần và tính chất nước thải sinh hoạt 

Thành phần pH 
TSS 

(mg/L) 

TDS 

(mg/L) 

BOD5 

(mg/L) 

NH4
+ 

(mg/L) 

S2- 

(mg/L) 

PO4
3- 

(mg/L) 

NTSH 7,76 167,8 675 231,6 47,8 5,39 2,56 

QCVN 14:2025 (B) 5-9 ≤100 - ≤30 ≤8 ≤0,5 - 

 

Từ số liệu trong bảng trên cho thấy, các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt lớn hơn 

giới hạn cho phép theo QCVN 14:2025/BTNMT (cột B) nhiều lần. 

- Đối với nước thải sản xuất: 

Nước thải sản xuất của dự án chủ yếu là nước thải xả đáy từ các hệ thống làm mát 

nước tuần hoàn của các công đoạn sản xuất. Nước thải xả đáy có lưu lượng như đã tính 

toán ở trên là 29,10 m3/giờ và thường có nhiệt độ, hàm lượng TSS cao. 

Bảng 3-23. Thành phần và tính chất nước thải sản xuất 

Thành phần pH 
TSS 

(mg/L) 

BOD5 

(mg/L) 

Cd 

(mg/L) 

Pb 

(mg/L) 

Cr6+ 

(mg/L) 

S2- 

(mg/L) 

Fe 

(mg/L) 

NTSX 6,23 89,3 32,5 <0,01 <0,003 <0,003 0,43 3,98 

QCVN 40:2025 (B) 6-9 ≤80 ≤60 ≤0,1 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤10 

 

Từ số liệu trong bảng trên cho thấy, các chất ô nhiễm trong nước thải sản xuất lớn hơn 

giới hạn cho phép theo QCVN 40:2025/BTNMT (cột B) nhiều lần. 
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Hình 3-5. Sơ đồ cân bằng nước tuần hoàn đục 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất thép hình Đại Việt Phú Bình 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Việt PB  133 

Hình 3-6. Sơ đồ cân bằng nước tuần hoàn sạch 
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- Đối với nước làm mát tuần hoàn: 

Tại các công đoạn sản xuất, nước được sử dụng tuần hoàn để làm mát máy móc, 

thiết bị công nghệ với tỷ lệ tuần hoàn từ 97-99%. 

Bảng 3-24. Thành phần và tính chất nước làm mát 

Công đoạn 

sản xuất 
pH 

Độ màu 

(Pt/Co) 

TSS 

(mg/l) 

BOD5 

(mg/l) 

Cd 

(mg/l) 

Pb 

(mg/l) 

Hg 

(mg/l) 

Zn 

(mg/l) 

Fe 

(mg/l) 

S2- 

(mg/l) 

Luyện thép 6,16 145 66,9 22,4 <0,01 <0,003 <0,0003 0,245 1,78 1,34 

Đúc phôi 6,23 188 32,5 19,8 <0,01 <0,003 <0,0003 0,453 1,45 1,09 

Cán thép 5,89 256 67,9 28,9 <0,01 <0,003 <0,0003 0,365 3,73 1,02 

 

3.2.1.2. Đánh giá, dự báo tác động tổng hợp do tiếng ồn, nhiệt 

 Đánh giá, dự báo tác động do tiếng ồn 

Nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn chủ yếu từ các hoạt động sản xuất của nhà máy. Tác 

động của tiếng ồn phụ thuộc vào mức ồn của từng thiết bị gây ra. Tiếng ồn là nguồn gây 

ô nhiễm khá quan trọng trong hoạt động sản xuất thép, tiếng ồn cao hơn tiêu chuẩn cho 

phép sẽ gây các ảnh hưởng xấu đến môi trường và trước tiên là đến sức khoẻ của người 

công nhân trực tiếp sản xuất như mất ngủ, gây tâm lý khó chịu, giảm năng suất lao động; 

gây khó chịu đối với người dân ở các khu dân cư xung quanh. Khả năng mức ồn lan 

truyền ra môi trường xung quanh được xác định [Theo “Môi trường không khí” - Phạm 

Ngọc Đăng, Nhà xuất bản KH&KT, năm 2003]: 

Li = Lp - Ld - Lc - Lcx (dBA) 

Trong đó: 

Li – Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn gây ồn một khoảng cách d(m). 

Lp – Mức ồn đo được tại nguồn gây ra tiếng ồn (cách 5 m). 

Ld – Mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i. 

Ld = 20 lg [(r2/r1)1+a] (dBA) 

r1 – Khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp(m). 

r2 – Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với Li(m). 

a – Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất (a=0,1). 

Lc - Độ giảm mức ồn qua vật cản. 

Lcx - Độ giảm mức ồn sau các dải cây xanh. 

Lcx = Ld + 1,5Z + Bi    (dBA) 

Ld - Độ giảm mức ồn do khoảng cách (dBA). 

1,5Z - Độ giảm mức ồn do tác dụng phản xạ của các dải cây xanh. 

Z – Số lượng dải cây xanh. 
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Bi – Độ giảm do âm thanh bị hút và khuếch tán trong các dải cây xanh. 

 - Trị số hạ thấp trung bình theo tần số. 

Đối với hoạt động của nhiều máy móc, thiết bị công nghệ, mức ồn tổng cộng được xác 

định như sau: 

L = 10 lg ∑ 10𝑛
1

0,1Li, dBA 

L  - Mức ồn tại điểm tính toán, dBA. 

Li - Mức ồn tại điểm tính toán của nguồn ồn thứ i, dBA. 

Từ phương pháp tính toán nêu trên, xác định mức gây ồn từ hoạt động sản xuất tới 

môi trường xung quanh ở các khoảng cách khác nhau theo mức ồn nguồn. Mức ồn nguồn 

được lấy theo “Tiếng ồn từ hoạt động sản xuất thép - Ủy ban bảo vệ môi trường US, 

NJID, 300.2 năm 1971”. 

Bảng 3-25. Mức ồn lan truyền ra môi trường xung quanh 

 

STT 

 

Công đoạn sản xuất 

Mức ồn 

nguồn ở 

cách 1,5m 

(dBA) 

Mức ồn ở 

khoảng 

cách 50m 

(dBA) 

Mức ồn ở 

khoảng 

cách 100m 

(dBA) 

Mức ồn ở 

khoảng 

cách 150m 

(dBA) 

1 Khu vực kho bãi liệu 88 83 76 65 

2 Khu vực luyện thép và đúc phôi 96 88 83 70 

3 Khu vực cán thép 92 84 79 67 

4 Khu vực phụ trợ 83 79 72 61 

5 Khu vực xử lý nước thải 79 66 56 52 

QCVN 24:2016/BYT 

QCVN 26:2025/BTNMT 

85  

70 

 

70 

 

70 

Ghi chú: QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn KTQG về mức ồn cho phép tại nơi làm việc. 

QCVN 26:2025/BTNMT – Quy chuẩn KTQG về tiếng ồn đối với công trình công nghiệp (Mức E). 

 

Kết quả tính toán trong bảng trên cho thấy, tiếng ồn phát sinh từ các hoạt động sản xuất 

của dự án lớn hơn giới hạn cho phép ở khoảng cách tới 100 m tại khu vực làm việc theo 

quy định của QCVN 24:2016/BYT và nằm trong giới hạn cho phép đối với khu vực 

xung quanh ở khoảng cách từ 150 m trở lên theo quy định của QCVN 26:2025/BTNMT. 

Đối với tác động tổng hợp do tiếng ồn từ các hoạt động sản xuất của các xưởng sản xuất 

được xác định bằng công thức [Theo “Môi trường không khí” - Phạm Ngọc Đăng, Nhà 

xuất bản KH&KT, năm 2003]: 

L = 10 lg 0,1Li, dBA 

Trong đó: L  - Mức ồn tại điểm tính toán, dBA 

Li - Mức ồn tại điểm tính toán của nguồn ồn thứ i, dBA 

Từ công thức trên, tính toán mức ồn tổng của các hoạt động sản xuất của nhà máy tới 

môi trường xung quanh. Kết quả tính toán cho thấy, mức ồn tổng hợp từ các hoạt động 
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sản xuất của nhà máy lớn hơn giới hạn cho phép ở khoảng cách đến 100 m theo quy định 

của QCVN 24:2016/BYT, nằm trong giới hạn cho phép đối với khu vực xung quanh ở 

khoảng cách từ 200 m trở lên theo QCVN 26:2025/BTNMT. 

Bảng 3-26. Mức ồn tổng từ các hoạt động sản xuất 

STT Công đoạn sản xuất 

Mức ồn 

nguồn ở 

cách 1,5m 

(dBA) 

Mức ồn 

tổng hợp 

cách 50m 

(dBA) 

Mức ồn 

tổng hợp 

cách 100m 

(dBA) 

Mức ồn tổng 

hợp cách 

200m (dBA) 

1 Khu vực kho bãi nguyên liệu 88 

85,3 78,5 68,2 

2 Khu vực luyện thép và đúc phôi 96 

3 Khu vực cán thép 92 

4 Khu vực phụ trợ 83 

5 Khu vực xử lý nước thải 79 

QCVN 24:2016 (QCVN 26:2025) 85 70 70 70 

Ghi chú: - QCVN 24:2016/BYT là Quy chuẩn KTQG về mức ồn cho phép tại nơi làm việc. 
- QCVN 26:2025/BTNMT là Quy chuẩn KTQG về tiếng ồn đối với công trình công nghiệp (Mức E). 

 

 Đánh giá, dự báo tác động do ô nhiễm nhiệt 

Đối với các công đoạn mà công nghệ sản xuất thép có sinh nhiệt thì tổng các nhiệt 

lượng do thiết bị công nghệ sinh ra cùng với nhiệt bức xạ mặt trời truyền qua tường, mái 

nhà xưởng sẽ làm cho nhiệt độ bên trong nhà xưởng tăng cao, gây ảnh hưởng trực tiếp 

tới quá trình hô hấp của cơ thể con người, gây tác động xấu đến sức khỏe và năng suất 

lao động của người công nhân. Quá trình nung chảy phế liệu sẽ sinh ra một lượng nhiệt 

lớn gây ô nhiễm nhiệt trong các nhà xưởng, một phần lượng nhiệt này có trong khí thải 

của các lò nung, lò luyện thép, một phần còn lại sẽ thất thoát ra bên ngoài. Theo tính 

toán chu trình nhiệt của các nguồn tỏa nhiệt thì lượng nhiệt hữu ích chiếm khoảng 90% 

và lượng nhiệt thất thoát khoảng 10% [Theo “Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải” - 

Trần Ngọc Chấn, Nhà xuất bản KH&KT, năm 2001]. Lượng nhiệt thất thoát này một 

phần gây tác động trực tiếp tới môi trường không khí do quá trình tỏa nhiệt từ lò nung, lò 

luyện thép… một phần gây tác động gián tiếp thông qua quá trình tỏa nhiệt của thiết bị 

trong nhà xưởng. 

Nhiệt tỏa vào môi trường không khí từ lò nung, lò luyện thép… sẽ gây ô nhiễm nhiệt 

trước hết đối với môi trường không khí bên trong nhà xưởng, gây ảnh hưởng trực tiếp 

đến người công nhân vận hành làm việc trong môi trường lao động có nhiệt độ không 

khí cao. Khi làm việc trong môi trường nhiệt độ cao sẽ gây hiện tượng mệt mỏi, không 

tập trung dẫn đến tai nạn lao động. Nhiệt lượng tỏa ra từ lò luyện thép có thể được tính 

toán xác định như sau [Theo “Kỹ thuật thông gió” - Trần Ngọc Chấn, Nhà xuất bản Xây 

dựng, năm 1998]: 
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- Tỏa nhiệt từ các bề mặt xung quanh của lò: 

Q = k(t1 - t4)F, kcal,h 

Trong đó: 

k - Hệ số truyền nhiệt của thành lò, kcal/m2hoC. 

t1 - Nhiệt độ bên trong lò, oC. 

t4 - Nhiệt độ không khí xung quanh, oC. 

F - Diện tích bề mặt xung quanh của lò, m2. 

Hệ số truyền nhiệt của thành lò: 

 



41

11

1







k , kcal/m2hoC 

Trong đó: 

1 – Hệ số trao đổi nhiệt trên bề mặt trong của lò, kcal/m2hoC. 

4 – Hệ số trao đổi nhiệt trên bề mặt ngoài của lò, kcal/m2hoC. 
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Trong đó: 

l – Hệ số kích thước đặc trưng, phụ thuộc vào vị trí của thành lò. Đối với bề mặt 

đứng l=2,2; đối với bề mặt ngang l=2,8. 

T1, T2 – Nhiệt độ tuyệt đối bên trong lò và trên bề mặt trong của thành lò, oK. 

Cqd – Hệ số mức xạ nhiệt quy diễn (Cqd=4,2kcal/m2hoK4). 

den

qd

CCC

C
111

1

21



  

C1, C2 – Hệ số bức xạ nhiệt của thành lò và của các bề mặt chung quanh. 

Cden – Hệ số bức xạ của vật hoàn toàn đen (Cden=4,96kcal/m2hoC). 

* Đối với bề mặt bên trong của thành lò: 

Q = 1 (t1 - t2) F, kcal/h 

* Đối với bề mặt bên ngoài của thành lò: 

Q = 4 (t3 - t4) F, kcal/h 

Trong đó: 

 t2 - Nhiệt độ bề mặt bên trong của thành lò, oC. 

 t3 - Nhiệt độ bề mặt bên ngoài của thành lò, oC. 
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- Kết quả tính toán tỏa nhiệt từ các bề mặt xung quanh của lò: 

Bảng 3-27. Lượng nhiệt tỏa ra từ lò 

STT Tên lò Nhiệt độ lò (oC) Lượng nhiệt tỏa ra từ lò (kcal/h) 

1 Lò luyện thép cảm ứng 1100 - 1150 9.880 

2 Lò tinh luyện 950 - 1150 6.460 

3 Lò gia nhiệt nung phôi 1050 - 1100 8.720 

 

Với lượng nhiệt tính toán ở các khu vực trong bảng trên cho thấy khả năng gây ô nhiễm 

nhiệt ở các khu vực này là lớn: làm gia tăng nhiệt độ không khí tại các nhà xưởng, gây 

ảnh hưởng tới sức khỏe của người công nhân trực tiếp sản xuất. 

3.2.1.3. Đánh giá, dự báo tác động do bụi từ quá trình phân loại thép phế và nạp 

liệu vào lò 

 Bụi phát sinh từ quá trình phân loại thép phế 

Với nhu cầu sử dụng khoảng 517.701 tấn phế liệu cho sản xuất, có khoảng 20% 

phế liệu cần gia công ép, cắt nhỏ tương đương với 103.540 tấn phế liệu. Quá trình phân 

loại, sơ chế thép phát sinh chủ yếu là bụi đất, bụi kim loại có kích thước lớn và dễ thu 

gom, chỉ phát tán trong khu vực chế biến của nhà máy. Theo kinh nghiệm từ thực tế sản 

xuất của các nhà máy tương tự, kết quả quan trắc môi trường lao động cho thấy nồng độ 

bụi phát sinh từ hoạt động phân loại, sơ chế phế liệu trung bình từ 0,39 - 3,3 mg/m3, nằm 

trong giới hạn cho phép đối với môi trường lao động (theo QCVN 02:2019/BYT, giới 

hạn cho phép bụi tổng là 8 mg/m3). 

Mặt khác, việc bốc dỡ phế liệu được thực hiện bằng nam châm điện (công nhân điều 

khiển nam châm), việc băm, ép được thực hiện bằng máy chuyên dụng. Do vậy, bụi từ 

hoạt động bốc dỡ, băm, ép phế liệu chỉ ảnh hưởng cục bộ ở khu vực chế biến phế liệu. 

 Bụi phát sinh từ quá trình phối liệu và nạp liệu vào lò 

Nguyên liệu sử dụng trong sản xuất của dự án là thép phế liệu và các phụ liệu 

khác. Theo hệ số phát thải bụi sinh ra từ công đoạn phối liệu và nạp liệu vào lò luyện 

thép (Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution: A guide to rapid sources 

inventory techniques and their use informulating environment strategies - WHO, 

Geneva, 1993): hệ số phát thải bụi là 0,17 kg/tấn nguyên liệu đối với công đoạn bốc xúc, 

phối liệu và nạp liệu vào lò. Với lượng nguyên liệu thép phế liệu sử dụng cho sản xuất 

khoảng 517.701 tấn/năm, lượng bụi phát sinh từ quá trình phối liệu là: 

517.701 tấn/năm x 0,17 kg bụi/tấn / (360 ngày x 12 giờ) = 20,37 kg/giờ 
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Với diện tích khu vực nạp liệu khoảng 1.200 m2, cao 12 m, nồng độ bụi phát sinh khi 

nạp liệu vào lò là: 

20,37 kg/giờ x 106 mg / 3600s / (1.200 m2 x 12 m) = 0,39 mg/m3 

Kết quả tính toán cho thấy: nồng độ bụi phát sinh khi nạp liệu vào lò 0,39 mg/m3 nằm 

trong giới hạn cho phép đối với môi trường lao động (theo QCVN 02:2019/BYT, giới 

hạn cho phép bụi tổng là 8 mg/m3). 

3.2.1.4. Đánh giá, dự báo tác động tổng hợp do bụi, khí thải từ các nguồn thải khí 

 Nguyên liệu chính sử dụng 

Tổng hợp các nguyên liệu chính của dự án sử dụng như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hình 3-7. Sơ đồ cân bằng vật chất 

 

 

 

 

 

 

 

Phế liệu được gia công làm sạch 

tạp chất, băm, vo, ép đạt yêu cầu. 

Công suất 517.701 tấn/năm 

Nạp liệu vào lò trung tần 

công suất 60 tấn/mẻ 

Trợ dung, điện cực, vật liệu 

chịu lửa các loại: 
6.923 tấn/năm 

- Xỉ 2.0%=10.000 tấn/năm 

- Bụi lò 1,2%=6.000 
tấn/năm 

Lò tinh luyện LF 
công suất 75 tấn/mẻ, thép 

lỏng 512.575 tấn/năm 

Hợp kim: Ferro mangan, 
Silicon mangan, Ferro silic 

5.126 tấn 

- Xỉ 0.4%=2.000 tấn/năm 

- Bụi lò 0,25%=1.250 
tấn/năm 

Đúc kim loại: CCM 

4 dòng, R10 m, 
công suất 512.575 tấn 

Thép lỏng cuối thùng trung 

gian, cắt đầu đuôi phôi, 
phế, vẩy đúc 1,0%=5.075 

tấn/năm 

Cán kim loại sản phẩm 

thép hình chữ U, V, I, H; 

thép cuộn 5,5 - 12; 

thép thanh d10 – d50; sản 
lượng 500.000 tấn/năm 

Vảy cán, thép phế trên 

đường công nghệ: 5.425 

tấn/năm 
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Bảng 3-28. Cân bằng nguyên liệu đầu vào và đầu ra 

 

STT 

ĐẦU VÀO  

STT 

ĐẦU RA 

Tên nguyên 

liệu 

Đơn 

vị 

Khối lượng Tên nguyên 

liệu 

Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

1 Thép phế Tấn 517.701 1 Thép thành phẩm Tấn 500.000 

2 Hợp kim Tấn 5.126 2 Xỉ Tấn 12.000 

3 Trợ dung các loại Tấn 6.304 3 Vẩy cán Tấn 10.500 

4 Vật liệu chịu lửa, 

điện cực… 

Tấn 619 4 Bụi lò Tấn 7.250 

Tổng cộng Tấn 529.750  Tổng cộng Tấn 529.750 

 

 Lượng tiêu hao 

Bảng 3-29. Lượng tiêu hao nguyên nhiên liệu và sản phẩm 

 

STT 

 

Hạng mục 

Tiêu hao/tấn sản 

phẩm công đoạn 

Lượng sử dụng/năm Tiêu hao/tấn thép 

thành phẩm 

Đơn vị Dữ liệu Đơn vị Dữ liệu Đơn vị Dữ liệu 

 Sản lượng thép thành phẩm Tấn 500.000     

I Khu chế biến thép phế       

1 Thép phế liệu đầu vào Kg/tấn 1.010 Tấn 517.701 Kg/tấn 1.035,40 

II Lò điện       

 Sản lượng thép lỏng/01 lò Tấn 170.858 Tấn 170.858 Tấn  

 Số lò lò 3 Tấn/năm 512.575 lò  

1 Vật liệu chịu lửa Kg/tấn 0,6 Tấn 308 Kg/tấn 0,62 

2 Chất tạo xỉ Kg/tấn 0,5 Tấn 256 Kg/tấn 0,51 

3 Điện năng kWh/tấn 540 kWh 276.790.500 kWh/tấn 553,58 

4 Oxy m3/tấn 0,1 m3 51.258 m3/tấn 0,10 

5 Argon m3/tấn 0,08 m3 41.006 m3/tấn 0,08 

6 Khí nén m3/tấn 0,4 m3 205.030 m3/tấn 0,41 

7 Khí tự nhiên m3/tấn 0,2 m3 102.515 m3/tấn 0,21 

8 Nước bổ sung m3/tấn 0,4 m3 205.030 m3/tấn 0,41 

III Lò tinh luyện LF       

1 Vôi nung Kg/tấn 10,0 Tấn 5.126 Kg/tấn 10,25 

2 Huỳnh thạch Kg/tấn 1,8 Tấn 897 Kg/tấn 1,79 

3 Hợp kim Kg/tấn 10 Tấn 5.126 Kg/tấn 10,25 

4 Điện cực Kg/tấn 0,41 Tấn 210 Kg/tấn 0,42 

5 Điện năng kWh/tấn 43,1 kWh 22.091.983 kWh/tấn 44,18 

6 Argon m3/tấn 0,07 m3 35.880 m3/tấn 0,07 

IV Công đoạn đúc       

1 Thép lỏng Kg/tấn 1.010 Tấn 512.575 Kg/tấn  
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2 Sản lượng phôi đúc   Tấn 507.500   

3 Ống bao dòng Kg/tấn 0,002     

4 Xỉ bảo ôn thùng trung gian Kg/tấn 0,08 Tấn 41 Kg/tấn 0,08 

5 Xỉ tách khuôn Kg/tấn 0,05 Tấn 25 Kg/tấn 0,05 

6 Vật liệu chịu lửa Kg/tấn 0,2 Tấn 102 Kg/tấn 0,20 

7 Cốc rót Kg/tấn 0,005 Tấn 3 Kg/tấn 0,01 

8 Oxy m3/tấn 0,06 m3 30.450 m3/tấn 0,06 

9 Khí nén m3/tấn 0,6 m3 304.500 m3/tấn 0,61 

10 Argon m3/tấn 0,08 m3 40.600 m3/tấn 0,08 

11 Điện kWh/tấn 7,50 kWh 3.806.250 kWh/tấn 7,61 

12 Nước bổ sung m3/tấn 0,06 m3 30.450 m3/tấn 0,06 

13 Khí tự nhiên m3/tấn 0,40 m3 203.000 m3/tấn 0,41 

V Công đoạn cán       

1 Tiêu hao phôi đúc Kg/tấn 1.015 Tấn 507.500   

2 Nước bổ sung m3/tấn 0,80 m3 400.000 m3/tấn 0,80 

3 Khí tự nhiên m3/tấn 0,06 m3 30.000 m3/tấn 0,06 

4 Điện kWh/tấn 100 kWh 50.000.000 kWh/tấn 100,00 

5 Trục cán Kg/tấn 0,8 Tấn 400 Kg/tấn 0,80 

6 Dầu các loại Kg/tấn 0,2 Tấn 100 Kg/tấn 0,20 

7 Vật liệu chịu lửa Kg/tấn 0,05 Tấn 25 Kg/tấn 0,05 

8 Khí nén m3/tấn 20 m3 10.000.000 m3/tấn 20,00 

9 Oxy m3/tấn 0,2 m3 100.000 m3/tấn 0,20 

 

 Nguồn phát sinh khí thải 

Bảng 3-30. Nguồn phát sinh khí thải và tính năng kỹ thuật 

Nguồn khí thải Tính năng kỹ thuật 

Ống khói OK 

(Ống khói chung dòng 

khí thải từ lò điện 

trung tần, lò tinh luyện 

và bệ hồi chuyển 

thùng thép đúc) 

- Lưu lượng khí thải tổng cộng của hệ thống: 1.400.000 m3/h. Trong đó: 

+ Lưu lượng khí thải các lò điện trung tần: 900.000 m3/h 

+ Lưu lượng khí thải lò tinh luyện: 250.000 m3/h 

+ Lưu lượng khí thải bệ hồi chuyển thùng thép đúc: 250.000 m3/h 

- Nhiệt độ khí thải: 100oC 

- Chiều cao ống khói: 27,5 m 

- Đường kính ống khói: 5,5 m. 

Nguồn: Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất thép hình Đại Việt Phú Bình, tháng 7/2025. 

 

 Đánh giá, dự báo tác động do bụi, khí thải từ nguồn thải khí 

- Tính toán tải lượng và nồng độ phát thải các chất ô nhiễm từ nguồn thải khí: 

Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ nguồn thải khí của nhà máy được tính 

toán và trình bày ở Phụ lục 4 của báo cáo. Nồng độ phát thải các chất ô nhiễm từ nguồn 
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thải trong trường hợp khí thải đã xử lý được tính toán và trình bày ở Phụ lục 4, kết quả 

tính toán cho thấy: nồng độ phát thải các chất khí SO2, NO2, CO và bụi PM trong ống 

khói của nhà máy khi các thiết bị xử lý khí thải làm việc đạt hiệu suất xử lý 98,0%, nằm 

trong giới hạn cho phép theo QCVN 19:2024/BTNMT cột B. 

- Đánh giá, dự báo phát tán các chất ô nhiễm từ nguồn thải vào môi trường không khí 

xung quanh bằng mô hình trong trường hợp khí thải đã xử lý: 

Từ tải lượng các chất ô nhiễm của nguồn thải khí, để đánh giá mức độ tác động 

của các chất ô nhiễm tới môi trường không khí xung quanh từ nguồn thải trong giai đoạn 

hoạt động của dự án, xác định nồng độ các chất ô nhiễm phát tán theo thời gian vào môi 

trường tới các khu vực theo các hướng gió chủ đạo so với nguồn thải bằng mô hình 

khuếch tán chất ô nhiễm AERMOD (phiên bản AERMOD View) của US.EPA (Cục Bảo 

vệ môi trường Hoa Kỳ). Đây là mô hình cũng đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) khuyến cáo sử dụng tại Văn bản số 

3051/BTNMT-TCMT ngày 07 tháng 6 năm 2021. 

Mô hình AERMOD là chữ viết tắt của cụm từ The AMS/EPA Regulatory Model 

(AERMOD). AERMOD có một chương trình chính là AERMOD (phiên bản AERMOD 

View) và hai bộ tiền xử lý là AERMET (tiền xử lý dữ liệu khí tượng tại khu vực dự án ở 

Phú Bình, Thái Nguyên) và AERMAP (tiền xử lý dữ liệu địa hình khu vực dự án). Cấu 

trúc chung của mô hình AERMOD được thể hiện trong hình sau và ở Phụ lục 4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 3-8. Cấu trúc mô hình AERMOD 
 

Phương thức tính toán: như chế độ tính toán, dữ liệu về khí tượng, đặc điểm địa hình 

vùng tính toán, thiết lập lưới tính, đặc điểm và tính chất các nguồn thải khí của dự án và 

các nguồn thải của các cơ sở lân cận được trình bày chi tiết ở Phụ lục 4. Kết quả tính 

toán nồng độ các chất ô nhiễm phát tán vào môi trường không khí xung quanh theo 

không gian và thời gian từ các nguồn thải (khi đã xử lý) thể hiện trên các biểu đồ trình 

bày ở Phụ lục 4 của báo cáo. 

Modun AERMET 

(Modun khí tượng) 

Modun AERMAP 
(Modun địa hình) 

AERMOD 
Google 

Earth 

Dữ liệu 
nguồn thải 

Dữ liệu khí tượng 

bề mặt 

Dữ liệu khí tượng 

không gian 

Dữ liệu bản đồ 

Dữ liệu địa hình 
Bản đồ khuếch 

tán chất ô nhiễm 
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Bảng 3-31. Nồng độ tổng hợp các chất ô nhiễm trong môi trường không khí xung quanh 

do khí thải từ nguồn thải khí của dự án khi đã xử lý 

Trường hợp và chế 

độ tính toán 

Chất ô 

nhiễm 

Nồng độ cực 

đại (µg/m3) 

Khoảng cách tới 

nguồn OK theo 

phương x (m) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

(µg/Nm3) 

Trung bình 1 giờ 

Mùa Hè 

(gió ĐN) 

Bụi TSP 70,0 550 300 

Khí CO 130 550 30.000 

Khí SO2 13,0 550 350 

Khí NO2 22,0 550 200 

Trung bình 1 giờ 

Mùa Đông 

(gió TB) 

Bụi TSP 67,8 495 300 

Khí CO 125,5 495 30.000 

Khí SO2 12,55 495 350 

Khí NO2 21,3 495 200 

Trung bình 24 giờ 

Mùa Hè 

(gió ĐN) 

Bụi TSP 18,1 410 200 

Khí CO 33,5 410 - 

Khí SO2 3,35 410 125 

Khí NO2 5,89 410 100 

Trung bình 24 giờ 

Mùa Đông 

(gió TB) 

Bụi TSP 16,6 330 200 

Khí CO 30,8 330 - 

Khí SO2 3,08 330 125 

Khí NO2 5,24 330 100 

Ghi chú: QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

 

Kết quả tính toán mô hình cho thấy, nồng độ lớn nhất của bụi TSP và các chất khí 

CO, SO2, NO2 nằm trong giới hạn cho phép theo quy định của QCVN 05:2023/BTNMT 

về mùa Hè và mùa Đông. Cụ thể: 

- Nồng độ bụi TSP max 1 giờ lớn nhất về mùa Hè là 70,0 µg/Nm3 ở khoảng cách 550 m 

và max 24 giờ là 18,1 µg/Nm3 ở khoảng cách 410 m tính từ ống khói theo hướng gió 

Đông Nam nằm trong giới hạn cho phép. Về mùa Đông nồng độ bụi TSP max 1 giờ là 

67,8 µg/Nm3 ở khoảng cách 495 m và max 24 giờ là 16,6 µg/Nm3 ở khoảng cách 330 m 

tính từ ống khói theo gió Đông Bắc nằm trong giới hạn cho phép theo quy định của 

QCVN 05:2023/BTNMT. 

- Nồng độ khí CO max 1 giờ lớn nhất về mùa Hè là 130 µg/Nm3 ở khoảng cách 550 m 

và nồng độ max 24 giờ là 33,5 µg/Nm3 ở khoảng cách 410 m tính từ ống khói theo 

hướng gió Đông Nam nằm trong giới hạn cho phép. Về mùa Đông nồng độ khí CO max 

1 giờ là 125,5 µg/Nm3 ở khoảng cách 495 m và nồng độ max 24 giờ là 30,8 µg/Nm3 ở 

khoảng cách 330 m tính từ ống khói theo hướng gió Đông Bắc nằm trong giới hạn cho 

phép theo quy định của QCVN 05:2023/BTNMT. 
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- Nồng độ khí SO2 max 1 giờ lớn nhất về mùa Hè là 13,0 µg/Nm3 ở khoảng cách 550 m 

và nồng độ max 24 giờ là 3,35 µg/Nm3 ở khoảng cách 410 m tính từ ống khói theo 

hướng gió Đông Nam nằm trong giới hạn cho phép. Về mùa Đông nồng độ khí SO2 max 

1 giờ là 12,55 µg/Nm3 ở khoảng cách 495 m và nồng độ max 24 giờ là 3,08 µg/Nm3 ở 

khoảng cách 330 m tính từ ống khói theo hướng gió Đông Bắc nằm trong giới hạn cho 

phép theo quy định của QCVN 05:2023/BTNMT. 

- Nồng độ khí NO2 max 1 giờ lớn nhất về mùa Hè là 22,0 µg/Nm3 ở khoảng cách 550 m 

và nồng độ max 24 giờ là 5,89 µg/Nm3 ở khoảng cách 410 m tính từ ống khói theo 

hướng gió Đông Nam nằm trong giới hạn cho phép. Về mùa Đông nồng độ khí NO2 max 

1 giờ là 21,3 µg/Nm3 ở khoảng cách 495 m và nồng độ max 24 giờ là 5,24 µg/Nm3 ở 

khoảng cách 330 m tính từ ống khói theo hướng gió Đông Bắc nằm trong giới hạn cho 

phép theo quy định của QCVN 05:2023/BTNMT. 

 Đánh giá, dự báo tác động tổng hợp do nguồn thải giao thông từ hoạt động vận 

chuyển nguyên liệu và sản phẩm 

- Tác động tới môi trường không khí: 

Khối lượng nguyên liệu và sản phẩm vận chuyển bằng đường bộ của dự án 

khoảng 1.041.414 tấn/năm (Mục 1.3.2 Chương 1). Với trọng tải xe là 32 tấn quy ra là 

32.544 lượt xe hay 89 lượt xe/ngày + 89 lượt xe/ngày chạy không tải = 178 lượt xe/ngày 

hay khoảng 7 lượt xe/h. Trong quá trình hoạt động, các phương tiện vận tải này với 

nhiên liệu chủ yếu là xăng và dầu diesel sẽ thải vào môi trường khu vực một lượng khói 

thải chứa các chất ô nhiễm chính là bụi TSP, khí SO2, NO2, CO. Sử dụng hệ số ô nhiễm 

do WHO thiết lập để xác định tải lượng các chất ô nhiễm trong khói thải của các phương 

tiện vận tải như sau: 

Bảng 3-32. Hệ số ô nhiễm không khí do khí thải giao thông 

Phương tiện vận chuyển 
Đơn vị 

(U) 

TSP 

(kg/U) 

SO2 

(kg/U) 

NOX 

(kg/U) 

CO 

(kg/U) 

Xe tải lớn, động cơ >16 tấn 103 km 

tấn xăng 

1,6 

4,3 

7,26S 

20S 

18,2 

50 

7,3 

20 

Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution – Part 1. Rapid Inventory Techniques in 

Environmental Pollution, WHO, 1993. 

S - Hàm lượng sulfua trong nhiên liệu (S=0,05%). 

 

Từ hệ số ô nhiễm trong bảng trên, tải lượng bụi và khí thải do hoạt động vận chuyển 

nguyên liệu và sản phẩm bằng đường bộ gây ra được xác định như sau: 
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Bảng 3-33. Tải lượng bụi, khí thải do vận chuyển bằng đường bộ 

Loại xe 
Số lượng 

(lượt xe/h) 

Tải lượng ô nhiễm (mg/ms) 

Bụi TSP SO2 NO2 CO 

Xe tải lớn 7 0,022 0,0049 0,24 0,099 

 

Nồng độ trung bình của bụi, khí thải từ vận chuyển bằng đường bộ được tính toán dự báo 

theo phương trình Sutton với điểm tính nằm ở cuối hướng gió khu vực [Theo “Môi 

trường không khí” - Phạm Ngọc Đăng, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, năm 2003]: 

   

u
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2
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2

2

2
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


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
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  (mg/m3) 

Trong đó: 

C - Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3). 

E - Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/ms). Ở khu vực dự án, do hướng 

gió chủ đạo về mùa hè là Đông Nam và mùa đông là Đông Bắc đều tạo với tuyến 

đường đường vận chuyển góc 450 nên tải lượng được tính E*=E.sin450.  

z - Độ cao của điểm tính toán lấy bằng z=1,5 m. 

h - Độ cao mặt đường so với mặt đất xung quanh (lấy trung bình h=0,2 m). 

u - Tốc độ gió trung bình tại khu vực (u=2,4 m/s). 

z - Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương z (m). 

x – Khoảng cách từ điểm tính đến nguồn thải theo chiều gió thổi. 

Hệ số khuếch tán z phụ thuộc vào sự khuếch tán của khí quyển. Giá trị của hệ số 

khuếch tán theo phương ngang được tính toán theo Slade với sự ổn định của khí quyển ở 

khu vực dự án và được tính theo công thức z=0,53x0,73, trong đó x - Khoảng cách của 

điểm tính toán so với nguồn thải, theo chiều gió thổi (m). Cấp ổn định của khí quyển ở 

khu vực dự án là B. 

Bảng 3-34. Kết quả tính toán nồng độ bụi và khí thải giao thông 

 

Thời gian 

Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/m3) theo khoảng cách 

10m 25m 50m 

SO2 TSP SO2 TSP SO2 TSP 

Mùa Hè 0,03 0,30 0,02 0,20 0,01 0,10 

Mùa Đông 0,03 0,20 0,02 0,10 0,01 0,05 

QCVN 05:2023 0,35 0,30 0,35 0,30 0,35 0,30 

 

Kết quả tính toán cho thấy, nồng độ bụi TSP xấp xỉ giới hạn cho phép ở khoảng cách đến 

25 m và nằm trong giới hạn cho phép ở khoảng cách từ 25 m trở lên, nồng độ khí SO2 về 
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mùa Hè và mùa Đông ứng với lưu lượng xe tính toán vận chuyển bằng đường bộ nằm 

trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT. 
 

Hình 3-9. Biểu đồ nồng độ bụi TSP phân bố theo khoảng cách 
 

- Tác động do tiếng ồn: 

Tác động do tiếng ồn từ các phương tiện vận chuyển được xác định trên cơ sở số 

lượng xe ra vào nhà máy. Mức ồn nguồn được tính bằng công thức [Theo ”Môi trường 

không khí” - Phạm Ngọc Đăng, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, năm 2003]: 

LA7 = LA7TC  + ∑LAi , (dB) 
Trong đó: 

LA7 - Mức ồn tương đương trung bình của dòng xe, dBA. 

LA7TC  - Mức ồn tương đương trung bình của dòng xe ở độ cao 1,5 m và cách trục 

dòng xe 7,5 m trong điều kiện chuẩn (dBA). 

∑LAi - Tổng các số hiệu chỉnh cho các trường hợp khác nhau.  

Từ số liệu dòng xe và mức ồn tương đương trung bình của dòng xe ở điều kiện chuẩn, dự 

báo mức ồn nguồn của dòng xe ở khu vực dự án như sau: 

Bảng 3-35. Mức ồn trung bình của dòng xe ở điều kiện chuẩn 

Lưu lượng 

dòng xe (xe/h) 
40 50 60 80 100 150 200 300 400 500 700 900 1000 

Mức ồn 

LA7TC(dBA) 
68 68,5 69 69,5 70 71 72 73 73,5 74 75 75,5 76 

Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí - NXB KHKT, 2003. 

 

Bảng 3-36. Mức ồn nguồn từ dòng xe 

Lưu lượng (lượt xe/h) Mức ồn nguồn (dBA) 

7 68 

 

Tính toán mức ồn suy giảm theo khoảng cách dựa vào công thức [Theo ”Môi trường 

không khí” - Phạm Ngọc Đăng, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, năm 2003]: 

0

0.2

0.4

10m 50m 100m QCVN 05-2023

mg/m3 

Đông 

Hè 

Đông 
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Trong đó: 

L - Mức ồn suy giảm ở khoảng cách r2 so với nguồn ồn. 

r1 - Khoảng cách của mức âm đặc trưng cho nguồn gây ồn (r1=8 m). 

a - Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất (a=0,1). 

Bảng 3-37. Mức giảm tiếng ồn theo khoảng cách 

Mức ồn nguồn (dBA) 
Khoảng cách 

0m 10m 15m 25m 50m 100m 

68 68 67,4 65,7 63,9 61,5 59,2 

QCVN 26:2025/BTNMT 70 dBA 

Ghi chú: QCVN 26:2025/BTNMT là Quy chuẩn KTQG về tiếng ồn công trình công nghiệp (Mức E). 

 

Kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy, mức ồn của dòng xe ra vào nhà máy nằm trong 

giới hạn cho phép ở khoảng cách từ 10 m trở lên theo QCVN 26:2025/BTNMT. 

3.2.1.5. Đánh giá, dự báo tác động tổng hợp do chất thải rắn 

 Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

Các loại chất thải phát sinh kèm theo khối lượng các loại chất thải phát sinh, bao 

gồm: chất thải tái chế (ký hiệu TT-R, chất thải thu hồi hợp chuẩn, hợp quy làm nguyên 

liệu sản xuất); chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải công 

nghiệp phải kiểm soát và cập nhật theo các mã chất thải quy định tại Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT. Tổng hợp chủng loại và khối lượng chất thải phát sinh từ các công 

đoạn sản xuất của nhà máy được trình bày trong các mục sau: 

- Chất thải nguy hại (CTNH), chất thải công nghiệp phát sinh thường xuyên: 

Bảng 3-38. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại (CTNH),                             

chất thải công nghiệp phải kiểm soát phát sinh thường xuyên 

STT Tên chất thải Mã chất thải 
Khối lượng phát 

sinh (kg/năm) 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải và các loại thủy tinh hoạt 

tính thải. 

16 01 06 2 

2 Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải khác 

(Dầu máy tổng hợp thải). 

17 02 04 8 

3 Các thiết bị, bộ phận, linh kiện điện tử thải. 19 02 06 500 

4 Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy 

hại (vải bảo vệ nhiễm thành phần nguy hại, găng tay 

giẻ lau dính dầu mỡ hóa chất, túi vải lọc bụi hỏng, bao 

bì mềm nhiễm thành phần nguy hại). 

 

18 02 01 

 

2.000 

 Tổng khối lượng 2.510 
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- Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: 

Bảng 3-39. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

STT Tên chất thải Mã chất thải 
Khối lượng phát 

sinh (kg/năm) 

1 Xỉ thép 05 01 06 12.000.000 

2 Vảy cán 05 01 06 10.500.000 

3 Bùn vảy cán từ hệ thống xử lý nước làm mát. 05 01 08 40 

4 Phế kim loại màu từ quá trình phân loại phế liệu nhập 

khẩu và vật tư, thiết bị thải bỏ. 

12 08 05 3.000 

5 Bụi thải không chứa thành phần nguy hại từ hệ thống xử 

lý bụi, khí thải luyện thép. 

05 01 07 7.250.000 

6 Tạp chất phát sinh từ phế liệu nhập khẩu. 12 09 12 10.000 

7 Hỗn hợp chất thải công nghiệp (Vật liệu dùng để mài đã 

qua sử dụng; găng tay, vật liệu lọc, giẻ lau, lọc bụi túi 

vải, vải bảo vệ không nhiễm thành phần nguy hại; bạt 

rách, bao bì mềm thải, bao bì composite; bông cách 

nhiệt thải; hộp chứa mực in thải). 

07 03 18 

18 02 02 

18 01 11 

11 06 01 

 

 

2.000 

8 Bùn từ hệ thống xử lý nước mưa, xử lý nước thải sinh 

hoạt, hầm tự hoại. 

12 06 13 1.000 

9 Nhựa trao đổi ion đã bão hòa đã qua sử dụng. 12 10 05 20 

10 Các loại vật liệu lót và gạch chịu lửa thải khác từ quá 

trình luyện kim. 

19 11 05 619.000 

11 Bao bì gỗ thải (đã chứa chất khi thải ra không phải là 

CTNH). 

18 01 07 1.200 

12 Các bình chứa áp suất rỗng thải. 19 05 05 500 

13 Giấy và bao bì giấy các tông thải bỏ. 18 01 05 500 

14 Bao bì nhựa thải. 18 01 06 300 

15 Đá mài đã qua sử dụng. 07 03 17 40 

 Tổng khối lượng  30.387.600 

 

- Chất thải rắn sinh hoạt: 

Bảng 3-40. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt 

STT Tên chất thải 
Khối lượng phát sinh 

(tấn/năm) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt: lượng chất thải rắn sinh hoạt sẽ là 320 người 

x 0,3 kg/người/ngày = 96 kg/ngày = 35 tấn/năm. 

35 

 Tổng khối lượng 35 
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- Chất thải công nghiệp phải kiểm soát: 

Bảng 3-41. Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp phải kiểm soát 

STT Tên chất thải Mã chất thải 
Khối lượng phát 

sinh (kg/năm) 

1 Chất thải rắn từ quá trình xử lý khí thải (Bụi từ hệ 

thống lọc bụi lò điện trung tần). 

05 01 01 7.250.000 

2 Que hàn thải có các kim loại nặng hoặc thành phần 

nguy hại. 

07 04 01 1.000 

3 Cặn sơn, sơn và véc ni thải (có dung môi hữu cơ hoặc 

các thành phần nguy hại khác) 

08 01 01 400 

4 Bùn thải có thành phần nguy hại từ quá trình xử lý 

nước làm mát. 

12 06 05 1.000 

5 Bao bì mềm đã chứa chất khi thải ra là chất thải nguy 

hại (Thùng phuy, lon sơn - dung môi, bình áp suất 

chứa hóa chất, dây tio thủy lực). 

 

18 01 02 

 

1.200 

6 Bao bì bằng nhựa cứng đã chứa chất khi thải ra là 

chất thải nguy hại (Thùng phuy nhựa, can nhựa, chai 

nhựa đã chứa các chất thải ra là CTNH). 

 

18 01 03 

 

1.500 

7 Bao bì cứng thải bằng các vật liệu khác (Composit, 

thủy tinh,… đã chứa các chất thải ra là CTNH). 

18 01 04 500 

8 Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc 

dầu chưa nêu ở các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải 

bị nhiễm các thành phần nguy hại (chất hấp thụ, vật 

liệu lọc, vải bảo vệ nhiễm thành phần nguy hại, găng 

tay giẻ lau dính dầu mỡ hóa chất, lọc dầu đã qua sử 

dụng, túi vải lọc bụi hỏng, bao bì mềm nhiễm thành 

phần nguy hại). 

 

 

18 02 01 

 

 

1.500 

9 Chất thải lẫn dầu (Đất cát, bùn nhiễm dầu từ quá 

trình vệ sinh công nghiệp). 

19 07 01 600 

 Tổng khối lượng 7.257.700 

 

 Đánh giá, dự báo tác động của chất thải rắn tới môi trường 

- Chất thải rắn sinh hoạt: bao gồm các chất hữu cơ, giấy các loại, nylon, nhựa, kim loại, 

các vật dụng sinh hoạt hàng ngày bị hư hỏng từ trung tâm điều hành nhà máy và từ các 

xưởng sản xuất thải ra mà không được thu gom xử lý sẽ gây nhiều tác hại cho môi 

trường sống. Khi thải vào môi trường, các chất thải này sẽ phân huỷ hoặc không phân 

huỷ làm gia tăng nồng độ các chất dinh dưỡng, tạo ra các hợp chất vô cơ, hữu cơ độc 

hại... gây ô nhiễm nguồn nước, gây hại cho sinh vật đất, sinh vật thuỷ sinh trong nước. 

- Chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại: các chất thải rắn công nghiệp như xỉ 

sắt, vảy sắt, gạch chịu lửa thải, bụi thu hồi từ hệ thống lọc bụi, bùn thải và các chất thải 

nguy hại khi thải ra môi trường mà không có biện pháp lưu chứa, xử lý thích hợp sẽ gây 

ảnh hưởng tới hệ sinh thái của đất và nguồn nước trong khu vực. 
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- Đối với kim loại nặng và nguyên tố vi lượng: kim loại nặng và nguyên tố vi lượng là 

những chất có hàm lượng thấp trong môi trường, thường chỉ một vài đến vài trăm ppm 

trong đất và đá, một đến vài chục ppm trong cơ thể động, thực vật và vi sinh vật. Khi 

hàm lượng này cao, chúng sẽ gây độc cho sinh vật. 

+ Kim loại nặng có thể bị hấp thụ và tích luỹ trong cây trồng, gây độc hại cho các thành 

phần sinh vật của hệ sinh thái và đặc biệt, thông qua chuỗi dinh dưỡng, kim loại nặng 

tích luỹ trong mỡ người và động vật, làm mất khả năng vận chuyển máu, gây ung thư và 

các bệnh nghiêm trọng khác. 

+ Dầu mỡ thải từ quá trình sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị: Khi ngấm vào đất 

dầu mỡ sẽ gây tác động huỷ diệt đối với động vật và vi sinh vật đất. Do tính chất khó 

thấm và khó bị phân huỷ, dầu mỡ ngăn cản sự hô hấp của vi sinh vật đất, làm giảm khả 

năng hút nước và chất dinh dưỡng của rễ cây. Đất bị ô nhiễm dầu mỡ làm cho cây trồng 

sinh trưởng kém, khả năng phân giải chất hữu cơ thành chất dinh dưỡng kém. 

3.2.1.6. Đánh giá, dự báo tác động tổng hợp tới môi trường sinh thái và kinh tế - xã 

hội khu vực 

 Đánh giá tác động đến môi trường sinh thái khu vực 

Hệ thực vật trên cạn ở khu vực dự án chủ yếu là lúa và hoa màu, cây trồng trong 

vườn nhà, mức độ đa dạng thấp. Các thành phần có khả năng gây tác động bao gồm: 

- Kim loại nặng và nguyên tố vi lượng: 

Kim loại nặng và nguyên tố vi lượng là những chất có hàm lượng thấp trong môi 

trường, thường chỉ một vài đến vài trăm ppm trong đất và đá, một đến vài chục ppm 

trong cơ thể động, thực vật và vi sinh vật. Khi hàm lượng này cao, chúng sẽ gây độc cho 

sinh vật. Theo Fridlan, hàm lượng các chất vi lượng trong đất ở khu vực nhà máy sản 

xuất thép là: Mn 654, Co 30, Cr 128, Ni 58, Cu 122, Zn 92, Bo 59, Ti 18, Sr 378, V 654. 

- Các chất độc hữu cơ và dầu mỡ: 

Dầu mỡ phát sinh từ quá trình vận hành và bảo dưỡng máy móc thiết bị công nghệ 

khi ngấm vào đất nó sẽ gây tác động xấu đối với động vật và vi sinh vật đất. Do tính chất 

khó thấm và khó bị phân huỷ, dầu mỡ ngăn cản sự hô hấp của động vật và vi sinh vật 

đất, làm giảm khả năng hút nước và chất dinh dưỡng của rễ cây. Đất bị ô nhiễm dầu mỡ 

làm cho cây trồng sinh trưởng kém vì vi sinh vật đất không còn khả năng phân giải chất 

hữu cơ thành chất dinh dưỡng dễ tiêu đối với cây trồng. 

Các chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất thép có khả năng tác động trực tiếp và gián 

tiếp tới môi trường nói chung và tới môi trường sinh thái nói riêng. Việc xả nước thải và 

chất thải rắn ra nguồn nước có thể gây nhiễu loạn, gây ô nhiễm nước, gây tác động nhất 

định tới đời sống thủy sinh dưới nước. Do thành phần môi trường nước, chế độ thủy 
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động học bị thay đổi dẫn tới sự thay đổi cấu trúc quần xã thủy sinh vật: các loài thực vật 

nổi (tảo Mắt), động vật nổi (trùng Bánh xe) thích nghi với môi trường nước giàu dinh 

dưỡng sẽ xuất hiện nhiều hơn thay thế một số loài sống trong môi trường sạch hơn như 

Silic, Giáp xác Chân chèo. 

 Đánh giá ảnh hưởng tới sức khỏe con người 

Trên cơ sở nghiên cứu theo “Hướng dẫn kỹ thuật tính toán chỉ số chất lượng 

không khí AQI” tại Quyết định số 1459/QĐ-TCMT ngày 12/11/2019 của Tổng cục Môi 

trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường nay là Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường cho thấy: 

- Giá trị AQI theo giờ: 

Giá trị AQI theo giờ của từng thông số (AQI xh): 

100.
x

xh

x
QC

TS
AQI   

Trong đó: 

TSx - Giá trị quan trắc trung bình 1 giờ của thông số X. 

QCx - Giá trị quy chuẩn trung bình 1 giờ của thông số X. 

AQIx
h - Giá trị AQI theo giờ của thông số X (được làm tròn thành số nguyên). 

Sau khi đã có giá trị AQIx
h theo giờ của mỗi thông số, chọn giá trị AQI lớn nhất của 05 

thông số trong cùng một giờ để lấy làm giá trị AQI theo giờ (AQIh = max(AQIx
h). 

- Giá trị AQI theo ngày: 

Giá trị AQI theo ngày của từng thông số: 

100.24

x

xh

x
QC

TS
AQI   

Trong đó: 

TSx - Giá trị quan trắc trung bình 24 giờ của thông số X. 

QCx - Giá trị quy chuẩn trung bình 24 giờ của thông số X. 

AQIx
24 - Giá trị AQI theo 24 giờ của thông số X (làm tròn thành số nguyên). 

Sau khi đã có các giá trị AQI theo ngày của mỗi thông số, giá trị AQI lớn nhất của các 

thông số đó được lấy làm giá trị AQI theo ngày của lần quan trắc )max( d

x

d AQIAQI  .

 
- So sánh chỉ số chất lượng không khí đã tính toán với bảng phân hạng chất lượng không 

khí theo giá trị AQI đã quy định: 

Sau khi tính toán được chỉ số chất lượng không khí, sử dụng bảng xác định các 

mức AQI với mức cảnh báo chất lượng không khí và mức độ ảnh hướng tới sức khỏe 

con người trên cơ sở các số liệu quan trắc môi trường thể hiện ở Chương 2. 
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Bảng 3-42. Các mức AQI tương ứng ảnh hưởng tới sức khỏe con người 

Khoảng giá 

trị AQI 

Chất lượng 

không khí 
Ảnh hưởng tới sức khỏe con người Chỉ thị 

0 – 50 Tốt 
Chất lượng không khí tốt, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. 
Xanh 

51 -100 Trung bình 
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. 

Người nhạy cảm có thể chịu tác động nhất định. 
Vàng 

101 – 150 Kém 
Những người nhạy cảm gặp phải các vấn đề về sức 

khỏe, những người bình thường ít ảnh hưởng. 
Da cam 

151 – 200 Xấu 
Những người bình thường bắt đầu có ảnh hưởng tới 

sức khỏe, người nhạy cảm có thể nghiêm trọng hơn 
Đỏ 

201 - 300 Rất xấu 
Cảnh báo ảnh hưởng tới sức khỏe: mọi người bị ảnh 

hưởng tới sức khỏe nghiêm trọng hơn. 
Tím 

301 - 500 Nguy hại 
Cảnh bảo khẩn cấp về sức khỏe: toàn bộ dân số bị 

ảnh hưởng sức khỏe tới mức nghiêm trọng. 
Nâu 

Nguồn: Quyết định số 1459/QĐ-TCMT ngày 12/11/2019 của Tổng cục Môi Trường ban hành hướng dẫn 

kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng không khí VN–AQI. 

 

Bảng 3-43. Chất lượng không khí tại khu vực dự án 

Điểm quan trắc 
Bụi  TSP 

(mg/Nm3) 

CO 

(mg/Nm3) 

SO2  

(mg/Nm3) 

NO2  

(mg/Nm3) 

Điểm KXQ.01 0,201 5,093 0,041 <0,025 

Điểm KXQ.02 0,197 4,017 0,042 KPH 

Điểm KXQ.03 0,218 3,641 0,041 <0,025 

Điểm KXQ.04 0,232 3,863 0,036 <0,025 

Điểm KXQ.05 0,189 3,690 0,038 <0,025 

QCVN 05:2023 (1h) 0,300 30,000 0,350 0,200 

QCVN 05:2023 (24h) 0,200 - 0,125 0,100 

Ghi chú: Số liệu phân tích của Công ty CP Tập đoàn FEC. 
- QCVN 05:2023/BTNMT, Quy chuẩn KTQG về chất lượng không khí. 

- Điểm KXQ.01: Khu vực trung tâm dự án (Tọa độ X=2372053, Y=443939). 

- Điểm KXQ.02: Khu dân cư phía Đông Bắc dự án (Tọa độ X=2372607, Y=444582). 

- Điểm KXQ.03: Nút giao với đường Vành đai 5 (Tọa độ X=2372550, Y=444214). 

- Điểm KXQ.04: Tuyến đường vận chuyển thi công CCN (Tọa độ X=2372542, Y=444689). 

- Điểm KXQ.05: Khu dân cư phía Tây Nam dự án (Tọa độ X=2371673, Y=444060). 

 

Bảng 3-44. Kết quả tính chỉ số chất lượng không khí AQI 

Điểm 
AQI (Bụi TSP) AQI (CO) AQI (SO2) AQI (NO2) 

1h 24h 1h 24h 1h 24h 1h 24h 

Điểm KXQ.01 67 100 16 0 11 32 12 25 

Điểm KXQ.02 65 98 13 0 12 33 0 0 

Điểm KXQ.03 72 109 12 0 11 32 12 25 

Điểm KXQ.04 77 116 12 0 10 28 12 25 

Điểm KXQ.05 66 99 12 0 10 30 12 25 
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Từ số liệu tính toán trong bảng trên: 

+ Sau khi đã có giá trị AQIx
h theo giờ của mỗi thông số, chọn giá trị AQI lớn nhất của 04 

thông số trong cùng một giờ để lấy làm giá trị AQI theo giờ (AQIh = max(AQIx
h). 

+ Sau khi đã có các giá trị AQI theo ngày của mỗi thông số, giá trị AQI lớn nhất của các 

thông số đó được lấy làm giá trị AQI theo ngày của lần quan trắc )max( d

x

d AQIAQI  .

 
Bảng 3-45. Đánh giá chất lượng không khí theo giá trị AQI 

Điểm Tên điểm quan trắc AQIh AQId Chất lượng 

không khí 

Điểm KXQ.01 Khu vực trung tâm dự án 67 100 Trung bình 

Điểm KXQ.02 Khu dân cư phía Đông Bắc dự án 65 98 Trung bình 

Điểm KXQ.03 Nút giao với đường Vành đai 5 72 109 Trung bình 

Điểm KXQ.04 Tuyến đường vận chuyển thi công CCN 77 116 Trung bình 

Điểm KXQ.05 Khu dân cư phía Tây Nam dự án 66 99 Trung bình 

 

Từ kết quả đánh giá cho thấy: chất lượng môi trường không khí ở các khu vực xung 

quanh dự án ở mức trung bình, không gây tác động gì lớn tới sức khỏe cộng đồng. Như 

vậy, đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí của cụm công nghiệp theo chỉ 

số AQI (Chỉ số chất lượng không khí) cho thấy: Nhìn chung, chất lượng môi trường 

không khí khu vực cụm công nghiệp nằm trong ngưỡng chịu tải môi trường. 

3.2.1.7. Đánh giá, dự báo tác động do sự cố môi trường 

- Sự cố về cháy nổ: 

Xăng dầu có thành phần chủ yếu là hợp chất Carbuahydro chiếm 96-99%, nên có 

khả năng bay hơi rất nhanh trên bề mặt thoáng. Do tính chất dễ bay hơi nên nó có tác hại 

làm ô nhiễm môi trường và dễ gây cháy nổ. Khi xảy ra cháy nổ sẽ bao trùm và ảnh 

hưởng tới toàn bộ khu vực dự án. 

Nguồn gốc phát sinh sự cố này có thể do các nguyên nhân sau: 

+ Sự cố rò rỉ, tràn đổ, rót nước thép trong quá trình luyện thép. 

+ Hệ thống cung cấp điện cho nhà máy có thể chập, nổ… 

+ Lò điện cảm ứng bỉ rạn, nứt, vỡ lò... gây cháy nổ. 

- Sự cố về tai nạn giao thông: 

Sự cố tai nạn giao thông gây thiệt hại về tài sản và tính mạng con người. Quá 

trình vận chuyển nguyên, nhiên vật liệu, sản phẩm và gia tăng số lượng phương tiện giao 

thông tại khu vực dự án sẽ làm gia tăng mật độ giao thông trên tuyến đường Vành đai 5, 

dẫn đến nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất thép hình Đại Việt Phú Bình 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Việt PB  154 

- Sự cố về tai nạn lao động: 

Trong quá trình hoạt động của dự án, các rủi ro tai nạn lao động có thể xảy ra do 

các nguyên nhân sau: 

+ Do sự bất cẩn trong bốc xếp nguyên nhiên liệu, sản phẩm. 

+ Không tuân thủ nghiêm ngặt những quy định khi vận hành máy móc, thiết bị trong dây 

chuyền sản xuất. 

+ Không thực hiện đầy đủ các quy định an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. 

+ Sự cố bắn nước thép trong quá trình nung luyện gây bỏng cho công nhân. 

- Sự cố khi nước thải không xử lý đạt yêu cầu: 

  Sự cố hiệu suất xử lý nước thải không đạt quy chuẩn môi trường theo quy định 

của QCVN 14:2025/BTNMT (đối với nước thải sinh hoạt) và QCVN 40:2025/BTNMT 

(đối với nước thải công nghiệp) sẽ gây tác động không nhỏ ảnh hưởng tới nguồn tiếp 

nhận. Nguyên nhân có thể gây sự cố là do mất điện, do không thực hiện đúng quy trình 

vận hành trạm xử lý nước thải. 

- Sự cố từ quá trình luyện thép: 

Các sự cố có thể xảy ra trong quá trình hoạt động của lò điện (lò nấu thép) bao 

gồm: Sự cố bục lò, sự cố rò rỉ nước thép vào hệ thống làm mát... Các sự cố này nếu xảy 

ra thì nguy cơ gây tác động đến môi trường là rất lớn. Thậm chí có thể gây nguy hiểm 

đến tính mạng con người, do nhiệt độ khi nung luyện thép là rất lớn (lên tới 1.200°C). 

Tuy nhiên, do đặc thù của ngành sản xuất phôi thép bằng lò điện trung tần, việc kiểm tra 

bảo dưỡng lò trước khi vận hành được thực hiện thường xuyên và thực hiện hàng ngày 

trước khi vận hành lò. Do đó, sự cố bục lò xảy ra với xác suất rất thấp.  

- Sự cố từ hệ thống xử lý bụi, khí thải: 

 Đối với sự cố từ hệ thống xử lý bụi, khí thải khi các thiết bị xử lý không hoạt động 

hoặc xử lý không đạt quy chuẩn môi trường. Khi đó khí thải ra môi trường không được 

xử lý sẽ gây tác động lớn đối với môi trường xung quanh và các khu dân cư ở cuối 

hướng gió chủ đạo về mùa hè và mùa đông, cụ thể: 

+ Tính toán tải lượng các chất ô nhiễm từ các nguồn thải trong trường hợp hệ thống xử 

lý khí thải không hoạt động, khí thải không được xử lý: 

Tổng hợp tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ nguồn thải khí của nhà máy và 

sự gia tăng các chất ô nhiễm phát sinh từ nguồn thải khí khi khí thải không được xử lý 

trình bày ở Phụ lục 4. 

+ Tính toán nồng độ phát thải các chất ô nhiễm từ nguồn thải khí trong trường hợp hệ 

thống xử lý khí thải không hoạt động, khí thải không được xử lý: 
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 Nồng độ phát thải các chất ô nhiễm từ nguồn thải khí của nhà máy trong trường 

hợp hệ thống xử lý khí thải không hoạt động, khí thải không xử lý được tính toán và 

trình bày ở Phụ lục 4 của báo cáo. Kết quả tính toán cho thấy: 

Khi khí thải không được xử lý thì nồng độ phát thải của bụi PM vượt quá giới hạn cho 

phép 23,14 lần; nồng độ khí CO, SO2, NO2 nằm trong giới hạn cho phép theo quy định 

của QCVN 19:2025/BTNMT cột B.  

+ Đánh giá, dự báo phát tán các chất ô nhiễm từ nguồn thải khí ra môi trường xung 

quanh trong trường hợp khí thải không được xử lý: 

Từ tải lượng các chất ô nhiễm của nguồn khí thải đã tính toán, để đánh giá mức 

độ tác động của các chất ô nhiễm tới môi trường xung quanh trong quá trình hoạt động 

của nhà máy; tính toán xác định nồng độ các chất ô nhiễm từ nguồn thải khí được thực 

hiện theo hai chế độ: chế độ tức thời tương đương với nồng độ max 1h và chế độ trung 

bình tương đương với nồng độ max 24h theo QCVN 05:2023/BTNMT. Kết quả tính toán 

phát tán nồng độ các chất ô nhiễm max từ nguồn thải khi hệ thống xử lý khí thải không 

hoạt động, khí thải không xử lý thể hiện trên các biểu đồ ở Phụ lục 4 của báo cáo. 

Bảng 3-46. Nồng độ các chất ô nhiễm trong môi trường không khí xung quanh        

do nguồn thải của dự án gây ra (Khi khí thải từ nguồn thải không xử lý) 

Trường hợp và chế 

độ tính toán 

Chất ô 

nhiễm 

Nồng độ cực 

đại (µg/m3) 

Khoảng cách tới 

nguồn OK theo 

phương x (m) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

(µg/Nm3) 

Trung bình 1 giờ 

Mùa Hè 

(gió ĐN) 

Bụi TSP 1.037 950 300 

Khí CO 130 550 30.000 

Khí SO2 13,0 550 350 

Khí NO2 22,0 550 200 

Trung bình 1 giờ 

Mùa Đông 

(gió TB) 

Bụi TSP 1.004 880 300 

Khí CO 125,5 495 30.000 

Khí SO2 12,55 495 350 

Khí NO2 21,3 495 200 

Trung bình 24 giờ 

Mùa Hè 

(gió ĐN) 

Bụi TSP 268 650 200 

Khí CO 33,5 410 - 

Khí SO2 3,35 410 125 

Khí NO2 5,89 410 100 

Trung bình 24 giờ 

Mùa Đông 

(gió TB) 

Bụi TSP 246 600 200 

Khí CO 30,8 330 - 

Khí SO2 3,08 330 125 

Khí NO2 5,24 330 100 

Ghi chú: QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 
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Kết quả tính toán mô hình cho thấy: khi khí thải từ nguồn thải của nhà máy không 

được xử lý (bị sự cố không hoạt động), nồng độ lớn nhất của bụi TSP về mùa Hè và mùa 

Đông lớn hơn giới hạn cho phép theo quy định của QCVN 05:2023/BTNMT nhiều lần. 

Riêng nồng độ khí CO, SO2, NO2 nằm trong giới hạn cho phép. Cụ thể như sau: 

- Nồng độ bụi TSP max 1 giờ lớn nhất về mùa Hè là 1.037 µg/Nm3 ở khoảng cách 950 m 

(lớn hơn giới hạn cho phép 3,5 lần) và max 24 giờ là 268 µg/Nm3 ở khoảng cách 650 m 

(lớn hơn giới hạn cho phép 1,3 lần) tính từ ống khói theo hướng gió Đông Nam. Về mùa 

Đông nồng độ bụi TSP max 1 giờ là 1.004 µg/Nm3 ở khoảng cách 880 m (lớn hơn giới 

hạn cho phép 3,3 lần) và max 24 giờ là 246 µg/Nm3 ở khoảng cách 600 m (lớn hơn giới 

hạn cho phép 1,2 lần) tính từ ống khói theo gió Đông Bắc. 

- Nồng độ khí CO max 1 giờ lớn nhất về mùa Hè là 130 µg/Nm3 ở khoảng cách 550 m 

và nồng độ max 24 giờ là 33,5 µg/Nm3 ở khoảng cách 410 m tính từ ống khói theo 

hướng gió Đông Nam nằm trong giới hạn cho phép. Về mùa Đông nồng độ khí CO max 

1 giờ là 125,5 µg/Nm3 ở khoảng cách 495 m và nồng độ max 24 giờ là 30,8 µg/Nm3 ở 

khoảng cách 330 m tính từ ống khói theo hướng gió Đông Bắc nằm trong giới hạn cho 

phép theo quy định của QCVN 05:2023/BTNMT. 

- Nồng độ khí SO2 max 1 giờ lớn nhất về mùa Hè là 13,0 µg/Nm3 ở khoảng cách 550 m 

và nồng độ max 24 giờ là 3,35 µg/Nm3 ở khoảng cách 410 m tính từ ống khói theo 

hướng gió Đông Nam nằm trong giới hạn cho phép. Về mùa Đông nồng độ khí SO2 max 

1 giờ là 12,55 µg/Nm3 ở khoảng cách 495 m và nồng độ max 24 giờ là 3,08 µg/Nm3 ở 

khoảng cách 330 m tính từ ống khói theo hướng gió Đông Bắc nằm trong giới hạn cho 

phép theo quy định của QCVN 05:2023/BTNMT. 

- Nồng độ khí NO2 max 1 giờ lớn nhất về mùa Hè là 22,0 µg/Nm3 ở khoảng cách 550 m 

và nồng độ max 24 giờ là 5,89 µg/Nm3 ở khoảng cách 410 m tính từ ống khói theo 

hướng gió Đông Nam nằm trong giới hạn cho phép. Về mùa Đông nồng độ khí NO2 max 

1 giờ là 21,3 µg/Nm3 ở khoảng cách 495 m và nồng độ max 24 giờ là 5,24 µg/Nm3 ở 

khoảng cách 330 m tính từ ống khói theo hướng gió Đông Bắc nằm trong giới hạn cho 

phép theo quy định của QCVN 05:2023/BTNMT. 

- Sự cố từ quá trình cán thép: 

+ Sự cố dính phôi trong lò gia nhiệt: trong điều kiện hoạt động liên tục thì hiện tượng 

này không xảy ra, chỉ khi sự cố dừng cán lâu mà không giảm nhiệt độ lò hoặc khi dừng 

bảo dưỡng máy mà đốt lại lò để nhiệt cao thời gian lâu mới cán. 

+ Sự cố bình hóa hơi: mực nước trong bình thấp sinh ra áp cao do hỏng cảm biến bơm 

không bơm hay bơm bị hỏng hoặc là bể nước mềm thiếu nước. 
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- Sự cố do rò rỉ, tràn đổ hóa chất: 

Trong quá trình hoạt động của nhà máy, các loại hóa chất được sử dụng chủ yếu 

cho trạm xử lý nước thải và các bể xử lý nước làm mát tuần hoàn của các công đoạn sản 

xuất như hóa chất chống ăn mòn, hóa chất chống cáu cặn, hóa chất diệt vi sinh, hóa chất 

tạo bông, keo tụ… các loại hóa chất này có thể gây độc cho con người và cây trồng. 

+ Hóa chất thường ở thể lỏng, khi vận chuyển, bốc xếp nếu không được bảo quản cẩn 

thận đúng quy định sẽ có khả năng bị rò rỉ hoặc tràn đổ gây ô nhiễm môi trường. 

+ Khi sử dụng nếu đường ống dẫn hóa chất kém chất lượng hoặc bị hỏng hóc cũng sẽ 

gây hiện tượng rò rỉ ra môi trường xung quanh. 

+ Trong quá trình lưu chứa và sử dụng hóa chất, nếu không quản lý tốt hoặc sử dụng 

không đúng quy trình kỹ thuật an toàn sẽ gây tràn đổ ra bên ngoài hoặc gây độc cho 

người công nhận vận hành. 

+ Khi hóa chất bị rò rỉ hoặc tràn đổ sẽ ngấm vào thẩm thấu vào đất, nước gây ô nhiễm 

môi trường đất và nước dưới đất. 

3.2.2. Các biện pháp, công trình xử lý môi trường 

 Công trình xử lý nước thải 

- Công trình xử lý nước thải: 

Nước thải sinh hoạt từ các khu chức năng, các xưởng sản xuất trong nhà máy (lưu 

lượng khoảng 1,6 m3/giờ) được xử lý sơ bộ qua các bể tự hoại 3 ngăn trước khi theo 

đường ống riêng biệt dẫn về trạm XLNT tập trung của nhà máy công suất 32 m3/giờ. 

Bể tự hoại với ngăn lọc kỵ khí được thiết kế với thời gian lưu nước 02 ngày và có hiệu 

suất xử lý đạt >80% theo TSS, COD và BOD. Ngăn lọc kỵ khí được thiết kế dưới dạng 

ngăn lọc xuôi, lọc ngược. Vật liệu lọc là xỉ than, đá dăm, sỏi và các loại giá thể vi sinh 

bằng chất dẻo đường kính 25-100 mm, tải trọng thuỷ lực từ 0,5 m3/m2/ngày đến 1,5 

m3/m2/ngày, tải trọng chất hữu cơ tính theo nhu cầu oxy sinh hoá từ 0,2 kg 

BOD5/m3/ngày đến 0,5 kg BOD5/m3/ngày tuỳ theo loại vật liệu lọc; chiều sâu lớp vật 

liệu lọc 1,2-1,8 m. Nước thải từ bể thu gom chảy sang bể điều hòa của trạm xử lý nước 

thải. Nước thải sau khi xử lý đạt cột C theo QCVN 40:2025/BTNMT chảy vào đường 

ống dẫn đến trạm XLNT tập trung của cụm công nghiệp công suất 650 m3/ngày đêm. 

Mặt bằng thu gom, thoát nước thải của dự án thể hiện ở Phụ lục 5. 

+ Quy trình công nghệ: Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất  Bể thu gom  Bể 

điều hòa  Bể thiếu khí có máy khuấy trộn chìm  Bể hiếu khí MBBR  Bể lắng  

Bể chứa nước sau xử lý  Trạm XLNT tập trung của CCN. 

+ Công suất thiết kế: 32 m3/giờ. 
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+ Hóa chất, vật liệu sử dụng: Methanol, PAC, Javen/Ca(ClO)2 (hoặc các hóa chất khác 

tương đương đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt yêu cầu tái sử dụng). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3-10. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải 
 

- Nước làm mát tuần hoàn cho luyện thép, đúc phôi: 

+ Hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn trực tiếp (tuần hoàn đục): 

Hệ thống nước làm mát tuần hoàn đục khu vực luyện thép, đúc chủ yếu cấp nước 

cho hệ thống làm mát hở thiết bị và thứ cấp, cũng như cấp nước cho xối xỉ. Nước hồi của 

hệ thống không chỉ tăng nhiệt độ mà còn chứa mạt oxyt sắt và một lượng nhỏ dầu. Nước 

này được dẫn qua mương sục mạt sắt vào bể lắng sơ cấp. Một phần nước sẽ được bơm 

tăng áp để sục rửa mương xỉ, phần còn lại sẽ được tăng áp và bơm đến thiết bị làm sạch 

tích hợp nước đục qua tách dầu và lắng, sau đó dùng áp suất dư để đi vào tháp làm mát. 

Nước sau khi được làm mát sẽ trở lại bể nước làm mát tuần hoàn đục tại phòng bơm 

nước tuần hoàn và tiếp tục được bơm cấp cho xưởng sản xuất theo chu trình tuần hoàn. 

Để đảm bảo yêu cầu chất lượng nước tuần hoàn của hệ thống, bố trí xả đáy cưỡng bức. 

* Công suất thiết kế: 900 m3/giờ. 

* Tỷ lệ nước tuần hoàn: 98%. 

* Quy trình công nghệ xử lý: Nước cấp tuần hoàn  Bơm nước làm mát thiết bị công 

nghệ  Bể lắng sơ cấp  Bể tách dầu và lắng thứ cấp  Tháp làm mát  Bể nước lạnh 

 Tuần hoàn sử dụng lại. 

* Hóa chất, vật liệu sử dụng: JG-192, JG-990, NH4OH, NaOCl (hoặc các hóa chất khác 

tương đương đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt yêu cầu tái sử dụng). 
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Hình 3-11. Sơ đồ hệ thống nước làm mát tuần hoàn trực tiếp 

 

+ Hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn gián tiếp (tuần hoàn sạch): 

* Hệ thống nước tuần hoàn sạch luyện thép: 

Hệ thống nước tuần hoàn sạch luyện thép chủ yếu cấp nước làm mát cho các thiết 

vị công nghệ lò trung tần, lò tinh luyện LF và hệ thống phụ trợ. Nước tuần hoàn sạch sau 

khi sử dụng chỉ tăng nhiệt độ, không bị nhiễm bẩn. Nước hồi có áp lực, có thể dẫn trực 

tiếp vào tháp làm mát để làm mát, nước sau khi được làm mát sẽ chảy về trạm bơm nước 

tuần hoàn, rồi được tăng áp và cấp cho các thiết bị sử dụng theo vòng tuần hoàn. Để đảm 

bảo yêu cầu chất lượng nước tuần hoàn của hệ thống, bố trí xả đáy cưỡng bức. Hệ thống 

tháp làm mát bao gồm: 01 tháp dùng chung cho lò tinh luyện và hệ thống phụ trợ; 02 

tháp làm mát cho riêng lò trung tần. 

Công suất thiết kế: 1.400 m3/giờ. Tỷ lệ nước tuần hoàn: 99%. 

Quy trình công nghệ xử lý: Bể nước lạnh  Làm mát thiết bị công nghệ  Tháp làm 

mát  Bể nước lạnh  Tuần hoàn tái sử dụng lại. 

Hóa chất, vật liệu sử dụng: JG-192, JG-990, NH4OH, NaOCl 10% (hoặc các hóa chất 

khác tương đương đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt yêu cầu tái sử dụng). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3-12. Sơ đồ hệ thống nước làm mát tuần hoàn sạch luyện thép 
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* Hệ thống nước tuần hoàn sạch đúc phôi: 

Hệ thống nước tuần hoàn sạch cho khuôn đúc chủ yếu cấp nước làm mát cho 

khuôn đúc. Nước sau làm mát có nhiệt độ cao nhưng không bị nhiễm bẩn, nước hồi trực 

tiếp đi vào tháp làm mát. Sau khi được làm mát, nước chảy vào trạm bơm nước tuần 

hoàn, rồi được tăng áp và cấp lại cho thiết bị sử dụng. Để đáp ứng yêu cầu cấp nước 

trong trường hợp khẩn cấp (sự cố), hệ thống được trang bị một cụm bơm cấp nước động 

cơ diesel và để đảm bảo chất lượng nước tuần hoàn của hệ thống, thiết kế bố trí xả đáy 

cưỡng bức, bổ sung nước đã bay hơi. 

Công suất thiết kế: 1.100 m3/giờ. 

Tỷ lệ nước tuần hoàn: 99%. 

Quy trình công nghệ xử lý: Bể nước lạnh  Làm mát khuôn đúc  Tháp làm mát  Bể 

nước lạnh  Tuần hoàn tái sử dụng lại. 

Hóa chất, vật liệu sử dụng: JG-192, JG-990, NH4OH, NaOCl 10% (hoặc các hóa chất 

khác tương đương đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt yêu cầu tái sử dụng). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3-13. Sơ đồ hệ thống nước làm mát tuần hoàn sạch đúc phôi 

 

- Nước làm mát tuần hoàn cho cán thép: 

+ Hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn trực tiếp (tuần hoàn đục) xưởng cán #1: 

Hệ thống nước tuần hoàn đục của dây chuyền cán #1 chủ yếu cấp nước làm mát 

cho trục cán của máy cán 650, máy cán 550 và cấp nước cho xối xỉ. Nước hồi của hệ 

thống không chỉ tăng nhiệt độ mà còn chứa mạt oxyt sắt và một lượng nhỏ dầu. Nước 

này được dẫn qua mương sục mạt sắt vào bể lắng ngang để lắng sơ cấp. Một phần nước 

được bơm tăng áp để sục rửa mương xỉ, phần còn lại được bơm tới thiết bị xử lý nước 

đục tích hợp, qua công đoạn tách dầu và lắng, sau đó sử dụng áp suất dư đi vào tháp làm 

mát. Sau khi làm mát, nước trở về bể nước làm mát của hệ thống nước tuần hoàn đục và 

tiếp tục được bơm cấp lại cho các thiết bị của xưởng cán theo chu trình tuần hoàn. Để 

đảm bảo yêu cầu chất lượng nước tuần hoàn của hệ thống tuần hoàn đục, hệ thống được 

thiết kế có xả đáy cưỡng bức và bổ sung thêm nước sản xuất mới. 
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Hình 3-14. Sơ đồ hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn đục xưởng cán #1 
 

* Công suất thiết kế: 870 m3/giờ. 

* Tỷ lệ nước tuần hoàn 98%. 

* Quy trình công nghệ xử lý: Bể chứa nước làm mát  Làm mát thiết bị và sục rửa 

mương xỉ  Bể lắng kết hợp tách dầu  Bộ lọc tốc độ cao  Tháp làm mát  Bể chứa 

nước làm mát  Tuần hoàn sử dụng lại. 

* Hóa chất, vật liệu sử dụng: Flogard MS6202, Despositrol BL6501, Despositrol 

SFS101E, Spectrus NX1100, NaOCl 10% (hoặc các hóa chất khác tương đương đảm bảo 

chất lượng nước thải sau xử lý đạt yêu cầu tái sử dụng). 

+ Hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn gián tiếp (tuần hoàn sạch) xưởng cán #1: 

Hệ thống nước làm mát tuần hoàn sạch của dây chuyền cán #1 chủ yếu cấp nước 

làm mát cho động cơ chính cán thô – cán trung, trạm dầu loãng cán thô – cán trung, trạm 

thủy lực cán thô – cán trung, hệ thống thủy lực kéo ngang bàn nguội và thủy lực tinh 

chỉnh. Nước sau làm mát qua tháp giải nhiệt, không tiếp xúc trực tiếp với thiết bị, không 

thay đổi đặc tính, không bị nhiễm bẩn mà chỉ có nhiệt độ tăng lên; qua hệ thống thiết bị 

làm mát sau đó tuần hoàn trở lại làm mát máy móc, thiết bị công nghệ theo chu trình 

tuần hoàn. Để đảm bảo têu cầu chất lượng nước tuần hoàn, hệ thống được thiết kế có xả 

đáy cưỡng bức và bổ sung thêm nước sản xuất mới. 

* Công suất thiết kế: 493 m3/giờ. Tỷ lệ nước tuần hoàn: 99%. 

* Quy trình công nghệ xử lý: Bể nước làm mát  Thiết bị làm mát  Tháp làm mát  

Bể chứa nước tuần hoàn sạch sau xử lý  Bộ lọc cát  Tuần hoàn sử dụng lại. 
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* Hóa chất, vật liệu sử dụng: Despositrol BL6501, Gengard GN7300, Flogard MS6202, 

BD1500, Spectrus NX1100, NaOCl 10% (hoặc các hóa chất khác tương đương đảm bảo 

chất lượng nước thải sau xử lý đạt yêu cầu tái sử dụng). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3-15. Sơ đồ hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn sạch xưởng cán #1 

 

+ Hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn trực tiếp (tuần hoàn đục) xưởng cán #2: 

Hệ thống nước tuần hoàn đục của dây chuyền cán #2 chủ yếu cấp nước làm mát 

cho trục cán của máy cán 550, máy cán 450, máy cán 350, máy cán tinh dây và cấp nước 

cho hệ thống tuần hoàn đục nước làm mát và mương xối xỉ của dây chuyền cán 2. Nước 

hồi của hệ thống không chỉ tăng nhiệt độ mà còn chứa mạt oxyt sắt và một lượng nhỏ 

dầu. Nước này được dẫn qua mương xối xỉ vào bể lắng ngang để lắng sơ cấp. Một phần 

nước được bơm tăng áp để sục rửa mương xỉ, phần còn lại được bơm tới thiết bị xử lý 

nước đục tích hợp, qua công đoạn tách dầu và lắng, sau đó sử dụng áp suất dư đi vào 

tháp làm mát. Sau khi làm mát, nước trở về bể nước làm mát của hệ thống nước tuần 

hoàn đục và tiếp tục được bơm cấp lại cho các thiết bị của xưởng cán theo chu trình tuần 

hoàn. Để đảm bảo yêu cầu chất lượng nước tuần hoàn của hệ thống tuần hoàn đục, hệ 

thống được thiết kế có xả đáy cưỡng bức và bổ sung thêm nước sản xuất mới. 

* Công suất thiết kế: 1.570 m3/giờ. 

* Tỷ lệ nước tuần hoàn 97%. 

* Quy trình công nghệ xử lý: Bể chứa nước làm mát  Làm mát thiết bị và sục rửa 

mương xỉ  Bể lắng kết hợp tách dầu  Bộ lọc tốc độ cao  Tháp làm mát  Bể chứa 

nước làm mát  Tuần hoàn sử dụng lại. 

* Hóa chất, vật liệu sử dụng: Flogard MS6202, Despositrol BL6501, Despositrol 

SFS101E, Spectrus NX1100, NaOCl 10% (hoặc các hóa chất khác tương đương đảm bảo 

chất lượng nước thải sau xử lý đạt yêu cầu tái sử dụng). 
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Hình 3-16. Sơ đồ hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn đục xưởng cán #2 
 

+ Hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn gián tiếp (tuần hoàn sạch) xưởng cán #2: 

Hệ thống nước làm mát tuần hoàn sạch của dây chuyền cán #2 chủ yếu cấp nước 

làm mát cho động cơ chính cán thô – cán trung, trạm dầu loãng cán thô – cán trung, trạm 

thủy lực cán thô – cán trung, hệ thống thủy lực kéo ngang bàn nguội và thủy lực tinh 

chỉnh. Nước sau làm mát qua tháp giải nhiệt, không tiếp xúc trực tiếp với thiết bị, không 

thay đổi đặc tính, không bị nhiễm bẩn mà chỉ có nhiệt độ tăng lên; qua hệ thống thiết bị 

làm mát sau đó tuần hoàn trở lại làm mát máy móc, thiết bị công nghệ theo chu trình 

tuần hoàn. Để đảm bảo têu cầu chất lượng nước tuần hoàn, hệ thống được thiết kế có xả 

đáy cưỡng bức và bổ sung thêm nước sản xuất mới. 

* Công suất thiết kế: 1.000 m3/giờ. 

* Tỷ lệ nước tuần hoàn: 99%. 

* Quy trình công nghệ xử lý: Bể nước làm mát  Thiết bị làm mát  Tháp làm mát  

Bể chứa nước tuần hoàn sạch sau xử lý  Bộ lọc cát  Tuần hoàn sử dụng lại. 

* Hóa chất, vật liệu sử dụng: Despositrol BL6501, Gengard GN7300, Flogard MS6202, 

BD1500, Spectrus NX1100, NaOCl 10% (hoặc các hóa chất khác tương đương đảm bảo 

chất lượng nước thải sau xử lý đạt yêu cầu tái sử dụng). 
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Hình 3-17. Sơ đồ hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn sạch xưởng cán #2 
 

+ Hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn trực tiếp (tuần hoàn đục) xưởng cán #3: 

* Hệ thống A nước tuần hoàn đục: 

Hệ thống A nước tuần hoàn đục của dây chuyền cán #3 chủ yếu cấp nước làm mát 

cho trục cán của máy cán 850, máy cán 750 và cấp nước cho mương xối xỉ của dây 

chuyền cán 3. Nước hồi của hệ thống không chỉ tăng nhiệt độ mà còn chứa mạt oxyt sắt 

và một lượng nhỏ dầu. Nước này được dẫn qua mương xối xỉ vào bể lắng ngang để lắng 

sơ cấp. Một phần nước được bơm tăng áp để sục rửa mương xỉ, phần còn lại được bơm 

tới thiết bị xử lý nước đục tích hợp để tách dầu và lắng, sau đó sử dụng áp lực dư đi vào 

tháp làm mát. Sau khi làm mát, nước trở về bể nước làm mát của hệ thống nước tuần 

hoàn đục và tiếp tục được bơm cấp lại cho các thiết bị của xưởng cán theo chu trình tuần 

hoàn. Để đảm bảo yêu cầu chất lượng nước tuần hoàn của hệ thống tuần hoàn đục, hệ 

thống được thiết kế có xả đáy cưỡng bức và bổ sung thêm nước sản xuất mới. 

* Hệ thống B nước tuần hoàn đục: 

Hệ thống B nước tuần hoàn đục của dây chuyền cán #3 chủ yếu cấp nước làm mát 

cho trục cán của máy cán vạn năng 970, cưa nhiệt, cưa kim loại và cấp nước cho mương 

xối xỉ của dây chuyền cán 3. Nước hồi của hệ thống không chỉ tăng nhiệt độ mà còn 

chứa mạt oxyt sắt và một lượng nhỏ dầu. Nước này được dẫn qua mương xối xỉ vào bể 

lắng ngang để lắng sơ cấp. Một phần nước được bơm tăng áp cấp lại cho mương xối xỉ, 

phần còn lại được bơm tới thiết bị xử lý nước đục tích hợp để tách dầu và lắng, sau đó sử 

dụng áp lực dư đi vào tháp làm mát. Sau khi làm mát, nước trở về bể nước làm mát của 

hệ thống nước tuần hoàn đục và tiếp tục được bơm cấp lại cho các thiết bị của xưởng cán 

theo chu trình tuần hoàn. Để đảm bảo yêu cầu chất lượng nước tuần hoàn của hệ thống 
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tuần hoàn đục, hệ thống được thiết kế có xả đáy cưỡng bức và bổ sung thêm nước sản 

xuất mới. 

* Công suất thiết kế: 878 m3/giờ. 

* Tỷ lệ nước tuần hoàn 98%. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3-18. Sơ đồ hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn đục xưởng cán #3 
 

* Quy trình công nghệ xử lý: Bể chứa nước làm mát  Làm mát thiết bị và sục rửa 

mương xỉ  Bể lắng kết hợp tách dầu  Bộ lọc tốc độ cao  Tháp làm mát  Bể chứa 

nước làm mát  Tuần hoàn sử dụng lại. 

* Hóa chất, vật liệu sử dụng: Flogard MS6202, Despositrol BL6501, Despositrol 

SFS101E, Spectrus NX1100, NaOCl 10% (hoặc các hóa chất khác tương đương đảm bảo 

chất lượng nước thải sau xử lý đạt yêu cầu tái sử dụng). 

+ Hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn gián tiếp (tuần hoàn sạch) xưởng cán #3: 

Hệ thống nước làm mát tuần hoàn sạch của dây chuyền cán #3 chủ yếu cấp nước 

làm mát cho động cơ chính cán thô – cán trung, trạm dầu loãng cán thô – cán trung, trạm 

thủy lực cán thô – cán trung, hệ thống thủy lực kéo ngang bàn nguội và thủy lực tinh 

chỉnh. Nước sau làm mát qua tháp giải nhiệt, không tiếp xúc trực tiếp với thiết bị, không 

thay đổi đặc tính, không bị nhiễm bẩn mà chỉ có nhiệt độ tăng lên; qua hệ thống thiết bị 

làm mát sau đó tuần hoàn trở lại làm mát máy móc, thiết bị công nghệ theo chu trình 

tuần hoàn. Để đảm bảo têu cầu chất lượng nước tuần hoàn, hệ thống được thiết kế có xả 

đáy cưỡng bức và bổ sung thêm nước sản xuất mới. 

* Công suất thiết kế: 403 m3/giờ. 
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* Tỷ lệ nước tuần hoàn: 99%. 

* Quy trình công nghệ xử lý: Bể nước làm mát  Thiết bị làm mát  Tháp làm mát  

Bể chứa nước tuần hoàn sạch sau xử lý  Bộ lọc cát  Tuần hoàn sử dụng lại. 

* Hóa chất, vật liệu sử dụng: Despositrol BL6501, Gengard GN7300, Flogard MS6202, 

BD1500, Spectrus NX1100, NaOCl 10% (hoặc các hóa chất khác tương đương đảm bảo 

chất lượng nước thải sau xử lý đạt yêu cầu tái sử dụng). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3-19. Sơ đồ hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn sạch xưởng cán #3 
 

 Công trình xử lý bụi, khí thải 

  Trong quá trình luyện thép của lò điện trung tần, nguyên liệu là thép phế có lẫn 

các tạp chất như dầu, hợp chất oxyt… bị oxy hóa và phân hủy ở nhiệt độ cao tạo ra một 

lượng khí thải lớn chứa bụi. Hệ thống thu gom, xử lý bụi của nhà máy bao gồm khí thải 

từ các lò trung tần (lưu lượng khoảng 900.000 m3/h), lò tinh luyện LF (lưu lượng khoảng 

250.000 m3/h) và bệ hồi chuyển thùng thép đúc (lưu lượng khoảng 250.000 m3/h). Tổng 

lưu lượng khí thải của hệ thống là 1.400.000 m3/h. 

- Quy trình công nghệ xử lý: Khí thải (từ các lò trung tần, lò tinh luyện, bệ hồi chuyển 

thùng thép đúc)  Chụp hút khí thải  Hệ thống phun ẩm giảm nhiệt trên đường ống  

Bộ lọc bụi túi vải  Quạt hút  Ống khói. 

- Công suất thiết kế của hệ thống: 1.400.000 m3/giờ. 

- Vật liệu sử dụng: Bộ lọc bụi túi vải.  

- Nhiệt độ khí thải: 100oC. 

- Chiều cao ống khói 27,5 m; đường kính ống khói 5,5 m. 

- Bụi sau xử lý đạt QCVN 19:2024/BTNMT (Bảng 2, cột B, mục 4.3). 
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Bảng 3-47. Nguồn phát sinh khí thải và tính năng kỹ thuật 

Nguồn khí thải Tính năng kỹ thuật 

Ống khói OK 

(Ống khói chung dòng 

khí thải từ lò điện 

trung tần, lò tinh luyện 

và bệ hồi chuyển 

thùng thép đúc) 

- Lưu lượng khí thải tổng cộng của hệ thống: 1.400.000 m3/h. Trong đó: 

+ Lưu lượng khí thải các lò điện trung tần: 900.000 m3/h 

+ Lưu lượng khí thải lò tinh luyện: 250.000 m3/h 

+ Lưu lượng khí thải bệ hồi chuyển thùng thép đúc: 250.000 m3/h 

- Nhiệt độ khí thải: 100oC 

- Chiều cao ống khói: 27,5 m 

- Đường kính ống khói: 5,5 m. 

Nguồn: Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất thép hình Đại Việt Phú Bình, tháng 7/2025. 

 

 
 

Hình 3-20. Sơ đồ công nghệ thu gom, xử lý khí thải 
 

Bảng 3-48. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải 

STT Thiết bị Quy cách Đơn vị Số lượng 

1 Chụp hút bụi di động 11 m x 6 m, chất liệu thép cacbon cái 1 

2 Chụp hút bụi di động 9,5 m x 5,6 m, chất liệu thép cacbon cái 1 

3 Chụp hút bụi di động 10,5 m x 4,0 m, vật liệu thép cacbon cái 1 

4 Van gió điện động lọc bụi lò 

trung tần 

D2600, chất liệu thép cacbon cái 6 

5 Van gió điện động lọc bụi lò 

tinh luyện 

D2200, chất liệu thép cacbon cái 1 

6 Van gió điện động D1500, chất liệu thép cacbon cái 1 

7 Đường ống dẫn khí thải Chất liệu thép cacbon ống 1 

8 Hệ thống phun ẩm Giảm nhiệt độ khí thải bộ 1 

9 Van điều tiết tại đầu vào bộ lọc 

bụi 

D1500, chất liệu thép cacbon cái 1 

10 Bộ lọc bụi túi vải Q=1.400.000 m3/h; v<1,0 m/ph; 

F=24.008 m2 

bộ 1 

11 Túi vải D160 x 8.000 cái 6.048 

                              Lò trung tần                   Lò tinh luyện 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

Chụp hút 

di động 

 

 

Van 

chuyển đổi 

 

Đường ống dẫn 

 

Phun ẩm 

Van điều 

tiết 

Bộ lọc bụi 
Quạt hút 
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12 Van mạch xung 3” bộ 432 

13 Hệ thống xả bụi Máy cấp liệu trục vít bộ 1 

14 Quạt hút Q=1.400.000 m3/h; P=4.800 Pa; 

N=2.800 kW 

bộ 2 

15 Bộ tiêu âm Giảm tiếng ồn 15 dB bộ 1 

16 Ống khói Chiều cao H=27,5 m; đường kính 

D5,5 m 

bộ 1 

17 Hệ thống điều khiển điện Hệ thống PLC bộ 1 

 

+ Chụp hút bụi di động: 

Chụp hút bụi di động cho lò trung tần, lò tinh luyện sử dụng kết cấu ray trượt đôi: 

trong đó ray vị trí cao được bố trí ở một bên sàn thao tác của lò, ray vị trí thấp nằm ở 

phía ngoài tuyến đường ray cấp thép (nơi đặt thùng thép). Trên ray có bánh dẫn hướng 

liên kết với chụp hút bụi di động và đầu ray được trang bị thiết bị giới hạn hành trình. 

Phần trên của chụp hút bụi di động được kết nối với nhánh ống hút bụi. 

Trong quá trình nạp liệu, việc cấp liệu được thực hiện qua thiết bị cấp liệu nhiều lần theo 

yêu cầu sản xuất để cấp đầy nguyên liệu. Khi rót thép, sàn thao tác của lò trung tần sẽ lật 

nghiêng để rót thép trực tiếp vào thùng thép đặt trên xe ray dẫn thép, toàn bộ quá trình 

rót thép diễn ra trong phạm vi của chụp hút bụi, không làm rò rỉ khói bụi ra xung quanh 

trong quá trình rót thép (hiệu suất thu gom bụi lên đến 95%), giải quyết triệt để việc thu 

gom khói bụi trong các công đoạn nạp liệu và rót thép, qua đó đảm bảo thu gom được 

tòn bộ khói bụi phát sinh trong toàn bộ quá trình luyện thép bằng lò trung tần. 

Chụp hút bụi di động được cấu tạo bằng vật liệu thép cacbon và có 03 loại kích thước: 

11m x 6m, 9,5m x 5,6m, 10,5m x 4,0m; tốc độ đi vào chụp hút là 1,2 m/s. Tổng lưu 

lượng khí thải từ các chụp hút bụi là 1.400.000 m3/giờ. 

+ Thiết bị lọc bụi: 

Sử dụng bộ lọc bụi túi vải mạch xung áp suất thấp, vật liệu túi vải sử dụng túi nỉ 

kim polyester chống ăn mòn, chống tĩnh điện. Phương pháp rũ bụi: làm sạch bằng 

phương pháp thổi rũ mạch xung nhằm ngăn ngừa hiện tượng bụi bám dính. 

Dưới tác động của quạt hút khói bụi đi qua túi lọc; hạt bụi được giứ lại ở phía ngoài túi 

vải, còn khí sạch thoát ra từ miệng túi làm sạch khói thải. Khi bụi tích tụ nhiều dần, 

chênh áp giữa trong và ngoài túi vải tăng lên đạt đến ngưỡng cài đặt của hệ thống điều 

khiển rũ bụi, hệ thống sẽ gửi tín hiệu điều khiển: van mạch xung hoạt động, mở van khí 

nén, khí nén được phun vào bên trong túi lọc bụi thông qua ống phân phối và vòi phun, 

làm rung túi và rũ sạch lớp bụi bám bên ngoài túi vải, thực hiện quá trình rũ bụi. 
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Khi chênh áp giữa trong và ngoài túi vải giảm xuống mức giá trị cài đặt để dừng rũ bụi, 

hệ thống rũ bụi sẽ tự động ngừng hoạt động. Toàn bộ quá trình rũ bụi được tự động khởi 

động và dừng lại dựa trên giá trị chênh áp, vận hành theo chu kỳ, giúp duy trì chênh áp 

giữa hai phía túi lọc luôn nằm trong phạm vi giá trị đã thiết lập. thời gian rung để rũ bụi 

và khoảng thời gian giữa các lần rung có thể được điều chỉnh tùy theo phụ tải, lượng bụi 

và các điều kiện khác, qua đó đảm bảo hệ thống lọc bụi và hệ thống lò hoạt động liên 

tục, an toàn và ổn định. Khí thải đi vào bộ lọc bụi túi vải theo phương ngang thông qua 

cửa vào của bộ lọc bụi và luồng khí được phân bổ đều nhờ tấm phân phối dòng khí bên 

trong buồng lọc. Sau khi được lọc bụi, khí sạch thoát ra theo phương ngang được quạt 

hút dẫn vào ống khói. 

Bảng 3-49. Thông số kỹ thuật thiết bị lọc bụi 

STT Thiết bị Đơn vị Thông số kỹ thuật 

1 Lưu lượng khí thải lớn nhất m3/h 1.400.000 

2 Nhiệt độ khí thải đầu vào oC 100 

3 Nồng độ bụi đầu vào mg/Nm3 5.000 

4 Nồng độ bụi đầu ra mg/Nm3 ≤20 

5 Hiệu quả lọc bụi % 99,98 

6 Diện tích lọc m2 24.308 

7 Trở lực vận hành thiết bị Pa 1000 – 1500 

8 Tỷ lệ rò rỉ khí của thân lọc bụi % ≤3 

9 Tỷ lệ khí vải lọc của thiết bị lọc bụi m3/min/m2 0,96 

10 Tỷ lệ rò rỉ khí hệ thống % 3 

11 Số buồng lọc cái 30 

12 Quy cách túi vải mm D160 – 8.000 

13 Số lượng túi vải cái 6.048 

14 Chất liệu  Nỉ kim polyester 

15 Trọng lượng đơn vị g/m2 550 

16 Nhiệt độ làm việc lớn nhất của túi vải oC 140 

17 Quy cách van mạch xung chìm 3 inch  Điện áp DC 24V 

18 Số lượng van mạch xung cái 432 

19 Áp suất làm sạch bụi MPa 0,3 – 0,4 
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Hình 3-21. Mặt cắt thiết bị lọc bụi 

 

 Công trình giám sát khí thải tự động, liên tục 

Hệ thống, thiết bị giám sát khí thải tự động, liên tục tại ống khói của Nhà máy sản 

xuất thép hình thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3-50. Thông số giám sát bụi, khí thải tự động, liên tục 

Điểm giám sát Thông số giám sát 
Tần suất 
giám sát 

Quy chuẩn áp 
dụng 

Ống khói thải khí thải lò điện trung 

tần, lò tinh luyện LF, bệ hồi chuyển 

thùng đúc thép 

Lưu lượng, Áp suất, Nhiệt 

độ, Bụi, SO2, NOx, O2. 

24/24h QCVN 

19:2024/BTNMT 

(Bảng 2 cột B, 

mục 4.3) 

 

- Bụi, khí thải phát sinh từ các lò điện trung tần, lò tinh luyện được thu gom xử lý đáp 

ứng QCVN 19:2024/BTNMT (Bảng 2 cột B, mục 4.3) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp. 

- Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục: hệ thống quan trắc bụi, khí thải tự 

động, liên tục được lắp đặt đồng bộ với công trình xử lý khí thải lò điện trung tấn, lò tinh 

luyện và thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định, thử nghiệm, kiểm soát hệ thống, kết nối truyền 

số liệu về Sở NN&MT tỉnh Thái Nguyên theo quy định. 
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3.2.3. Quản lý chất thải và phế liệu nhập khẩu 

3.2.3.1. Chủng loại, khối lượng chất thải 

Các loại chất thải phát sinh kèm theo khối lượng các loại chất thải phát sinh, bao 

gồm: chất thải tái chế (ký hiệu TT-R, chất thải thu hồi hợp chuẩn, hợp quy làm nguyên 

liệu sản xuất); chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải công 

nghiệp phải kiểm soát và cập nhật theo các mã chất thải quy định tại Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT. Tổng hợp chủng loại và khối lượng chất thải phát sinh từ các công 

đoạn sản xuất của nhà máy được trình bày trong các mục sau: 

- Chất thải nguy hại (CTNH), chất thải công nghiệp phát sinh thường xuyên: 

Bảng 3-51. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại (CTNH),                             

chất thải công nghiệp phải kiểm soát phát sinh thường xuyên 

STT Tên chất thải Mã chất thải 
Khối lượng phát 

sinh (kg/năm) 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải và các loại thủy tinh hoạt 

tính thải. 

16 01 06 2 

2 Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải khác 

(Dầu máy tổng hợp thải). 

17 02 04 8 

3 Các thiết bị, bộ phận, linh kiện điện tử thải. 

 

19 02 06 500 

4 Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy 

hại (vải bảo vệ nhiễm thành phần nguy hại, găng tay 

giẻ lau dính dầu mỡ hóa chất, túi vải lọc bụi hỏng, bao 

bì mềm nhiễm thành phần nguy hại). 

 

18 02 01 

 

2.000 

 Tổng khối lượng 2.510 

 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: 

Bảng 3-52. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

STT Tên chất thải Mã chất thải 
Khối lượng phát 

sinh (kg/năm) 

1 Xỉ thép 05 01 06 12.000.000 

2 Vảy cán 05 01 06 10.500.000 

3 Bùn vảy cán từ hệ thống xử lý nước làm mát. 05 01 08 40 

4 Phế kim loại màu từ quá trình phân loại phế liệu nhập 

khẩu và vật tư, thiết bị thải bỏ. 

12 08 05 3.000 

5 Bụi thải không chứa thành phần nguy hại từ hệ thống xử 

lý bụi, khí thải luyện thép. 

05 01 07 7.250.000 

6 Tạp chất phát sinh từ phế liệu nhập khẩu. 12 09 12 10.000 

7 Hỗn hợp chất thải công nghiệp (Vật liệu dùng để mài đã 

qua sử dụng; găng tay, vật liệu lọc, giẻ lau, lọc bụi túi 

vải, vải bảo vệ không nhiễm thành phần nguy hại; bạt 

07 03 18 

18 02 02 
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STT Tên chất thải Mã chất thải 
Khối lượng phát 

sinh (kg/năm) 

rách, bao bì mềm thải, bao bì composite; bông cách 

nhiệt thải; hộp chứa mực in thải). 

18 01 11 

11 06 01 

2.000 

8 Bùn từ hệ thống xử lý nước mưa, xử lý nước thải sinh 

hoạt, hầm tự hoại. 

12 06 13 1.000 

9 Nhựa trao đổi ion đã bão hòa đã qua sử dụng. 12 10 05 20 

10 Các loại vật liệu lót và gạch chịu lửa thải khác từ quá 

trình luyện kim. 

19 11 05 619.000 

11 Bao bì gỗ thải (đã chứa chất khi thải ra không phải là 

CTNH). 

18 01 07 1.200 

12 Các bình chứa áp suất rỗng thải. 19 05 05 500 

13 Giấy và bao bì giấy các tông thải bỏ. 18 01 05 500 

14 Bao bì nhựa thải. 18 01 06 300 

15 Đá mài đã qua sử dụng. 07 03 17 40 

 Tổng khối lượng  30.387.600 

 

- Chất thải rắn sinh hoạt: 

Bảng 3-53. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt 

STT Tên chất thải 
Khối lượng phát sinh 

(tấn/năm) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt: lượng chất thải rắn sinh hoạt sẽ là 320 người 

x 0,3 kg/người/ngày = 96 kg/ngày = 35 tấn/năm. 

35 

 Tổng khối lượng 35 

 

- Chất thải công nghiệp phải kiểm soát: 

Bảng 3-54. Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp phải kiểm soát 

STT Tên chất thải Mã chất thải 
Khối lượng phát 

sinh (kg/năm) 

1 Chất thải rắn từ quá trình xử lý khí thải (Bụi từ hệ 

thống lọc bụi lò điện trung tần). 

05 01 01 7.250.000 

2 Que hàn thải có các kim loại nặng hoặc thành phần 

nguy hại. 

07 04 01 1.000 

3 Cặn sơn, sơn và véc ni thải (có dung môi hữu cơ hoặc 

các thành phần nguy hại khác) 

08 01 01 400 

4 Bùn thải có thành phần nguy hại từ quá trình xử lý 

nước làm mát. 

12 06 05 1.000 

5 Bao bì mềm đã chứa chất khi thải ra là chất thải nguy 

hại (Thùng phuy, lon sơn - dung môi, bình áp suất 

chứa hóa chất, dây tio thủy lực). 

 

18 01 02 

 

1.200 

6 Bao bì bằng nhựa cứng đã chứa chất khi thải ra là 

chất thải nguy hại (Thùng phuy nhựa, can nhựa, chai 

 

18 01 03 

 

1.500 
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STT Tên chất thải Mã chất thải 
Khối lượng phát 

sinh (kg/năm) 

nhựa đã chứa các chất thải ra là CTNH). 

7 Bao bì cứng thải bằng các vật liệu khác (Composit, 

thủy tinh,… đã chứa các chất thải ra là CTNH). 

18 01 04 500 

8 Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc 

dầu chưa nêu ở các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải 

bị nhiễm các thành phần nguy hại (chất hấp thụ, vật 

liệu lọc, vải bảo vệ nhiễm thành phần nguy hại, găng 

tay giẻ lau dính dầu mỡ hóa chất, lọc dầu đã qua sử 

dụng, túi vải lọc bụi hỏng, bao bì mềm nhiễm thành 

phần nguy hại). 

 

 

18 02 01 

 

 

1.500 

9 Chất thải lẫn dầu (Đất cát, bùn nhiễm dầu từ quá 

trình vệ sinh công nghiệp). 

19 07 01 600 

 Tổng khối lượng 7.257.700 

 

3.2.3.2. Bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 

công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

 Hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

- Kho lưu chứa: 01 kho chứa trong nhà, diện tích 200 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo: Mặt sàn trong khu vực lưu giữ chất thải nguy hại (CTNH) đổ bê tông 

bảo đảm kín khít, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, có 

mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ CTNH. Khu lưu giữ CTNH được 

bảo đảm không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn; có thiết bị để 

phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ, sự cố chất thải; có biển cảnh báo theo quy định. 

 Hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Kho chứa chất thải công nghiệp thông thường trong nhà diện tích 500 m2, chia làm 02 

ngăn: 01 ngăn chứa chất thải tái chế diện tích 250 m2; 01 ngăn chứa chất thải thông 

thường khác diện tích 250 m2. 

- Vảy sắt phát sinh từ quá trình luyện, cán thép được thu gom, vận chuyển đến khu sơ 

chế phối trộn cùng thép phế liệu có diện tích 8.775 m2. 

+ Đầu mẩu sắt (thép phế nội sinh) từ quá trình cán thép được lưu chứa tại khu chế biến 

phế liệu nhập khẩu diện tích 8.775 m2. 

+ Thiết kế, cấu tạo của các kho: nền bằng bê tông cốt thép chịu lực, không thẩm thấu, 

tường gạch xung quanh, phía trên giáp với mái bắn tôn kín; xung quanh kho có hệ thống 

thu nước mưa chảy tràn; trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy. 
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Bảng 3-55. Công trình, biện pháp lưu giữ và xử lý chất thải rắn 

1 Công trình lưu giữ chất thải 

sinh hoạt và công nghiệp 

thông thường 

- Rác thải sinh hoạt được lưu chứa trong các thùng đựng rác 

chuyên dùng tại các bộ phận/nhà xưởng và do đơn vị chức năng 

vận chuyển đi xử lý hàng ngày theo hợp đồng. 

- Kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường có diện tích 

khoảng 500 m2 được chia làm 2 gian, gian chứa chất thải tái chế 

diện tích 250 m2 và gian chứa chất thải thông thường 250 m2. 

- Các chất thải rắn phát sinh trong quá trình sản xuất đều được tái 

sử dụng lại cho luyện thép. Các loại chất thải công nghiệp không 

tái sử dụng được, Công ty ký hợp đồng với đơn vị chức năng vận 

chuyển đi xử lý. 

2 Công trình lưu giữ chất thải 

nguy hại 

- Kho chứa chất thải nguy hại có diện tích khoảng 200 m2 được 

chia thành các ngăn chứa giẻ lau dính dầu, găng tay dính dầu mỡ, 

thủy tinh, bóng đèn huỳnh quang thải, linh kiện điện tử thải.. 

- Các loại chất thải nguy hại được Công ty ký hợp đồng với đơn vị 

chức năng vận chuyển đi xử lý. 

 

3.2.3.3. Phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất 

 Nhu cầu phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 

Khi vận hành nhà máy, tổng khối lượng phế liệu dùng cho sản xuất khoảng 517.701 

tấn/năm, trong đó nhu cầu phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (80%) là 

414.161 tấn/năm. 

Bảng 3-56. Tổng hợp nhu cầu phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 

STT Loại phế liệu Mã HS 
Khối lượng nhập khẩu 

(Tấn/năm) 

1 Phế liệu và mảnh vụn của thép hợp kim: Loại khác 7204 29 00 414.161 

2 Phế liệu và mảnh vụn khác: Loại khác 7204 49 00 

 

 Hệ thống, thiết bị tái chế, tái sử dụng phế liệu nhập khẩu 

- Loại phế liệu sử dụng:  

+ Phế liệu và mảnh vụn của thép hợp kim: Loại khác (mã HS: 7204 29 00). 

+ Phế liệu và mảnh vụn khác: Loại khác (mã HS: 7204 49 00). 

- Quy trình công nghệ trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu: 

+ Quy trình công nghệ luyện thép lò điện trung tần: Nạp liệu (thép phế liệu, phụ gia)  

Lò cảm ứng (nung chảy liệu)  Nấu chảy hoàn toàn  Gia nhiệt tới nhiệt độ 1.620oC 

 Tạo xỉ, gia nhiệt  Ra thép  Chuyển qua lò tinh luyện LF. 

+ Tỷ lệ dùng thép phế liệu: 100%. 

+ Phôi đúc: 507.500 tấn phôi thép/năm. 

+ Thép thành phẩm: 500.000 tấn/năm. 
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 Biện pháp, phương án xử lý các tạp chất đi kèm phế liệu nhập khẩu 

- Hệ thống, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm phế liệu nhập khẩu: 

Tạp chất tách ra từ phế liệu sắt, thép được thu gom, quản lý theo quy định về quản lý 

chất thải công nghiệp thông thường, xử lý tại nhà máy. Cụ thể: 

+ Tạp chất đi kèm gồm đất, cát, xi măng,... chuyển giao cho đơn vị chức năng.  

+ Tạp chất đi kèm gồm kim loại màu được sàng phân loại cấp cho lò luyện thép.  

- Phương án chuyển giao, xử lý các tạp chất:  

Tạp chất không tái sử dụng sẽ ký hợp đồng, chuyển giao cho đơn vị có chức năng theo 

quy định của pháp luật. 

 Kho lưu giữ phế liệu nhập khẩu 

- Phế liệu nhập khẩu được lưu chứa và sơ chế trong khu chế biến có diện tích 8.775 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo kho lưu giữ phế liệu nhập khẩu: Kho lưu giữ phế liệu có tường bê 

tông cốt thép bao quanh, có nền bê tông cốt thép đảm bảo chống thấm, có mái bằng thép, 

có cao độ nền cao hơn so với mặt đường xung quanh. 

- Vật liệu làm tường và vách ngăn: Bê tông cốt thép. 

- Biện pháp hoặc thiết kế để hạn chế gió trực tiếp vào bên trong: Khu vực lưu giữ phế 

liệu được thiết kế dạng kho, có tường bao quanh, khuất gió và mái che kín nắng, mưa và 

gió trực tiếp cho toàn bộ khu vực lưu giữ. 

- Hệ thống thu gom nước mưa: Nền nhà xưởng bằng bê tông cao hơn mặt bằng khu vực 

xung quanh đảm bảo không bị nước mưa từ bên ngoài chảy tràn vào trong kho, có hệ 

thống rãnh bao quanh thu gom và thoát nước mưa.  

- Hệ thống thu gom, xử lý các loại nước thải phát sinh: Không phát sinh nước thải trong 

kho lưu chứa phế liệu sắt thép nhập khẩu. 

 Yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Phế liệu sắt thép sau khi nhập về, được chuyển thẳng vào khu chế biến để sử dụng ngay 

hoặc chuyển vào kho bãi để lưu chứa. 

- Phế liệu nhập khẩu đáp ứng QCVN 31:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về phế liệu sắt thép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. 

- Khu vực lưu giữ phế liệu nhập khẩu có cao độ nền bảo đảm không bị ngập lụt; mặt sàn 

trong khu vực lưu giữ phế liệu được thiết kế để tránh nước mưa chảy tràn từ khu vực 

xung quanh vào, tiêu thoát nước nhanh; sàn bảo đảm kín, chống thấm, chịu được tải 

trọng của lượng phế liệu cao nhất theo tính toán. 

- Thực hiện tái xuất đối với những lô hàng phế liệu nhập khẩu không đáp ứng QCVN 

31:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phế liệu sắt, thép, gang nhập khẩu từ 
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nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất; trường hợp không thể tái xuất, Công ty sẽ ký hợp 

đồng với đơn vị đủ năng lực để xử lý, tiêu hủy chất thải, phế liệu vi phạm theo quy định 

của pháp luật. 

- Thực hiện các biện pháp kiểm soát phóng xạ đối với phế liệu trong quá trình nhập khẩu 

và sử dụng phế liệu theo yêu cầu quy định tại Thông tư số 22/2014/TT-BKHCN ngày 25 

tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về quản lý chất thải phóng 

xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng. 

3.2.4. Các biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn và nhiệt từ hoạt động của các 

xưởng sản xuất trong nhà máy 

- Biện pháp trồng cây xanh: 

Cây xanh có tác dụng che nắng, giảm bức xạ mặt trời chiếu xuống mặt đất, hút 

bụi và giữ bụi, lọc sạch không khí, hấp thụ tiếng ồn. Do đó, để hạn chế các tác động tiêu 

cực của bụi và tiếng ồn đồng thời làm đẹp cảnh quan môi trường nhà máy, dự án quy 

hoạch trồng cây xanh với diện tích 31.445 m2 (chiếm 29,80% tổng diện tích khu đất). Độ 

giảm mức ồn sau các dải cây xanh được xác định như sau [Theo “Môi trường không khí” 

- Phạm Ngọc Đăng, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, năm 2003]: 

Lcx = Ld + 1,5Z + Bi 
Trong đó: 

Ld - Độ giảm mức ồn do khoảng cách Ld=10.lg (r2/r1)1+a (dB). 

1,5Z - Độ giảm mức ồn do tác dụng phản xạ của dải cây xanh. 

Z - Số lượng dải cây xanh; 

Bi - Tổng bề rộng của các dải cây xanh (m). 

Bi - Độ giảm mức ồn do âm thanh bị hút và khuếch tán trong các dải cây. 

 - Hệ số hạ thấp trung bình cho các tần số âm thanh.  

r1 - Khoảng cách tới nguồn ồn (m). 

r2- Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách (m). 

a - Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất. 

Lcx = Ld + 1,5Z + Bi = 8,4 +1,5x3 + 0,15x15 = 15,2 dBA 

L = Lp - Lcx = 75,0 - 15,2 = 59,8 dBA. 

Như vậy với mức ồn phát sinh từ các hoạt động của dự án, qua các dải cây xanh đã giảm 

xuống còn 59,8 dBA, đảm bảo quy định của QCVN 26:2025/BTNMT là 70 dBA đối với 

khu vực xung quanh. Các chủng loại cây xanh trồng là Chà là, Sứ trắng, Bàng Đài Loan, 

Cọ dầu, Lộc vừng, Dương sỉ, Hoa giấy, Hoa sữa, Lá trắng, Bằng lăng… xung quanh các 

nhà xưởng, hai bên đường giao thông. 
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- Biện pháp khống chế ô nhiễm tiếng ồn, nhiệt từ hoạt động sản xuất: 

+ Khu chế biến phế liệu và phối liệu: các máy băm, chặt phế liệu được bố trí không làm 

việc đồng thời để giảm thiểu tiếng ồn ra môi trường xung quanh. 

+ Xưởng luyện thép và đúc liên tục: quạt dẫn gió chính của hệ thống lọc bụi được đặt 

trong buồng quạt gió và bọc vật liệu bảo ôn cách âm. Bao hơi xả khí của bộ khử oxy, 

thiết bị làm mát khí lò đều được lắp đặt bộ tiêu âm. Quạt gió thải hơi nước đúc liên tục 

lắp ở trong nhà xưởng chính có cách âm giảm tiếng ồn. 

+ Xưởng cán thép: cửa gió và quạt gió trợ cháy lò gia nhiệt được lắp đặt bộ tiêu âm. Bao 

hơi, bộ khử ôxy của cơ cấu làm mát khí lò gia nhiệt được lắp bộ giảm âm. 

3.2.5. Các biện pháp giảm thiểu tác động do hoạt động vận chuyển của nhà máy 

Các biện pháp giảm thiểu tác động do hoạt động vận chuyển bằng đường bộ được 

thực hiện bằng biện pháp quản lý và biện pháp kỹ thuật như sau: 

- Luôn kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các phương tiện vận tải trước khi hoạt động để 

đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông cho công nhân 

điều khiển. 

- Tuân thủ các quy định về trang bị biển báo chỉ dẫn tại các nút giao thông trong khu vực 

nhằm bảo đảm an toàn giao thông và đảm bảo công tác ứng cứu sự cố xảy ra. 

- Quy định đối với xe chạy trong cụm công nghiệp với tốc độ tối đa là 25 km/h. 

- Bụi sinh ra từ quá trình vận chuyển được phun nước dập bụi với tần suất 2 lần/ngày 

trên các tuyến đường vận chuyển, nguồn nước được lấy từ ngòi Đến Quán trong cụm 

công nghiệp. Các nhà xưởng bố trí công nhân quét dọn vệ sinh mặt đường hàng ngày với 

tần suất 2 lần/ngày vào cuối buổi sáng và cuối buổi chiều. 

3.2.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình hoạt động 

của nhà máy 

 Biện pháp phòng chống cháy nổ 

- Xây dựng hệ thống cấp nước cứu hoả với lưu lượng cấp nước cứu hoả ngoài nhà 30 l/s, 

lưu lượng cấp nước cứu hoả trong nhà 20 l/s. 

- Tại các buồng điều khiển, buồng phân phối cao hạ thế, buồng máy biến thế, lắp đặt bộ 

cảm biến khói, cảm biến nhiệt độ và bộ cảnh báo bằng đèn, còi. 

- Đối với bộ phận nhập thép phế liệu phải giám sát, kiểm tra chặt chẽ các loại vật liệu nổ 

và các hoá chất độc hại có thể lẫn trong sắt thép phế liệu. 

- Đối với xưởng điều phối oxy, argon… phải đảm bảo quy trình công nghệ chặt chẽ, các 

chai oxy phải luôn được kiểm tra trước khi nạp liệu. 

- Đối với xưởng cán thép có thể bục lò nung, các chất thải rắn trên nền nhà xưởng có thể 

gây thương tích khi công nhân đi lại. 
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 Biện pháp phòng cháy, chữa cháy 

- Hệ thống báo cháy tự động: 

Hệ thống báo cháy tự động được lắp đặt tại tất cả các khu vực có nguy cơ cháy 

của các công trình bằng hệ thống báo cháy địa chỉ. Với hệ thống báo cháy địa chỉ, ngoài 

chức năng báo cháy thông thường hệ thống còn có khả năng kết nối và điều khiển các hệ 

thống kỹ thuật bằng các đường điều khiển chuyên dụng và phần mềm điều khiển: 

+ Tự động phát hiện cháy nhanh và thông tin chính xác địa điểm xảy ra cháy, chuyển tín 

hiệu báo cháy khi phát hiện cháy thành tín hiệu báo động bằng âm thanh đặc trưng (còi, 

chuông), đồng thời mô tả cụ thể địa chỉ bằng màn hình đồ họa (thể hiện mặt bằng các 

tầng) để những người có trách nhiệm có thể thực hiện ngay các giải pháp tích hợp. 

+ Hệ thống có chức năng điều khiển liên động và nhận tín hiệu phản hồi sau khi điều 

khiển với các hệ thống khác có liên quan như thang máy, hệ thống thông gió, điện, âm 

thanh… nhằm phục vụ cho công tác sơ tán và chữa cháy trong thời gian ngắn nhất. 

- Hệ thống chữa cháy: 

+ Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler: Với khả năng chữa cháy bằng các đầu phun tự 

động Sprinkler. 

+ Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà: Lắp đặt trong các nhà xưởng. 

+ Hệ thống chữa cháy ngoài nhà: được đầu tư và trang bị mới toàn bộ khu vực dự án với 

hệ thống trụ chữa cháy bên ngoài công trình. 

+ Phương tiện chữa cháy ban đầu: Trang bị các bình chữa cháy di động, xách tay (như 

bình bột chữa cháy xách tay MFZ8 loại 8 kg) phục vụ dập tắt đám cháy mới phát sinh 

chưa đủ thông số để hệ thống chữa cháy tự động làm việc. 

+ Hệ thống chữa cháy bằng khí N2: Hệ thống bình khí N2 được trang bị trong các khu 

vực mương cáp điện ngầm. 

- Hệ thống cấp nước chữa cháy: 

+ Hệ thống cấp nước chữa cháy được thiết kế dựa trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn về 

“Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình". 

+ Trụ cứu hoả được thiết kế và bố trí dọc theo các tuyến đường giao thông, khoảng cách 

giữa 2 trụ cứu hỏa là 150 m, áp lực làm việc 10 kg/cm2. 

+ Bể chứa nước và trạm bơm được tính toán theo các tiêu chí đảm bảo cấp nước ổn định 

cho sản xuất khi có sự cố; đảm bảo cho 70% nhu cầu cấp nước sinh hoạt; đảm bảo cấp 

nước chữa cháy trong 3 giờ với 2 đám cháy xảy ra đồng thời và lưu lượng cấp nước cho 

mỗi đám cháy là 20 l/s. 

+ Trạm bơm cấp nước sử dụng công nghệ điều khiển biến tần. Máy bơm được tính toán 

đảm bảo lưu lượng giờ dùng nước lớn nhất và lưu lượng chữa cháy áp lực thấp, lắp đặt 3 

máy bơm (2 làm việc và 1 dự phòng) với công suất của mỗi máy bơm là Q=75 l/s. 
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- Hệ thống chống sét: 

+ Cột thu lôi được lắp đặt tại vị trí cao nhất trong nhà máy. Điện trở tiếp đất xung kích 

của hệ thống chống sét 10 khi điện trở suất của đất <50.000 /cm2 và 10  khi điện 

trở suất của đất >50.000 /cm2. Kim thu sét, dây nối đất dùng loại cáp đồng trục Triax 

được bọc 3 lớp cách điện lắp đặt ngay bên trong công trình, bảo đảm cách ly dòng sét ra 

khỏi công trình, hạn chế các tác hại của trường điện từ lên các thiết bị điện tử. 

+ Hệ thống nối đất an toàn cho thiết bị được thực hiện độc lập với hệ thống nối đất 

chống sét. Điện trở nối đất an toàn đảm bảo <4  theo quy định của quy chuẩn XDVN. 

 Công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với nước thải 

- Công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

+ 01 bể chứa nước thải sinh hoạt sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của nhà 

máy công suất 0,07 m3/ngày đêm (1,6 m3/giờ) để lưu chứa nước thải và xử lý trong 

trường hợp chất lượng nước thải đầu ra không đạt yêu cầu để có thể tái sử dụng cho hoạt 

động sản xuất. 

+ 07 bể chứa nước làm mát tuần hoàn từ các công đoạn sản xuất của nhà máy, lưu lượng 

tổng cộng là 8.614 m3/giờ để lưu chứa nước thải và xử lý trong trường hợp xảy ra sự cố 

và chất lượng nước thải đầu ra không đạt yêu cầu để tái sử dụng cho hoạt động sản xuất. 

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

+ Vận hành các hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình; niêm yết quy trình vận 

hành hệ thống xử lý nước thải tập trung tại khu vực xử lý. 

+ Thường xuyên kiểm tra đường ống công nghệ, thiết bị, kịp thời khắc phục các sự cố rò 

rỉ, tắc nghẽn. 

+ Thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động của các công trình xử lý để có 

biện pháp kịp thời ứng phó sự cố. 

+ Thường xuyên thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc hệ thống thu 

gom, xử lý và tiêu thoát nước mưa, nước thải, hệ thống xử lý tuần hoàn nước thải sản 

xuất, nước thải sinh hoạt. 

+ Xây dựng quy trình phòng ngừa, ứng phó sự cố hiệu suất xử lý của các trạm xử lý 

nước thải không đạt quy chuẩn môi trường và yêu cầu tái sử dụng: nhân viên vận hành 

được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng các thiết bị của hệ thống trạm xử lý 

nước thải và tuân thủ các yêu cầu về vận hành trạm xử lý nước thải. Thực hiện việc quan 

trắc hệ thống xử lý, thiết lập chương trình quan trắc thích hợp và có kế hoạch xử lý kịp 

thời khi xảy ra sự cố đối với nước thải. 

 Công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với khí thải 

- Công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 
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+ Lắp đặt hệ thống camera công nghiệp: Các camera đặt ở các công đoạn sản xuất, hệ 

thống xử lý bụi và khí thải lò luyện thép... được điều hành, theo dõi ở phòng điều khiển 

trung tâm. 

+ Lắp đặt hệ thống giám sát khí thải tự động, liên tục cho nguồn thải lò luyện thép với 

các thông số giám sát: Lưu lượng thải, Áp suất, Nhiệt độ khí thải, Bụi tổng TSP, Khí 

SO2, NOx, O2. 

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

+ Thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động của hệ thống xử lý khí thải, có 

biện pháp kịp thời ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải. 

+ Trang bị đầy đủ hóa chất, vật tư, các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý khí thải 

(quạt hút, túi vải lọc bụi). Thường xuyên kiểm tra đường ống công nghệ, thiết bị, kịp thời 

khắc phục các sự cố rò rỉ, tắc nghẽn. 

+ Thường xuyên thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc hệ thống xử lý 

khí thải đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. 

+ Khi hệ thống xử lý khí thải của lò luyện thép, thiết bị sản xuất gặp sự cố hoặc chất 

lượng khí thải sau xử lý không đạt yêu cầu quy định thì sẽ ngừng ngay việc xả khí thải ra 

môi trường không khí và thực hiện các biện pháp khắc phục, xử lý. 

+ Xây dựng hệ thống quản lý thông tin: Bố trí tại phòng điều khiển trung tâm nhằm giám 

sát tất cả các tham số vận hành, tình trạng hoạt động của các thiết bị trong công nghệ sản 

xuất, cũng như tình trạng khí thải từ các nguồn thải của nhà máy. 

+ Xây dựng quy trình ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải: Nhân viên vận hành kiểm 

tra hàng ngày về khả năng rò rỉ đường ống công nghệ, kịp thời tu bổ khi có hiện tượng 

xuống cấp. Lập kế hoạch kiểm tra bảo dưỡng định kỳ bao gồm cả thiết bị dự phòng, và 

đường ống của các hệ thống xử lý bụi, khí thải. 

+ Lắp đặt hệ thống camera công nghiệp: gồm các camera đặt ở các công đoạn sản xuất, 

lò điện trung tần, lò tinh luyện, lò gia nhiệt, hệ thống xử lý bụi và khí thải... điều hành, 

theo dõi ở phòng điều khiển trung tâm. 

+ Giám sát khí thải tự động, liên tục: các thông số giám sát gồm Lưu lượng khí thải đầu 

ra, Nhiệt độ khí thải, Áp suất, Bụi, Khí SO2, NOx, O2. 

- Biện pháp thông gió sự cố: 

+ Khu chế biến phế liệu và phối liệu: trong phòng điện đặt thiết bị, thải gió bằng quạt 

hướng trục với n=8 lần/h. 

+ Khu luyện thép lò trung tần, lò tinh luyện: phòng hoá nghiệm, phòng tạo mẫu được lắp 

thiết bị quạt thông gió chống nổ. Phòng điều khiển được lắp máy điều hoà. 

+ Hệ thống thông gió cho các nhà xưởng chủ yếu là hệ thống thông gió cơ khí kết hợp 

với thông gió tự nhiên đảm bảo môi trường làm việc cho người công nhân và có bội số 

trao đổi không khí đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định của Quy chuẩn XDVN. 
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 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với các công đoạn sản xuất 

- Xưởng luyện thép và đúc phôi: 

+ Sự cố mất điện đột ngột: dừng hoạt động khẩn cấp lò, kiểm tra bảo trì thường xuyên hệ 

thống điện. 

+ Sự cố hỏng các buồng lọc bụi túi dẫn đến rò khí và bụi ra ngoài: lập tức cô lập và tiến 

hành sửa chữa thay thế. Biện pháp phòng ngừa là thường xuyên kiểm tra các túi lọc và 

thay thế định kỳ tránh túi lọc bị hỏng dẫn đến rò rỉ khí và bụi. 

- Xưởng cán thép: 

+ Đối với sự cố mất điện: khi xảy ra sự cố mất điện, van đóng ngắt nhanh sẽ tự động 

đóng dừng hoạt động của lò gia nhiệt. 

+ Sự cố dính phôi trong lò gia nhiệt: trong điều kiện hoạt động liên tục thì hiện tượng 

này không xảy ra, chỉ khi sự cố dừng cán lâu mà không giảm nhiệt độ lò hoặc khi dừng 

bảo dưỡng máy mà lò để nhiệt cao thời gian lâu mới cán. 

 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất 

- Biện pháp ngăn ngừa rò rỉ hóa chất: 

+ Lưu trữ, vận chuyển, sử dụng hóa chất tuân thủ bảng dữ liệu an toàn hóa chất MSDS. 

+ Lập danh mục hóa chất lưu trong kho và bảng dữ liệu an toàn hóa chất. 

+ Huấn luyện cho nhân viên về an toàn lưu trữ, vận chuyển, sử dụng hóa chất. 

+ Không sử dụng, làm việc phát sinh lửa xung quanh kho hóa chất nguy hiểm. 

- Xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định của Bộ Công 

thương. Định kỳ hằng năm thực hiện báo cáo về các dữ liệu hóa chất, đào tạo công tác an 

toàn hóa chất trên hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia. 

 Phương án đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động 

Để thực hiện tốt vệ sinh lao động sức khoẻ, an toàn lao động, an toàn giao thông 

trong nhà máy, dự án đề xuất thực hiện các biện pháp sau: 

- Các máy móc, thiết bị làm việc ở nhiệt độ, áp suất cao có hồ sơ lý lịch được kiểm tra, 

đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan đăng kiểm nhà nước. 

- Đối với các loại nhiên liệu dễ cháy sẽ được lưu trữ trong các kho cách ly riêng biệt, 

tránh xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện, các bồn chứa sẽ được lắp đặt các 

van an toàn, thiết bị theo dõi nhiệt độ và báo cháy. 

- Giữa các thiết bị công nghệ có đặt cơ cấu khoá liên động an toàn. Các bộ phận truyền 

động hở liên quan đến an toàn của tất cả thiết bị đều có đặt chụp lưới an toàn, lan can 

cách ly và các hố, rãnh, bể đều được đặt thang, lan can bao quanh. 
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- Cầu trục kiểu cầu có lắp đường đi an toàn và sàn kiểm tu, đặt tín hiệu cảnh báo còi, đèn 

và cảnh báo vượt tải, thiết bị bảo vệ an toàn. Các khu vực làm việc gây nguy hiểm đều 

có biển báo và chiếu sáng cảnh báo. 

 Phương án phòng chống và ứng cứu sự cố do thiên tai, bão lụt 

Đối với các sự cố có thể xảy ra như thiên tai, bão lụt, xói lở đất, cháy nổ xăng 

dầu… Công ty thành lập Đội phòng chống lụt bão - Ứng phó tình trạng khẩn cấp. Hàng 

năm các thành viên của Đội ứng phó tình trạng khẩn cấp được đào tạo và thực hành diễn 

tập nhằm nâng cao kỹ năng cần thiết để ứng phó khi có sự cố xảy ra với nội dung cụ thể: 

- Trang bị các kiến thức cơ bản về phòng ngừa, ứng phó sự cố; đánh giá rủi ro, tác hại do 

sự cố gây ra; những bài học kinh nghiệm về một số sự cố đã xảy ra. 

+ Tổ chức và chỉ huy lực lượng ứng cứu. 

+ Các phương pháp ứng cứu và quy trình triển khai ứng cứu. 

+ Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường tại hiện trường. 

- Trang thiết bị về phòng ngừa và ứng phó sự cố: 

+ Thiết bị, họng nước phòng cháy chữa cháy cần thiết. 

+ Vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò 

rỉ, rơi vãi, đổ tràn CTNH ở thể lỏng. 

+ Biển báo kho lưu giữ chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất 

thải nguy hại đối với từng loại, biển báo tên chất thải, mã CTNH. 

+ Biển nội quy, tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy. 

+ Biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với từng loại CTNH được lưu giữ với 

kích thước ít nhất 30cm mỗi chiều. 

Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố môi trường, ban hành và gửi đến các cơ quan: Sở 

NN&MT Thái Nguyên, BQL Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương, UBND xã Phú 

Bình, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã Phú Bình theo quy định tại Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020, Quyết định số 146/QĐ-TTg năm 2023 về Kế hoạch quốc gia ứng phó 

sự cố chất thải Phân kỳ 2023-2030. 

3.3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

3.3.1. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

 Công trình xử lý nước thải 
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Bảng 3-57. Tổng hợp các công trình xử lý nước thải 

STT 
Công trình xử lý 

nước thải 
Tính năng kỹ thuật 

1 Công trình xử lý 

nước thải 

- Quy trình công nghệ: Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất -> Bể 

thu gom -> Bể điều hòa -> Bể thiếu khí có máy khuấy trộn chìm -> Bể 

hiếu khí MBBR -> Bể lắng -> Bể chứa nước sau xử lý -> Trạm XLNT 

tập trung của cụm công nghiệp. 

- Công suất thiết kế: 32 m3/giờ. 

- Chất lượng nước sau xử lý đạt cột C của QCVN 40:2025/BTNMT. 

2 Công trình xử lý nước làm mát tuần hoàn 

2.1 Công trình xử lý 

nước làm mát tuần 

hoàn cho luyện 

thép, đúc phôi 

Hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn trực tiếp (tuần hoàn đục) cho 

luyện thép: 

- Công suất thiết kế: 900 m3/giờ. 

- Tỷ lệ nước tuần hoàn: 98%. 

- Quy trình công nghệ xử lý: Nước cấp tuần hoàn -> Bơm nước làm mát 

thiết bị công nghệ -> Bể lắng sơ cấp -> Bể tách dầu và lắng thứ cấp -> 

Tháp làm mát -> Bể chứa nước lạnh -> Tuần hoàn tái sử dụng. 

Hệ thống nước làm mát tuần hoàn gián tiếp (tuần hoàn sạch) cho luyện 

thép: 

- Quy trình công nghệ xử lý: Bể nước lạnh -> Làm mát thiết bị công 

nghệ -> Tháp làm mát -> Bể nước lạnh -> Tuần hoàn tái sử dụng lại. 

- Công suất thiết kế: 1.400 m3/giờ. 

- Tỷ lệ nước tuần hoàn: 99%. 

Hệ thống nước làm mát tuần hoàn gián tiếp (tuần hoàn sạch) cho đúc 

phôi: 

- Quy trình công nghệ xử lý: Bể nước lạnh -> Làm mát khuôn đúc -> 

Tháp làm mát -> Bể nước lạnh -> Tuần hoàn tái sử dụng lại. 

- Công suất thiết kế: 1.100 m3/giờ. 

- Tỷ lệ nước tuần hoàn: 99%. 

2.2 Công trình xử lý 

nước làm mát tuần 

hoàn cho cán thép 

Hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn trực tiếp (tuần hoàn đục) xưởng 

cán #1: 

- Công suất thiết kế: 870 m3/giờ. 

- Tỷ lệ nước tuần hoàn: 98%. 

- Quy trình công nghệ xử lý: Bể chứa nước làm mát -> Làm mát thiết bị 

và sục rửa mương xỉ -> Bể lắng kết hợp tách dầu -> Bộ lọc tốc độ cao -> 

Tháp làm mát -> Bể chứa nước làm mát -> Tuần hoàn tái sử dụng. 

Hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn gián tiếp (tuần hoàn sạch) 

xưởng cán #1: 

- Công suất thiết kế: 493 m3/giờ. 

- Tỷ lệ nước tuần hoàn: 99%. 

- Quy trình công nghệ xử lý: Bể chứa nước làm mát -> Thiết bị làm mát 

-> Tháp làm mát -> Bể chứa nước tuần hoàn sạch sau xử lý -> Bộ lọc cát 

-> Tuần hoàn sử dụng lại. 

 Công trình xử lý 

nước làm mát tuần 

hoàn cho cán thép 

Hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn trực tiếp (tuần hoàn đục) xưởng 

cán #2: 

- Công suất thiết kế: 1.570 m3/giờ. 
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STT 
Công trình xử lý 

nước thải 
Tính năng kỹ thuật 

- Tỷ lệ nước tuần hoàn: 97%. 

- Quy trình công nghệ xử lý: Bể chứa nước làm mát -> Làm mát thiết bị 

và sục rửa mương xỉ -> Bể lắng kết hợp tách dầu -> Bộ lọc tốc độ cao -> 

Tháp làm mát -> Bể chứa nước làm mát -> Tuần hoàn sử dụng lại. 

Hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn gián tiếp (tuần hoàn sạch) 

xưởng cán #2: 

- Công suất thiết kế: 1.000 m3/giờ. 

- Tỷ lệ nước tuần hoàn: 99%. 

- Quy trình công nghệ xử lý: Bể chứa nước làm mát -> Thiết bị làm mát 

-> Tháp làm mát -> Bể chứa nước tuần hoàn sạch sau xử lý -> Bộ lọc cát 

-> Tuần hoàn sử dụng lại. 

Hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn trực tiếp (tuần hoàn đục) xưởng 

cán #3: 

- Công suất thiết kế: 878 m3/giờ. 

- Tỷ lệ nước tuần hoàn: 98%. 

- Quy trình công nghệ xử lý: Bể chứa nước làm mát -> Làm mát thiết bị 

và sục rửa mương xỉ -> Bể lắng kết hợp tách dầu -> Bộ lọc tốc độ cao -> 

Tháp làm mát -> Bể chứa nước làm mát -> Tuần hoàn sử dụng lại. 

Hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn gián tiếp (tuần hoàn sạch) 

xưởng cán #3: 

- Công suất thiết kế: 403 m3/giờ. 

- Tỷ lệ nước tuần hoàn: 99%. 

- Quy trình công nghệ xử lý: Bể chứa nước làm mát -> Thiết bị làm mát 

-> Tháp làm mát -> Bể chứa nước tuần hoàn sạch sau xử lý -> Bộ lọc cát 

-> Tuần hoàn sử dụng lại. 

 

 Công trình xử lý bụi, khí thải 

Bảng 3-58. Công trình xử lý bụi, khí thải 

Dòng khí 

thải 
Ống khói 

Lưu lượng xả khí thải 

lớn nhất (m3/giờ) 
Phương thức 

xả khí thải 

Dòng khí 

thải OK 

Ống khói sau hệ thống xử lý bụi, khí thải: 

- Quy trình công nghệ xử lý: Khí thải (từ các 

lò trung tần, lò tinh luyện, bệ hồi chuyển 

thùng thép đúc) -> Chụp hút khí thải -> Hệ 

thống phun ẩm giảm nhiệt trên đường ống -> 

Bộ lọc bụi túi vải -> Quạt hút -> Ống khói. 

- Chiều cao ống khói: 27,5 m 

- Đường kính ống khói: 5,5 m. 

 

 

 

1.400.000 

 

 

 

Liên tục 

24/giờ 
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3.3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải, 

thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục 

          Theo tiến độ thi công xây lắp ở Mục 1.6. Tiến độ thực hiện dự án (Chương 1), kế 

hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường như sau: 

- Thời gian thi công lắp máy: từ Quý 1-2/2026 đến Quý 3/2026. 

- Thời gian vận hành thử nghiệm: Quý 4/2026. 

3.3.3. Tổ chức quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Công ty Cổ phần Đại Việt PB là đơn vị đại diện, chịu trách nhiệm về việc thực 

hiện Luật Bảo vệ môi trường, quản lý và vận hành các công trình bảo vệ môi trường của 

dự án. Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Việt PB có trách nhiệm báo cáo với cơ quan quản 

lý nhà nước về môi trường định kỳ theo quy định. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hình 3-22. Cơ cấu tổ chức quản lý các công trình bảo vệ môi trường 

 

3.4. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ 

NHẬN DẠNG, ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO 

Báo cáo ĐTM của Dự án Nhà máy sản xuất thép hình Đại Việt Phú Bình đã được 

thực hiện với các công tác thu thập và xử lý các số liệu về khí tượng thuỷ văn, địa hình 

và địa chất, tài nguyên sinh vật và các hệ sinh thái, điều kiện kinh tế - xã hội tại khu vực 

với các nguồn số liệu cụ thể và cập nhật. Báo cáo đã nhận dạng được các tác động tới 

môi trường bởi các hoạt động của dự án, đã chỉ ra mức độ của các tác động, phạm vi 

vùng ảnh hưởng một cách định lượng cũng như phân tích đánh giá các giải pháp về bảo 

vệ môi trường của dự án trên cơ sở các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện 

hành. Công cụ mô hình sử dụng trong báo cáo là công cụ tiên tiến hiện nay đã được áp 

dụng trên thế giới và Việt Nam làm công cụ nghiên cứu về quá trình lan truyền chất ô 
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SẢN XUẤT 

PGĐ PHỤ TRÁCH 
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nhiễm ra môi trường xung quanh từ nguồn khí thải của dự án và được dùng để đánh giá 

dự báo tác động do các rủi ro sự cố xảy ra trong quá trình hoạt động của dự án. 

3.4.1. Về độ tin cậy của các đánh giá, dự báo các tác động môi trường 

Bảng 3-59. Độ tin cậy của các đánh giá 

STT Các đánh giá, dự báo Độ tin cậy Diễn giải 

1 Tác động từ hoạt động 

chế biến phế liệu 

 

Cao 

- Định lượng cụ thể tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm. 

- Sử dụng công thức toán học để tính toán đánh giá, dự báo 

tác động đến môi trường xung quanh. 

2 Tác động do nước thải 

và khí thải từ các công 

đoạn sản xuất 

 

Cao 

- Định lượng cụ thể tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm. 

- Sử dụng công thức toán học để tính toán đánh giá, dự báo 

tác động đến môi trường xung quanh. 

3 Tác động tổng hợp do 

bụi và khí thải từ các 

nguồn thải của các công 

đoạn sản xuất 

 

Cao 

- Định lượng cụ thể tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm. 

- Sử dụng mô hình phát tán khí thải từ các nguồn thải khí để 

tính toán đánh giá, dự báo tác động đến môi trường xung 

quanh trong trường hợp không xử lý và có xử lý. 

4 Tác động tổng hợp do 

tiếng ồn của dự án 

Cao Sử dụng công thức toán học để tính toán đánh giá, dự báo 

mức ồn lan truyền ra môi trường xung quanh. 

5 Tác động tổng hợp do 

nước thải từ hoạt động 

của các xưởng sản xuất 

trong nhà máy 

 

Cao 

- Định lượng cụ thể về nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh 

từ sản xuất của các xưởng sản xuất trong nhà máy. 

- Sử dụng phương pháp tính toán đánh giá, dự báo mức độ 

tác động do nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất. 

6 Tác động tổng hợp do 

chất thải rắn của dự án 

Cao - Định lượng cụ thể chủng loại và thành phần chất thải. 

- Sử dụng phương pháp xác định khối lượng chất thải rắn. 

7 Tác động của các nguồn 

thải không liên quan đến 

chất thải 

 

Cao 

- Định lượng cụ thể tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm. 

- Được đánh giá, dự báo tác động đầy đủ cho các nguồn thải 

không liên quan đến chất thải. 

8 Tác động tới kinh tế - xã 

hội và hệ sinh thái 

 

Trung bình 

- Đối với kinh tế - xã hội, mức độ tác động được định tính. 

- Đối với hệ sinh thái, sử dụng các kết quả đã nghiên cứu 

trước đây kết hợp với khảo sát, phân tích thực tế. 

9 Tác động tới sức khỏe 

con người 

Trung bình - Mức độ tác động được đánh giá theo chỉ số AQI. 

- Chưa có phương pháp và hướng dẫn cụ thể đánh giá tác 

động tới sức khỏe cộng đồng. 

10 Tác động do sự cố môi 

trường 

Cao - Mức độ tác động được đánh giá theo thực tế vận hành. 

- Các sự cố môi trường được đánh giá cụ thể. 
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3.4.2. Về mức độ chi tiết của các đánh giá, dự báo về các tác động môi trường 

Bảng 3-60. Mức độ chi tiết của các đánh giá 

STT Các đánh giá, dự báo Mức độ chi tiết Diễn giải 

1 Tác động từ hoạt động 

chế biến phế liệu 

 

Chính xác 

- Định lượng cụ thể tải lượng và nồng độ ô nhiễm. 

- Đánh giá, dự báo tác động chi tiết cho từng thông số 

tính toán đến môi trường xung quanh. 

2 Tác động do nước thải, 

khí thải từ các công 

đoạn sản xuất 

 

Chính xác 

- Định lượng cụ thể tải lượng và nồng độ ô nhiễm. 

- Đánh giá, dự báo tác động chi tiết cho từng thông số 

tính toán đến môi trường xung quanh. 

3 Tác động tổng hợp do 

bụi và khí thải từ các 

nguồn thải của các công 

đoạn sản xuất 

 

Chính xác 

- Sử dụng mô hình phát tán khí thải từ các nguồn thải 

khí để tính toán đánh giá, dự báo tác động chi tiết từng 

thông số đến môi trường xung quanh trong trường hợp 

không xử lý và trường hợp có xử lý. 

4 Tác động tổng hợp do 

tiếng ồn từ các hoạt 

động của dự án 

 

Chính xác 

- Định lượng chi tiết về mức ồn nguồn. 

- Sử dụng công thức toán để tính toán đánh giá, dự báo 

mức ồn lan truyền ra môi trường xung quanh. 

5 Tác động tổng hợp do 

nước thải từ hoạt động 

của các công đoạn sản 

xuất trong nhà máy 

 

Chính xác 

- Định lượng cụ thể về nồng độ các chất ô nhiễm. 

- Đánh giá, dự báo chi tiết theo các thông số về mức độ 

tác động do nước thải sản xuất. 

6 Tác động tổng hợp do 

chất thải rắn từ hoạt 

động của khu liên hợp 

 

Chính xác 

- Định lượng cụ thể và đánh giá chi tiết theo thành 

phần và khối lượng chất thải công nghiệp, chất thải 

nguy hại phát sinh. 

7 Tác động của các nguồn 

thải không liên quan đến 

chất thải 

 

Chính xác 

- Định lượng cụ thể tải lượng và nồng độ ô nhiễm. 

- Đánh giá, dự báo tác động đến các nguồn thải không 

liên quan đến chất thải. 

8 Tác động tới kinh tế - xã 

hội và sức khỏe con 

người 

Tương đối - Đối với kinh tế - xã hội, mức độ tác động đánh giá là 

định tính.  

- Đối với sức khỏe con người, đánh giá theo chỉ số 

AQI 

9 Tác động do sự cố môi 

trường 

Chính xác - Đề xuất các biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng 

phó sự cố môi trường của dự án. 
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Chương 4. 

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG 
 

Theo Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định một số điêu 

của Luật Bảo vệ môi trường: do Dự án không có nội dung về khai thác mỏ nên Chủ dự 

án không có Phương án cải tạo, phục hồi môi trường. 
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Chương 5. 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 
 

5.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CỦA CHỦ DỰ ÁN 

5.1.1. Mục tiêu 

Mục tiêu của chương trình quản lý môi trường của Chủ dự án là quản lý các vấn 

đề về bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai xây dựng các hạng mục công trình dự 

án và trong quá trình vận hành dự án. Chương trình quản lý môi trường của dự án còn 

đảm bảo phù hợp với các tác động môi trường, các biện pháp giảm thiểu các tác động 

tiêu cực, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đã đề ra trong báo cáo đánh giá tác 

động môi trường, đảm bảo chương trình quản lý đúng đắn và các chức năng quản lý chất 

thải, đưa ra được cơ cấu phản ứng nhanh các vấn đề và sự cố môi trường đã được dự báo 

trước xảy ra và quản lý giải quyết ứng cứu các sự cố môi trường không lường trước 

được. Nội dung cơ bản của chương trình quản lý môi trường của chủ dự án bao gồm: 

- Các hoạt động của dự án trong quá trình thi công xây lắp các hạng mục công trình. 

- Các hoạt động của dự án trong quá trình vận hành. 

- Các tác động môi trường của dự án trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục 

công trình và các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường. 

- Các tác động môi trường của dự án trong quá trình vận hành và các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trường của dự án (giảm thiểu các tác động tiêu cực tới môi trường, các 

công trình xử lý và quản lý chất thải, các công trình xử lý môi trường đối với các yếu tố 

khác ngoài chất thải). 

- Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất. 

- Các tác động tới môi trường kinh tế - xã hội khu vực. 

- Các tác động của dự án về rủi ro, sự cố môi trường trong quá trình thi công xây dựng 

và quá trình vận hành dự án. 

- Các biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố môi trường. 

5.1.2. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án 

Chương trình quản lý môi trường của dự án được thể hiện trong bảng 5-1. 
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Bảng 5-1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CỦA CHỦ DỰ ÁN 

Giai đoạn 

thực hiện 

Các hoạt động của 

dự án 
Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp BVMT 

Thời gian thực hiện 

và hoàn thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giai đoạn 

thi công 

xây dựng 

Các hạng mục công 

trình thi công xây 

dựng Nhà máy sản 

xuất thép hình và lắp 

đặt thiết bị công nghệ: 

- Các hạng mục công 

trình chính: 

+ Xưởng chế biến 

nguyên liệu phế liệu 

+ Xưởng luyện thép, 

đúc phôi 

+ Xưởng cán: 

* Xưởng cán #1 

* Xưởng cán #2 

* Xưởng cán #3 

- Công trình phụ trợ: 

+ Khu văn phòng 

+ Khu xử lý nước 

+ Khu xử lý khí thải 

+ Khu khí trung tâm 

+ Hệ thống cấp nước 

+ Hệ thống xử lý nước 

làm mát tuần hoàn 

+ Kho chứa chất thải 

công nghiệp 

+ Kho chứa chất thải 

nguy hại 

 

Các tác động môi trường trong giai đoạn thi 

công xây lắp của dự án bao gồm: 

- Đánh giá, dự báo tác động từ hoạt động vận 

chuyển vật liệu, thiết bị: 

+ Tác động do bụi, khí thải từ hoạt động vận 

chuyển vật liệu, thiết bị. 

+ Tác động do bụi từ hoạt động bốc dỡ nguyên 

vật liệu xây dựng. 

+ Tác động tổng hợp do bụi, khí thải từ hoạt 

động vận chuyển của dự án. 

+ Tác động do tiếng ồn từ hoạt động vận 

chuyển. 

- Đánh giá, dự báo tác động từ hoạt động thi 

công xây lắp: 

+ Tác động do bụi, khí thải từ hoạt động thi 

công xây lắp. 

+ Tác động do thi công nền móng công trình. 

+ Tác động tổng hợp do bụi khi thi công xây 

lắp. 

+ Tác động do tiếng ồn từ thi công xây lắp. 

+ Tác động do rung từ thi công xây lắp. 

+ Tác động do nước thải từ thi công xây lắp. 

+ Tác động do hàn nối đường ống, thiết bị. 

+ Tác động do chất thải rắn và chất thải nguy 

hại từ hoạt động thi công xây lắp. 

+ Tác động do rủi ro, sự cố môi trường. 

 

Các công trình, biện pháp thu gom, xử lý chất 

thải và biện pháp giảm thiểu tác động trong giai 

đoạn thi công xây lắp của dự án: 

- Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải 

đối với: 

+ Nước mưa chảy tràn 

+ Nước thải sinh hoạt 

+ Nước thải xây dựng 

- Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do 

bụi, khí thải. 

- Giảm thiểu tác động của tiếng ồn, rung. 

- Giảm thiểu tác động do chất thải rắn xây dựng 

và chất thải nguy hại. 

- Giảm thiểu tác động do dịch bệnh lây lan. 

- Công trình, biện pháp ứng phó sự cố môi 

trường: 

+ Đối với sự cố do tai nạn lao động. 

+ Đối với sự cố tai nạn giao thông. 

+ Đối với sự cố về điện. 

- Đối với sự cố do cháy nổ. 

 

 

- Hoàn thiện thủ tục 

đầu tư Quý 3/2025. 

- Thi công XDCB: từ 

Quý 4/2025 đến Quý 

2/2026. 

- Thi công lắp máy: từ 

Quý 1/2026 đến Quý 

4/2026. 

- Vận hành thử 

nghiệm: Quý 4/2026. 
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Giai đoạn 

thực hiện 

Các hoạt động của 

dự án 
Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp BVMT 

Thời gian thực hiện 

và hoàn thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giai đoạn 

vận hành 

Hoạt động của các 

xưởng sản xuất trong 

nhà máy: 

- Hoạt động của các 

công đoạn sản xuất 

trong dây chuyền công 

nghệ. 

Đánh giá, dự báo tác động môi trường từ hoạt 

động của các xưởng sản xuất trong nhà máy: 

- Đánh giá, dự báo tác động do nước thải: 

+ Nguồn phát sinh nước thải. 

+ Đánh giá tác động tổng hợp của nước thải. 

* Đối với nước thải sinh hoạt. 

* Đối với nước thải sản xuất. 

* Đối với nước làm mát tuần hoàn. 

- Đánh giá, dự báo tác động tổng hợp do tiếng 

ồn, nhiệt từ hoạt động của nhà máy: 

+ Đánh giá, dự báo tác động do tiếng ồn. 

+ Đánh giá, dự báo tác động do ô nhiễm nhiệt. 

- Đánh giá, dự báo tác động do bụi từ quá trình 

phân loại thép phế và nạp liệu vào lò: 

+ Bụi phát sinh từ quá trình phân loại thép phế 

+ Bụi phát sinh từ quá trình phối liệu và nạp 

liệu vào lò. 

- Đánh giá, dự báo tác động tổng hợp do bụi, 

khí thải từ các nguồn thải khí: 

+ Nguyên liệu chính sử dụng. 

+ Lượng tiêu hao. 

+ Nguồn phát sinh khí thải. 

+ Đánh giá, dự báo tác động do bụi, khí thải từ 

nguồn thải khí: 

* Tính toán tải lượng và nồng độ phát thải các 

chất ô nhiễm từ nguồn thải khí. 

* Đánh giá, dự báo phát tán các chất ô nhiễm 

từ nguồn thải vào môi trường không khí xung 

quanh bằng mô hình khi khí thải đã xử lý. 

Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động môi 

trường từ hoạt động của các xưởng sản xuất 

trong nhà máy khi vận hành dự án: 

- Công trình xử lý nước thải: 

+ Công trình xử lý nước thải sinh hoạt. 

+ Nước thải sản xuất. 

+ Nước làm mát tuần hoàn cho luyện thép, đúc 

phôi: 

* Hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn trực 

tiếp (tuần hoàn đục). 

* Hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn gián 

tiếp (tuần hoàn sạch). 

* Hệ thống nước tuần hoàn sạch luyện thép. 

* Hệ thống nước tuần hoàn sạch đúc phôi. 

+ Nước làm mát tuần hoàn cho cán thép: 

* Hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn trực 

tiếp (tuần hoàn đục) xưởng cán #1. 

* Hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn gián 

tiếp (tuần hoàn sạch) xưởng cán #1. 

* Hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn trực 

tiếp (tuần hoàn đục) xưởng cán #2. 

* Hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn gián 

tiếp (tuần hoàn sạch) xưởng cán #2. 

* Hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn trực 

tiếp (tuần hoàn đục) xưởng cán #3. 

* Hệ thống xử lý nước làm mát tuần hoàn gián 

tiếp (tuần hoàn sạch) xưởng cán #3. 

 

- Vận hành thử 

nghiệm: Quý 4/2026. 

- Vận hành chính thức: 

từ Quý 1/2027. 
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Giai đoạn 

thực hiện 

Các hoạt động của 

dự án 
Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp BVMT 

Thời gian thực hiện 

và hoàn thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giai đoạn 

vận hành 

- Hoạt động của các 

công đoạn sản xuất 

trong dây chuyền công 

nghệ. 

- Đánh giá, dự báo tác động tổng hợp do nguồn 

thải giao thông từ hoạt động vận chuyển 

nguyên liệu và sản phẩm: 

+ Tác động tới môi trường không khí. 

+ Tác động do tiếng ồn. 

- Đánh giá, dự báo tác động tổng hợp do chất 

thải rắn: 

+ Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh. 

* Chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp 

phải kiểm soát phát sinh thường xuyên. 

* Chất thải rắn công nghiệp thông thường. 

* Chất thải rắn sinh hoạt. 

* Chất thải công nghiệp phải kiểm soát. 

+ Đánh giá, dự báo tác động của chất thải rắn 

tới môi trường. 

- Đánh giá, dự báo tác động tổng hợp tới môi 

trường sinh thái và kinh tế - xã hội khu vực: 

+ Tác động đến môi trường sinh thái khu vực. 

+ Đánh giá ảnh hưởng tới sức khỏe con người. 

- Đánh giá, dự báo tác động do sự cố môi 

trường: 

+ Sự cố về cháy nổ. 

+ Sự cố về tai nạn giao thông. 

+ Sự cố về tai nạn lao động. 

+ Sự cố khi nước thải không xử lý đạt yêu cầu. 

+ Sự cố từ quá trình luyện thép. 

+ Sự cố từ quá trình cán thép. 

+ Sự cố từ hệ thống xử lý bụi, khí thải: 

 

- Công trình xử lý bụi, khí thải: 

+ Công trình xử lý bụi, khí thải từ các lò trung 

tần, lò tinh luyện, bệ hồi chuyển thùng thép đúc. 

+ Chụp hút di động. 

+ Thiết bị lọc bụi. 

* Công suất thiết kế: 1.400.000 m3/giờ. 

* Vật liệu sử dụng: Bộ lọc bụi túi vải.  

* Nhiệt độ khí thải: 100oC. 

* Chiều cao ống khói 27,5 m. 

* Đường kính ống khói 5,5 m. 

* Bụi sau xử lý đạt QCVN 19:2024/BTNMT 

(Bảng 2, cột B, mục 4.3). 

- Công trình giám sát bụi, khí thải tự động, liên 

tục: 

+ Ống khói thải khí thải lò điện trung tần, lò tinh 

luyện LF, bệ hồi chuyển thùng đúc thép. 

+ Thông số giám sát: Lưu lượng, Áp suất, Nhiệt 

độ, Bụi, SO2, NOx, O2. 

+ Tần suất giám sát: 24/24 giờ. 

 

- Vận hành thử 

nghiệm: Quý 4/2026. 

- Vận hành chính thức: 

từ Quý 1/2027. 
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Giai đoạn 

thực hiện 

Các hoạt động của 

dự án 
Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp BVMT 

Thời gian thực hiện 

và hoàn thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giai đoạn 

vận hành 

- Hoạt động của các 

công đoạn sản xuất 

trong dây chuyền công 

nghệ. 

* Tính toán tải lượng các chất ô nhiễm từ các 

nguồn thải trong trường hợp hệ thống xử lý khí 

thải không hoạt động, khí thải không được xử 

lý. 

* Tính toán nồng độ phát thải các chất ô nhiễm 

từ nguồn thải khí trong trường hợp hệ thống xử 

lý khí thải không hoạt động, khí thải không 

được xử lý. 

* Đánh giá, dự báo phát tán các chất ô nhiễm 

từ nguồn thải khí ra môi trường xung quanh 

trong trường hợp khí thải không được xử lý. 

+ Sự cố do rò rỉ, tràn đổ hóa chất. 

 

- Quản lý chất thải và phế liệu nhập khẩu: 

+ Quản lý chất thải: Các loại chất thải phát sinh 

kèm theo khối lượng các loại chất thải phát sinh, 

bao gồm: chất thải tái chế (ký hiệu TT-R, chất 

thải thu hồi hợp chuẩn, hợp quy làm nguyên liệu 

sản xuất); chất thải nguy hại, chất thải rắn công 

nghiệp thông thường, chất thải công nghiệp phải 

kiểm soát và cập nhật theo các mã chất thải quy 

định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

+ Bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất 

thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp 

thông thường, chất thải nguy hại. 

* Hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

* Hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công 

nghiệp thông thường 

+ Phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên 

liệu sản xuất: 

* Nhu cầu phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu 

sản xuất. 

* Hệ thống, thiết bị tái chế, tái sử dụng phế liệu 

nhập khẩu. 

* Biện pháp, phương án xử lý các tạp chất đi 

kèm phế liệu nhập khẩu. 

+ Kho lưu giữ phế liệu nhập khẩu. 

+ Yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

 

 

 

 

 

- Vận hành thử 

nghiệm: Quý 4/2026. 

- Vận hành chính thức: 

từ Quý 1/2027. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất thép hình Đại Việt Phú Bình 

194 

Giai đoạn 

thực hiện 

Các hoạt động của 

dự án 
Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp BVMT 

Thời gian thực hiện 

và hoàn thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giai đoạn 

vận hành 

- Hoạt động của các 

công đoạn sản xuất 

trong dây chuyền công 

nghệ. 

 - Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn và 

nhiệt từ hoạt động sản xuất: 

+ Biện pháp trồng cây xanh. 

+ Biện pháp khống chế ô nhiễm tiếng ồn, nhiệt 

từ hoạt động sản xuất. 

- Các biện pháp giảm thiểu tác động do hoạt 

động vận chuyển của nhà máy. 

- Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường trong quá trình hoạt động của nhà máy: 

+ Biện pháp phòng chống cháy nổ 

+ Biện pháp phòng cháy, chữa cháy 

+ Công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

đối với nước thải 

+ Công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

đối với khí thải 

+ Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với 

các công đoạn sản xuất: 

* Xưởng luyện thép và đúc phôi. 

* Xưởng cán thép. 

+ Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ, 

tràn đổ hóa chất. 

+ Phương án đảm bảo vệ sinh môi trường và an 

toàn lao động. 

+ Phương án phòng chống và ứng cứu sự cố do 

thiên tai, bão lụt. 

- Vận hành thử 

nghiệm: Quý 4/2026. 

- Vận hành chính thức: 

từ Quý 1/2027. 

Ghi chú: Các tác động môi trường và các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường được trình bày chi tiết tại Chương 3. 
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5.2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC, GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

5.2.1. Chương trình giám sát môi trường giai đoạn thi công xây dựng 

Chương trình giám sát môi trường giai đoạn thi công xây dựng nhằm kiểm soát 

các tác động tới môi trường trong quá trình thi công xây dựng của dự án đã được dự báo 

trong báo cáo ĐTM để đề xuất phương án giảm thiểu tương ứng (nếu có phát sinh). 

- Điểm quan trắc: 

+ Khu vực phía Đông Bắc dự án. 

+ Khu vực phía Tây Nam dự án. 

- Thông số quan trắc: TSP, SO2, NO2. 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần. 

5.2.2. Chương trình giám sát môi trường giai đoạn vận hành 

 Giám sát nước thải định kỳ 

- Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: 

+ Vị trí: Bể chứa nước thải sinh hoạt sau xử lý.  

+ Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần. 

+ Thông số quan trắc: TDS, Sunfua, NO3
-, Phosphat, Tổng các chất hoạt động bề 

mặt, Dầu mỡ động thực vật, Tổng Coliforms.  

+ Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2025/BTNMT cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị. 

 Giám sát môi trường xung quanh 

Do Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương đã có chương trình quan trắc môi 

trường xung quanh nên dự án không thực hiện giám sát môi trường xung quanh. 

 Giám sát khí thải định kỳ 

Bảng 5-2. Điểm quan trắc và thông số quan trắc khí thải 

Dòng 

khí thải 
Vị trí quan trắc Thông số phân tích Tần suất Quy chuẩn áp dụng 

Dòng khí 

thải OK 

Ống khói sau hệ thống xử lý 

bụi, khí thải (từ các lò trung 

tần, lò tinh luyện, bệ hồi 

chuyển thùng thép đúc) 

Lưu lượng, bụi tổng, 

NOx, SO2 
03 tháng/lần 

QCVN 

19:2024/BTNMT 

Bảng 2, cột B, mục 4.3 Sb, VOC, Cd, Cu, Pb, 

Zn, Ni, Cr 
06 tháng/lần 

 

 Giám sát khí thải tự động, liên tục 

Hệ thống, thiết bị giám sát khí thải tự động, liên tục tại ống khói của Nhà máy sản 

xuất thép hình thể hiện trong bảng sau: 
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Bảng 5-3. Thông số giám sát bụi, khí thải tự động, liên tục 

Điểm giám sát Thông số giám sát 
Tần suất 

giám sát 

Quy chuẩn áp 

dụng 

Ống khói thải khí thải lò điện trung 

tần, lò tinh luyện LF, bệ hồi chuyển 

thùng đúc thép 

Lưu lượng, Áp suất, Nhiệt 

độ, Bụi, SO2, NOx, O2. 

24/24h QCVN 

19:2024/BTNMT 

(Bảng 2 cột B, 

mục 4.3) 

 

- Bụi, khí thải phát sinh từ các lò điện trung tần, lò tinh luyện được thu gom xử lý đáp 

ứng QCVN 19:2024/BTNMT (Bảng 2 cột B, mục 4.3) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp. 

- Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục: hệ thống quan trắc bụi, khí thải tự 

động, liên tục được lắp đặt đồng bộ với công trình xử lý khí thải lò điện trung tần, lò tinh 

luyện và thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định, thử nghiệm, kiểm soát hệ thống, kết nối truyền 

số liệu về Sở NN&MT tỉnh Thái Nguyên theo quy định. 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 
 

I. KẾT LUẬN 

Trên cơ sở phân tích các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện trạng chất lượng 

môi trường tại khu vực thực hiện dự án và đánh giá tác động của dự án Nhà máy sản 

xuất thép hình Đại Việt Phú Bình của Công ty Cổ phần Đại Việt PB tới môi trường cho 

thấy: 

- Báo cáo đã nhận dạng được đầy đủ các tác động tới môi trường theo các giai đoạn thực 

hiện dự án, các nguồn thải phát sinh và các đối tượng bị ảnh hưởng. 

- Các thông tin, số liệu đầy đủ phục vụ cho việc đánh giá, dự báo các tác động cụ thể 

theo các giai đoạn thực hiện dự án. 

- Các đánh giá, dự báo các tác động tới môi trường đảm bảo mức độ chi tiết và độ tin cậy 

của các đánh giá theo không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động và đánh giá 

tác động tổng hợp trên quy mô các nguồn gây tác động khi thực hiện dự án. 

Tác động của việc thực hiện dự án đến các yếu tố tài nguyên và môi trường khu vực, cụ 

thể là đối với các dạng tài nguyên sinh vật và hệ sinh thái là nhỏ. Tác động đối với tài 

nguyên và môi trường đã được con người sử dụng như cấp nước, giao thông vận tải, 

nông nghiệp, thuỷ lợi, năng lượng, công nghiệp là chấp nhận được. Hoạt động của dự án 

trong Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương, tỉnh Thái Nguyên (công suất 500.000 

tấn/năm) có thể sẽ gây ra một số tác động tiêu cực đến môi trường nếu không có các biện 

pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường. Các tác 

động cụ thể đã được đánh giá và trình bày trong chương 3. Các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường của dự án chủ yếu là: 

- Giai đoạn thi công xây lắp các hạng mục công trình dự án: 

+ Nhà thầu thi công xây lắp phải thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu các tác động 

tiêu cực do bụi và khí thải tới môi trường xung quanh. 

+ Không làm ảnh hưởng đến các khu dân cư lân cận do hoạt động thi công xây lắp. 

+ Chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công xây lắp được thu 

gom, vận chuyển đến nơi quy định. 

+ Phòng ngừa, ứng phó đối với các rủi ro và sự cố môi trường trong quá trình thi công 

lắp đặt thiết bị công nghệ của dự án. 

- Giai đoạn vận hành dự án: 

+ Vận hành đồng bộ hệ thống xử lý bụi và khí thải đảm bảo theo quy định của QCVN 

19:2024/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp). 

+ Bụi và khí thải từ nguồn thải (ống khói) được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

QCVN 19:2024/BTNMT đối với khí thải công nghiệp. 
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+ Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất được thu gom, xử lý tại trạm xử lý nước thải 

tập trung của cụm công nghiệp đảm bảo quy định của QCVN 40:2025/BTNMT (cột B). 

+ Nước làm mát máy móc, thiết bị công nghệ được xử lý tuần hoàn sử dụng lại cho sản 

xuất, không thải ra bên ngoài. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại được thu gom, 

xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

+ Nguồn khí thải chính từ lò luyện trung tần, lò tinh luyện được giám sát tự động, liên 

tục và báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên để theo dõi, giám sát. 

+ Phòng ngừa, ứng phó đối với các rủi ro và sự cố môi trường trong quá trình hoạt động. 

+ Thực hiện đúng chương trình quản lý và giám sát môi trường của dự án. 

II. KIẾN NGHỊ 

Kiến nghị với chính quyền địa phương (UBND tỉnh Thái Nguyên, UBND xã Phú 

Bình) tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ. 

III. CAM KẾT 

 Chủ dự án cam kết thực hiện các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về 

bảo vệ môi trường trong suốt quá trình triển khai và thực hiện dự án. Cam kết thực hiện 

đầy đủ các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường trong 

giai đoạn thi công xây lắp và trong giai đoạn hoạt động của dự án theo nội dung đã trình 

bày trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

- Cam kết vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất 

đảm bảo toàn bộ nước thải phát sinh được dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của cụm 

công nghiệp đạt QCVN 40:2025/BTNMT (cột B) và không xả trực tiếp nước thải ra môi 

trường và chịu mọi trách nhiệm nếu xả trực tiếp nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. 

- Cam kết vận hành hệ thống thu gom, xử lý khí thải đảm bảo khí thải phát sinh từ quá 

trình sản xuất tuân thủ Quy chuẩn QCVN 05:2023/BTNMT về chất lượng không khí và 

QCVN 19:2024/BTNMT Bảng 2, cột B, mục 4.3 về khí thải công nghiệp. 

- Cam kết tiếng ồn và rung đảm bảo quy chuẩn cho phép theo quy định của QCVN 

26:2025/BTNMT, QCVN 27:2025/BTNMT. 

- Cam kết thu gom hết chất thải rắn sinh hoạt trong quá trình vận hành dự án theo quy 

định tại Điều 58 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Điều 26 Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT và Thông tư số 07/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Cam kết thu gom, phân loại, quản lý và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định về 

quản lý chất thải nguy hại tại Điều 71 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 
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tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường; Điều 35 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Cam kết triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó đối với các rủi ro và sự cố cháy 

nổ, sự cố hóa chất, sự cố đối với các hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải và 

chịu trách nhiệm đền bù, khắc phục thiệt hại do sự cố gây ra. 

- Cam kết thực hiện chương trình quan trắc môi trường đối với nước thải và khí thải như 

đã nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, lưu giữ số liệu để các cơ quan quản 

lý Nhà nước về bảo vệ môi trường kiểm tra khi cần thiết. 

- Cam kết chịu trách nhiệm theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT và 

Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT: thực hiện trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng kỹ thuật 

hiện có tốt nhất theo lộ trình quy định tại Điều 53 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, thực 

hiện xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 

theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường, báo cáo công tác bảo 

vệ môi trường định kỳ hàng năm theo quy định. 
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4. Môi trường không khí  - Phạm Ngọc Đăng, Nhà xuất bản KH&KT, năm 2003. 

5. Đánh giá tác động môi trường. Hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo ĐTM - Trần Đông 

Phong, Nguyễn Thị Quỳnh Hương, năm 2010. 

6. Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải – Trần Ngọc Chấn, Nhà xuất bản Khoa học và 

Kỹ thuật, năm 2001. 

7. Thoát nước và xử lý nước thải – Trần Hiếu Nhuệ, Nhà xuất bản KH&KT, năm 1998. 

8. Bảo vệ và quản lý tài nguyên nước – Trần Đức Hạ, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ 

thuật, năm 2016. 

9. Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy luyện 

gang thép - Cục Thẩm định và ĐTM, Bộ TN&MT, tháng 12/2017. 

10. Hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng không khí AQI - Quyết định số 1459/QĐ-

TCMT ngày 12/11/2019 của Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT. 

11. Rapid Inventory Techniques in Environmental Pollution – WHO, 1993. 

12. Ammonia Emission Factors and Uncertainties of Coke Oven Gases in Iron and Steel 

Industries – Climate Change and Environment Research Center, Sejong University, 

Seoul 05006, Korea, April 2020. 
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UBND riws ruAl NcuyeN
so TAr cniNn

ceNG HoA xA ugr cHU NcHh vrpr NAM
Djglflp - Tg do - HSnh phrlc

crAy cH0Nc NH{N DANG rf oAu rU
Mfl s6 dg an: 1024557537

Chilmg nhQn ldn d,iu: NSdy tg thdng 4 ndm 2025

cdn c* Ludt Dtiu tu s6 6t/2020/QHt4 nsdy 17/6/2020;

cdn cth Nshi dinh sii sttzozl/ND-cP nsg 26/3/2021 ct)a ch{nh pht)
quy dlnh chi ttiit vd hu6ng ddn thi hdnh mot sZ iii" cila LuQt oa" tn; '"'-

cdn c* Th6ng tu s6 B/2021/TT-BKHDT ngdy 09/4/2021 cila BO KA
ho.qch vd Ddu tu quy dinh mdu vdn bdn, bdo cdi lien quan da" lroqt;;;;
ddu tu tqi Vigt Nam, dtiu tu t* Viet Nam ra nudc ngodi vd xilc iti"'iii ii,
Thgng tu-s6 25/2023/TT-BKHDT ngdy 3I/12/2023 ctia 86 Xa n"irn ,i
Ddu tuvi viQc s*a dihi, oii sung *Olt6 Diiu ctia Th6ng *'ti ostzu2I/TT-
BryrDr 

"Fry 
09/4/2021 cila BQ truong BO Ka hoqch vd Edu tu quy dinh

mdu vdn bdn, bdo cdo lian quan ddn hoqt d\ng diu ttt tqi vi€t Nam,-diu tu
tir Vi€t Nam ra nudc ngodi vd xilc tidn ddu tu;

Cdn c* QuyAt dinh sA $SQD-UBND ngdy 26/02/2025 ctia UBND
tinh Thdi Nguyan quy dinh chuc ndng, nhiQm vq, quyin hqn vd co cdu t6
chuc cfia S& Tdi ch{nh tinh Thdi NguyOn;

Cdn cth vdn bdn di nghi thqc hi€n du dn dtiu tu vd h6 so kim theo do
C6ng ty cd phtf;n Dqi Vi€t PB nQp,

sO rar cHiNH rinn rHAr NGUy0N

Chtmg nhan nhi dAu tu:

TGn doanh nghiQp: C6ng ty 16 phan Eai ViQt pB

. ci6y chimg nhQn d[ng ky doanh nghiQp s6: 460 t633533;ngey c6p lAn
dAu: 30/0312025; co quan c6p: phdng ddng ty r<inrr doanh - s6 Tei chfnh tinh
Th6i Nguy6n;

Dla chi try s6: L6 cN-01, cpm c6ng nehiQp 86o Lf -Xu6n phuong, xd
Nga My, huyQn Pht Binh, Tinh Th6i Nguy6n.

DiQn thopi: 0989580902

Email : thepdaivietphubinh@gmail.com
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Th6ng tin vd ngutri tl?i diQn theo ph6p lugt cfra nhir tliu tu:
Hg t6n: Tren MAnh Hirng

Ngdy sinh: l2lt2/tg$O

Qu6c tich: ViQt Nam

Chfc danh: Tdng Girim <I6c

Gidi tinh: Nam

Y

A

\
\

cdn cu6c cdng ddn s6: 0010g0049650; ngdy c6p: 161061202r, Noi c6p:
Cqc Canh s6t Quan l), hanh chinh vA trpt tU xe hOi

Eia chi thuong tru: Th6n c6 Duong, x6 Ti6n Duong, huyQn D6ng Anh,
thanh pfrO Ua NOi.

. ch6 o hiQn tgi: Th6n c6 Duong, xd ri6n Duong, huyQn D6ng Anh, thanh
pfrO Ua N6i.

DiQn thopi: 039 483 6666

Drng kf thr;c hiQn dg 6n rliu tu vr6d nQi dung nhu sau:
Didu 1: NQi dung dg 6n tIAu tu
1. TGn dg 6n tliu tu: Nhn m6y s6n xu6t th6p hinh Dpi viQt pht Binh
2. Mgc ti6u dg r[n:

Mpc ti6u dv 6n: Eau tu x6y dpg nhd m6y s6n xu6t th6p k6t c6u ch6t
luqnrg cao cinn6ng c6ng su6t s00.000 t6rVndm.

3. Quy md dg dn:

. - C6ng su6t thi6t k6: Sin xu6t th6p tct c6u ch6t lucrng cao c6n n6ng c6ng
su6t s00.000 t6nlndm.

- Sin ph6m, dfch vp cung c6p:

+ PhOi l50x150mm; 180x2g0 mm

MUc ti6u ho4t dQng

Mi ngirnh
theo VSIC

(Mi nginh
c6p a)

Mfl nginh CPC
,-r.(nt vm cac

ngdnh nghd cd
mfr CPC, niiu cd)

Sin xu6t s8t, thdp, gang

Dric s6t, th6p

Rdn, dflp, 6p vd ciin kim lo4i; luyQn
bQt kim lopi

Sin xu6t s6n phAm khdc bdng kim
lopi chua dugc phan dAu vdo

TT

1 2410

2 243t

3 259t

4 2599
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+ Chi6u ddi ph6i : 6000mm, 12000 mm.

+ Th6p t<6t c6u cd nho: L25+L100; c50+c200; Il00+I200.
+ Th6p ch6 t4o: 420+ Arc|
+ Th6p ttit c6u cd trung: Ll00-.L250; C200+C300; 1200+1400;

Hl00-.H200.

+ Th6p hAm ld: Tu sO 17 d}nsO::.
+ Chi6u ddi san phAm: 6,0 d6n 1,2,0 m

Mrlc th6p Q215, e235, th6p chri tqo cz} di5n c70, th6p ki5t c6u hgrp kim
2OlVInSi, 25lVInSi ho{c tuong duong.

. 
- Quy m6 ki6n ty FV dung c5c c6ng trinh kiiSn truc chinh cria Dg

6n g6m: Nhd xuong kist .6., inep vi c6c c6ng trinh phg trg phuc vg san xu6t
nhu: Nhd vdn phdng, nha b6o vQ, nhd kho, hQ th6ng xt lf kh6i khi, hQ th6ng xt
l;i nu6c th6i; trpm b.iiSn 69, trpm khi o*y, Argon, tr4m khi ga LpG; hQ thing
PCCC, hQ th6ng hA t6ng cdp thodtnu6c. Trong d6:

+- Giai doan l: Dg 6n dAu tu Nhd mriy luyQn, c6n th6p s6 I vd c6n th6p s6
Zbao g6m: 02 cgp ld rliQn c6m img ru ten/me, or ro tinh luyQn LF 70 t6nlm6,
mQt d6y truydn dtc 1i6n tsc 03 ddng tii5t dien ph6i 180x2g0 mm, mQt d6y truy6n
crln li6n tgc cdng suSt 150.000 tAn san ph6m/ndm th6p ktit c5u ch6t lugng cao c6
kich thudc Ll00-L250; C200:C3o0; r}00+r400; H100-.H200, d6y truyAn crln
li6n tpc sO Oz cdng su6t 100.000 t6n san phAm/ndm th6p ttit c6u ch6t luqng cao
c6 kich thu6c C50+C200; 1100-.1200, th6p trAm tO: Tt sO 17 d€,nsO ::; c6c hgng
mpc cdng trinh php trg cria dg 6n.

+ Giai dogn 2: EAu tu Nhe m6y luyQn c6n th6p s6 3. Bao g6m: 02 cpp ld
diQn c6m tmg70 tiln/m6, mQt ddy truyAn dric li6n tpc 03 ddrgti6t diQn itoi
150x150 mm; 180x280 ffiz mQt ddy truy6n crin li6n tgc si5 03 cdng su6t
250.000 t6n san pham th6p k6t cdu chdt lugng cao c6 kfch thu6 c L25-L100 vi
420+ Afi}; c6c h4ng mpc c6ng trinh phg trg cta dg an.

4. Dia tli6m thgc hiQn dq in: I.6 d6t cN0l - cum c6ng nghiOp 86o Lf
- Xudn Phucmg, huyQn phf Binh, tinh Th6i Nguy6n.

5. DiQn tich tl6t sfr dgng: 105.642,0 -r.
6. T6ng v5n tliu tu cria dq fn:
2.199.600.000.000 d6ng (Bd"S chir: Hai nghin mpt *dm ch{n mroi chin

tj'sdu *dm triQu ddng), trong d6:

Vi5n tp c6 cria nhd cIAu fi: 440.000.000.000 tl6ng (chitim 20% t6ngv6n
dAu tu dU rin)

a

,1,

1l

- vtin vay: 1.759.600.000.000 <l6ng (chirim 80% t6ng v6n dAu tu dy 6n)
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7. Thli h3n hoat tlQng cria _dg dnz 44 n[m te tt ngay du_o. c c6p
Gi6y chimg nhOn rt[ng r"y aau-t" (Dtin rg", :ozs /2069).

8. Ti6n iIQ thr;c hiQn dp 6n tliu tu:
a) Titin d0 g6p v6n vd huy ttQng c6c ngu6n vdn:
- Ti6n d0 e6p v6n: Hoan thanh tru6c ngdy 3o/0s/2025
- Tii5n tIQ huy rtOng cdc ngu6n v5n: c6ng ty c6 phan Dai viQt pB sE

huy dQng v6n theo ti6n d0 thgc hiQn dU 6n.

b) Tii5n dQ xdy dung co bfur vd dua c6ng trinh vdro hopt clOng ho[c
khai th6c vpn hnnh hoflc khai th6c van hdnh:

- Giai do?n I : Hoan thanh vd di vdo hopt dQng trong thdi gian 1g thring
k6 tt ngey dugc c6,p gi6y ph6p x6y dpg.

- Giai doan 2: Hoan thanh vi di vio ho4t clQng trong thdi gian 12 th6ng k6
tt khi giai do4n I di vdo ho4t dQng.

Didu 2z Cic uu illli, h6 trg dAu tu
DU an dugc huong c6c uu t16i vi c6c chinh s6ch h6 trq cria Nhd nu6c

vi cria tinh Th6i Nguydn khi ti6p img c6c rti6u kiQn, quy rtlnh hiQn hdnh
cta ph6p luft.

Didu 3. cic quy illnh e6i vrl,i nhi tliu tu thgc hiQn dg 6n.

1. Nhe dAu tu phii h.m lhfi tpc dlng b! cdptii khoan sri dsng tr6n HQ
th6ng th6ng tin qutic gia vd dAu tu theo quy rllnh cria ph6p lugt.

2. CLc diAu kiQn aOi vOi nhA dAu tu thgc hiQn dp dn:

- Nhe dAu tu .nhei ky qu} hoflc c6 b6o l6nh cria t6 chric tfn dgng v6

\ry^ v.u ky qu! tt6 thyc hiQn dp 6n theo quy ilinh cria phrtp lu6t dAi tu
(nou c6); thgc hien dfng c6c quy illnh cta ph6p luft vA oau tu, det dai, xey
dFrg, m6i trudrng,, nghia vp tii chfnh vd c6c.quy ctinh kh6c c6 li6n quan.
Hoirn thiQn cdc Gidy phdplGiily chimg nhan AOi"Oi nginh nghA kinh doanh
c6 di6u.kien thqo quy rtlnh phip luptiru6c khi di vdo hopt iOrg; thgc hiQn
dfng ti6n d0 dAu tu vd c6c n6i dung iIE cl[ng [i trong'Ci,ii .r,tmg nhpn
Deng ky ilAu tu. c6ng ty c6. pdh D4i viQt pB rruqc triil;.h;iino. hiQn ds rin
vi thyc hiQn c6c nganh nghA kinh doanh sau khi d6 phu hgp v6i nganh nghe,
linh v.uc thu hrit dAu tu cria Cgm C6ng nghiQp B6o Lf - Xu6n phucrng.

- Nhe dAu tu thgc. hiQn ctriS oO b6o c6o ho4t rlOng dAu tu theo quy
dinh tai Di6u T2LudtDAu tu 2ozo vi cdc b6o c6o knac 1ttre" ver-.ari"a
Sd Tei chfnh tinh ThAi Nguy6n trong qu6 trinh tri6n khai thyc hiQn dp 6n.

\
*

IH

6
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Chlu sU ki6m tra, gi6m s5t cria c6c co quan nhd nu6c c6 thAm quydin theo
quy tllnh cua ph6p luQt.

- CLc trudmg hqrp ch6m durt ho4t tlQng dg 5n thyc hiQn theo quy dinh
tpi Ei6u 48 Lupt DAu tu 2020.

Di6u 4z Gi6y chung nhfn ding ky dau tu niy dusc lfp thinh 2 (hai)
bin gdc; Cdng ty c6 phAn Dai viQt PB dugc c6p 01 bin, 0l bin luu tai So
Tdi chinh tinh Th6i Nguy6n vdr dugc dlng tii l6n HQ th6ng th6ng tin Qui5c
gia vc ddu tu./ .fO

Noi nhQn:
- Nhu Didu 4;
- Luu: VT, DKKD(sondm2b).

)
=*l

/

X H.C,V-}
/-\ U)

crAvr DOc

Kim Phfc
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GrAy cH(NG NHAN EANG x.f ooaNH NGHTEp
^'CONG TY CO PHAN

Mfl s6 doanh nghiQp: 4601633533

Ddng tc!,Mn diu; ngdy j0 thang 03 ndm 2025

Ddng lqt thay aai mn thtt; 1, ngdy t4 thdng 04 ndm 2025

l. TOn cdng ty
'l-6n c6ng ty virit bing tiring ViQt: CONG TY CO PHAN DAI VrET PB
TOn c6ng ty vi6t bing ti6ng nudc ngodi: DAI VIET PB TRADING JOINT STOCK
COMPANY

^ .4. alen cong ty vret tAt:

2. Dla chi tru sri chfnh

Ld CN- 01, Cum c6ng nghigp Bdo Ly- Xudn Phuong, Xd Nga My, HuyQn Phil Binh,
Tinh Thai I'{guy1n, Vi6t Nam

Di0n thoai a989580902

Ilmail : t h ep daiv ietp hubinh@gmail. com

3. V6n tli6u lQ: 440.000.000.000 d6ng.

Bang chfi': B6n trdm b6n ntu'oi ty ct6ng

MQnh gi6 c6 phAn: 10.000 rl6ng
-i 

i ;, . ;.
Tong s6 c6 phan: 44.000.000

4. Ngu'dt d4i diQn theo phdp IuAt cria cdng ty
* IJs vd ton: TRAN MANH IILJNG

Chilc danh: T6ng gi6m d6c

Sinh ngdy: 12/12/1980 Ddn t6c: Kinh

SO TAI CHINH TiNU THAI NGUYEN
PIIONG DANG KV KINH DOANH

CQNG Hd,q, XA HQr CHU NGHIA VIET NANI
EQc l$p - Ty do - Hanh Phric

Fax:

Website:

Gi6i tinh: Nant

Qu6c tich; Vi€t Nam

I-oai gi6y tn ph6p ly cua c6 nhin: Thd can cu'oc c6ng ddn
SO giay to ph6p ly cua cii nhdn: 001080049650
Ngiy c6p: l6/06/202l Noi cAp: Cqrc cdnh sat qudn ly hdnh chinh vi trAt

tw xd hli
Dia chi thuong tru: Th6n C6 Dtottg, Xd Ti6n Daong, HuyQn D6ng Anh, Thdnh pha Ud
Noi, Vi€t Nant

Dia'chi liOn lac: Th6n Cd Duong, Xd Ti€n Du'ong, HuyQn E6ng Anh, Thdnh phA Ud
N6i, Vi€t Nam

G PHONG

PHO TRI]ONG PHONG

































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHô LôC 2 

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHô LôC 3 

BẢN VẼ THIẾT KẾ CỦA DỰ ÁN 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÝ HIỆU

l l

M00 MèC TäA §é QUY HO¹CH

§ÊT C¤NG TR×NH PHô TRî

§ÊT C¤NG TR×NH NHµ M¸Y

§ÊT C¤NG TR×NH HTKT

RANH GIíI QUY HO¹CH

§¦êNG GIAO TH¤NG

§ÊT CT §IÒU HµNH - DÞCH Vô

§ÊT B·I §ç XE, NHµ §Ó XE

§ÊT C¢Y XANH

a - ký hiÖu c«ng tr×nh

c - chiÒu cao dù kiÕn (m)
b - diÖn tÝch (m2)

d - tÇng cao (tÇng)

b
a

dc

S¢N, B·I 

b

0m

tû lÖ xÝch:

10m 20m 50m

 443861.6222             2372071.1427

444112.3446             2372223.6153

444119.1072             2372221.9707

 444294.6181             2371933.6620

 444296.3469              2371927.6993

 444294.8126              2371921.6391

 444290.6475              2371917.3326

 444045.7493              2371768.6694

SỐ HIỆU

X(M) Y(M)

b¶ng TỌA ĐỘ ĐIỂM KHÉP GÓC

tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 106
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cn1.4

cn1.5

cn1.6
cn1.7cn1.8

XƯỞNG CÁN 1

XƯỞNG CÁN 2
XƯỞNG CÁN 3

XƯỞNG ĐÚC

NHÀ KHO

NHÀ CÂN

TRẠM PP
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BƠM, BỂ

NƯỚC

NHÀ GIAO CA
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NHÀ ĂN

ĐỂ XE Ô TÔ
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BẢO VỆ

TBA

L¤ NHµ M¸Y C¤NG NGHIÖP CN-03

L¤ NHµ §IÒU HµNH - DÞCH VôB·I §ç XECXCQ-02

C¢Y XANH C¶NH QUAN CXCQ-01
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B300, L= 50.00M, i=0.33% 

B3
00

, L=
 42

.00
M,

 i=
0.3

3%
 

ĐẤU NỐI VỚI TUYẾN CỐNG THOÁT NƯỚC MƯA 

THEO QUY HOẠCH CHUNG CỤM CÔNG NGHIỆP BẢO LÝ
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ĐẤU NỐI VỚI TUYẾN CỐNG THOÁT NƯỚC MƯA 

THEO QUY HOẠCH CHUNG CỤM CÔNG NGHIỆP BẢO LÝ

ĐẤU NỐI VỚI TUYẾN CỐNG THOÁT NƯỚC MƯA 

THEO QUY HOẠCH CHUNG CỤM CÔNG NGHIỆP BẢO LÝ

D600, L= 186.00M, i=0.18% 
D800, L= 143.77M, i=0.15% 
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tû lÖ xÝch:

10m 20m 50m

KÝ HIỆU

Cèng tho¸t n­íc

®IÓM §ÊU NèI THO¸T N¦íC MÆT

KHÈu ®é - CHiÒu dµi - ®é dèc

hè ga tho¸t n­íc m­a

1 1 mÆt c¾t ®­êng giao th«ng

TNM TNM TNM

D600, L= 89.0M, i=0.20% 

M00 MèC TäA §é QUY HO¹CH

RANH GIíI QUY HO¹CHl l l l

M¦¥NG N¦íC BTCT §æ T¹I CHçMN MN MN

DN1

 443861.6222             2372071.1427

444112.3446             2372223.6153

444119.1072             2372221.9707

 444294.6181             2371933.6620

 444296.3469              2371927.6993

 444294.8126              2371921.6391

 444290.6475              2371917.3326

 444045.7493              2371768.6694

SỐ HIỆU
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GIÁM ĐỐC:

Q.L. KỸ THUẬT:

CHỦ NHIỆM C.T:

CHỦ TRÌ T.KẾ:

T.KẾ - THỂ HIỆN:

BẢN VẼ: GHÉP: 01 x A0 TỶ LỆ:

TÊN BẢN VẼ: 

HỨA VIẾT TRÍ

VŨ ĐÌNH TRỌNG

HT: .../ 2025

NGUYỄN SƠN

HỨA VIẾT TRÍ

CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:

quy ho¹ch TỔNG MẶT BẰNG, tû lÖ 1/500
nhµ m¸y thÐp S¶N XUÊT THÐP H×NH ®¹i viÖt PHó B×NH
®Þa ®iÓm: l« cn-01, côm c«ng nghiÖp b¶o lý - xu©n ph­¬ng,

x· ®iÒm thôy, TỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ ĐẦU TƯ: 

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ: ................... NGÀY....... THÁNG...... NĂM ............

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH: 

KÈM THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH: ................... NGÀY....... THÁNG...... NĂM ........

............................................................

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT: 

KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: ................... NGÀY....... THÁNG...... NĂM .......

UBND X· ®iÒm thôy, TØNH TH¸I NGUY£N

C¤NG TY cæ phÇn ®¹i viÖt pb

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN  KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI MTECH 

VĂN PHÒNG: TẦNG 9 SỐ 227 NGUYỄN NGỌC NẠI, P.KHƯƠNG MAI, Q.THANH XUÂN, TP.HÀ NỘI

T: 024.36231691/0913034656 - E: MTECHJSC2011.INFO@GMAIL.COM - W: MTECHJSC.COM

TRỤ SỞ CHÍNH: SỐ 8 NGÕ 151  PHỐ ĐỊNH CÔNG, P.ĐỊNH CÔNG, Q.HOÀNG MAI, TP.HÀ NỘI.

quy HO¹CH TæNG MÆT B»NG, tû lÖ 1/500
nhµ m¸y S¶N XUÊT thÐp H×NH ®¹i viÖt PHó B×NH
®Þa ®iÓm: l« cn-01, cCN b¶o lý - xu©n ph­¬ng, x· ®iÒm thôy, TỈNH THÁI NGUYÊN

QH-06

B¶N §å QUY HO¹CH tæng mÆt b»ng
THO¸T n­íc M¦A

B¶N §å QUY HO¹CH tæng mÆt b»ng THO¸T n­íc M¦A

1/500

CèNG TRßN BTCT D300

VËT T¦ - THIÕT BÞ

1
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STT

M

M

M

476.35

150.00

1154.67

CèNG TRßN BTCT D400

CèNG TRßN BTCT D600

§¥N VÞ KHèI L¦îNG

4 M 219.07CèNG TRßN BTCT D800

5 M 62.13CèNG TRßN BTCT D1000

6 M 142.00M¦¥NG BTCT §æ T¹I CHç B300

7 C¸I 62Hè GA THO¸T N¦íC M¦A

8 C¸I 90CöA THU N¦íC
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ĐẤU NỐI VỚI TUYẾN CỐNG THOÁT NƯỚC THẢI

THEO QUY HOẠCH CHUNG CỤM CÔNG NGHIỆP BẢO LÝ
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tû lÖ xÝch:
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tnt tnt ®­êng èNG CTHO¸T N¦íC TH¶I

TR¹M Xö Lý N¦íC TH¶I TËP CHUNG

KÝ HIỆU

M00 MèC TäA §é QUY HO¹CH

RANH GIíI QUY HO¹CHl l

KHÈu ®é - CHiÒu dµi - ®é dèc

hè ga tho¸t n­íc TH¶I

DN200, L= 58.0M, i=0.50% 

 443861.6222             2372071.1427

444112.3446             2372223.6153

444119.1072             2372221.9707

 444294.6181             2371933.6620

 444296.3469              2371927.6993

 444294.8126              2371921.6391

 444290.6475              2371917.3326

 444045.7493              2371768.6694
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KHU VỰC XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP CHUNG

TRẠM KHÍ ARGON
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HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI ( LỌC BỤI)
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GIÁM ĐỐC:

Q.L. KỸ THUẬT:

CHỦ NHIỆM C.T:

CHỦ TRÌ T.KẾ:

T.KẾ - THỂ HIỆN:

BẢN VẼ: GHÉP: 01 x A0 TỶ LỆ:

TÊN BẢN VẼ: 

HỨA VIẾT TRÍ

VŨ ĐÌNH TRỌNG

HT: .../ 2025

NGUYỄN SƠN

HỨA VIẾT TRÍ

CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:

quy ho¹ch TỔNG MẶT BẰNG, tû lÖ 1/500
nhµ m¸y thÐp S¶N XUÊT THÐP H×NH ®¹i viÖt PHó B×NH
®Þa ®iÓm: l« cn-01, côm c«ng nghiÖp b¶o lý - xu©n ph­¬ng,

x· ®iÒm thôy, TỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ ĐẦU TƯ: 

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ: ................... NGÀY....... THÁNG...... NĂM ............

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH: 

KÈM THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH: ................... NGÀY....... THÁNG...... NĂM ........

............................................................

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT: 

KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: ................... NGÀY....... THÁNG...... NĂM .......

UBND X· ®iÒm thôy, TØNH TH¸I NGUY£N

C¤NG TY cæ phÇn ®¹i viÖt pb

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN  KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI MTECH 

VĂN PHÒNG: TẦNG 9 SỐ 227 NGUYỄN NGỌC NẠI, P.KHƯƠNG MAI, Q.THANH XUÂN, TP.HÀ NỘI

T: 024.36231691/0913034656 - E: MTECHJSC2011.INFO@GMAIL.COM - W: MTECHJSC.COM

TRỤ SỞ CHÍNH: SỐ 8 NGÕ 151  PHỐ ĐỊNH CÔNG, P.ĐỊNH CÔNG, Q.HOÀNG MAI, TP.HÀ NỘI.

quy HO¹CH TæNG MÆT B»NG, tû lÖ 1/500
nhµ m¸y S¶N XUÊT thÐp H×NH ®¹i viÖt PHó B×NH
®Þa ®iÓm: l« cn-01, cCN b¶o lý - xu©n ph­¬ng, x· ®iÒm thôy, TỈNH THÁI NGUYÊN

QH-07

B¶N §å QUY HO¹CH tæng mÆt b»ng
THO¸T N¦íC TH¶I

B¶N §å QUY HO¹CH tæng mÆt b»ng THO¸T N¦íC TH¶I

1/500

èNG NHùA HDPE D150

VËT T¦ - THIÕT BÞ

1
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M

M

TR¹M

66.40

396.70

1

èNG NHùA HDPE D200

TR¹M Xö Lý N¦íC TH¶I

§¥N VÞ KHèI L¦îNG


